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LỜI TỰA 


(Lời dịch Việt của bản tiếng Sinhala) 
--ooOoo-- 


Đức Phật của chúng ta sau khi trải qua vô số kiếp thực hành các 
pháp toàn hảo và lần lượt tiếp nhận sự thọ ký của hai mươi bốn vị 
Phật tiền nhiệm rồi đã chứng quả Toàn Giác vào năm 623 trước Tây 
Lịch. Ngài đã thuyết giảng bài Pháp đầu tiên, tức là bài Kinh Chuyển 
Pháp Luân, ở tại Migadaya thành Bārāņasī. Lời giảng dạy của đức 
Phật được biết đến với nhiều tên gọi: Giáo Pháp, Chánh Pháp, Pháp 
và Luật, Phạm Hạnh là một số tên gọi đã được nói đến. Đức Phật đã 
nói với vị trưởng lão Ananda rằng: “Sau khi ta Niết Bàn, chính các 
Pháp và Luật đã được ta giảng dạy sẽ là thāy của các ngươi.” Điều ấy 
có nghĩa là Giáo Pháp của đức Phật sẽ là kim chỉ nam cho các vi tỳ 
khưu tu tập. Tuy nhiên, ngay sau sự ra đi của đức Phật vi tỳ khưu tên 
Subhadda đã có quan điểm rằng: “Bởi vì đức Phật đã không còn, các 
đệ tử của Ngài có thể sống cuộc sống theo như ước muốn của mình.” 
Và còn có những vị tỳ khưu khác như Devadatta, Sunakkhatta, 
Arittha ngay lúc đức Phật còn tại tiền cũng đã có các suy nghĩ như vị 
tỳ khưu Subhadda. 


Tuy nhiên, khi vấn đề liên quan đến Giáo Pháp của đấng Toàn 
Giác vừa mới nảy sinh, các vị A-la-hán hộ trì Giáo Pháp như Ngài 
Maha Kassapa và Ngài Upali đã nghĩ đến sự cần thiết của việc bảo vệ 
tính chất thuần khiết của Giáo Pháp. Do đó, vào ngày thứ hai của 
tháng thứ tư sau khi đức Phật Niết Bàn, cuộc Kết Tập lần thứ nhất đã 
được thực hiện với sự tham dự của năm trăm vị A-la-hán tại hang 
động Sattapanm dưới sự bảo trợ của đức vua Ajatasattu (A-xā-thē). 
Cuộc Kết Tập Giáo Pháp được tiến hành bởi các vị tỳ khưu Maha- 
kassapa, Ananda, Upali, và các vị Thánh A-la-hán khác đã là nền 
tảng cho các cuộc kết tập về sau. Chú Giải đề cập rằng cuộc Kết Tập 
Giáo Pháp này đã được tất cả các vị tỳ khưu thừa nhận. Cuộc Kết Tập 
Giáo Pháp lần thứ nhất này còn được gọi là Cuộc Kết Tập về Luật của 
năm trăm vị vì có liên quan đến các điều học nhỏ nhặt và ít quan 
trọng (khuddānukhuddakasikkhā). Giáo Pháp của đức Phật đã được 
phân chia thành Tạng (Pitaka) trong cuộc kết tập này. 


Cuộc Kết Tập lần thứ nhì đã được tổ chức vào khoảng một trăm 
năm sau lần thứ nhất vào thời trị vì của đức vua Kālasoka. Cuộc kết 
tập này dựa trên nền tảng của “Mười sự việc không được phép.” Các 
vị tỳ khưu xứ Vajj1 đã ra sức vận động để hợp thức hóa mười sự việc 
xét ra có bản chất không đúng với Luật. Cuộc Kết Tập lần thứ nhì đã 
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được tiến hành bằng hình thức hội thảo giữa các vị ty khuu A-la-hán 
Sabbakāmī, Revata, Sāļha, Ujjasobhita, Vasabhagamika, Sambhūta 
Sāņavāsī, Yasa Kākaņdakaputta, và Sumanā. Bāy trām vi A-la-hān dā 
tham dự cuộc Kết Tập này. Cuộc Kết Tập Giáo Pháp lần thứ nhì này 
còn được gọi là Cuộc Kết Tập về Luật của bảy trăm vị. Trong cuộc 
Kết Tập này, hai chương về Kết Tập ở Cullavagga (Luật Tiểu Phẩm), 
bài kinh Muņdarājasutta, Serissaka Vimānakathā Uttaravāda, 
Petavatthu, v.v... đã được công nhận vào Chánh Tạng Pali. 


Do sự xuất hiện của nhiều bộ phái, tính chất đúng đắn về giáo lý 
và sở hành của các bộ phái chính bị suy giảm, các vị tỳ khưu chân 
chánh đều lui vào rừng ở ẩn. Nhằm bảo vệ phẩm chất của Giáo Pháp 
đức Phật trong tình trạng này, vào khoảng hai trăm ba mươi năm sau 
thời kỳ đức Phật Niết Bàn cuộc Kết Tập lần thứ ba đã được tổ chức ở 
tại Asokarama do đức vua Asoka. Cuộc Kết Tập này đã được tiến 
hành bởi vi tỳ khưu A-la-hán Moggaliputta Tissa cùng với một ngàn 
vị A-la-hán. Đặc biệt bộ Kathavatthupakarana đã được trùng tụng 
nhằm chỉnh đốn những sai lầm đang được thực hành bởi các bộ phái. 
Cuộc Kết Tập này đã hoàn tất sau chín tháng và đã được gọi là cuộc 
Kết Tập của một ngàn vị. 


Sau cuộc Kết Tập lần thứ nhất, Tạng Luật đã được duy trì do các 
vị tỳ khưu thuộc nhóm của vị Thánh A-la-hán Upali, Tạng Kinh gồm 
có Trường Bộ do nhóm của ngài Ananda, Trung Bộ do nhóm của 
ngài Sariputta, Tương Ưng do nhóm của ngài Kassapa, Tăng Chi do 
nhóm của ngài Anuruddha, và Tạng Vi Diệu Pháp do nhóm của ngài 
SarIputta . 


Sự thành lập các nhóm trì tụng (bhanaka): 


Sau Cuộc Kết Tập lần thứ nhất, Giáo Pháp đã được phân chia 
thành nhiều phần và các phần chính yếu đã được giao cho các vị tỳ 
khưu tỉnh thông về lãnh vực ấy có nhiệm vụ duy trì và phổ biến. Một 
số nhóm trì tụng chính là nhóm Trì Tụng Trường Bộ 
(Dighabhanaka), nhóm Trì Tụng Trung Bộ (Majjhimabhāņaka), 
nhóm Trì Tụng Tương Ưng (Samyutta-bhanaka), nhóm Trì Tụng 
Tăng Chi (Anguttarabhanaka), nhóm Trì Tụng Kinh Bổn Sanh 
(Jatakabhanaka), nhóm Trì Tụng Kinh Pháp Cú 
(Dhammapadabhanaka), nhóm Trì Tụng hai Bộ Luật (Ubhato 
Vibhangabhanaka), nhóm Trì Tụng bộ Đại Sử về Thánh Nhân (Maha 
Ariyavamsa), v.v... Các vị đệ tử này đã làm phong phú và gìn giữ Giáo 
Pháp bằng phương tiện trùng tụng bằng trí nhớ. Nhóm cuối cùng 
của các vị trì tụng này đã sống tại Sri Lanka. Sau cuộc Kết Tập lần 
thứ ba, Giáo Pháp của đức Phật đã được truyền sang Sri Lanka do 
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công của Trưởng Lão Mahinda là vi dë tử của ngài ty khuu A-la-hán 
Moggaliputta Tissa. 


Theravada: Y nghĩa của từ “Thera” là “Trưởng Lão.” Các thành 
viên của Theravada là các vị trưởng lão. Các vi tỳ khưu Mahakassapa, 
Upali, Yasa, v.v... đã tham dự cuộc Kết Tập Giáo Pháp lần thứ nhất 
và thứ nhì đã trùng tụng Chánh Tạng, và các lời trùng tụng ấy được 
gọi là Theravāda. Só giải tên Sāratthadīpanī Tika có đề cập rằng: 
“Sabbam theravadani dve sangiiyo arulha palhiyevettha 
“theravado”ti vediabba Sa hi mahakassapapabhutinam 
mahātherānam vādattā “theravado”ti vuccati.” Các vị Theravada còn 
được gọi là Therika (thuộc về các vị Trưởng Lão). Các vị này sống 
chủ yếu ở Magadhya và Ujjayini. Trong số các vị này, nhóm Ujjayinī 
đã đến Sri Lanka. Các vị trưởng thượng “Porana” của Giáo Hội 
Theravāda là những vị thầy lõi lạc và đã đóng vai trò vô cùng quan 
trọng trong việc thành lập Giáo Hội Theravada. 


Sau cuộc Kết Tập lần thứ ba, ngài tỳ khưu Mahinda đã đem Tam 
Tạng của Theravada đến xứ sở Sri Lanka và đã chuyển hóa được rất 
đông người xuất gia theo Phật Giáo. Các vị ấy đã học tập Tam Tạng 
và đã viết Chú Giải bằng tiếng Sinhala. Cuộc Kết Tập Giáo Pháp đầu 
tiên ở Sri Lanka đã được thực hiện bởi vi tỳ khưu A-la-hán Arittha 
trước đây là vị quan đại thần của đức vua Devānampiya Tissa (247- 
207 trước Tây Lịch). Đã có sáu mươi ngàn vị A-la-hán tham dự. Tỳ 
khưu Arittha chính là vị đệ tử đầu tiên của ngài Mahinda. Cuộc Kết 
Tập đã được tổ chức tại tu viện Thũparama ở Anuradhapura. 


Tu viện Maha Vihara đã được xây dựng cho ngài Mahinda và đã 
có một vị trí vô cùng lớn lao và quan trọng đối với Giáo Hội 
Theravada. Lúc bấy giờ đã xảy ra nhiều sự kiện có liên quan đến lời 
Giáo Huấn của đức Phật, sự kiện Lokuttaravada là một. Mặc đầu có 
nhiều khó khăn phải đối phó nhưng các vị tỳ khưu ở Maha Vihara đã 
bảo vệ được sự thuần khiết của Giáo Pháp và đã được khắp nơi biết 
tiếng. Do đó, nhiều người ngoại quốc đã đến Sri Lanka để tiếp thâu 
Phật Giáo, trong đó có Višakha, Pītimalla, Buddhaghosa, v.v... 


Sự Kết Tập thành sách: 


Tam Tạng Giáo Pháp do Ngài Mahinda đem đến và giảng dạy cho 
các vị tỳ khưu ở Maha Vihara đã được duy trì bằng trí nhớ trong bốn 
trăm năm. Vào thời tri vì của đức vua Vaļagamba (440-454 theo Phật 
Lịch), Tam Tạng đã được ghi lại thành các tập sách. Sau đó, Tam 
Tạng Pali này đã được truyền sang các nước như là Thái Lan, 
Cambodia, và Miến Điện. 
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Champa (Việt Nam): 


Được biết Champa là vùng đất ở về phía đông nam của bán đảo 
Đông Dương, hiện nay là Việt Nam. Điều được phỏng đoán là triết 
học Phật Giáo đã được thiết lập tại xứ này vào khoảng thế kỷ thứ 3 
sau Tây Lịch. Vào khoảng nām 605 sau Tây Lịch, thủ đô Champa đã 
bị chiếm đóng bởi người Trung Quốc và họ đã du nhập Phật Giáo vào 
Trung Quốc; điều này được ghi lại trong văn kiện của Trung Quốc. 
Điều ró rệt là Phật Giáo đã được phổ biến tại Việt Nam trước thế kỷ 
thứ bảy sau Tây Lịch và Phật Giáo Champa là chánh yếu và được liệt 
kê vào bộ phái Arya Sammiti là một nhóm nhỏ thuộc bộ phái 
Sravasti. Tư liệu của thế kỷ thứ tám sau Tây Lịch được ghi lại trên bia 
đá chứng tỏ rằng Phật Giáo Mahayana đã hiện diện ở Việt Nam và 
Tantrayana phát xuất từ Mahayana cũng có mặt. 


Vào thế kỷ thứ 15 sau Tây Lịch, người Annam ở phía bác đã kiểm 
soát xứ sở và Phật Giáo mang đặc điểm của Mahayana đã có sự tác 
động. Về sau, Phật Giáo mang đặc điểm của Trung Quốc đã tác động 
đến xứ sở này thay vì Phật Giáo Champa trước đây. 


Vi tỳ khưu Indacanda người Việt Nam đã đến Sri Lanka trong 
những năm gần đây và đang ngụ tại tu viện Sri Jayawardhanaramaya 
khu vực Kotte. Vi này đã học Pali và đã sử dụng Tam Tạng Pali ấn 
bản Buddha Jayanti do Buddhist Cultural Centre ấn hành. VỊ này đã 
học Tam Tạng và sau đó dịch sang tiếng Việt Nam. Khi xem xét đến 
lịch sử của nước Việt Nam và lịch sử của Tam Tạng, chúng tôi nhận 
thấy rằng sự nó lực và ước nguyện thực hiện Tam Tạng Song Ngữ của 
vị này thật là phi thường. Nếu việc làm ấy được thành tựu thì sự hiểu 
biết về Tam Tạng của Theravada ở Việt Nam sẽ được phổ biến và 
Phật Giáo Theravada ở Việt Nam sẽ thêm phần phát triển. Khi ấy, vị 
tỳ khưu Indacanda sẽ là người sứ giả có công đóng góp cho sự hoàng 
Pháp của Phật Giáo Theravada ở Việt Nam và điều này sẽ được ghi 
nhận bởi lịch sử của hai nước, Việt Nam cũng như của Sri Lanka. 


Y định của vị tỳ khưu này thật lớn lao, và sự nó lực của vị này thật 
đáng khâm phục. Chư Phật tử sống ở Sri Lanka và Việt Nam hãy nên 
hỗ trợ tỳ khưu Indacanda trong công việc dan thân này. 


Chúng tôi phúc chúc cho tỳ khưu Indacanda được sức khỏe, sống 
lâu, và đạt đến sự thành công đối với điều ước nguyện của mình. 


Venerable Kirama Wimalajothi 
Giám Đốc Buddhist Cultural Centre 
Nedimala, Dehiwala, Sri Lanka 
Tháng Nikini 2550. 


XIV 


mom ogg qora 
OS afasrg Supa ar 
MINISTRY OF RELIGIOUS AFFAIRS 


oD moo 
eos man soy fa } 
osy Ba Your No 
My No 
24" May, 2006 


This is to certify that the bilingual Tripitaka in Pali and Sinhala in 
connection with the 2550° Buddha Jayanthi Commemoration is the correct 
version of the Pali Text. The Pali text in Roman Characters has its 


equivalence in content and validity to the original in Sinhala characters. 


c 
"ua Če so — 

B.N.Jinasena guyot let, 

Secretary ` 


Ministry of Religious Affairs 


115, Pod42x® xo, ome 07, @ a9. 115, sôpyymo waima, Q«1gydt| 07, p) aisa. 115, Wijerama Mawatha, Colombo 07. Sri Lanka. 


Bono amao odevē 
manos amet 94-11-5375128 Ganueonemt) 94-11-2690716 
s=funeexai | 94-11-2690896 Quá«b %4-11-2690897 Đụ Swmudsi Langas 
+ Fax Deputy Minister. Secretary 
Office 


XV 


Ministry of Religious Affairs 
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Ngày 24 tháng 05 nām 2006 


Xác nhận rằng Tam Tang song ngữ Pali và Sinhala ấn tống vào 
dịp lễ kỷ niệm Buddha Jayanthi lần thứ 2550 là chính xác về phần 
Pali văn. Phần Pali văn được phiên âm sang mẫu tự Roman có giá trị 


tương đương về nội dung so với văn bản gốc bằng mẫu tự Sinhala. 


B.N. Jinasena 
Thư Ký 
Chánh văn phòng 


Địa Chỉ: 115 Wijerama Mawatha, Colombo 07, Sri Lanka 
Office: 94-11-2690896 Fax: 94-11-2690897 
Deputy Minister: 94-11-5375128, 94-11-2690898 
Secretary: 94-11-2690736 
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THÀNH PHÁN NHÂN SU: 


CỐ VẤN DANH DU: 


Ven. Devahandiye Paññasekara Nayaka Mahathera 
President of the Thimbirigasyaya Religious Association 
“Sasana Arakshaka Mandalaya” 

Tu Viện Trưởng Tu Viện Sri Jayawardhanaramaya Colombo 


CỐ VẤN THỰC HIỆN: 


Ven. Kirama WimalaJothi Nayaka Mahathera 
Giám Đốc nhà xuất bản Buddhist Cultural Centre 


CỐ VẤN VI TÍNH: 
Ven. Mettāvihārī (Đan Mach) 


Ban điều hành Mettanet Foundation 
(www.metta.lk) 
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ĐIỀU HÀNH TỔNG QUÁT: 
Ty Khưu Indacanda 
PHỤ TRÁCH PHIÊN DỊCH: 


- Tỳ Khưu Indacanda (Trương Đình Dũng) 
- Tỳ Khưu Brahmapalita (Thạch Long Thinh) 


PHỤ TRÁCH PHIÊN ÂM: 
- Ven. CandraBangsha (Bangladesh) 
PHỤ TRÁCH VI TÍNH: 


- Tỳ Khưu Đức Hiền (Nguyễn Đăng Khoa) 
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TIPITAKAPALI - TAM TANG PALI 


Pitaka | Tang Tên Pali Tựa Việt Ngữ Số tt. 
Parajikapali Phân Tích Giới Ty Khuu I 01 
v Pacittiyapali bhikkhu Phân Tích Giới Ty Khuu II 02 
| L | Pācittiyapāļi bhikkhunī | Phân Tích Giới Tỳ Khưu Ni 03 
N U | Mahāvaggapāļi I Pai Phām I 04 
A À | Mahāvaggapāļi II Pai Phām II 05 
Y T | Cullavaggapāļi I Tiểu Phẩm I 06 
A Cullavaggapali II Tiểu Phẩm II 07 
Parivarapali I Tập Yếu I 08 
Parivārapāļi II Tập Yếu II 09 
Dighanikaya I Trường Bộ I 10 
Dighanikaya II Trường Bộ II 11 
Dighanikaya III Trường Bộ II 12 
Majjhimanikaya I Trung Bộ I 13 
Majjhimanikaya II Trung Bộ II 14 
S Majjhimanikaya III Trung Bộ III 15 
U 
T K | Samyuttanikāya I Tương Ưng Bộ I 16 
T I | Samyuttanikāya II Tương Ưng Bộ II 17 
A N |Samyuttanikaya III Tương Ưng Bộ II 18 
N H |Samyuttanikaya IV Tuong Ung Bó IV 19 
T Samyuttanikaya V (1) | Tuong Ung Bó V (1) 20 
A Samyuttanikaya V (2) | Tương Ung Bộ V (2) 21 
Anguttaranikāya I Tāng Chi Bó 1 22 
Anguttaranikāya II Tăng Chi Bộ II 23 
Anguttaranikāya III Tăng Chi Bộ III 24 
Anguttaranikāya IV Tăng Chi Bộ IV 25 
Anguttaranikāya V Tăng Chi Bộ V 26 
Anguttaranikāya VI Tāng Chi Bó VI 27 
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Pitaka | Tang Tên Pali Tựa Việt Ngữ Số tt. 
K | Khuddakapatha Tiểu Tụng 28 
H | Dhammapadapāļi Pháp Cú - 
U | Udanapali Phật Tự Thuyết = 
D | Itivuttakapāļi Phật Thuyết Như Vậy I 
D | Suttanipatapali Kinh Tàp 29 
A | Vimanavatthupali Chuyện Thiên Cung 30 
K | Petavatthupāļi Chuyện Nga Quy - 
S A | Theragathapali Trưởng Lão Kệ 31 
U N | Therigathapali Trưởng Lão Ni Kệ - 
T K | I | Jātakapāļi I Bồn Sanh I 32 
T I | K | Jātakapāļi II Bồn Sanh II 33 
A N | Ā | Jātakapāļi II Bồn Sanh III 34 
N H Y | Mahaniddesapali (chua dich) 35 
T A | Cullaniddesapali (chua dich) 36 
A Patisambhidāmagga I (chua dich) 37 
* | Patisambhidāmagga II (chua dich) 38 
Apadanapali I (chua dich) 39 
T | Apadānapāļi II (chua dich) 40 
I | Apadānapāļi II (chua dich) 41 
Ē | Buddhavamsapāļi Phāt Sir 42 
U | Cariyāpitakapāļi Hanh Tang - 
Nettipakaraņa (chua dich) 43 
B | Petakopadesa (chua dich) 44 
Ọ | Milindapaūhāpāļi Mi Tiên Vấn Đáp 45 
Dhammasanganipakaraņa Bộ Pháp Tụ 46 
V | Vibhangapakaraņa I Bộ Phân Tích I 47 
A I | Vibhangapakaraņa II Bộ Phân Tích II 46 
B Kathāvatthu I Bộ Ngữ Tông I 49 
H D | Kathāvatthu II Bộ Ngữ Tông II 50 
I I | Kathāvatthu II Bộ Ngữ Tông III 51 
D Ē | Dhātukathā Bộ Chất Ngữ I 
H U | Puggalapaññattipāļi Bô Nhân Ché Binh 52 
A Yamakapakaraņa I Bộ Song Đối I 53 
M P | Yamakapakarana II Bộ Song Đối II 54 
M H | Yamakapakaraņa III Bộ Song Đối III 55 
A Á Patthanapakarana I Bộ VỊ Trí I 56 
P | Patthānapakaraņa II Bộ VỊ Trí II 57 
Patthanapakarana III Bộ VỊ Trí IH 58 
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XX 


SUTTANTAPITAKE KHUDDAKANIKAYE 


BUDDHAVAMSAPALI 
& 
CARIYAPITAKA PALI 


TANG KINH - TIỂU BỘ 


PHẬT SỬ 
& 
HẠNH TẠNG 


Tani ca sutte otāriyamānāni vinaye sandassiyamānāni sutte ceva 
otaranti vinaye ca sandissanti, nittham ettha gantabbam: “Addha 
idam tassa bhagavato uacanam, tassa ca therassa suggahitan ti. 


(Dighanikaya II, Mahaparinibbanasutta). 
Các điều ấu (những lời đã được nghe thuuết giảng) cần được đốt 
chiếu ở Kinh, cân được xem xét ở Luật, và chỉ khi nào chúng hiện 
diện ở Kinh uà được thấu ở Luật, thời điều kết luận có thể rút ra ở 
đâu là: “Điều nàu chắc chān là lời giảng dau của đức Thế Tôn vā đã 
được uị trưởng lão ấu tiếp thâu đúng đắn. 


(Trường Bộ II, Kinh Đại Bát-Niết-Bàn). 
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Buddhavamsa (Phật Sử) và Cariyapitaka (Hanh Tạng) là hai tập 
Kinh cuối cùng Tiểu Bộ (Khuddakanikaya). Chú Giải của tập Kinh 
Buddhavamsa (Phật Sử) có tên lā Madhuratthavilāsinī được thực 
hiện do công của Ngài Buddhadatta và Chú Giải của tập Kinh 
Cariyāpitaka (Hạnh Tạng) có tên là Paramatthadīpanī do công của 
Ngài Dhammapala. Cả hai tập Chú Giải đã được thực hiện vào 
khoảng cuối thế kỷ thứ 5 sau Công Nguyên. 


Về nội dung, tập Kinh Buddhavamsa (Phật Sử) trình bày quá 
trình tu tập và chứng đạt quả vị Toàn Giác của đức Phật Gotama (Cồ 
Đàm), tức là đức Phật Thích Ca đang được chúng ta thờ phượng hiện 
nay. Duyên khởi của tập Kinh bắt đầu với việc đấng Phạm Thiên 
thỉnh cầu đức Phật Gotama thuyết Pháp qua đó giới thiệu sơ lược về 
quá trình tế độ chúng sanh của Ngài từ lúc chuyển vận Pháp Luân 
cho đến lúc quay trở về thành Kapilavatthu để tế độ đức vua cha 
Suddhodana (Tịnh Phạn). Lúc ấy, ở bờ sông Rohim Ngài đã sử dụng 
thần thông làm hiện ra con đường kinh hành được trang hoàng bằng 
châu báu ở trên không trung. Cũng vào lúc đó, ngài SarIputta đang 
đứng ở núi Gijjhakūta (Linh Thứu) tại thành Rājagaha (Vương Xá), 
tuy khoảng cách xa đến hàng trăm cây số, nhưng ngài SarIputta vẫn 
có thể chiêm ngưỡng được đức Phật. Kế đó, ngài Sārīputta cùng nām 
trăm vị A-la-hán trong đó có các ngài Moggallāna, Mahākassapa, 
Anuruddha, Upali, Punna đã dùng thần thông bay đến bên đức Phật 
để hỏi đức Phật về công hạnh nào đã được thực hiện trong quá khứ 
khiến Ngài có được oai lực cao quý như thế. Bằng trí tuệ hướng về 
các kiếp sống trước đây, đức Phật đã giảng giải về lịch sử của chư 
Phật nhằm mục đích đem lại điều lợi ích cho chư thiên và nhân loại. 


Trong tập Kinh này, tên của hai mươi tám vị Phật Toàn Giác 
thuộc thời quá khứ đã được đề cập đến nhưng chỉ trình bày sử liệu 
của hai mươi lăm vị từ đức Phật Dīpankara, là vị đầu tiên đã ban lời 
chú nguyện cho đức Bồ Tát Sumedha, cho đến đức Phật Gotama tức 
là Phật Thích Ca thời hiện tại gồm các chỉ tiết như sau: Thời điểm 
của vị Phật tính theo kiếp (kappa), tên của vị Phật, số lần của sự lãnh 
hội (abhisamaya), số Tân của các cuộc hội tụ (samāgama), tên của 
thành phố, cha và mẹ, thời gian sống tại gia, tên của ba tòa lâu đài, 
số lượng người nữ hầu hạ, tên vợ, tên con trai, bốn điều báo hiệu, 
phương tiện di chuyển lúc ra đi, thời gian hành khổ hạnh, Phạm 
Thiên thỉnh cầu, địa điểm chuyển vận Pháp Luân, tên hai vị tỳ khưu 
Thinh Văn hàng đầu, tên vị thị giả, tên hai vị tỳ khưu ni Thinh Văn 
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hàng đầu, tên cội Bồ Đề, tên hai vị nam thí chủ hộ độ hàng đầu, tên 
hai vị nữ thí chủ hộ độ hàng đầu, chiều cao của đức Phật, hào quang, 
tuổi thọ của Ngài, việc tịch diệt Niết Bàn, bảo tháp và xá-lợi. Về phần 
bản thân đức Bồ Tát trong thời vị Phật ấy, có các sử liệu về nguồn 
gốc xuất thân, danh tánh, phẩm hạnh, hành động thù thắng đã được 
thực hiện, và lời chú nguyện của vị Phật đương thời. 


Qua tập Kinh này, có một số điểm đáng được lưu ý như sau: Các 
vị Phật đều hiện khởi ở Jambudipa (Ấn Độ). Đức Phật Gotama 
(Thích Ca) của chúng ta có nhiều điểm thua sút so với các vị Phật 
khác: Tuổi thọ ngắn nhất (8o năm), dài nhất là 1oo.ooo năm của các 
vị Dīpankara, Kondañña, Anomadassī, Paduma, Padumuttara, 
Atthadassī, Dhammadassī, Siddhattha, Tissa. Thời gian hành khổ 
hạnh dài nhất (6 năm), ngắn nhất là 7 ngày của các vị Sobhita, 
Narada, Padumuttara, Dhammadassī, Kassapa. Chiều cao, tuổi thọ, 
thời gian sống tại gia, hào quang phát ra đều thua sút tất cả các vị 
Phật khác. Về sự ra đi vĩ đại, trong số 25 vị Phật đã được trình bày 
chi tiết, có sáu vị sử dụng phương tiện voi, sáu vị khác sử dụng 
phương tiện cỗ xe, năm vị có cả đức Phật Gotama sử dụng phương 
tiện ngựa, bốn vị sử dụng phương tiện là tòa lâu đài, ba vị sử dụng 
phương tiện kiệu khiêng, và một vị đi bộ. Về xuất thân, chỉ có ba vị 
Phật xuất thân dòng Bà-lamôn là Kakusandha, Konāgamana, 
Kassapa, các vị còn lại đều xuất thân dòng Sát-đế-ly. Các yếu tố khác 
như là cội cây Bồ Đề, hành động thù thắng, số lần của các cuộc hội 
tụ, v.v... đều có sự khác biệt. Đặc biệt chương cuối cùng về việc phân 
chia xá-lợi của đức Phật Thích Ca chắc chắn là đã được thêm vào sau 
này, đặc biệt có nội dung phong phú hơn nếu so sánh với bài Kinh 
Mahaparinibbanasutta - Đại Bát-Niết-Bàn ở Trường Bộ. 


Tập kinh thứ nhì là Cariyapitaka (Hạnh Tạng) có tựa đề nêu bật 
được nội dung chứa đựng ở bên trong. Cụ thể tập Kinh này trình bày 
về 35 câu chuyện các tiền thân của đức Bồ-tát đã chuyên tâm thực 
hành các đức hạnh để đạt đến sự toàn hảo (pāramitā) của các đức 
hạnh ấy trong thời gian bốn a-tăng-kỳ và một trăm ngàn đại kiếp 
nhằm làm chín muồi quả vị Giác Ngộ. Nói về mười sự toàn hảo này, 
các dịch giả tiền bối đã dịch là mười pháp ba-la-mật hay thập độ. 
Điều đáng ngạc nhiên trong tập Kinh này là chỉ có bảy sự toàn hảo 
được đề cập đến thay vì mười, và số lượng các câu chuyện cho mỗi 
đức hạnh lại không thống nhất, không rõ do bị thất thoát trong việc 
truyền thừa hay là việc thực hiện tập Kinh chưa được hoàn tất. Sở dĩ 
chúng tôi có nhận xét như vậy vì tập Kinh này được chia làm ba 
chương: Chương I nói về bố thí có 1o chuyện, chương II nói về trì 
giới có 10 chuyện, và chương III bao gồm 15 chuyện còn lại: xuất ly 5 
chuyện, quyết định 1 chuyện, chân thật 6 chuyện, từ ái 2 chuyện, và 
hành xả 1 chuyện. Muốn tìm hiểu rõ hơn về điểm này, chúng ta có 
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thể tham khảo chương Pakinnakakatha thuộc Chú Giải của tập Kinh 
Cariyapitaka (Hạnh Tạng) này vì có giảng đầy đủ về mười đức hạnh 
đồng thời có đầy đủ những chỉ tiết liên quan đến vị mong mỏi việc 
thực hành hạnh nguyện Bồ Tát (CpA. 276-332). 


Xét về hình thức, hai tập Kinh Buddhavamsa (Phật Sử) và 
Cariyapitaka (Hạnh Tạng) được thực hiện dựa theo lối trường thi 
(tương tg như thể Maha Kāvya của ngôn ngữ Sanskrit) gồm nhiều 
câu kệ (gatha) hợp thành. Mỗi câu kệ được ghi thành 2 dòng và được 
chia làm 4 pada; thông thường mỗi câu kệ như vậy là một câu văn 
hoàn chỉnh về phương diện văn phạm. 


Về kỷ thuật trình bày, tập Kinh Song Ngữ Pali Việt này của chúng 
tôi được trình bày theo khuôn mẫu Tam Tạng Pāļi-Sinhala, ấn bān 
Buddha Jayanti Tripitaka, của nước Sri Lanka (Tích Lan). Văn bản 
Pāļi-Roman được trình bày ở đây đã được chúng tôi phiên âm lại từ 
văn bản Pali-Sinhala của bộ Tam Tạng nói trên và đã giữ đúng theo 
số trang của văn bản gốc để tiện việc đối chiếu so sánh; tuy nhiên ở 
thư mục câu kệ Pali, thư mục danh từ riêng, và thư mục từ đặc biệt 
các số trang trích lục đã được chúng tôi kiểm tra lại và bổ túc thêm. 
Riêng về phần Phụ Chú, trước đây chính là những cước chú đã được 
chúng tôi ghi lại trong quá trình phiên dịch nhưng do việc không thể 
trình bày trong khuôn khổ của trang Kinh bị hạn chế nên một số 
cước chú đành phải được tách ra và xếp thành mục Phụ Chú. Nhân 
đây, chúng tôi cũng xin thành tâm tán dương công đức của Ven. 
Mettāvihārī đã hoan hy cho phép chúng tôi sử dụng văn bản đã được 
phiên âm sẵn đang phổ biến trên mạng internet. Điều này đã tiết 
kiệm cho chúng tôi nhiều thời gian và công sức. 


Về khía cạnh dịch thuật, cũng có một số điểm cần được nêu lên 
như sau: Về các thì của động từ, trong nguyên tác có nhiều hành 
động ở vào thời quá khứ nhưng lại được trình bày ở thì hiện tại và 
một vài hành động ở vào thời vi lai lại được trình bày ở thì quá khứ. 
Chúng tôi ghi lại các thì theo sát văn bản nghĩ rằng những điểm này 
dễ dàng nhận diện qua ngữ cảnh và không làm xáo trộn ý nghĩa. Bản 
tiếng Việt chúng tôi đã được phiên dịch trực tiếp từ nguyên bản Pali 
của hai tập Kinh trên, một số từ dịch đã được dựa theo lời giải thích 
ở hai bản Chú giải Pali là Madhuratthavilasin và Paramatthadīpanī. 
Tuy có tham khảo bản dịch tiếng Anh của Cô I. B. Horner và bản 
dịch tiếng Sinhala ở Tam Tạng song ngữ của nước Sri Lanka nhưng 
lời dịch Việt này được ghi lại theo sự xét đoán của chúng tôi và không 
thể hiện quan điểm của hai bản dịch nói trên. Chúng tôi ghi lại lời 
dịch Việt theo tinh thần “hiểu văn bản như thế nào thì cố gắng ghi lại 
đúng như thế ấy;” đối với các bản văn cổ, chúng tôi không có tham 
vọng vươn đến các tiêu chuẩn phiên dịch cao hơn. Các sự sai sót 
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trong phiên dich đương nhiên không thể tránh khỏi, chúng tôi xin 
chịu hoàn toàn trách nhiệm về trình độ yếu kém. Tuy nhiên, điều 
khiến cho chúng tôi được hoan hỷ là chúng tôi đã tận dụng hết khá 
năng của bản thân cho công việc nghiên cứu, soạn thảo, và hoàn tất 
công việc in ấn tập Kinh này. 


Trước khi chấm dứt, chúng tôi xin thành kính tri ân về sự nhiệt 
tâm hỗ trợ của hai Ngài Trưởng Lão: Ven. Devahandiye Paññasekara 
Nayaka Mahathera đã quan tâm tạo điều kiện thuận tiện cho chúng 
tôi về mọi mặt, cũng như đã khuyến khích và cung cấp cho chúng tôi 
những văn bān Sinhala quan trọng, Ven. Kirama Wimalajothi 
Nayaka Mahathera trong cương vị giám đốc Buddhist Cultural 
Centre đã dành cho chúng tôi mọi ưu tiên về việc in ấn và đã hy sinh 
thời giờ quý báu của Ngài để viết phần Lời Tựa cho tập Kinh này. 
Không thể quên không đề cập đến Đại Đức Chánh Kiến là vị đã 
thường xuyên gởi đến chúng tôi những ý kiến đóng góp quý báu và 
những lời khích lệ chân thành, cũng như đã ra sức giải thích và vận 
động các thí chủ tham gia hỗ trợ. Nhân đây, chúng tôi cũng xin 
thành tâm ghi nhận công đức của các vị sau đây: Ông B. N. Jinasena, 
Thư Ký chánh văn phòng của Bộ Tôn Giáo Sri Lanka và Ông B. 
Nandasiri, quản tri viên của Buddhist Cultural Centre, phụ trách nhà 
sách chi nhánh tại Baudhaloka Mawatha, Colombo 07 đã nhiệt tình 
tiếp đón và cung cấp cho chúng tôi những thông tin cần thiết, chính 
hai vị là những người đã tạo nhân duyên cho chúng tôi quyết định 
tiến hành soạn thảo Bộ Tam Tạng Song Ngữ Pali Việt này. Kế đến là 
các thí chủ tập thể và cá nhân đã nhiệt tâm hưởng ứng vào việc đóng 
góp tài chánh, đây là những người đã có công đức lớn tạo thành nền 
móng khởi đầu cho việc ấn tống Bộ Tam Tạng Song Ngữ Pali - Việt 
này. Về phương diện in ấn, Ông Palita Liyanage quản trị viên phụ 
trách ấn loát của Buddhist Cultural Centre đã hướng dàn và giúp đỡ 
cho chúng tôi trong mọi công việc về in ấn, và cuối cùng là các nhân 
viên nhà in của trung tâm đã dành mọi ưu tiên về kỹ thưật cũng như 
đã phối trí thời gian cho công việc ấn tống cuốn Kinh này được hoàn 
tất nhanh chóng. Mong sao phước báu ấy luôn dàn dắt quý vị vào 
con đường tu tập đúng theo Phật Pháp. 


Cuối cùng, ngưỡng mong phước báu phát sanh trong công việc 
soạn thảo và ấn tống tập Kinh này được thành tựu đến tất cả chúng 
sanh. Nguyện cho hết thảy đều được an vui, sức khỏe, có trí tuệ, và 
tinh tấn tu tập ngõ hầu thành đạt cứu cánh giải thoát, chấm dứt khổ 
đau. 

Kính bút, 

đêm rằm tháng bảy 

ngày o 8 tháng o8 nắm 2006 

Ty Khưu Indacanda (Trương đình Dũng) 
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MAU TU PALI - SINHALA 


NGUYÊN ÂM 
ga pa gi ỞI Gu cou Če @o 
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_ VĂN BẢN ĐỐI CHIẾU 
PALI - SINHALA 8: PALI - ROMAN 


%@®) Dti VOO0D tgÓt£2©®9 tÐ@2£9@€6Xổ£ 


Namo tassa bhagavato arahato sammāsambuddhassa. 


@)€@c Bó OSY 

Buddham saraņam gacchāmi. 

@®@c Bóg 08 

Dhammam saraņam gacchāmi. 

aA Bóg @c9Ø 

Sañgham saranam gacchāmi. 

eSG@8 @l€6 to COS 
Dutiyampi buddham saranam gacchāmi. 
cSœ88 AGBO Bó œc® 
Dutiyampi dhammam saranam gacchami. 
cSœ8 œ%)øc Bó OSG 
Dutiyampi sangham saraņam gacchāmi. 
DOG98 Ao Bóg œc8®Ð 
Tatiyampi buddham saraņam gacchāmi. 
œ8 DBO wód @c9Ø 
Tatiyampi dhammam saraņam gacchāmi. 
œ8 0680 Bób COS 


Tatiyampi sangham saraņam gacchāmi. 


©2Ø908£2%°9 60005) BDADNBC0 BORG 


Pāņātipātā veramaņī sikkhāpadam samādiyāmi. 


HEIDI CA OH BIDEO BARG 


Adinnadana veramaņī sikkhapadam samadiyami. 


26©gaĐ8e#£©»ỏ2 60005) BDANBC0 BOJEGOS 


Kāmesu micchacara veramaņī sikkhapadam samādiyāmi. 


BD 60005) BDANBC0 BORA 


Musāvādā veramaņī sikkhāpadam samādiyāmi. 


BÉO SO ANSORENA EGORA BDDJBC0 
BOG 


Suramerayamajjhapamadatthana veramaņī sikkhapadam 
samadiyami. 
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SUTTANTAPITAKE KHUDDAKANIKAYE 


BUDDHAVAMSAPALI 
& 


PHẬT SỬ 


SUTTANTAPITAKE KHUDDAKANIKAYE 


BUDDHAVAMSAPALI 


Namo tassa bhagavato arahato sammasambuddhassa 
Ratanacankamanakando 


1. Brahma ca lokādhipatī sahampati! 
kataīijalī anadhivaram ayacatha 
santidha satta apparaJakkhaJatika? 
desehi dhammam anukampimam pajam. 


2. Sampannavijjācaraņassa tādino 
jutindharass antimadehadhārino 
tathāgatass appatipuggalassa 
uppajji karuññata sabbasatte. 


3. Na bete Jananti sadevamānusā 
buddho ayam kīdisako naruttamo 
iddhibalam paññabalañca kīdisam 
buddhiībalam lokahitassa kīdisam. 


4. Na hete Jananti sadevamanusa 
buddho ayam 1disako naruttamo 
iddhibalam paññabalañca īdisam3 
buddhabalam lokahitassa īdisam.3 


5. Handaham dassayissāmi - buddhabalam anuttaram4 
cankamam mapayissami - nabhe ratanamanditam.5 


1. sahampatī - Machasam, Simu, Mavi. 4. buddhabalamanuttaram - 
2. sattāpparajakkhajātikā - Machasam, Machasam, Mavi. 
Mavi. 5. sabbaratanamanditam - Mavi. 


3. edisam - Machasam, Mavi. 


TANG KINH - TIỂU BỘ 
PHẬT SỬ 
Kính lễ đức Thế Tôn, bậc A-la-hán, đấng Chánh Biến Tri! 
Chương Con Đường Kinh Hành Bằng Châu Báu: 


1. Khi ấy, vị Phạm Thiên Sahampati chúa të của thế gian đã chắp tay 
thỉnh cầu đức Phật rằng: “Ở đâu có những chúng sanh có bản chất ít 
bi ó nhiễm,! xin Ngài hãy vi lòng bi mẫn thuyēt giảng Giáo Pháp 
đến hạng chúng sanh nūy. 


2. Ngài là vi đã thành tựu toàn ven trí tuệ uà đức hạnh (Minh Hạnh 
Túc) như thế ấu, là đăng Quang Minh có thân mạng cudi cùng, là 
đức Như Lai không người sánh kịp; lòng bi mân đối uới tất cả 


chúng sanh đã sanh khởi đến Ngài.” 


3. (Đức Phật đã quán rằng:) “Bởi uì chư thiên uà đám người nàu 
không biết được đức Phật dâng Tốt Thượng Nhân này là như thế 
nào, (không biết được) năng lực của thần thông vā năng lực của trí 
tuệ là như thế nào, (không biết được) Phật lực của dang tế độ 
chúng sanh là như thế nào. 

4. Bởi vì chư thiên và đám người này không biết được đức Phật 
dâng Tối Thượng Nhân này là như thế ndy, (không biết được) 
năng lực của thần thông và năng lực của trí tuệ là như thế nūy, 
(không biết được) Phật lực của dâng tế độ chúng sanh là như thế 
nầu. 


5. Như uậu, ta sẽ thị hiện Phật lực tốt thượng. Ta sẽ làm hiện ra con 
đường kính hành được trang hoàng bằng châu báu ở trên không 
trung. ”? 


1. apparajakkha (appa-raja-akkha): it bị ó nhiễm, dịch sát từ sẽ là “mắt có ít bụi.” 
2 Xem thêm phần Phụ Chú ở trang 329. 
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10. 


11. 


12. 


13. 


Bhummā mahārājikā tāvatimsā 
yāmā ca devā tusitā ca nimmitā 
paranimmitā yepi ca brahmakāyikā 
ānanditā vipulamakamsu ghosam. 


Obhāsitā ca pathavī sadevakā 
puthū ca lokantarikā asamvutā 
tamo ca tibbo vihato tadā ahū 
disvāna accherakam pātihīram. 


Sadevagandhabbamanussarakkhase 
abha uļārā vipula aJayatha 

imasmim loke parasmiñcobhayasmim! 
adho'pi uddham tiriyañca vitthatam. 


Sattuttamo anadhivaro vinayako 
sattha ahū devamanussapījito 
mahānubhāvo satapuññalakkhano 
dassesi accherakam pātihīram. 


So yācito devavarena cakkhumā 
attham samekkhitva tadā naruttamo 
cankamam tattha? māpayi lokanayako 
sunitthitam sabbaratananimmitam. 


Iddhi ca ādesanānusāsanī 
tipātihīre bhagavā vasī ahū 
cankamam māpayi lokanāyako 
sunitthitam sabbaratananimmitam. 


Dasasahassī lokadhātuyā sinerupabbatuttame 
thambhe va dassesi patipātiyā cankame ratanāmaye. 


Dasasahassī atikkamma cankamam māpayī jino 
sabbasovaņņamayā3 passe cankame ratanāmaye. 


1. parasmiñcobhaye - Mavi; cūbhaye - Syā. 
2. tattha iti - Machasam natthi. 
3. sabbasoņņamayā - Machasam. 
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6. Chư thiên thuộc địa cầu, thuộc cõi Tứ Đại Thiên Vương, thuộc cõi 
Đạo Lợi, thuộc cối Dạ Ma, thuộc cõi Đẩu Suất, thuộc cối Hóa Lạc 
Thiên, thuộc cõi Tha Hóa Tự Tại, luôn cả đoàn tùy tùng của đấng 
Brahma nữa cũng hoan hỷ và đã tạo nên tiếng hò reo vang dội. 


7. Khi ấy, sau khi chứng kiến điều kỳ diệu phi thường, quả địa cầu 
cùng với các cối trời đã được chiếu sáng, các khoảng không gian bao 
la ở giữa các cối thế giới không còn bị bao trùm, và bóng tối đen đầy 
đặc đã bị tiêu tan. 


8. Ánh sáng chói lọi rực rỡ đã hiện ra bên dưới, bên trên, chiều 
ngang, và chiều dọc ở giữa các hạng thiên nhân, càn-thát-bà, nhân 
loại, và quỷ sứ ở cả hai nơi: ở thế gian này và ở thế giới khác. 


9. Được chư thiên và nhân loại cúng dường, bậc Đạo Sư, dang Tối 
Thượng của chúng sanh, nhà Lãnh Đạo không ai vượt trội, vị có đại 
oai lực, có trăm tướng mạo về phước báu đã thị hiện điều kỳ diệu phi 
thường. 


10. Khi được thỉnh cầu bởi vị thiên nhân cao quý, bậc Hữu Nhãn ấy, 
đấng Tối Thượng Nhân, vị Lãnh Đạo Thế Gian, sau khi quán xét về 
điều lợi ích đã làm hiện ra con đường kinh hành được hoàn thành 
khéo léo và được thực hiện bằng tất cả các loại châu báu. 


11. Đức Thế Tôn đã thuần thục về ba điều kỳ diệu là: thần thông, tài 
thuyết giảng, và sự giáo hóa. Đấng Lãnh Đạo Thế Gian đã làm hiện 
ra con đường kinh hành được hoàn thành khéo léo và đã được thực 
hiện bằng tất cả các loại châu báu. 


12. Ở tại mười ngàn thế giới, Ngài đã thị hiện theo tuần tự những con 
đường kinh hành làm bằng châu báu giống như các cột trụ ở ngọn 
núi Sineru tối thắng. 


13. Sau khi vượt qua mười ngàn thế giới, đấng Chiến Thắng đã tạo ra 
con đường kinh hành làm toàn bằng vàng ở bên cạnh con đường 
kinh hành làm bằng châu báu. 
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14. Tulāsanghātānuvaggā sovaņņaphalakatthatā 
vedikā sabbasovaņņā' dubhato passesu nimmitā. 


15. Manimutta vālukākiņņā? nimmitā ratanāmayā 
obhāseti disā sabbā sataramsī va uggato. 


16. Tasmim cankamane dhīro dvattimsavaralakkhano 
virocamāno sambuddho cankame canrkamī jino. 


17. Dibbam mandāravam puppham padumam paricchattakam3 
cankamane okiranti sabbe devā samāgatā. 


18. Passanti tam devasanghā dasasahassī pamoditā 
namassamānā nipatanti tutthahatthā pamoditā. 


19. Tāvatimsā ca yāmā ca tusitā cā pi devatā 
nimmānaratino deva ye devā vasavattino 
udaggacittā sumanā passanti lokanāyakam. 


20. Sadevagandhabbamanussarakkhasā 
naga supaņņā athavā pi rakkhasā 
passanti tam lokahitānukampakam 
nabhe va accuggatacandamandalam. 


21. Abhassara subhakinna 
vehapphala akanitthā ca devata 
susuddhasukkavatthavasana4 
titthanti pañJalikata. 


22. Muñcanti puppham panas pañcavannikam 
mandāravam candanacuņņamissitam 
bhamenti celāni ca ambare tadā 
aho jino lokahitānukampako. 


23. Tuvam satthā ca ketu ca dhajo yūpo ca pāņinam 
parāyano patittha ca dīpo ca dipaduttamo.7 


1. sabbā sovanna - Sīmu. 5. pupphani vā - Pu. 
2. valikakinna - Machasam, Mavi. 6. patittho - Simu. 
3. parichattakam - Machasam. 7. dvīpaduttamo - Machasam, Sīmu. 


4. susuddhasukkavasanā - Pu. 
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14. Cả hai con đường đều tương đương, được lót nền bằng vàng 
miếng. Các lan can đều toàn bằng vàng đã được thực hiện ở cả hai 
bên. 


15. Được thực hiện bằng các loại châu báu, được rải rắc lớp cát là 
ngọc ma-ni và ngọc trai, con đường chiếu sáng khắp cả các phương 
giống như ánh mặt trời đã mọc lên. 


16. Trong việc đi kinh hành ấy, bậc Toàn Giác, đấng Chiến Thắng 
sáng suốt rực rỡ với ba mươi hai tướng trạng cao quý, đã đi kinh 
hành ở con đường kinh hành. 


17. Tất cả chư thiên đã tụ hội lại rải rắc xuống bông hoa Man-dā-la, 
hoa sen, hoa san hô thuộc cối trời (tán thán) về việc đi kinh hành 
(của đức Phật). 


18. Hội chúng chư thiên thuộc mười ngàn thế giới đã hoan hỷ chiêm 
ngưỡng đức Phật. Trong lúc kính lề, họ hớn hở, mừng rỡ, vui sướng, 
quỳ mọp người xuống. 


19. Chư thiên ở cõi Đạo Lợi, cối Dạ Ma, luôn cả cối Đẩu Suất, chư 
thiên ở cối Hóa Lạc Thiên và chư thiên ở cối Tha Hóa Tự Tại chiêm 
ngưỡng vị Lãnh Đạo Thế Gian với tâm phấn khởi hân hoan. 


2o. Cùng với chư thiên, các hạng Càn-thát-bà, nhân loại, quỷ sứ, các 
loài rồng, thiên điểu, luôn cả loài Kim-sỉ-điểu,! nhìn thấy đấng tế độ 
chúng sanh có lòng bi mãn ấy giống như mặt trăng tròn đã mọc lên ở 
ngay trên bầu trời. 


21. Chư thiên ở các cõi Quang Âm Thiên, Biến Tịnh Thiên, Quảng 
Quả Thiên, và Vô Tưởng Thiên với trang phục bằng vải vóc vô cùng 
tỉnh khiết thanh bạch đứng chắp tay. 


22. Hơn nữa, các vị còn rắc xuống bông hoa Man-dā-la nām màu 
được trộn lẫn với bột phấn gỗ đàn hương và vung vẫy các tấm vải ở 
trên không trung (ca ngợi rằng): “Ôi Đấng Chiến Thắng, bậc có lòng 
bi mẫn tế độ chúng sanh. 


23. Ngài lā vi thầu, là ngọn cờ, là biểu hiện, là trụ cột của chúng 
sanh, là nơi chốn nâng dē, là ngọn đèn (là hòn ddo), là bậc tối 
thượng của loài hai chân.” 


1. Kim-si-diču là nghĩa của từ kinnarā được thấy ở Tạng Thái, Miến, Anh thay vì 
rakkhasā ở dòng thứ nhì (vì có hai chữ rakkhasa được dùng ở câu kệ này). 
2. Chú giải ghi nghĩa của dipa theo cả hai cách: ngọn đèn và hòn đảo, BvA. 38 
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24. 


Dasasahassī lokadhātuyā devatāyo mahiddhikā 
parivāretvā namassanti tutthahatthā pamoditā. 


25. Devatā devakañña ca pasannā tutthamānasā 


26. 


paūicavaņņikapupphekhi pūjayanti narāsabham. 


Passanti tam devasanghā pasannā tutthamānasā 
paūicavaņņikapupphekhi pūjayanti narāsabham. 


27. Aho acchariyam loke abbhutam lomahamsanam 


28. 


na medisam bhūtapubbam accheram lomahamsanam. 


Sakam sakam hi' bhavane nisīditvāna devatā 
hasanti tā mahahasitam disvanaccherakam nabhe. 


2o. Ākāsatthā ca bhummatthā tiņapanthanivāsino3 


30. 


katañJalI namassanti tutthahatthā pamoditā. 


Yepi dīghāyukā naga puññavanto mahiddhikā 
pamoditā namassanti pūjayanti naruttamam. 


31. Sangītiyo pavattenti ambare anilañjase 


32. 


cammanaddhāni vādenti disvānaccherakam nabhe. 


Sankhā ca paņavā c'eva atho deņdimā4 bahu 
antalikkhasmim vajjenti5 disvanaccherakam nabhe. 


33. Abbhuto vata no ajja uppajji lomahamsano 


34. 


dhuvam atthasiddhimé labhāma khano no patipādito. 


Buddhoti tesam sutvāna pīti uppajji tāvade 
buddho buddho'ti kathayanta titthanti pañjali kata. 


35. Hinkaram sādhukāraūca7 ukkutthim sampasādanam3 


paja ca vividhā gagane vattenti9 pañJalikata. 


1. sakasakamhi - Machasam; 6. dhuvamatthasiddhim - Machasam. 
sakam sakamhi - Sīmu, Mavi. 7. hinkārā, sādhūkārā ca - Machasam. 

2. hasanti - Sīmu. 8. ukkutthisampahamsanam - 

3. tiņapitthanivāsano - Sīmu. Machasam. 

4. diņdimā - Machasam. 9. patākā vividhā gagane vattanti - Pu. 


5. vajjanti - Machasam. 


Tiểu Bộ Kinh - Phật Sử Con Đường Kinh Hành Bằng Châu Báu 


24. (Với vẻ) hớn hở, mừng rỡ, vui sướng, chư thiên có đại thần lực 
thuộc mười ngàn thế giới vây quanh lại tỏ sự tôn kính. 


25. Với tâm tư hớn hở tín thành, các thiên nhân và các tiên nữ cúng 
dường những bông hoa ngũ sắc đến bậc Nhân Ngưu. 


26. (Được) tín thành, có tâm tư hớn hở, hội chúng chư thiên chiêm 
ngưỡng vị ấy và cúng dường những bông hoa ngũ sắc đến bậc Nhân 
Ngưu (tán thán rằng): 


27. “Ôi thật là điều kù điệu, phi thường, khiến lông dựng đứng ở 
trên thế gian! Điều ku diệu khiến lông dựng đứng giống như uiệc 
nàu trước đâu chưa từng xdy ra” 


28. Sau khi nhìn thấy điều kỳ diệu ở trên bầu trời, các thiên nhân ấy 
đã ngồi xuống ở cung điện của chính mỗi một vị và nở nụ cười vang 
vang. 


2o. Các vị ngự ở không trung và ngự ở trên đất liền, các vị ngự ở các 
ngọn cỏ và đường di chắp tay lên nghiêng mình kính lē (với vẻ) hớn 
hở, mừng rỡ, vui sướng. 


30. Ngay cả các loài rồng trường thọ có phước báu và đại thần lực 
cũng vui sướng lễ bái và cúng dường đến bậc Tối Thượng Nhân. 


31. Sau khi nhìn thấy điều kỳ diệu ở trên bầu trời, các vị xướng lên 
những bài đồng ca ở khoảng không gian trên bầu trời và trình tấu 
những chiếc trống da. 


32. Sau khi nhìn thấy điều kỳ diệu ở trên bầu trời, nhiều vị cũng đã 
biểu diễn các tù và vỏ ốc, có các phèng la nữa, và luôn cả những chiếc 
trống con ở trên không trung (tán thán rằng): 


33. “Quả nhiên, điệu phi thường khiến lông dựng đứng đã sanh 
khởi đến chúng ta ngàu hôm nav. Chúng ta đạt được sự thành tựu 


«en 


lợi ích bền uững. Thời điểm của chúng ta đã đến rồi. 

34. Khi nghe rằng: “Đức Phật!” niềm phi lạc đã tức thời sanh khởi 
đến các vị ấy. Họ đã đứng yên, chắp tay, thốt lên rằng: “Đức Phật! 
Đức Phật!” 


35. Và ở trên không trung, nhiều hạng chúng sanh chắp tay, thốt lên 
lời tán thán, ca ngợi, cổ vũ, reo hò. 
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36. 


Gāyanti selenti ca vādayanti ca 

bhujāni pothenti! ca naccayanti ca 
muūcanti puppham pana pañcavannikam 
mandāravam candanacuņņamissitam. 


37. Yathā tuyham mahāvīra pādesu cakkalakkhaņam 


38. 


39. 


40. 


dhajavajirapatākā*vaddhamānankusācitam. 


Rūpe sīlasamādhimhi paññaya ca asādiso 
vimuttiyā asamasamo dhammacakkappavattane. 


Dasanāgabalam kāye tuyham pākatikam balam 
iddhibalena asamo dhammacakkappavattane. 


Evam sabbaguņopetam sabbangasamupāgatam 
mahamunim kāruņikam lokanatham namassatha. 


41. Abhivadanam thomanaīca vandanañca pasamsanam 


42. 


43. 


44- 


45. 


46. 


namassanañca pujañca sabbam arahasī tuvam. 


Ye keci loke vandaneyyā 
vandanam arahanti ye 
sabbasettho mahāvīra 
sadiso te na vijjati. 


Sāriputto mahapañño samādhijjhānakovido 
gijjhakūte thitoyeva passati lokanāyakam. 


Suphullam sālarājam va3 candamva gagane yathā 
majjhantike va$ suriyam oloketi narāsabham. 


Jalantam dīparukkham va taruņasuriyam'vas5 uggatam. 
byamappabhanurañjitam dhīram passati nāyakam. 


Paūcannam bhikkhusatānam katakiccanatadinam 
khinasavanam vimalanam khanena sannipātayi. 


1. pothenti - Machasam. 4. majjhanahikeva - Machasam 
2. pataka - Machasam. 5. sūriyam'va - Machasam. 
3. suphullasālarājamva - Mavi. 
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36. Các vị ca hát, hò hét, tấu nhạc, võ tay, và nhảy múa. Hơn nữa, các 
vị còn rắc xuống bông hoa ngũ sắc, bông hoa Mạn-đà-la được trộn 
lān với bột phấn gó đàn hương (tán dương rằng): 

37. “Hõi dâng Đại Hùng, giống như dấu hiệu bánh xe ở hai bàn 
chân của Ngài là được tô điểm uới ngọn cờ, lưỡi tầm sét, huy hiệu, 
hộp bột phấn, và gây móc câu. 


38. Không có ai tương đương vē dáng uóc, vē giới, vē định, vē tuệ. 
Ngài tương đương uói các bậc không thể sánh bằng vē sự gidi 
thoát vā ué uiệc chuyēn uận bánh xe Chánh Pháp. 


39. Sức manh tự nhiên trong cơ thể của Ngài là sức mạnh của 
mười con voi. Không ai sánh bằng Ngài vē năng lực thần thông 
trong viēc chuyên vân bánh xe Chánh Pháp. 


40. Các vi hãu kính lễ bậc Đại Hiền Triết, đấng Từ Bi, vi Chúa Të 
Thế Gian đã được thành tựu tất cả các đức hạnh uà đã đạt được 


AZ AZ 


toàn bó các yêu tó nhu thế ấu. 


41. Ngài xứng đáng tất cả các sự tôn kính, ca tụng, danh lễ, tán 
dương, lê bái, uà cúng đường. 


42. Bạch đãng Đại Hùng, bất cứ những ai nên được đảnh lễ, những 
ai xứng đáng sự dành lê ở trên thē gian, Ngài là vi đứng đầu tất ca. 
Người bằng Ngài không có.” 


43. VỊ Sariputta có đại trí tuệ, thông thạo về định và thiền, chiêm 
ngưỡng dáng Lãnh Đạo Thế Gian dâu đang đứng ở núi Gijjhakūta 
(Linh Thứu).! 


44. Vi ấy nhìn thấy dang Nhân Ngưu trông giống như cây Sala chúa 
nở hoa đều khắp, tương to như mặt trăng ở trên bầu trời, y như là 
mặt trời lúc chính ngọ. 


45. Vị ấy nhìn thấy đấng Lãnh Đạo sáng suốt, rực rỡ ánh sáng hào 
quang trông giống như cây trụ đèn đang cháy rực, tương tợ như mặt 
trời hừng đông đã ló dạng. 


46. SarIputta đã tức thời tựu hội lại năm trăm vị tỳ khưu là những vi 
có các lậu hoặc đã tận, không còn ô nhiễm, có các phận sự đã được 
hoàn thành như thế ấy (nói rằng): 


1. Ngài Sariputta nhìn thấy đức Phật đang thị hiện thần thông ở Savatthi (khoảng 
cách giữa hai địa điểm ước lượng khoảng 65o ki-lô-mét). 


11 


Khuddakanikāye Buddhavamsapālļi Ratanacankamanakaņdo 


47. 


48. 


49. 


50. 


51. 


52. 


53: 


54. 


55: 


56. 


57. 


Lokappasadanam! nama pātihīram nidassayi 
amhe” pi tattha gamissāma? vandissāma mayam jinam. 


Etha sabbe samāgantvā pucchissāma mayam jinam 
kankham vinodayissāma passitvā lokanāyakam. 


Sādhūti te patissutvā nipakā samvutindiyā 
pattacīvaramādāya taramānā upāgamum.3 


Khīņāsavehi vimalehi dantehi uttame dame 
sāriputto mahapañño iddhiyā upasankami. 


Tehi bhikkhūhi parivuto sariputto mahāgaņī 
jalanto devo gagane va? iddhiyā upasankamī. 


Ukkasitañca khipitam5 ajjhupekkhitva* subbatā 
sagāravā sappatissā sambuddham upasankamum. 


Upasankamitvā passanti sayambhum lokanayakam 
nabhe accuggatam dhīram candam'va gagane yatha. 


Jalantam dīparukkham'va vijjum'va7 gagane yathā 
majjhantike'va suriyam passanti lokanayakam. 


Pañcabhikkhusata sabbe passanti lokanāyakam 
rahadamiva vippasannam salilam suphullapadumam yatha.8 


Añjalim paggahetvāna tutthahattha°9 pamodita 
namassamānā nipatanti satthuno cakkalakkhaņe. 


Sāriputto mahapañño koraņdasamasādiso 
samādhijjhānakusalo vandati'? lokanāyakam. 


1. lokappasādakam - pū. 6. ajjhupekkhiya - Machasam. 

2. gantvāna - Machasam. 7. vijjūva - Sīmu. 

3. mūpāgamum - Mavi. 8. suphullam padumam yathā - 

4. laļanetā, devo'va gagane - Machasam, Sīmu, Pu. 
Machasam. 9. hatthatutthā - Mavi. 

5. khipitañca - Syā. 10. vandate - Machasam. 
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47. “Ðức Phật đã làm hiện rõ điêu kğ điệu tên là Sự phô bày thế 
giới.` Chúng ta cũng sẽ di đến nơi ấu và chúng ta sẽ dành lê đãng 
Chiến Thắng. 


48. Hãu đến, tất cå chúng ta sẽ di. Chúng ta sẽ hỏi đấng Chiến 
Thăng. Chúng ta sẽ xua tan mó hoài nghi sau khi nhìn thấu đãng 
Lãnh Đạo Thế Gian.” 


49. Sau khi đáp lại rằng: “Lành thay!” các vị thông thái ấy, có các căn 
được hộ trì, đã cầm lấy y và bình bát rồi mau chóng đi đến. 


50. Cùng với các vị Lậu Tận đã được rèn luyện trong sự rèn luyện tối 
thượng, không còn ô nhiễm, bậc đại trí tuệ Sariputta đã đi đến bằng 
thần thông. 


51. Được tháp tùng bởi các vị tỳ khưu ấy, vị có hội chúng đông 
Sariputta đã đi đến bằng thần thông, trông như vị thiên nhân đang 
chói sáng ở trên không trung. 


52. Sau khi ngăn lại tiếng tằng hắng và sự khịt mũi, các vị có đức 
hạnh đã tiến đến gần bậc Toàn Giác với sự kính cẩn, thận trọng. 


53. Sau khi đến gần, các vị nhìn thấy đấng Lãnh Đạo Thế Gian, bậc 
tự mình chứng ngộ, vị sáng suốt, đã ngự lên ở trên không trung trông 
tợ như mặt trăng ở trên bầu trời. 


54. Các vị nhìn thấy đấng Lãnh Đạo Thế Gian tương tợ như là cây trụ 
đèn đang cháy rực, như là tia chớp ở trên không trung, như là mặt 
trời lúc chính ngọ. 


55. Toàn bộ năm trăm vị tỳ khưu nhìn thấy đấng Lãnh Đạo Thế Gian 
giống như là hồ nước sâu thắm không bị chao động, như là đóa hoa 
sen đang nở rộ. 


56. Hớn hở, mừng rỡ, vui sướng, các vị đã chắp tay lên và trong lúc 
kính lễ các vị quỳ xuống ở dấu hiệu bánh xe (nơi bàn chân) của bậc 
Đạo Sư. 


57. Vi có đại trí tuệ Sariputta, thiện xảo về định và thiền, được xem 
như tương đương với loài hoa Koranda, dành lễ đấng Lãnh Đạo Thế 
Gian. 
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58. Gajjitā' kālamegho va nīluppalasamasādiso 
iddhibalena? asamo moggallāno mahiddhiko. 


59. Mahākassapo'pi ca thero uttattakanakasantibho 
dhutaguņe agganikkhitto thomito satthuvaņņito. 


60. Dibbacakkhūnam yo aggo anuruddho mahāgaņī 
ñatisettho bhagavato avidūre va titthati. 


61. Āpatti-anāpattiyā satekicchaya3 kovido 
vinaye agganikkhitto upāli satthuvaņņito. 


62. Sukhumanipunatthapatividdho kathikānam pavaro gaņī 
isi mantāniyā putto puņņo nāmāti vissuto. 


63. Etesam cittamaññaya opammakusalo muni 
kankhacchedo mahāvīro kathesi attano guņam. 


64. Cattāro te asankheyyā koti yesam na ñayati 
sattakāyo ca ākāso cakkavāļā ca nantakā 
buddhañanam appameyyam na sakkā ete vijānitum. 


65. Kim etam acchariyam loke yam me iddhivikubbanam 
aññe bahū acchariyā abbhutā lomahamsanā. 


66. Yadā ham tusite kāye santusito namaham tadā 
dasasahassī samāgamma yāvanti pafijalī mamam. 


67. Kālo'yam te4 mahāvīra uppajja matukucchiyam 
sadevakam tārayanto bujjhassu amatam padam. 


1. gajjito - Sīmu. 4. kālo kho te - Machasam; 
2. iddhivisaye - Mavi. kālo deva - Sīmu; 
3. satikicchāya - Pu. kālo te - Pu. 
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58. Vi có đại thần lực Moggallāna, vang động như là đám mây đen, 
được xem như tương đương với đóa sen xanh, là không ai sánh bằng 
về năng lực thần thông. 


59. Còn vị trưởng lão Mahakassapa tương tg vàng tinh luyện, được 
công nhận là vị đứng đầu trong đức hạnh đầu-đà, được (chư thiên và 
nhân loại) tán dương, đã được bậc Đạo Sư khen ngợi. 


6o. Đứng đầu trong số các vị có thiên nhãn là Anuruddha, có đồ 
chúng đông đảo, hạng nhất trong hàng quyến thuộc của đức Thế 
Tôn, đang đứng không xa. 


61. Upali là vị rành rë về sự phạm tội, về sự không phạm tội, về việc 
sám hối tội, được công nhận là vị đứng đầu về Luật, đã được bậc Đạo 
Sư khen ngợi. 


62. Vi ẩn sĩ con trai của bà Mantani, phân tích ý nghĩa vi tế và bén 
nhạy, đứng đầu các vị Pháp sư, có đồ chúng, được nổi tiếng với tên là 
Punna.! 


63. Biết được tâm của các vị ấy, dang Mâu Ni là vị thiện xảo về sự so 
sánh, là đấng Đại Hùng, là vị dứt trừ sự nghi hoặc, đã thuyết giảng về 
đức hạnh của bản thân: 


64. “Có bốn điều không thể tính đếm được uà không biết được điểm 
tận cùng của các điều ấu: Tập hợp các chúng sanh, bầu không gian, 
các cối thế giới uó biên, trí tuệ uó lượng của chư Phật; những điều 
nàu là không thể biết rõ. 


65. Có phải sự biến hóa thần thông của ta là điều ky diệu ở thế 
gian? Còn có nhiều sự uiệc khác nữa là ku diệu, phi thường, khiến 
lông dựng đứng. 


66. Vào lúc ta ở tại cung trời Đẩu Suất, khi ấu ta có tên là 
Santusita. Các vi thuộc mu'i ngàn thế giới đã tụ hội lại chāp tay 
thỉnh cầu ta rằng: 


67. Hõi bậc Đại Hùng, giờ là thời điểm của Ngài. Hãu sanh vào 
bụng me. Trong khi giúp cho thế gian luôn cả chư thiên uượt qua, 
Ngài sẽ giác ngộ đạo lộ Bất Tu.” 


1. Puņņa Mantāniputta, con trai nữ Bà-la-môn Mantani, BvA. 51; là vị đệ nhất về 
thuyết Pháp (xem Kinh Trạm Xe, Trung Bộ Kinh IL bài kinh 24). 
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68. Tusitā kāyā cavitvāna yadā okkamī' kucchiyam 
dasasahassīlokadhātu kampittha dharaņī tadā. 


69. Yadā ham mātukucchito sampajāno va nikkhamim 
sādhukāram pavattentī dasasahassī pakampatha.3 


70. Okkanti4 me samo natthi jātito abhinikkhame 
sambodhiyam aham settho dhammacakkappavattane. 


71. Aho acchariyam loke buddhānam guņamahantatā 
dasasahassīlokadhātu chappakāram pakampatha 
obhāso ca mahā āsi accheram lomahamsanam. 


72. Bhagavā ca tamhi samaye lokajettho narāsabho 
sadevakam dassayanto iddhiyā cankamī jino. 


73. Cankame cankakamanto va kathesi lokanayako 
antara na nivatteti catuhatthe cankame yatha.5 


74. Sāriputto mahapañño samādhijjhānakovido 
paññaya paramippatto pucchati lokanāyakam. 


75. Kīdiso te mahāvīra abhinīhāro narāsabha 
kamhi kale taya dhīra patthita bodhimuttama. 


76. Dānam sīlam ca nekkhammam paññaviriyam ca kīdīsam 
khantisaccamadhitthānam mettupekkhā ca kīdisā. 


1. okkami - Sīmu. 4. okkantim - Machasam. 
2. pavattenti - Machasam. 5. tadā - Sīmu. 
3. pakamapittha - Mavi. 6. pārappatto pi, Sīmu. 
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68. Lúc ta hạ sanh uào bụng (mẹ) sau khi đã mạng chung từ cối 
trời Ddu Suất, khi ấu mười ngàn thế giới và quả đất rúng động. 


6o. Khi ta rời khỏi bụng me uới sự giác tỉnh, mu či ngàn thế giới đã 
rúng động, thốt lên tiếng “Lành thay!” 


70. Không gì sánh bằng uiệc nhập thai của ta. Từ uiệc sanh ra, 
trong uiệc ra di cao cả, trong uiệc tự mình giác ngộ, vā trong uiệc 
chuyên vân bánh xe Chánh Pháp, ta là vi đứng đầu.” 


71. (Chư thiên đã thốt lên rằng): “Ôi Tính chất vī đại ué đức hạnh 
của chư Phật là điêu kù điệu ở trên đời!” Khi ấy, mười ngàn thế giới 
đã rúng động sáu cách.! Và có ánh sáng vĩ đại đã xuất hiện. Là điều 
phi thường khiến lông dựng đứng! 


72. Và vào khoảng thời gian ấy, trong lúc hiện ra cho thế gian luôn cả 
chư thiên chiêm ngưỡng, đức Thế Tôn, bậc Tối Thượng của thế gian, 
đấng Nhân Ngưu, bậc Chiến Thắng đã đi kinh hành bằng thần thông. 


73. Ngay trong lúc đang đi kinh hành ở đường kinh hành, đấng Lãnh 
Đạo Thế Gian đã thuyết giảng. Như thể (đang đi) ở trên con đường 
kinh hành (có chiều dài) bốn cánh tay, Ngài không quay ngược trở 
lại (khi đang) ở vào khoảng giữa (con đường). 


74. Sariputta, là vị có đại trí tuệ, thiện xảo về định và thiền, đã đạt 
đến sự toàn hảo về trí tuệ, hỏi bậc Lãnh Đạo Thế Gian rằng: 


75. “Bạch đấng Đại Hùng, bậc Nhân Ngưu, lời phát nguyēn của 
Ngài là như thế nào? Bạch dâng Sáng Suối, sự giác ngộ tối thượng 
đã được Ngài mong mỏi vào thời gian nào? 


76. Bố thí, (trì) giới, xuất lu, trí tuệ, tỉnh tấn là như thế nào? Nhẫn 
nại, chân thật, quuết định, từ ái, hành xd là như thế nào? 


1. Sáu cách là: trái đất ở trong mười ngàn thế giới đã nghiêng từ đông sang tây, từ 
tây sang đông, từ bắc qua nam, từ nam qua bắc, từ trung tâm ra bên ngoài, từ bên 
ngoài vào trung tâm, BvA. 56. 

2. Con đường kinh hành này nối dài từ thế giới ở phía đông sang đến thế giới ở 
phía tây. Và đức Phật đã đi kinh hành từ đầu đường phía bên này sang đến điểm 
cuối con đường ở phía bên kia chứ không quay ngược trở lại lúc đang di ở vào 
khoảng giữa, BvA. 57. 
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Khuddakanikāye Buddhavamsapālļi Ratanacankamanakaņdo 


77. Dasapāramī taya dhīra kīdisā' lokanayaka 
katham upapāramī puņņā paramatthapāramī katham. 


78. Tassa puttho viyākāsi? karavīkamadhuram giro3 
nibbāpayanto hadayam hāsayanto sadevakam. 


79. Atitabuddhanam jinānam desitam 
nikīļitam4 buddhaparamparāgatam 
pubbenivāsānugatāya buddhiyā 
pakāsayī lokahitam sadevake. 


80. Pītipāmojjajananam sokasallavinodanam 
sabbasampattipatilābham cittikatva sunotha5 me. 


81. Madanimmadanam sokanudam samsāraparimocanam? 
sabbadukkhakkhayam maggam sakkaccam patipajjathā ti. 


Ratanacankamanakando nitthito. 


--00000-- 
1. kīdisi - Machasam. 5. punātha - Machasam. 
2. vyākāyi - Sīmu. 6. samsāramochanam - Sīmu; 
3. karavikamadhuragiro - Machasam. samsārasamatikkamam - Pu. 


4. nikīlitam - Machasam. 
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Tiểu Bộ Kinh - Phật Sử Con Đường Kinh Hành Bằng Châu Báu 


77. Bạch đống Lãnh Đạo thế gian sáng suốt, theo Ngài mười pháp 
toàn hảo là như thế nào? Thế nào là pháp toàn hảo bậc trên được 
tròn đủ? Thế nào là pháp toàn hảo bậc tối thượng?” 


78. Được vị ấy hỏi, Ngài đã trả lời với giọng nói ngọt ngào (như giọng 
hót) của loài chim Karavīka (ca-lăng-tần-già) làm mát mẻ con tim, 
làm hoan hỷ thế gian luôn cả chư thiên. 


7o. Bằng trí tuệ hướng về các kiếp sống trước đây, Ngài đã giảng giải 
về Pháp đã được chư Phật quá khứ là các đấng Chiến Thắng thuyết 
giảng, về lịch sử đã được truyền thừa theo tuần tự chư Phật, là điều 
lợi ích cho thế gian luôn cả chư thiên. 


8o. (Đức Phật đã nói rằng:) “(Lịch sử ấu) là điều làm sanh lên niềm 
hoan hý vui mừng, là sự nhổ lên mũi tên sāu muộn, là uiệc thành 
tựu tất cả các sự chứng đạt, các ngươi hãu chú tâm lāng nghe ta. 
81. (Lịch sử ấu) là điêu làm tiêu tan các sự đắm say, lā sự xua di 
các nói buồn rầu, là uiệc hoàn toàn thoát khỏi luân hồi, là đạo lộ 
tiêu diệt tất cả khổ dau, các ngươi hãy nghiêm trang theo dối.” 

Dứt Chương Con Đường Kinh Hành Bằng Châu Báu. 


--00000-- 
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Sumedhakatha 


1. Kappe ca satasahasse ca caturo ca asañkhiye 
amaram nama nagaram dassaneyyam manoramam. 


2. Dasahi saddehi avivittam annapanasamayutam 
hatthisaddam assasaddam bherisankharathanl ca: 
khadatha pivatha c'eva annapanena ghositam. 


3. Nagaram sabbangasampannam sabbakammamupagatam 
sattaratanasampannam nanajanasamakulam 
samiddham devanagaramva avasam puññakamminam. 


4. Nagare amaravatiya sumedho nama brahmano 
anekakotinicayo pahutadhanadhaññava. 


5. Ajjhayako mantadharo tinnam vedanaparagu 
lakkhaņe itihase ca sadhamme pāramim gato. 


6. Rahogato nisiditva evam cintesaham tada 
dukkho punabbhavo nama sarīrassa ca bhedanam 
(sammohamaranam dukkham Jaraya abhimaddanam).* 


7. Jatidhammo jarādhammo vyādhidhammo ca ham sadā 
ajaram amaram khemam pariyesissāmi nibbutim. 


8. Yannūnimam pūtikāyam nānā kuņapapūritam 
chaddhayitvāna gaccheyyam anapekho2 anatthiko. 


9. Atthi hehiti so maggo na so sakka na hetuye 
pariyesissāmi tam maggam bhavato parImuttiya. 


10. Yathā'pi dukkhe vijjante sukham nāmapi vijjatī 
evam bhave vijjamāne vibhavo pi Icchitabbako. 


1. bherisankarathana ca - Asa. 
* gāthaddhamidam sammohavinodaniyā atthakathāya dissate. 
2. anapekkho - Machasam. 
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Phân Nói về Sumedha: 


1. Vào thuở bốn a-tăng-kỳ và một trăm ngàn kiếp,! có thành phố tên 
Amara là đáng nhìn, xinh xắn. 


2. (Thành phố này) đồi dào thức ăn nước uống và nhộn nhịp với 
mười loại âm thanh như tiếng voi, tiếng ngựa, tiếng trống, tiếng tù và 
vỏ ốc, tiếng xe cộ, và còn được giới thiệu về thức ăn nước uống: “Xin 
hãy nhai, xin hãy uống.” 


3. Thành phố được đầy đủ về mọi yếu tố và thành tựu tất cả hoạt 
động về nghề nghiệp, có đầy đủ bảy loại châu báu, đông đảo với đủ 
hạng người, thịnh vượng tợ như thành phố của chư thiên, là nơi cư 
ngụ của những người có được thiện nghiệp. 


4. VỊ Bà-la-môn tên Sumedha ở thành phố Amaravatī là có được 
nhiều koti tiền tích lũy, có đồi dào về tài sản và lúa gạo. 


5. Là vị chuyên về phúng tụng, nắm vững chú thuật, thông thạo ba 
bộ Vệ Đà, đã đạt đến sự toàn hảo về khoa tướng số, về truyền thuyết, 
và về phận sự chánh yếu. 


6. Khi ấy, sau khi ngồi xuống ở nơi thanh vắng ta đã suy nghĩ như 
vầy: “Sự tái sanh, sự tiêu hoại của xác thân là khổ. Sự mê md, sự 
chết, sự đàu đọa của sự già là khổ. 


7. Và trong khi luôn có trạng thái sanh, trạng thái già, trạng thái 
bệnh hoạn, ta sẽ tầm cầu sự không già, sự không chết, sự an ổn, 
Niết Bàn. 


8. Hay là ta nên từ bỏ tấm thân hôi thối chất chứa đầu các logi chất 
phế thái này và trở thành người không uướng bận, không mong 
cầu? 

9. Đạo lộ ấu là có và sẽ xuất hiện. Đạo lộ ấu không thể không có gốc 
gác. Ta sẽ tầm cầu đạo lộ ấu để hoàn toàn giỏi thoát khỏi hữu. 


10. Cũng giống như khi khổ đau được tìm thấu thì điêu gọt là an lạc 
cũng được tìm thấu, tương tợ như thế khi hữu được tìm thấu thì 
phi hữu cũng là điều nên được mong Tỏi. 


1 Xem thêm phần Phụ Chú ở trang 329. 
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Khuddakanikāye Buddhavamsapālļi Sumedhakathā 


11. Yathā pi uņhe vijjante aparam vijjati sītalam 
evam tividhaggi vijjante nibbānam iechitabbakam. 


12. Yathā pi pāpe vijjante kalyāņampi vijjati 
evameva jati vijjante aJatp1cchitabbaka.! 


13. Yathā gūthagato puriso taļākam disvāna pūritam 
na gavesati tam taļākam na doso taļākassa so. 


14. Evam kilesamaladhovam2 vijjante amatantaļe 
na gavesati tam taļākam na doso amatantaļe. 


15. Yathā arīhi pariruddho vijjante gamanampathe3 
na palāyati so puriso na doso añJasassa so. 


16. Evam kilesapariruddho vijjamāne sive pathe 
na gavesati tam maggam na doso sivamaīījase. 


17. Yathāpi byādhito puriso vijjamāne tikicchake 
na tikicchāpeti tam vyadhim na so doso tikicchake. 


18. Evam kilesavyādhīhi dukkhito paripīļitos 
na gavesati tam ācariyam na so doso5 vinayake. 


19. Yathā pi kunapam puriso kanthe baddham jigucchiya 
mocayitvāna gaccheyya sukhī serī sayam vasī. 


20. Tathevimam pūtikāyam nana kuņapasaūcayam? 
chaddayitvana7 gaccheyyam anapekhoŠ anatthiko. 


21. Yathā uccarathanamhi° karīsam naranāriyo 
chaddayitvana7 gacchanti anapekha anatthika. 


1. ajatipicchitabbakam - Sīmu. 5. na doso so - Sīmu, Machasam. 

2. kilesamaladhove - Dha. A. Sīmu, 6. nana kuņapapūritam - Pu. 
kilesamaladhova - Machasam. 7. chaddhayitva - Sīmu. 

3. gamane pathe - Sīmu, Asa. 8. anapekkho - Simu, Machasam, Asa. 

4. patipiļito - Mavi. 9. ussasathanamhi - Pu. 
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Tiểu Bộ Kinh - Phật Sử Phần Nói vē Sumedha 


11. Cũng giống như khi sự nóng được tìm thấu thì điệu khác là sự 
lạnh cũng được tìm thấu, tương tợ như thế khi ba loại lửa (tham, 
sân, si) được tìm thấu thì Niết Bàn cũng là điêu nên được mong 
moi. 


12. Cũng giống như khi điều ác được tìm thấu thì điều thiện cũng 
được tìm thấu, tương tợ như thế khi sanh được tìm thấu thì uô 
sanh cũng là điều nên được mong mói. 


13. Giống như người bị dính phẩn nhìn thấu hồ nước đầu mà 
không tìm đến hồ nước ấu, thì uiệc sai trái ấu không phải là của hồ 
nước. 


14. Tương tợ như uậu, khi hồ nước Bất Tử được tìm thấu cho uiệc 
gột rửa bợn nhơ phiên não, người không tìm đến hồ nước ấu thì 
điều sai trái không phải là của hồ nước Bất Tử. 


15. Giống như người bị vây hãm xung quanh bởi những kẻ đối 
nghịch, khi con đường thoát ra được tìm thấu, người ấu không tẩu 
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thoát thì uiệc sai trái ấu không phái là của con đường. 


16. Tương tg như vây, người bi vây hãm toàn diện bởi phiên não, 
khi đạo lộ thánh thiện được tìm thấu, người không chịu tìm đến 
đạo lộ ấu thì điều sai trái không phải là của đạo lộ thánh thiện. 


17. Cũng giống như người bi bệnh, khi vi thầu thuốc được tìm thấu, 
người không để cho (vi thầu thuốc) chữa tri căn bệnh ấu thì viēc sai 
trái ấu không phải là của uị thầu thuốc. 


18. Tương tg như vây, người bi khổ dau, bị hành hạ toàn điện bởi 
những căn bệnh phiền não (nhưng) không chịu tìm đến vi thầu thì 
điều sai trái ấu không phái là của vi thầu hướng dân. 


19. Cũng giống như người sau khi rủ bỏ thâu chết ghê tởm uướng ở 
cổ có thể đạt đến an lạc, sống tự tại, theo ý muôn. 


20. Tương to y như thế; sau khi từ bỏ tấm thân hôi thốt tập hợp đủ 
loại chất phế thải này, ta có thể trở thành người không uướng bận, 
không mong cầu. 


21. Giống như những người nam hoặc nữ sau khi thải bỏ phẩn ở 
nhà tiêu rồi ra đi không uướng bận, không mong cầu. 
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Khuddakanikāye Buddhavamsapāli Sumedhakathā 


22. 


23. 


24. 


25. 


26. 


27. 


28. 


20. 


30. 


EvamEvaham imam kayam nana kunapapuritam 
chaddayitvana gacchissam vaccam katva yatha kutim. 


Yathā pi jajjaram navam paluggam udakagahinim! 
sami chaddetva2 gacchanti anapekhā anatthika. 


Evamevāham imam kāyam navacchiddam dhuvassavam 
chaddayitvāna gacchissam chinnanāvam va sāmikā. 


Yatha pi puriso corehi gacchanto bhaņdamādiya 
bhaņdacchedahayam disva chaddayitvāna gacchāati. 


Evamevamayam kayo mahācorasamo viya 
pahāyimam gamissāmi kusalacchedanā bhayā. 


Evāham cintayitvāna nekakotisatam dhanam 
nāthānāthānam datvāna himavantamupāgamim. 


Himavantassa avidure3 dhammako nama pabbato 
assamo sukato mayham paņņasālā sumāpitā. 


Cankamam tattha māpesi paūcadosavivajjitam 
atthaguņasamupetam abhiññabalamaharim. 


Sātakam pajahim tattha navadosamupāgatam 
vākacīram nivāsesim dvādasaguņamupāgatam.4 


31. Atthadosasamākiņņam pajahim paņņasālakam 


32. 


33. 


upagamim rukkhamulam gunedasahupagatam.5 


Vapitam ropitam dhaññam pajahim niravasesato 
anekagunasampannam pavattaphalamadiyim. 


Tattha padhanam® padahim nisajjatthānacankame 
abbhantaramhi sattahe abhiññabalamapapunim.7 


1. paluggam udagahinim - Machasam; paluggam udakavahinim - S1. 
2. chaddetvā - Machasam, Mavi. 

3. himavanatasasāvidūre - Machasam. 

4. dvādasaguņupāgatam - Simu. 

5. guņe dasamupagatam - Simu; gunehi dasahupāgatam - Asa. 

6. tatthappadhanam - Machasam. 

7. abhiñña balapapunim - Machasam 
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Tiểu Bộ Kinh - Phật Sử Phần Nói vē Sumedha 


22. Tương tợ u như thế; sau khi từ bỏ tấm thân được chất chứa đủ 
loại phế thỏi nàu ta sẽ ra đi giống như người sau khi đã đi tiêu thì 
(rời khỏi) nhà xí. 


23. Cũng giống như những chủ nhân sau khi quăng bỏ con thuyên 
cũ kỹ, rã rời, có sự rò rỉ nước, thì ra đi không còn uướng bận, 
không mong cầu. 


24. Tương tg y như thế; sau khi từ bỏ tấm thân có chín khiếu 
thường xuyên tiết ra chất do này, ta sẽ ra di giống như những chủ 
nhân guāng bỏ con thuyên đã bi vē tan. 


25. Giống như người mang theo hàng hóa đi cùng bọn trộm cướp, 
sau khi nhận thấu nổi lo sợ bởi uiệc cướp giật hàng hóa, liền tách 
biệt ra đi. 


26. Tương tg y như thế, thân nàu được vi tương đương uới kẻ 
cướp lớn, ta sẽ chốt bỏ thân này và ra di, thoát khỏi nỗi sợ hai vē 
viēc bi cướp đoạt thiện pháp.” 


27. Sau khi suy nghĩ như thế, ta đã bố thí của cải hàng trăm ko đến 
những người có nơi nương tựa lẫn những người không nơi nương tựa 
rồi đã đi đến Hy-mã-lạp sơn. 


28. Ó không xa Hy-mā-lap sơn, có ngọn núi tên Dhammaka là khu 
ẩn cư khéo được tạo lập dành cho ta có ngôi nhà lá khéo được xây 
dựng.? 


2o. Nơi ấy ta đã tạo ra đường kinh hành không phạm vào năm điều 
sai trái.3 Ta đã đạt được năng lực của thắng trí hội đủ tám đức tính.4 


30. Ó nơi ấy ta dā quăng bỏ tấm vải choàng liên quan đến chín điều 
sai trāi.5 Ta đã mặc y phục vỏ cây có được mười hai đức tính. 


31. Ta đã từ bỏ ngôi nhà lá dính líu tám điều sai trái.7 Ta đi đến ngụ ở 
gốc cây có được mười đức tính.8 


32. Ta đã hoàn toàn từ bỏ mē cốc đã được gieo đã được trồng. Ta đã 
thọ dụng trái cây rơi rụng được hội đủ vô số đức tính. 


33. Tại nơi ấy, ta dā ra sức nó lực trong việc ngồi, đứng, đi kinh hành. 
Ta đã đạt được năng lực của thắng trí trong thời gian bảy ngày. 


1. 1 koti = 10 triệu, 100 koti = 1 tỷ, hàng trăm koti = nhiều tỷ. 
2. Do thiên tử Vissakamma thực hiện theo lệnh của Chúa Trời Sakka, BvA. 75. 
3-8. Xem them phần Phụ Chú ở trang 330. 
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34. 


Evam me siddhippattassa vasībhūtassa sāsane 
dīpankaro nama Jino uppajji lokanayako. 


35. Uppajjante ca jāyante bujjhante dhammadesane 


36. 


caturo nimitte nāddasam jhānaratisamappito. 


Paccantadesavisaye nimantetvā tathāgatam 
tassa āgamanam maggam sodhenti tutthamānasā. 


37. Aham tena samayena nikkhamitvā sakassamā 


dhunanto vākacīrāni gacchāmi ambare tadā. 


38. Vedajātam janam disvā tutthahattham pamoditam 


orohitvāna gaganā mānuse pucchim tāvade. 


39. Tutthahattho pamudito vedajāto mahājano 


40. 


kassa sodhīyati maggo añjasam vatumāyanam. 


Te me putthā byākarimsu' buddho loke anuttaro 
dīpankaro nama jino uppajji lokanāyako 
tassa sodhīyate maggo2 añjasam vatumāyanam. 


41. Buddho ti mama sutvāna pīti uppajji tāvade 


"buddho buddho ti kathayanto somanassam pavedayim. 


42. Tattha thatvā vicintesim tuttho samviggamanaso 


idha bījāni ropissam khano ce ma upaccaga. 


43. Yadi buddhassa sodhetha ekokasam dadatha me 


ahampi sodhayissāmi añJasam vatumāyanam. 


44. Adamsu te mamokāsam sodhetum añJasam tada 


"buddho buddho'ti cintento maggam sodhem'aham tadā. 


1. viyakasum - Sīmu; viyakamsum - Machasam. 
2. sodhīyati patho - Pu; sodhīyati maggo - Sīmu, Machasam. 
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34. Như thế, khi ta đạt được sự thành tựu (năm thắng trí, ngũ thông) 
và trở nên tự tại trong pháp tu tập (của đạo sĩ), thì đấng Chiến Thắng 
tên DIpankara, vị Lãnh Đạo Thế Gian, đã hiện khởi. 


35. Đắm chìm trong sự thỏa thích của thiền, ta đã không chứng kiến 
bốn điều báo hiệu về sự nhập thai, đản sanh, giác ngộ, và thuyết 
giảng Giáo Pháp. 


36. (Những người dân) ở khu vực biên địa, sau khi thỉnh mời đức 
Như Lai, đã dọn sạch sẽ con đường ngự đến của Ngài với tâm trí hớn 
hở. 


37. Vào lúc bấy giờ, sau khi rời khỏi khu ẩn cư của bản thân, ta, khi 
ấy, vừa đi ở trên không trung vừa chỉnh lại bộ y phục bằng vỏ cây. 


38. Nhìn thấy dân chúng tràn ngập niềm phấn khởi, hớn hở, mừng 
rỡ, vui sướng, ta đã từ không trung đáp xuống rồi lập tức hỏi mọi 
người rằng: 


39. “Đông đảo dân chúng được hớn hở, micng rỡ, vui sướng, tràn 
ngập niềm phân khởi. Đạo lộ, con đường, lối di, ngõ vào được dọn 
sạch sẽ cho ai vây?” 


40. Được ta hỏi, họ đã đáp rằng: “Đức Phật, bậc Tốt Thượng ở thế 
gian, dâng Chiến Thang, vi Lãnh Đạo Thế Gian tên là Dīpankara 
đã hiện khởi. Đạo lộ, con đường, loti di, ngõ vào được dọn sạch sẽ 


A,» 


cho vi dy. 


41. Khi nghe rằng: “Đức Phật,” pháp hy đã sanh khởi đến ta ngay lập 
tức. Ta đã bày tỏ tâm hoan hỷ, thốt lên rằng: “Đức Phật! Đức Phật!” 


42. Đứng tại nơi ấy, với tâm trí phấn chấn, hớn hở, ta đã suy nghĩ: 
“Ta sẽ gieo các nhân lành ở nơi đâu (đức Phật). Đương nhiên chớ 
để thời khác trôi di” (rồi nói rằng): 


43. “Nếu các người dọn sạch sẽ ui đức Phật. Xin các người hãu 
nhường cho tôi một khu uực. Tôi cũng sẽ dọn sạch sẽ con đường, lõi 
di, ngõ vào.” 


44. Rồi họ đã nhường cho ta dọn sạch sẽ con đường ở một khu vực. 


Khi ấy, ta làm sạch sẽ con đường trong lúc nghĩ tưởng đến “Đức 
Phật! Đức Phật!” 
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45. 


46. 


47. 


48. 


49. 


50. 


51. 


52. 


53. 


54. 


55: 


56. 


Anitthite mamokase dipañkaro mahamuni 
catūhi satasahassehi chalabhiññehi tadihi 
khinasavehi vimalehi patipajji añJasam jino. 


Paccuggamana vattanti vajjanti bheriyo bahū 
amodita naramaru sadhukaram pavattayum. 


Deva manusse passanti manussapi ca devata 
ubho'pite pañjalika anuyanti tathagatam. 


Deva dibbehi turiyehi manussa mānusehi' ca 
ubho pi te vajjayanta anuyanti tathagatam. 


Dibbam mandaravam puppham padumam paricchattakam 
diso disam okiranti akasanabhagata maru. 


Campakam salalam nīpam nagapunnagaketakam 
diso disam ukkhipanti bhumitalagata nara. 


Kese muñcitv'aham tattha vakavirañca cammakam 
kalale pattharitvāna avakujjo nipajjaham. 


Akkamitvāna mam buddho saha sissehi gacchatu 
mā nam kalale akkamittho hitāya me bhavissati. 


Pathaviyam? nipannassa evam me āsi cetaso 
iechamāno aham ajja kilese jhāpaye mamam. 


Kim me aññatavesena dhammam sacchikatenidha 
sabbaññutam pāpuņitvā buddho hessam sadevake. 


Kim me ekena tiņņena purisena thāmadassinā 
sabbaññutam pāpuņitvā santaressam sadevake. 


Iminā me adhikārena katena purisuttame 
sabbaññutam pāpuņitvā3 tāremi Janatam bahum. 


1. mānusakehi - Sīmu. 
2. pathaviyam - Machasam; puthuviyā - Pu. 
3. pāpuņāmi - Mavi. 
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45. Khi khu vực của ta còn chưa hoàn tất, bậc Đại Hiền Triết, đấng 
Chiến Thắng Dīpankara, cùng với bốn trăm ngàn vị Lậu Tận không 
còn ô nhiễm có sáu thắng trí (lục thông) như thế ấy, đã bước lên con 
đường. 


46. Nhiều người di chuyển từ phía đối diện, họ võ kêu những chiếc 
trống. Chư thiên và nhân loại vui mừng đã thốt lên tiếng “Lành 
thay” 


47. Chư thiên ngắm nhìn loài người. Và loài người cũng nhìn ngắm 
chư thiên. Cả hai nhóm ấy cũng đã chắp tay lên đi theo sau đức Như 
Lai. 


48. Chư thiên với nhạc khí cõi trời, loài người với nhac khí của nhân 
gian, cả hai nhóm ấy vừa trình tấu vừa đi theo sau đức Như Lai. 


49. Chư thiên di chuyển trên bầu trời ở trong không gian rải rắc hoa 
Mạn-đà-la, hoa sen, hoa san hô của cối trời xuống hướng này hướng 
nọ. 


5O. Loài người di chuyển ở trên bề mặt trái đất ném các bông hoa 
Chăm-pa, bông hoa Salala, bông hoa Nīpa, bông hoa Naga, 
Punnaga, và Ketaka tỏa khắp các phương. 


51. Tại nơi ấy, sau khi xóa tóc, ta đã trải ra bộ y phục vỏ cây và da thú 
ở trên bãi bùn lầy, rồi ta đã nằm sấp xuống (nói rằng): 


52. “Xin đức Phật hãy bước lên (nguoi) con. Xin Ngài cùng các đệ 
tử hãu tiến bước. Xin các vi chớ bước di ở chỗ ấu trong bùn lầu; 
(uiệc này) sẽ dem lại sự lgi ích cho con.” 


53. Khi đang nằm ở trên mặt đất, tư tưởng như vầy đã khởi đến ta: 
“(Nếu) mong muốn, ta có thể thiêu đốt các phiền não của ta trong 
ngàu hôm nay. 


54. 7a có được gì ở đâu khi chứng đắc Giáo Pháp theo phương thức 
không được tiếng tăm? Ta nên thành tựu quả vi Toàn Tri vā trở 
thành đức Phật ở thế gian có cả chư thiên. 


55. Ta có được gì khi là người biết được sức manh (của bản thân) 
lai uượt qua chỉ một minh? Ta nên thành tựu quả ui Toàn Tri vā 
giúp cho thế gian luôn cả chư thiên uượt qua. 


56. Với hành động hướng thượng nàu của ta đã được thực hiện 


đến bậc Tối Thượng Nhân, ta sẽ thành tựu quả vi Toàn Tri và sẽ 
giúp cho nhiều chúng sanh uượt gua. 
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57. Samsārasotam chinditvā viddhamsetvā tayo bhave 
dhammanāvam samāruyha santāressam sadevake. 


58. Manussattam lingasampātti hetu sattharadassanam 
pabbajjāguņasampatti adhikaro ca chandatā 
atthadhammasamodhana abhinīhāro samijjhati. 


59. Dīpankaro lokavidū āhutīnam patiggaho 
ussīsake mam thatvāna idam vacanamabrūvi. 


60. Passatha imam tāpasam Jatilam uggatāpanam 
aparimeyye ito kappe buddho loke bhavissati. 


61. Ahu' kapilavhayā rammā nikkhamitvā tathāgato 
padhānam padahitvana katvā dukkarakārikam.* 


62. Ajapālarukkhamūlasmīm nisīditvā tathāgato* 
tattha pāyāsamaggayha? nerañJaramupehiIti. 


63. NerañJaraya tīramhi payasam adaya3 so jino 
patiyattavaramaggena bodhimulam hi ehiti. 


64. Tato padakkhinam katva bodhimaņdam anuttaro42 
assattharukkhamulamhi bujjhissati mahayaso. 


65. Imassa janikā mata maya nama bhavissati 
pita suddhodano nama ayam hessati gotamo. 


66. Anasava vītarāgās santacittā samahita 
kolito upatisso ca agga hessanti savaka. 


67. Anando nām upatthāko upatthissati tam jinam 
khema uppalavanna ca aggā hessanti savika. 


68. Anāsavā vītarāgās santacitta samahita 
bodhi tassa bhagavato assattho ti pavuccāti. 


1. atha - Simu. 

* padadvayamidam sīhaļakkhara muddita potthake na dissate. 
2. pāyasamaggayha - Sīmu; pasāsam paggayha - Syā. 

3. pāyasam adā - Sīmu; pāyāsa - adi - Machasam, Syā. 

4. naruttaro - Sīmu; anuttaram - Syā. 

5. vītamalā - Sīmu. 
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57. Sau khi cắt đứt giòng chảu luân hồi và phá huu ba cối (tái 
sanh), ta sẽ ngự lên con thuyên Chánh Pháp và sẽ giúp cho thế gian 
luôn cả chư thiên uượt qua.” 


58. Sự phát nguyện được thành tựu nhờ vào sự tổng hợp của tám 
pháp: Bản thân là loài người, thành tựu nam căn, có chủng tử, nhìn 
thấy bậc Đạo Sư, là vị xuất gia, hội đủ đức hạnh, có hành động hướng 
thượng, và lòng ước muốn.! 


59. Đấng Thông Suốt Thế Gian Dīpankara, vị thọ nhận các vật cúng 
dường, đã đứng kề cận đỉnh đầu của ta và đã nói lời này: 


6o. “Các ngươi hãu nhìn người đạo sĩ tóc bện có khổ hạnh cao tột 
nàu. Trong uó lượng kiếp tính từ thời điểm nàu, (người nàu) sẽ trở 
thành vi Phật ở thế gian. 


61. Sau khi rời khỏi (thành phố) xinh đẹp tên là Kapila, đức Như 
Lai ra sức nó lực uà thực hiện hành động khó thực hành được (khổ 
hạnh). 


62. Sau khi ngồi xuống ở cột câu của những người chăn dê, đức 


Như Lai nhận lấu món cơm sữa ở tại nơi dy rồi di đến Nerañjara 
(Ni-liên-thiên). 


63. O tại bờ sông Neraīijarā, đống Chiến Thắng ấu thọ thực món 
cơm sữa rồi đi đến cội câu Bồ Đề bằng đạo lộ cao quú đã được dọn 
sẵn. 


64. Kế đó, sau khi nhiễu quanh khuôn viên của cội Bồ Đề, bậc Vô 
Thượng, vi có danh tiếng vi đại sẽ được giác ngộ ở tại cội câu 
Assattha (*). 


65. Người mẹ sanh ra vi này sẽ có tên là Māyā. Người cha tên là 
Suddhodana. VỊ này sẽ là Gotama. 


66. Kolita vā Upatissa không còn lậu hoặc, tham ái đã lia, có tâm 
an tịnh uà định tĩnh, sẽ là (hai vi) Thinh Văn hàng đầu. 


67. Vị thị giả tên là Ananda sẽ phục uu đấng Chiến Thắng ấu. 
Khemā vā Uppalavaņņā sẽ là (hai vi) nữ Thinh Văn hàng đầu. 


68. (Hai vi) không còn lậu hoặc, tham ái đã lia, có tâm an tịnh và 
định tĩnh. Cột câu Bồ Đề của đức Thế Tôn ấu được gọi tên lā 
Assoattha.` 


1. Xem thêm phần Phụ Chú ở trang 331. Từ câu kệ 60-69 là lời chú nguyện của đức 
Phật Dīpankara cho Bồ Tát Sumedha. Lời chú nguyện này sẽ được 23 vị Phật kế 
tiếp lập lại để chú nguyện cho vị Bồ Tát tiền thân của đức Phật Gotama. 
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69. Citto ca hatthāļavako aggā hessantūpatthakā 
uttarā nandamātā ca aggā hessantupatthikā 
ayu vassasatam tassa gotamassā yasassIno. 


70. Idam sutvana vacanam asamassa mahesino 
āmoditā naramarū buddhabījankuro ayam. 


71. Ukkutthisaddam vattenti' apphotenti hasanti ca 
katañJalT namassanti dasasahassī sadevaka. 


72. Yadimassa lokanāthassa virajjhissāma sāsanam 
anāgatamhi addhāne hessāma sammukhā imam. 


73. Yathā manussā nadim taranta patitittham virajjhiya 
hetthā titthe gahetvāna uttaranti mahānadim. 


74. Evameva mayam sabbe yadi muñcamimam jinam 
anāgatamhi addhāne hessāma sammukhā imam. 


75. Dīpankaro lokavidū āhutīnam patiggaho 
mama kammam pakittetvā dakkhiņam padamuddhari. 


76. Ye tatthāsum Jinaputtā padakkhīņamakamsu mam 
devā manussā asurā ca abhivādetvāna pakkamum. 


77. Dassanam me atikkante sasanghe lokanāyake 
sayanā vutthahitvāna pallankamābhujim tadā. 


78. Sukhena sukhito homi pāmojjena pamodito 
pītiyā ca abhissanno pallankam ābhujim tadā. 


79. Pallankena nisīditvā evam cintesaham tadā 


e~ wm 


80. Sahassiyamhi lokamhi isayo natthi me samā 
asamo iddhidhammesu alabhim 1disam sukham. 


81. Pallankabhujena mayham dasasahassadhivasino 
mahanadam pavattesum dhuvam buddho bhavissasi. 


1. ukkutthī saddā - Sīmu. 
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6o. Citta vā Hatthāļavaka sẽ là (hai) nam thí chủ hộ độ hàng đầu. 
Uttarā vā Nandamata sẽ là (hai) nữ thí chủ hộ độ hàng đầu. Tuổi 
thọ (vào thời) của vi Gotama có danh tiếng ấu là một trăm nám.” 


7o. Sau khi nghe được lời nói này của vị Đại Ān Sĩ không ai sánh 
bằng, chư thiên và nhân loại vui mừng (nghĩ rằng): “Vi này là chủng 
tử mầm mông của chư Phật.” 


71. Họ thốt lên những tiếng reo hò, võ tay, và nở nụ cười. Mười ngàn 
thế giới luôn cả chư thiên chắp tay cúi lạy (nói rằng): 


72. “Nối chúng tôi thất bại uới lời giáo huấn của đãng Lãnh Đạo 
Thế Gian này thì chúng tôi sẽ đối diện vi kia trong tương lai xa UỜI. 


73. Giống như những người băng ngang giòng sông không đạt 
được bến bờ đối diện, họ uượt qua giòng sông rộng lớn sau khi đạt 
được bến bờ ở bên dưới. 


74. Tương tg y như thế; nếu tất cả chúng tôi lỡ dịp uới dâng Chiến 
Thăng này thì chúng tôi sẽ đối diện vi kia trong tương lai xa vòi.” 


75. Đấng Thông Suốt Thế Gian Dīpankara, vị thọ nhận các vật cúng 
dường, đã công bố về hành động của ta rồi dā đi nhiễu quanh ta. 


76. Các vị Thích tử hiện diện ở tại nơi ấy đã đi nhiễu quanh (ta). Chư 
thiên, nhân loại, và các A-tu-la dā dành lễ (ta) rồi ra đi. 


77. Khi vị Lãnh Đạo Thế Gian cùng hội chúng đã đi khỏi tâm nhìn 
của ta, khi ấy ta đã từ chỗ nằm vươn dậy rồi xếp vào thế kiết già. 


78. Khi ấy, ta được an lạc với sự an lạc, được vui sướng với sự vui 
sướng, và trong khi được tràn ngập với pháp hỷ, và ta đã xếp vào tư 
thế kiết già. 


7o. Sau khi ngồi xuống với tư thế kiết già, khi ấy ta đã suy nghĩ như 
vầy: “Được tự tại trong pháp thiền, ta đã đạt đến sự toàn hảo uề 
thằng trí. 


80. Ó trong (mười) ngàn thế giới, các ẩn sĩ ngang bằng uới ta là 
không có. Không có vi nào bằng vē các phép thần thông. Ta đã dat 


pm,» 


được sự an lạc như thế ấu. 


81. Với tư thế kiết già của ta, cư dân ở mười ngàn thế giới đã phát ra 
lời nói vang dội rằng: “Chắc chăn ngòi sẽ trở thành đức Phật. 


1. Dịch theo từ sẽ là: “Tuổi thọ của vị Gotama có danh tiếng ấy là một trăm năm.” 
Vì tuổi thọ của đức Phật Gotama chỉ là tám mươi năm nên đã được dịch như trên. 
2. Dịch theo từ sẽ là “rồi đã nâng bàn chân phải lên” thay vì “đã hướng vai phải 
nhiễu quanh.” Chú Giải đề cập cả hai cách dịch, BvA. oo. 
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82. Yā pubbe bodhisattānam pallankavaramābhuje 
nimittāni padissanti tāni ajja padissare. 


83. Sītam vyapagatam hoti unhañca upasammati 
tāni ajja padissanti dhūvam buddho bhavissasi. 


84. Dasasahassī lokadhātu nissaddā hoti nirākulā 
tāni ajja padissanti dhuvam buddho bhavissasi. 


85. Mahāvātā na vāyanti na sandanti savantiyo 
tāni ajja padissanti dhuvam buddho bhavissasi. 


86. Thalajā dakajā pupphā sabbe pupphanti tāvade 
te'pajja pupphita sabbe dhuvam buddho bhavissasi. 


87. Latā vā yadi vā rukkhā phalabhārā honti tāvade 
te p'ajja phalitā sabbe dhuvam buddho bhavissasi. 


88. Ākāsatthā ca bhummatthā ratana jotanti tāvade 
te p'ajja ratana jotanti dhuvam buddho bhavissasi. 


89. Mānusakā ca dibbā ca turiyā vajjanti tāvade 
te p ajjubho abhiravanti dhuvam buddho bhavissasi. 


90. Vicittapupphā gaganā abhivassanti tāvade 
te pi ajja padissanti dhuvam buddho bhavissasi. 


= 


. Mahasamuddo abhuJati dasasahassi pakampati 
te'p'ajj'ubho abhiravanti dhuvam buddho bhavissasi. 
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82. Trước đâu, những điềm báo hiệu nào đã được thể hiện khi các 
vi Bồ Tát xếp vào tư thế kiết già cao guy, những điều ấu được thể 
hiện ngàu hôm nav. 


83. Sự lạnh lēo được biến di uà sự nóng nu được lắng địu. Những 
điều ấu được thể hiện ngày hôm nav; chāc chẳn ngài sẽ trở thành 
đức Phật. 


84. Mười ngàn thế giới không có tiếng động uà không bị chộn rộn. 
Những điều ấu được thể hiện ngày hôm nay; chắc chăn ngài sẽ trở 
thành đức Phật. 


85. Các cơn gió lớn ngừng thổi, các giòng nước ngừng cháy. 
Những điều ấu được thể hiện ngày hôm nay; chắc chăn ngài sẽ trở 
thành đức Phật. 


86. Các bông hoa mọc ở trên đất và moc ở trong nước, tất cả lập 
tức nở hoa. Tất cả những bông hoa ấu cũng được nở ra ngàu hôm 
nay; chāc chăn ngài sẽ trở thành đức Phật. 


87. Và nēu là những dâu leo hay là những câu cối thì lập tức trở 
thành trĩu nặng những quả. Tốt cả các câu ấu cũng được kết trái 
ngày hôm nav; chắc chắn ngài sẽ trở thành đức Phật. 


88. O trên không trung và ở đất liền, các châu báu lập tức rực 
sáng. Các châu báu ấu cũng rực sáng ngàu hôm nay; chắc chăn 
ngài sẽ trở thành đức Phật. 


8o. Các loại nhạc cụ của loài người uà của cối trời lập tức tấu nhạc. 
Cả hai loại nhạc cụ dy cũng trình tấu ngày hôm nay; chắc chắn 
ngài sẽ trở thành đức Phật. 


oo. Những bông hoa các loại đã lập tức rơi xuống từ bầu trời. 
Chúng cũng được thể hiện ngày hôm nay; chāc chắn ngài sẽ trở 
thành đức Phật. 


91. Đại dương lùi ra xa, mười thế giới rúng động. Cả hai viēc dy 
cũng ām i ngày hôm nay; chắc chắn ngài sẽ trở thành đức Phật. 
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92. Nirayesu dasasahassī' aggī nibbanti tavade 
te p'ajja nibbutā aggī dhuvam buddho bhavissasi. 


93. Vimalo hoti suriyo sabba2 dissanti tārakā 
te pi ajja padissanti dhuvam buddho bhavissasi. 


94. Anovatthena udakam mahiyā ubbhijji tavade 
tamp'ajj ubbhijjate mahiyā dhuvam buddho bhavissasi. 


95. Tārāgaņā virocanti nakkhatta gaganamandale 
visākhā candimayuttā dhuvam buddho bhavissasi. 


96. Khilāsayā darīsayā nikkhamanti sakāsayā 
te p'ajja asaya chuddhā dhuvam buddho bhavissasi. 


97. Na hoti arati sattānam santutthā honti tāvade. 
te p'ajja sabbe santutthā dhuvam buddho bhavissasi. 


98. Rogā tanupasammanti jighacchā ca vinassati 
tāni ajja padissanti dhuvam buddho bhavissasi. 


99. Rāgo tadā tanu hoti doso moho vinassāti 
te pajja vigatā sabbe dhuvam buddho bhavissasi. 


100. Bhayam tadā na bhavati ajja p'etam padissati 
tena lingena jānāma dhuvam buddho bhavissasi. 


101. RaJonuddhamsati uddham ajja p etam padissati 
tena lingena jānāma dhuvam buddho bhavissasi. 


102. Anitthagandho pakkamati dibbagandho pavāyati 
so'p'ajja vāyati gandho dhuvam buddho bhavissasi. 


1. nirayepi dasasahassesa - Machasam, Asā; 
nirayesu dasasahassīsu - Mavi. 
2. sabbe - Sīmu. 
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92. Mười ngàn ngọn lửa ở các địa ngục lập tức được dập tắt. Các 
ngọn lửa ấu cũng được dập tắt ngày hôm nay; chắc chān ngài sẽ 
trở thành đức Phật. 


93. Mặt trời không bị u ám, tất cả các ngôi sao được nhìn thấu. Các 
viēc ấu cũng được thể hiện ngàu hôm nay; chāc chān ngài sẽ trở 
thành đức Phật. 


94. Dầu không có mưa nhưng nước lập tức được phun lên từ mặt 
đất. Nước ấu cũng được phun lên từ mặt đất ngàu hôm nav; chāc 
chăn ngài sẽ trở thành đức Phật. 


95. Các chòm sao, các uì tinh tú chiếu sáng ở trên vom trời. Chòm 
sao Visakha được liên kết uới mặt trăng; chắc chẳn ngài sẽ trở 
thành đức Phật. 


96. Các loài thú ở hang, các loài thú ở hēc rời khỏi chỗ ngụ của 
chúng. Chúng cũng chốt từ chỗ ngụ ngày hôm nay; chắc chăn ngài 
sẽ trở thành đức Phật. 


97. Không có sự không uui thích ở các chúng sanh, họ lập tức trở 
nên hớn hở. Tất cả bọn họ cũng hớn hở ngàu hôm nay; chāc chăn 
ngài sẽ trở thành đức Phật. 


98. Tật binh được giảm thiểu vā nạn đói được tiêu trừ. Các điều dy 
cũng được thể hiện ngày hôm nay; chắc chắn ngài sẽ trở thành đức 
Phật. 


99. Khi ấu, tham dục trở nên nhỏ nhoi, sân hận si mē được tiêu trừ. 


Tất cā các điều ấu cũng đã biến mất ngàu hôm nay; chắc chắn ngài 
sẽ trở thành đức Phật. 


100. Khi ấu, nỗi sợ hãi không hiện diện. Điều ấu cũng được thể hiện 
ngày hôm nay. Với hiện tướng ấu, chúng tôi biết được chắc chắn 
ngài sẽ trở thành đức Phật. 


101. Bụi bặm không bốc lên phía bên trên. Điều ấu cũng được thể 
hiện ngày hôm nay. Với hiện tướng ấu, chúng tôi biết được chắc 
chan ngài sẽ trở thành đức Phật. 


102. Mùi khó chịu biến di. Mùi hương của cối trời tỏa đến. Hương 
thơm ấu cũng tỏa ra ngày hôm nay; chāc chn ngài sẽ trở thành 
đức Phật. 
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103. Sabbe devā padissanti thapayitvā arūpino 
te p'ajja sabbe dissanti dhuvam buddho bhavissasi. 


104. Yāvatā nirayā nāma sabbe dissanti tāvade 
te p'ajja sabbe dissanti dhuvam buddho bhavissasi. 


105. Kudda kavata selā ca na hontavarana! tada 
ākāsabhūtā te'p ajja dhuvam buddho bhavissasi. 


106. Cutī ca upapatti ca khaņe tasmim na vijjati 
tāni ajja padissanti dhuvam buddho bhavissasi. 


107. Daļham pagganha viriyam mā nivatti? abhikkama 
mayamp'etam pajānāma dhuvam buddho bhavissasīti. 


108. Buddhassa vacanam sutvā dasasahassīna cūbhayam 
tutthahattho3 pamudito evam cintesaham tadā. 


109. Advejjhavacanā buddhā amoghavacanā jinā 
vitatham natthi buddhānam dhuvam buddho bhavāmaham. 


110. Yatha khittam nabhe leddu dhuvam patati bhūmiyam 
tathe va buddhasetthanam vacanam dhuvasassatam 
vitatham natthi buddhanam dhuvam buddho bhavamaham. 


111. Yathā'pi sabbasattanam maranam dhuvayassatam 
tathe'va buddhasetthanam vacanam dhuvasassatam 
vitatham natthi buddhanam dhuvam buddho bhavamaham. 


112. Yatha rattikkhaye patte suriyassuggamanam dhuvam 
tathe'va buddhasetthanam vacanam dhuvasassatam 
vitatham natthi buddhanam dhuvam buddho bhavamaham. 


1. hontāvaraņam - Sīmu. 
2. mã nivatta - Machasam. 
3. hatthatuttha - Simu. 
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103. Tốt cả chư thiên đêu hiện ra ngoại trừ các vi ở cối vô sắc. Tất 
cả các vi ấu cũng được nhìn thấu ngày hôm nay; chāc chān ngài sẽ 
trở thành đức Phật. 


104. Cho đến các nơi gọi là địa ngục, toàn bộ lập tức được nhìn 
thấu. Tất cả các nơi ấu cũng được nhìn thấu ngàu hôm nay; chāc 
chăn ngài sẽ trở thành đức Phật. 


105. Khi ấu, các bức tường thành, các cánh cửa, uà các tảng đá 
không còn là các uật chướng ngại. Ngàu hôm nav, chúng cũng đều 
trở thành những khoảng không; chāc chẳn ngòi sẽ trở thành đức 
Phật. 


106. Sự chết uà sự tái sanh không xdy ra uào thời khắc ấu. Chúng 
không được nhìn thấu ngàu hôm nau; chắc chắn ngài sẽ trở thành 
đức Phật. 

107. Hãu nỗ lực tỉnh tấn một cách bền bi. Chó có guay lui, hãu tiến 
bước. Chúng tôi cũng biết rõ điều nàu; chắc chắn ngài sẽ trở thành 
đức Phật.” 


108. Nghe được lời nói của cả hai là của đức Phật và của (chư thiên) 
mười ngàn thế giới, khi ấy ta trở nên hớn hở, mừng rỡ, vui sướng, và 
đã suy nghĩ như vây: 


109. “Chư Phật, các dâng Chiến Thắng không có nói hai lời, không 
có lời nói ró dại. Chư Phật không có sự dối trá, chắc chăn ta sẽ trở 
thành vi Phật. 


110. Giống như cục đất được ném ở khoảng không thì chắc chắn rơi 
xuống đất, tương tg y như thế lời nói của chư Phật là chắc chān và 
có cơ sở. Chư Phật không có sự dối trá, chặc chăn ta sẽ trở thành vi 
Phật. 


111. Cũng giống như sự chết của tất cả chúng sanh là chắc chắn và 
có cơ sở, tương tg y như thế lời nói của chư Phật tối thượng là chắc 
chắn uà có cơ sở. Chư Phật không có sự dối trá, chắc chắn ta sẽ trở 
thành vi Phật. 


112. Giống như khi đêm tàn đã đến thì có sự mọc lên của mặt trời là 
điều chắc chắn, tương tg y như thế lời nói của chư Phật tối thượng 
là chắc chắn uà có cơ sở. Chư Phật không có sự dối trá, chắc chắn 
ta sẽ trở thành uị Phật. 
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113. Yathā nikkhantasayanassa sīhassa nadanam dhuvam 
tatheva buddhasetthānam vacanam dhuvasassatam 
vitatham natthi buddhānam dhuvam buddho bhavāmaham. 


114. Yathā āpannasattānam bhāramoropanam dhuvam 
tatheva buddhasetthānam vacanam dhuvasassatam 
vitatham natthi buddhānam dhuvam buddho bhavāmaham. 


115. Handa buddhakare dhamme vicināmi ito cito 
uddham adho dasadisa yavata dhammadhatuya. 


116. Vicinanto tada dakkhim' pathamam dānapāramim 
pubbakehi mahesīhi anuciņņam mahāpatham. 


117. Imam tvam pathamam tāva daļham katvā samādiya 
dānapāramitam gaccha yadi bodhim pattumicchasi. 


118. Yathā'pi kumbho sampuņņo yassa kassaci adhokato 
vamate udakam nissesam na tattha parirakkhati. 


119. Tath'eva yācake disva hīnamukkatthamajjhime 
dadāhi dānam nissesam kumbho viya adhokato. 


120. Na h'ete ettakāyeva buddhadhammā bhavissare 
aññe pi vicinissāmi ye dhammā bodhipācanā. 


121. Vicinanto tada dakkhim' dutiyam sīlapāramim 
pubbakehi mahesīhi asevitanisevitam. 


122. Imam tvam dutiyam tāva daļham katvā samādiya 
sīlapāramitam gaccha yadi bodhim pattumicchasi. 


123. Yathāpi camarī valam2 kismīci3 patilaggitam 
upeti maraņam tattha na vikopeti vāladhim. 


124. Tatheva tvam catusu bhūmīsu sīlāni paripūraya 
parirakkha sabbadā sīlam camarī viya valadhim. 


1. tadadakkhi - Sīmu, Machasam. 
2. vāļam - Sīmu. 
3. kismiñci - Machasam. 
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113. Giống như tiếng rống của con sư tử khi rời khỏi chỗ nằm là 
điêu chắc chắn, tương tg y như thế lời nói của chư Phật tối thượng 
là chắc chắn uà có cơ sở. Chư Phật không có sự dối trá, chắc chắn 
ta sẽ trở thành uị Phật. 


114. Giống như uiệc hạ sanh của các sản phụ là điều chắc chắn, 
tương tg như thế lời nói của chư Phật tốt thượng là chāc chăn và 
có cơ sở. Chư Phật không có sự dối trá, chāc chān ta sẽ trở thành vi 
Phật. 


115. Vậu, ta hãy xem xét các pháp tạo thành quả vi Phật từ nơi này 
và từ nơi này, ở bên trên (cối trời), ở bên dưới (cối nhân logi), và 
các phương hướng cho đến tận bản thể của các pháp ấu.” 

116. Khi ấy, trong lúc xem xét ta đã nhận ra pháp thứ nhất là sự toàn 
hảo về bố thí (bố thí ba-la-mật), là đạo lộ thênh thang đã được thực 
hành bởi các vị đại ẩn sĩ tiền bối. 

117. Ngươi hãy củng cố và thọ trì cho được pháp thứ nhất này. Ngươi 
hãy đạt đến sự toàn hảo về bố thí nếu ngươi muốn đạt được quả vị 
Giác Ngộ. 

118. Cũng giống như cái chum được chứa đầy đã bị úp ngược lại bởi 
bất cứ người nào thì tuôn nước ra không còn dư sót, hoàn toàn 
không giữ lại ở trong đó. 


119. Tương tợ y như thế, khi nhìn thấy những người cầu xin dầu hèn, 
sang, hay trung bình, ngươi hãy cho ra vật thí không chtra lại ví như 
cái chum đã được úp ngược. 


12o. Nhưng các pháp tu thành Phật sẽ không chỉ có chừng ấy, ta sẽ 
xem xét các điều khác cũng là các pháp làm chín muôồi sự giác ngộ. 
121. Khi ấy, trong lúc xem xét ta đã nhận ra pháp thứ nhì là sự toàn 
hảo về giới đã được các vị đại ẩn sĩ tiền bối thực hành, gắn bó. 

122. Ngươi hãy củng cố và thọ trì cho được pháp thứ nhì này. Ngươi 
hãy đạt đến sự toàn hảo về giới nếu ngươi muốn đạt được Giác Ngộ. 
123. Cũng giống như con bò mộng có cái đuôi bị vướng vào bất cứ vật 
gì thà chấp nhận cái chết ở tại nơi ấy chứ không làm đứt cái đuôi. 


124. Tương tợ y như thế, ngươi hãy làm tròn đủ các giới luật trong 
bốn lãnh vực,! hãy luôn luôn gìn giữ vẹn toàn giới luật giống như là 
con bò mộng hộ trì cái đuôi vậy. 


2. Bốn lãnh vực của giới là: thu thúc trong giới bổn Patimokkha, thu thúc các giác 
quan, nuôi mạng thanh tịnh, và liên quan đến các vật dụng, BvA. 106. 


41 


Khuddakanikāye Buddhavamsapāli Sumedhakathā 


125. Na h'ete ettakayeva buddhadhammā bhavissare 
aññe pi vicinissāmi ye dhammā bodhipācanā. 


126. Vicinanto tadā dakkhim tatiyam nekkhammapāramim 
pubbakehi mahesīhi āsevitanisevitam. 


127. Imam tvam tatiyam tāva daļham katvā samādiya 
nekkhammapārami!' gaccha yadi bodhim pattumicchasi. 


128. Yathā andughare puriso ciravuttho dukhaddito 
na tattha rāgam abhijaneti muttim yeva gavesati. 


129. Tatheva tvam sabbabhave passa andughare viya 
nekkhammābhimukho hohi bhavato parimuttiya. 


130. Na h'ete ettakayeva, buddhadhammā bhavissare 
aññe pi vicinissāmi ye dhammā bodhipacana. 


131. Vicinanto tada dakkhim catuttham paññaparamim 
pubbakehi mahesīhi āsevitanisevitam. 


132. Imam tvam catuttham tāva daļham katvā samādiya 
paññaparamitam2 gaccha yadi bodhim pattumicchasi. 


133. Yathā pi3 bhikkhu bhikkhanto hīnamukkatthamajjhime 
kulāni na vivajjento evam labhati yapanam. 


134. Tatheva tvam sabbakālam paripucchanto budham janam 
paññaparamitam2 gantvā sambodhim pāpuņissasi. 


135. Na h'ete ettakayeva buddhadhammā bhavissare 
aññepi vicinissāmi ye dhammā bodhipacana. 


136. Vicinanto tada dakkhim pañcamim viriyaparamim4 
pubbakehi mahesīhi āsevitanisevitam. 


1. nekkhammapāramitam - Syā, Machasam. 
2. paññaya pāramim - Mavi. 

3.yathāhi - Mavi. 

4. viriya pāramim - Machasam. 
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125. Nhưng các pháp tạo thành quả vị Phật sẽ không chỉ có chừng ấy, 
ta sẽ xem xét các điều khác nữa cũng là các pháp làm chín muồi sự 
giác ngộ. 


126. Khi ấy, trong lúc xem xét ta đã nhận ra pháp thứ ba là sự toàn 
hảo về xuất ly đã được các vị đại ẩn sĩ tiền bối thực hành, gắn bó. 


127. Ngươi hãy củng cố và thọ trì cho được pháp thứ ba này. Ngươi 
hãy đạt đến sự toàn hảo về xuất ly nếu ngươi muốn đạt được quả vị 
Giác Ngộ. 


128. Giống như người sống đã lâu ở trong nhà tù, bị hành hạ khổ sở, 
không khởi lên lòng ái luyến đối với nơi ấy mà tầm cầu chỉ mỗi sự tự 
do. 


129. Tương tg y như thế, ngươi hãy nhìn tất cả các cõi tái sanh (dục 
giới, sắc giới, vô sắc giới) như là các nhà tù. Hãy hướng về xuất ly 
nhắm đến sự hoàn toàn giải thoát khỏi các cõi. 


130. Nhưng các pháp tạo thành quả vị Phật sẽ không chỉ có chừng â ấy, 
ta sẽ xem xét các điều khác nữa cũng là các pháp làm chín muồi sự 
giác ngộ. 


131. Khi ấy, trong lúc xem xét ta đã nhận ra pháp thứ tư là sự toàn 
hảo về trí tuệ đã được các vị đại ẩn sĩ tiền bối thực hành, gắn bó. 


132. Ngươi hãy củng cố và thọ trì cho được pháp thứ tư này. Ngươi 
hãy đạt đến sự toàn hảo về trí tuệ nếu ngươi muốn đạt được quả vị 
Giác Ngộ. 


133. Cũng giống như vị tỳ khưu trong khi đi khất thực không bỏ qua 
các gia đình đầu hèn, sang, hay trung lưu, và đạt được phương tiện 
sinh sống như thế ấy. 


134. Tương tợ y như thế, trong khi vấn hỏi người có trí tuệ vào mọi 
thời điểm, ngươi sẽ đạt đến sự toàn hảo về trí tuệ và sẽ thành tựu 
quả vi Toàn Giác. 

135. Nhưng các pháp tạo thành quả vị Phật sẽ không chỉ có chừng ấy, 
ta sẽ xem xét các điều khác nữa cũng là các pháp làm chín muôồi sự 
giác ngộ. 

136. Khi ấy, trong lúc xem xét ta đã nhận ra pháp thứ năm là sự toàn 
hảo về tỉnh tấn đã được các vị đại ẩn sĩ tiền bối thực hành, gắn bó. 
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137. Imam tvam pañcamam tava daļham katvā samādiya 
viriyapāramitam gaccha yadi bodhim pattumicchasi. 


138. Yathā pi sīho migarājā nisajjatthānacankame 
alīnaviriyo hoti paggahitamano tadā. 


139. Tatheva tvam' sabbabhave pagganha viriyam daļham 
viriyapāramitam gantvā sambodhim pāpuņissasi. 


140. Na hete ettakāyeva buddhadhammā bhavissare 
aññe pi vicinissāmi ye dhammā bodhipācanā. 


141. Vicinanto tadā dakkhim chatthamam khantipāramim 
pubbakehi mahesīhi āsevitanisevitam. 


142. Imam tvam chatthamam tāva daļham katvā samādiya 
tattha advejjhamanaso? sambodhim pāpuņissasi. 


143. Yathā pi pathav13 nama sucimpi asucimpi ca 
sabbam sahati nikkhepam na karoti patigham dayam.4 


144. Tathe'va tvampi sabbesam sammanavamanakkhamo5 
khantiparamitam gantva sambodhim pāpuņissasi. 


145. Na h'ete ettakayeva buddhadhammā bhavissare 
aññepi vicinissāmi ye dhammā bodhipācanā. 


146. Vicinanto tadā dakkhīm sattamam saccapāramim 
pubbakehi mahesīhi āsevitanisevitam. 


147. Imam tvam sattamam tāva daļham katvā samādiya 
tattha advejjhavacano sambodhim pāpuņissasi. 


1. tvampi - Sīmu. 

2. advajjhamānaso - Machasam. 

3. pathavī - Machasam. 

4. tayā - Pu. 

5. sammānanāvamānanakkhamo - Mavi; 
sabbabhave sammānanacimāna kakhamo - Pu. 
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137. Ngươi hãy củng cố và thọ trì cho được pháp thứ năm này. Ngươi 
hãy đạt đến sự toàn hảo về tỉnh tấn nếu ngươi muốn đạt được quả vị 
Giác Ngộ. 


138. Cũng giống như con sư tử, vua các loài thú, trong khi ngồi, đứng, 
đi tới lui, có sự tỉnh tấn không uể oải và có tâm cảnh giác vào khi ấy. 


139. Tương to y như thế, ở tại tất cả các cối tái sanh ngươi hãy nõ lực 
sự tỉnh tấn bền vững, sau khi đạt đến sự toàn hảo về tỉnh tấn ngươi 
sẽ thành tựu quả vị Toàn Giác. 


140. Nhưng các pháp tạo thành quả vị Phật sẽ không chỉ có chừng ấy, 
ta sẽ xem xét các điều khác nữa cũng là các pháp làm chín muồi sự 
giác ngộ. 


141. Khi ấy, trong lúc xem xét ta đã nhận ra pháp thứ sáu là sự toàn 
hảo về nhàn nại đã được các vị đại ẩn sĩ tiền bối thực hành, gắn bó. 


142. Ngươi hãy củng cố và thọ trì cho được pháp thứ sáu này. Với 
tâm trí không chao động ở trong pháp ấy, ngươi sẽ thành tựu quả vị 
Toàn Giác. 


143. Cũng giống như trái đất chịu đựng tất cả các vật quăng bỏ, cả 
sạch sẽ lẫn dơ dáy, không tỏ ra bực bội hay thích thú. 


144. Tương tợ y như thế, ngươi cũng hãy chấp nhận sự trọng vọng 
hoặc khinh khi của tất cả, sau khi đạt đến sự toàn hảo về nhãn nại 
ngươi sẽ thành tựu quả vi Toàn Giác. 


145. Nhưng các pháp tạo thành quả vị Phật sẽ không chỉ có chừng ấy, 
ta sẽ xem xét các điều khác nữa cũng là các pháp làm chín muồi quả 
vị Giác Ngộ. 


146. Khi ấy, trong lúc xem xét ta đã nhận ra pháp thứ bảy là sự toàn 
hảo về chân thật đã được các vị đại ẩn sĩ tiền bối thực hành, gắn bó. 


147. Ngươi hãy củng cố và thọ trì cho được pháp thứ bảy này. Không 
có nói hai lời trong pháp này (thì) ngươi sẽ thành tựu quả vị Toàn 
Giác. 
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148. Yathā pi osadhī nāma tulābhūtā sadevake 
samaye utuvasse! va nevokkamati? vīthito. 


149. Tathe'va tvampi saccesu mā okkami his vīthito 
saccapāramitam gantvā sambodhim pāpuņissasi. 


150. Na h'ete ettakayeva buddhadhammā bhavissare 
aññe pi vicinissāmi ye dhammā bodhipacana. 


151. Vicinanto tadā dakkhim atthamam adhitthānapāramim 
pubbakehi mahesīhi āsevitanisevitam. 


152. Imam tvam atthamam tāva daļham katvā samādiya 
tattha tvam acalo hutvā sambodhim pāpuņissasi. 


153. Yathā pi pabbato selo acalo suppatitthito 
na kampati bhusavātehi sakatthane va titthati. 


154. Tathe ca tvampi adhitthāne sabbadā acalo bhava 
adhitthanaparamim4 gantvā sambodhim pāpuņissasi. 


155. Na h 'ete ettakayeva buddhadhammā bhavissare 
aññe pi vicinissāmi ye dhammā bodhipācanā. 


156. Vicinanto tadā dakkhim navamam mettāpāramim 
pubbakehi mahesīhi āsevitanisevitam. 


157. Imam tvam navamam tāva daļham katvā samādiya 
mettāya asamo hohi yadi bodhim pattumicchasi. 


158. Yathā pi udakam nāma kalyāņe pāpake jane 
samam pharati sītena pavāheti rajomalam.5 


1. utuvatte - Pu. 

2. na vokkamati - Sīmu, Machasam, Syā; na okkamati - Asā. 

3. nātikkama hi - Sīmu; mā vokkama hi - Machasam; mā vokkami hi - Mavi; mā 
vokkamasi - Syā. 

4. adhitthāna pāramitam - Sīmu, Machasam. 

5. rajam malam - Pu. 
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148. Cũng giống như (ngôi sao) Osadhī, có trạng thái cân bằng ở tại 
thế gian luôn cả các cối trời, không đi lệch ra ngoài quỹ đạo vào thời 
điểm trong năm hoặc mùa tiết. 


149. Tương tg y như thế, chớ đi lệch ra khỏi đường lối của các sự 
thật, sau khi đạt đến sự toàn hảo về chân thật ngươi sẽ thành tựu quả 
vị Toàn Giác. 


150. Nhưng các pháp tạo thành quả vị Phật sẽ không chỉ có chừng ấy, 
ta sẽ xem xét các điều khác nữa cũng là các pháp làm chín muôồi sự 
giác ngộ. 


151. Khi ấy, trong lúc xem xét ta đã nhận ra pháp thứ tám là sự toàn 
hảo về quyết định đã được các vị đại ẩn sĩ tiền bối thực hành, gắn bó. 


152. Ngươi hãy củng cố và thọ trì cho được pháp thứ tám này. Sau 
khi trở nên không còn giao động trong pháp này ngươi sẽ thành tựu 
quả vị Toàn Giác. 


153. Cũng giống như hòn núi đá bền vững, khéo được kết cấu, đứng 
yên tại chính vị trí của nó, không rung động vì những cơn gió dữ dội. 


154. Tương tợ y như thế, ngươi cũng hãy luôn luôn không chao đảo 
trong sự quyết định, sau khi đạt được sự toàn hảo về quyết định 
ngươi sẽ thành tựu quả vị Toàn Giác. 


155. Nhưng các pháp tạo thành quả vị Phật sẽ không chỉ có chừng ấy, 
ta sẽ xem xét các điều khác nữa cũng là các pháp làm chín muồi sự 
giác ngộ. 


156. Khi ấy, trong lúc xem xét ta đã nhận ra pháp thứ chín là sự toàn 
hảo về từ ái đã được các vị đại ấn sĩ tiền bối thực hành, gắn bó. 


157. Ngươi hãy củng cố và thọ trì cho được pháp thứ chín này. Hãy là 
người không ai sánh bằng về lòng từ ái nếu ngươi muốn đạt được 
quả vị Giác Ngộ. 


158. Cũng giống như nước tẩy sạch bụi bặm cáu ghét, và đem lại sự 
mát mẻ cho những người hiền và những kẻ ác một cách bình đẳng. 
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159. 


160. 


Tathe va tvampi hitahite! samam mettāya bhāvaya 
mettāpāramitam gantvā sambodhim pāpuņissasi. 


Na h'ete ettakayeva buddhadhammā bhavissare 
aññe' pi vicinissāmi ye dhammā bodhipacana. 


161. Vicinanto tada dakkhim dasamam upekkhaparamim 


162. 


163. 


164. 


165. 


166. 


167. 


168. 


169. 


170. 


pubbakehi mahesīhi āsevitanisevitam. 


Imam tvam dasamam tava daļham katvā samādiya 
tulābhūto daļho hutvā sambodhim pāpuņissasi. 


Yathāpi pathav12 nama nikkhittam asucim sucim 
upekkhati ubhopete kopānunayavajjitā. 


Tathe'va tvampi sukhadukkhe tulābhūto sadā bhava 
upekkhāpāramim gantvā sambodhim pāpuņissasi. 


Ettakāye va te loke ye dhammā bodhipācanā 
tatuddham natthi aññatra daļham tattha patitthaha. 


Ime dhamme sammasato sabhavasarasalakkhana3 
dhammatejena vasudhā dasasahassī pakampatha. 


Calati ravati pathav14 ucchuyantam va pīļitams 
telayante yathā cakkam evam kampati medinī. 


Yāvatā parisā? āsī buddhassa parivesane 
pavedhamānā sā tattha mucchitā seti bhūmiyam. 


Ghatānekasahassāni kumbhīnaīca sata bahū 
saūcuņņā mathitā tattha aññamaññam paghattitā.7 


Ubbiggā tasitā bhītā bhantā byādhitamānasā 
mahājanā samāgamma dīpankaramupāgamum. 


1. tvam hitāhite - Syā - Machasam; tvam ahitahite - Sīmu, Mavi. 
2. pathavi - Machasam. 

3. sabhāva sarasalakkhaņe - Syā; Machasam, Mavi. 

4. calatī ravatī pathavī - Machasam; calatī ravatī puthūvī - Mavi. 
5. guļayantamva pīļitam - Pu. 

6. sā tadā parisā - Pu. 

7. aññamaññapaghattita - Asā. 
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159. Tương tợ y như thế, ngươi hãy phát triển tâm từ ái một cách 
bình dáng đối với người thân hay kẻ nghịch. Sau khi đạt được sự 
toàn hảo về từ ái ngươi sẽ thành tựu quả vị Toàn Giác. 


160. Nhưng các pháp tạo thành quả vị Phật sẽ không chỉ có chừng ấy, 
ta sẽ xem xét các điều khác nữa cũng là các pháp làm chín muồi sự 
giác ngộ. 


161. Khi ấy, trong lúc xem xét ta đã nhận ra pháp thứ mười là sự toàn 
hảo về hành xả đã được các vị đại ấn sĩ tiền bối thực hành, gắn bó. 


162. Ngươi hãy củng cố và thọ trì cho được pháp thứ mười này. Được 
cân bằng và trở nên vững chải, ngươi sẽ thành tựu quả vi Toàn Giác. 


163. Cũng giống như trái đất bình thản đối với vật do vật sạch đã 
được ném xuống, không phạm vào cả hai điều là giận dữ hay ưu đãi 
ấy. 


164. Tương tọ y như thế, ngươi hãy luôn luôn giữ trạng thái cân bằng 
đối với lạc và khổ, sau khi đạt đến sự toàn hảo về hành xả ngươi sẽ 
thành tựu quả vị Toàn Giác. 


165. Các pháp làm chín muồi sự giác ngộ ở thế gian chỉ có chừng ấy, 
không có pháp nào khác hơn thế nữa. Ngươi hãy thiết lập bền vững 
trong các pháp ấy. 


166. Trong khi ta đang suy nghiệm các pháp này về bản thể, tính 
chất, và đặc điểm, do oai lực của các pháp quả đất và mười ngàn thế 
giới đã rúng động. 


167. Quả đất lay động gào thét như là máy ép mía bị khuấy rối. Máy 
ép đầu có bánh xe rung chuyển như thế nào thì trái đất rung động 
như thế ấy. 


168. Cho đến nhóm người ở tại nơi dâng cúng vật thực đến đức Phật, 
trong lúc run rāy họ bị choáng váng rồi nằm dài trên mặt đất tại nơi 


ấy. 


169. Hàng ngàn hũ đựng nước và nhiều trăm chiếc lu va chạm lẫn 
nhau bị vỡ tan, bị nghiền nát ở tại nơi ấy. 


170. Với tâm trí lo âu, sợ hãi, hoảng hốt, hồi hộp, bối rối, dân chúng 
đã tụ hội lại rồi đi đến gặp (đức Phật) Dīpankara (hỏi rằng): 
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171. Kim bhavissati lokassa kalyanamatha pāpakam 
sabbo upadduto loko tam vinodehi cakkhuma. 


172. Tesam tada saññapesi dīpankaro mahāmuni 
vissatthā hotha mā bhatha! imasmim pathavikampane. 


173. Yamaham ajja byākāsim buddho loke bhavissati 
eso sammasati dhammam pubbakam jinasevitam. 


174. Tassa sammasato dhammam buddhabhūmim asesato 
tenayam kampitā pathavī? dasasahassī sadevake. 


175. Buddhassa vacanam sutvā mano nibbāyi tāvade 
sabbe mam upasankamma punāpi abhivādayum.3 


176. Samādiyitvā buddhaguņam daļham katvāna mānasam 
dīpankaram namassitvā āsanā utthahim tadā. 


177. Dibbam mānusakam puppham devā mānusakā ubho 
samokiranti pupphehi vutthahantassa āsanā. 


178. Vedayanti ca te sotthim devā mānusakā ubho 
mahantam patthitam tuyham tam labhassu yathicchitam. 


179. Sabbītiyo vivajjantu soko rogo? vinassatu 
mā te bhavatvantarayo5 phusa khippam bodhimuttamam. 


180. Yathā'pi samaye patte pupphanti pupphino dumā 
tatheva tvam buddhavīra buddhañanena pupphasi. 


181. Yathā ye keci sambuddhā pūrayum dasapāramī 
tatheva tvam mahāvīra pūraya dasapāramī. 


1. bhagatha - Machasam. 

2. pathavī - Machasam; puthuvī - Sīmu. 

3. punapi mam abhivandisum - Sīmu, Mavi; 
punāpi abhivandisum - Machasam, Syā. 

4. sabbarogo - Sīmu. 

5. bhavantvantarāyā - Machasam. 
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Tiểu Bộ Kinh - Phật Sử Phần Nói vē Sumedha 


171. “Điều gì sẽ xdy ra ở thế gian? Là điêu tốt hay điêu xấu? Toàn 
bộ thế gian bi khuấu động, xin bậc Hữu Nhãn hãy xua tan điều ấu.” 


172. Khi ấy, bậc Đại Hiền Triết Dīpankara đã giải thích rõ cho họ 
rằng: "Hāy yên tâm. Chó có hoảng hốt vē uiệc động đất này. 


173. Người mà hôm naụ ta đã công bố sẽ trở thành uị Phật ở thế 
gian, người dy suy nghiệm vē pháp đã được thực hành bởi các 
đống Chiến Thằng thời quá khứ. 


174. Trong khi vi ấu đang suy nghiệm vē pháp là nên tảng của chư 
Phật không có thiếu sót, vi thế trái đất này uớt mười ngàn thế giới 
luôn cả chư thiên đã rúng động.” 


175. Sau khi lắng nghe lời nói của đức Phật, lập tức tâm (mọi người) 
được lắng dịu. Tất cả đã đến gần ta rồi cũng đã đảnh lễ Tân nữa. 


176. Sau khi đã thọ trì đức hạnh của chư Phật và lập tâm kiên cố, khi 
ấy ta đã cúi lạy (đức Phật) Dipankara và đã từ chỗ ngồi đứng dậy. 


177. Với những bông hoa, cả hai hạng chư thiên và nhân loại rải rắc 
bông hoa của cõi trời và của loài người xuống Sumedha đang từ chó 
ngồi đứng dậy. 


178. Và cả hai hạng chư thiên và nhân loại ấy phát biểu lời chúc tốt 
lành rằng: “Lời phát nguyên của ngòi thật vi đại. Mong rang ngài 
sẽ đạt được điều ấu theo như ước muôn. 


179. Mong rằng tất cả các điều rủi ro được xa lánh. Mong rằng sầu 
não, bệnh tật được tiêu trừ. Mong rằng sự nguụ hiểm đừng xảu 
đến cho ngài. Ngài hãu mau mau đạt đến quả vi Giác Ngộ tối 
thượng. 


180. Cũng giống như câu cho hoa nở hoa khi đến mùa, tương to y 
như thế, hối Đức Phật Anh Hùng, xin ngài hãy trổ hoa uới trí tuệ 
của vi Phật. 


181. Giống như bất cứ những vi nào là Toàn Giác đêu đã làm tròn 
đủ sự toàn hảo của mudi pháp, tương tg u nhu thế; hối dâng Dai 
Hùng, xin ngài hãy làm tròn đủ sự toàn hảo của mười pháp. 
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Khuddakanikāye Buddhavamsapāli Sumedhakathā 


182. Yathā ye keci sambuddhā bodhimaņdamthi bujjhare 
tatheva tvam mahāvīra bujjhassu jinabodhiyam. 


183. Yathā ye keci sambuddhā dhammacakkam pavattayum 
tatheva tvam mahāvīra dhammacakkam pavattaya. 


184. Puņņamāse yathā cando parisuddho virocati 
tatheva tvam puņņamano viroca dasasahassiyam. 


185. Rahumutto yathā suriyo tāpena abhirocati: 
tatheva lokā mutcitvā viroca siriya tuvam. 


186. Yathā yā kāci nadiyo osaranti mahodadhim 
evam sadevakā lokā osarantu? tavantike. 


187. Tehi thutappasattho3 so dasadhamme samādiya 
te dhamme paripūrento pavanam pāvisīt tadāti. 
Sumedhakathā nitthitā. 


--00000-- 


1. atirocati - Machasam. 
2. osaranti - Sīmu. 

3. thutippasattho - Sīmu. 
4. pāvisi - Machasam. 
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Tiểu Bộ Kinh - Phật Sử Phần Nói vē Sumedha 


182. Giống như bất cứ những vi nào là Toàn Giác đã giác ngộ ở 
khuôn viên cội Bồ Đề, tương to y như thế; hối dâng Đại Hùng, xin 
ngài hāy giác ngộ ở cội Bồ Đề của đấng Chiến Thắng. 

183. Giống như bất cứ những vi nào là Toàn Giác đã chuyēn uận 
bánh xe Chánh Pháp, tương tg y nhu thế; hối đấng Dai Hùng, xin 
ngài hāy chuyēn uận bánh xe Chánh Pháp. 


184. Giống như mặt trăng uào ngàu rằm là thanh khiết uà chiếu 
sáng, tương tg y nhu thē; ngài đã được uen toàn, xin ngài hãy 
chiếu sáng mười ngàn thế giới. 


185. Giống như mặt trời được thoát khỏi thần Rahu: thì vô cùng 
rạng rỡ uới nguồn năng lượng, tương tg y như thế sau khi thoát ra 
khỏi thế gian xin ngài hãy tỏa sáng uới sự vinh quang. 


186. Giống như moi con sông đêu cháy xuôi ué biển cả, tương tg 
như thế các thế gian luôn cả chư thiên xuôi dòng trong sự hiện diện 
của Ngài.” 
178. Khi ấy, được họ tán dương và ca ngợi, vị ấy đã thọ trì mười 
pháp. Và trong khi làm tròn đủ các pháp ấy, vị ấy đã tiến vào khu 
rừng thắm. 


Dứt phần nói về Sumedha. 


--00000-- 


1. Hiện tượng nhật thực được giải thích theo truyền thuyết Ấn Độ là mặt trời bị 
thần Rahu nuốt lấy (ND). 
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1. Dipañkarabuddhavamso 


Tada te bhojayitvana sasangham lokanayakam 
upagañchum saranam tassa' dīpankarassa satthuno. 


2. Saranagamane kañcl niveseti? tathagato 
kañcī pañcasu sīlesu sīle dasavidhe param. 

3. Kassaci deti samaññam caturo phalamuttame 
kassaci asame dhamme deti so patisambhidā. 

4. Kassaci varasamapattiyo attha deti narasabho 
tisso kassaci vijjāyo chalabhiñña pavecchat. 

5. Tena yogena janakāyam ovadi so mahāmuni 
tena vitthārikam āsi lokanāthassa sāsanam. 

6. Mahāhanūsabhakkhandho3 dipankarasanamako4 
bahū jane tārayati parimoceti duggatim. 

7. Bodhaneyyam janam disvā satasahassepi yojane 
khaņena upagantvāna bodheti tam mahāmuni. 

8. Pathamābhisamaye buddho kotisatamabodhayi 
dutiyābhisamaye nātho navutikotimabodhayī. 

9. Yadā ca devabhavanamhi buddho dhammamadesayi 
navutikotisahassānam tatiyābhisamayo ahu. 

10. Sannipātā tayo āsum dīpankarassa satthuno 
kotisatasahassānam pathamo āsi samāgamo. 

1. tattha - Pu. 


2. nivesesi - Machasam; nivāsesi - Sīmu. 
3. mahāhanu usabhakkhandho - Mavi. 
4. dīpankarassa nāmako - Machasam. 
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1. Lịch Sử Đức Phật Dipañkara: 


1. Lúc bấy giờ, sau khi đã dâng vật thực đến dang Lãnh Đạo Thế Gian 
cùng với hội chúng (tỳ khưu), họ đã đi đến nương nhờ (quy y) bậc 
Đạo Sư DIpankara ấy. 


2. Đức Như Lai đã an trú người này vào việc đi đến nương nhờ (quy 
y), người kia vào năm giới, người khác vào mười giới. 


3. Ngài ban cho vị này tư cách Sa-môn trong bốn quả vị tối thượng. 
Ngài ban cho vị kia tuệ phân tích thuộc về các pháp không gì sánh 
kịp. 


4. Đấng Nhân Ngưu ban cho người này tám tầng thiền quý báu, ban 
tặng cho người kia ba minh, sáu thắng trí (lục thông). 


5. Bậc Đại Hiền Triết ấy đã giáo huấn đám đông bằng phương thức 
ấy. Nhờ vậy, Giáo Pháp của đấng Lãnh Đạo Thế Gian đã được phổ 
biến rộng rãi. 


6. Vi có tên Dipankara, có quai hàm lớn vai rộng, giúp cho nhiều 
chúng sanh vượt qua, giúp cho họ hoàn toàn thoát khỏi khổ cảnh. 


7. Sau khi nhìn thấy chúng sanh có thể giác ngộ dầu ở cách trăm 
ngàn do-tuần, bậc Đại Hiền Triết đi đến trong khoảnh khắc và giác 
ngộ người ấy. 

8. Trong sự lãnh hội lần thứ nhất, đức Phật đã giác ngộ một trăm 
koti (1 tỷ) vị. Trong sự lãnh hội lần thứ nhì, bậc Lãnh Đạo đã giác ngộ 


chín mươi koti (chín trăm triệu) vi. 


9. Và khi đức Phật thuyết giảng Giáo Pháp ở tại cung trời, đã có sự 
lãnh hội lần thứ ba là của chín mươi ngàn koti (chín trăm tỷ) vị. 


10. Bậc Đạo Sư DIpankara có ba lần tụ hội. Cuộc tụ hội lần thứ nhất 
là của một trăm ngàn koti (một ngàn tỷ, một triệu triệu) vi. 
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Khuddakanikāye Buddhavamsapālļi Dīpankarabuddhavamso 


11. Puna nāradakūtamhi pavivekagate jine 
khīņāsavā vītamalā samimsu satakotiyo. 


12. Yamhi kale mahāvīro sudassanasiluccaye 
navutikotisahassehi pavāresi' mahāmuni. 


13. [Aham tena samayena jatilo uggatāpano 
antalikkhamhi caraņe paūcābhiūnāsu paragu. J” 


14. Dasavīsasahassānam dhammābhisamayo ahu 
ekadvinnam abhisamayā gaņanāto asankhiya. 


15. Vitthārikam bahujaññam iddham phītam ahū tadā 
dīpankarassa bhagavato sāsanam suvisodhitam. 


16. Cattārisatasahassāni chalabhiñña mahiddhikā 
dīpankaram lokavidum parivārenti sabbadā. 


17. Ye keci tena samayena jahanti mānusam bhavam 
appattamānasā sekhā garahitā va? bhavanti te. 


18. Supupphitam pāvacanam arahantehi tādihi 
khīņāsavehi vimalehi upasobhati sabbadā.3 


19. Nagaram rammavatī nama sudevo nama khattiyo 
sumedhā nāma jānikā dīpankarassa satthuno. 


20. Dasavassasahassāni agāramajjhaso? vasī 
hamsā koñca mayūrā ca tayo pāsādamuttamā. 


21. Tīņi satasahassāni nāriyo samalankatā 
padumā nama sā nari usabhakkhandho nama atrajo. 


22. Nimitte caturo disvā hatthiyānena nikkhami 
anūnadasamāsāni padhānam padahi jino. 


1. parivāresi - Sīmu. 

2. garahitā - Machasam. 

3. upasobhati sadevake - Pu. 

4. agāram ajjhaso - Sīmu. - Machasam; agāram ajjhāvasi jino - Syā. 

* ayam gāthā atthasaliniya dhammasangaņi - atthakathā nidanavannanaya 
dīpankara buddhavamse likhitā imasmim pana buddhavamse natthibhāvo yeva 
panassā yuttataro. Kasmāti ce? Hettham, sumedhakathasu kathia hi. 
(atthakathā). 
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Tiểu Bộ Kinh - Phật Sử Lich Sử Đức Phật Dīpankara 


11. Hơn nữa, khi đấng Chiến Thắng sống biệt cư tại đỉnh núi Narada, 
một trăm koti bậc Lậu Tận không còn ó nhiễm đã tụ hội lại. 


12. Vào thời gian đấng Đại Hùng ngự ở ngọn núi Sudassana, bậc Đại 
Hiền Triết đã hành lễ Pavāraņā' với chín mươi ngàn koti vi. 


13. Vào lúc bấy giờ, ta là đạo sĩ bện tóc có khổ hạnh cao tột, đi lại ở 
trên không trung, toàn hảo về năm thắng trí. 


14. Đã có sự lãnh hội Giáo Pháp của mười ngàn, hai mươi ngàn vị. Sự 
lãnh hội của một hai vị là không kể đến theo cách thức tính toán. 


15. Khi ấy, Giáo Pháp vô cùng thanh tịnh của đức Thế Tôn Dīpankara 
đã được phát triển, thành công, và phổ biến rộng rãi đến số đông 
người. 


16. Bốn trăm ngàn vị Lục Thông có đại thần lực luôn luôn tề tựu 
xung quanh bậc Thông Suốt Thế Gian Dīpankara. 


17. Vào lúc bấy giờ, những ai từ bỏ bản thể nhân loại còn là những 
bậc Hữu Học có tâm trí chưa được thành đạt, những người ấy bị chê 
trách. 


^ 


18. Nhờ vào các vị A-la-hán có các lậu hoặc đã tận không còn ó 
nhiễm như thế ấy, lời tuyên thuyết được khéo léo đươm hoa luôn 
luôn sáng chói. 


19. Thành phố có tên là Rammavatī, vị vua dòng Sāt-dē-ly tên là 
Sudeva, người mẹ của dāng Đạo Sư Dīpankara tên là Sumedha. 


2o. Đấng Chiến Thắng đã ở giữa gia đình trong mười ngàn năm. Có 
ba tòa lâu đài tuyệt vời gọi tên là Hamsa, Koñca, và Mayura. 


21. Có ba trăm ngàn phụ nữ được trang điểm. Nữ nhân ấy (người vợ) 
tên là Paduma. Con trai tên là Usabhakkhandha. 


22. Sau khi nhìn thấy bốn điều báo hiệu, đấng Chiến Thắng đã ra đi 
bằng phương tiện voi và đã ra sức nỗ lực mười tháng không thiếu sót. 


1 Xem thêm phần Phụ Chú ở trang 332. 
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Khuddakanikāye Buddhavamsapāli Dīpankarabuddhavamso 


23. Padhānacāram caritvāna abujjhi mānasam' muni 
brahmunā yācito santo dīpankaro mahāmuni. 


24. Vatti cakkam? mahāvīro nandārāme sirīghares 
nisinno sirīsamūlamhi aka titthiyamaddanam. 


25. Sumangalo ca tisso ca ahesum aggasāvakā 
sāgato nām upatthāko dīpankarassa satthuno. 


26. Nanda c'eva sunandā ca ahesum aggasāvikā 
bodhi tassa bhagavato pipphalīti pavuccati. 


27. Tapussabhallika4 nama ahesum aggupatthakā 
sirimā soņā upatthikā dīpankarassa satthuno. 


28. Asīti hatthamubbedho dīpankaro mahāmuni 
*sobhati dīparukkho va sālarājā va phullito. 


29. Satavassasahassāni5 āyu? tassa mahesino 
tāvatā titthamāno so tāresi janatam bahum. 


30. Jotayitvāna saddhammam santāretvā mahaJanam7 
jalītvā aggikkhandho va nibbuto so sasāvako. 


31. Sā ca iddhi so ca yaso tāni ca pādesu cakkaratanāni 
sabbam samantarahitam nanu rittā sabbasankhārāti. 


32. Dīpankaro jino sattha nandaramamhi nibbuto 
tatth'eva tassa jinathūpo chattimsubbedhayojanoti. 
Dīpankarabuddhavamso pathamo. 


--ooOoo-- 


1. manasa - Sya. 

2. vattacakko - Sya. 

3. siridhare - Simu; vas1 Jino - Sya. 

4. tapassubhallika - Simu. 

* “pabha niddhāvatī tassa samanta dasayojane” - Syama potthake idampi 
gathaddham dissati. 

5. satasahassa vassani - Sīmu, Machasam, Mavi. 

6. ayum - Simu. 

7. santāretvā sadevakam - Pu. 
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Tiểu Bộ Kinh - Phật Sử Lich Sử Đức Phật Dīpankara 


23. Sau khi thực hành hạnh nó lực, bậc Hiền Triết đã giác ngộ bằng 
tâm. Bậc Đại Hiền Triết Dīpankara đã được dang Phạm Thiên thỉnh 
cầu. 


24. Bậc Đại Hùng, đấng Chiến Thắng oai lực, có bánh xe (Chánh 
Pháp) được chuyển vận tại tu viện Nanda. Ngôi ở gốc cây Sirisa, Ngài 
đã khuất phục hàng ngoại đạo. 


25. Sumangala và Tissa đã lā (hai vị) Thinh Văn hàng đầu. VỊ thị giả 
của bậc Đạo Sư DIpankara tên là Sagata. 


26. Nanda và luôn cả Sunanda đã là (hai vị) nữ Thinh Văn hàng đầu. 
Cội cây Bồ Đề của đức Thế Tôn ấy được gọi tên là “Pipphali.” 


27. Tapussa và Bhallika đã là (hai) thí chủ hộ độ hàng đầu. Sirima và 
Sona đã là (hai) nữ thí chủ hộ độ của bậc Đạo Sư Dipankara. 


28. Cao tám mươi cánh tay,! vị Đại Hiền Triết Dīpankara sáng ngời 
như cây cột đèn, như là cây Sala chúa đã được trổ hoa. 


2o. Tuổi thọ của vị Đại Ẩn Sĩ ấy là một trăm ngàn năm. Trong khi tồn 
tại đến chừng ấy, vị ấy đã giúp cho nhiều chúng sanh vượt qua. 


30. Ngài đã làm rạng rỡ Chánh Pháp và đã giúp cho dân chúng vượt 
qua. Sau khi rực cháy như là khối lửa, Ngài cùng với các vị Thinh Văn 
đã Niết Bàn. 

31. Thần thông ấy, danh tiếng ấy, và các bánh xe châu báu ấy ở hai 
bàn chân, tất cả đều hoàn toàn biết mất; phải chăng tất cả các hành 
là trống không? 

32. Đấng Chiến Thắng, bậc Đạo Sư Dīpankara đã Niết Bàn tại tu viện 


Nanda. Bảo tháp của đấng Chiến Thắng dành cho vị ấy có chiều cao 
ba mươi sáu do-tuần là ở ngay tại nơi ấy. 


Lich sử đức Phật Dīpankara là phần thứ nhất. 


--00000-- 


1. 80 hattha (cānh tay) = 40 mēt (1 hattha = 0.50 mēt, ND). 
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10. 


2. Kondaññabuddhavamso 


Dīpankarassa aparena kondañño nama nāyako 
anantatejo amitayaso appameyyo durāsado. 


Dharaņupamo' khamanena sīlena sāgarūpamo 
samādhinā merusamo2 ñāņena gaganūpamo. 


Indriyabalabojjhanga-maggasaccappakāsanam 
pakāsesi sadā buddho hitāya sabbapāņinam. 


Dhammacakkam pavattente3 kondaññe lokanāyake 
kotisatasahassānam pathamābhisamayo ahu. 


Tato parampi desente naramarunam samāgame 
navutikotisahassānam dutiyābhisamayo ahu. 


Titthiye abhimaddanto yadā dhammamadesayi 
asītikotisahassānam dhammābhisamayo? ahu. 


Sannipātā tayo asum kondaññassa mahesino 
khinasavanam vimalanam santacittana tadinam. 


Kotisatasahassanam pathamo asi samagamo 
dutiyo kotisahassanam tatiyo navutikotinam. 


Aham tena samayena vijitāvī nama khattiyo 
samuddam antamantena5 issariyam6 vattayamaham. 


Kotisatasahassanam vimalanam mahesinam 
saha lokagganathena paramannena tappayim. 


1. dharanupamo so - Simu, Sya. 

2. merupamo - Machasam, Sya. 

3. dhammacakkappavattane - Mavi. 
4. tatiyabhisamayo - Machasam, Sya. 
5. samudda antamantena - Sya. 

6. issaram - Simu. 


6o 


2. Lịch Sử Đức Phật Kondañña: 


1. Sau (đức Phật) Dīpankara, vị Lãnh Đạo tên Kondañña có vinh 
quang vô tận, danh tiếng vô cùng, không thể đo lường, khó thể đạt 
đến. 


2. Vị ấy được ví như trái đất về sự kham nhãn, như biển cả về giới 
hạnh, như núi Meru về thiền định, như bầu trời về trí tuệ. 


3. Vì lợi ích của tất cà chúng sanh, đức Phật luôn luôn giảng giải bài 
giảng về Căn Quyền, về Lực, về các Chi Phần đưa đến Giác Ngộ, về 
Đạo Lộ, về Chân Lý. 


4. Trong khi đấng Lãnh Đạo Thế Gian Kondañña đang chuyển vận 
bánh xe Chánh Pháp, đã có sự lãnh hội lần thứ nhất là của một trām 
ngàn koti vị. 


5. Về sau vào lúc khác, trong khi thuyết giảng ở cuộc tụ hội của loài 
người và chư thiên, đã có sự lãnh hội lần thứ nhì là của chín chục 
ngàn koti vỊ. 


6. Trong khi khuất phục các ngoại đạo, lúc ấy đức Phật đã thuyết 
giảng Giáo Pháp; đã có sự lãnh hội Giáo Pháp của tám chục ngàn 
koti vị. 


7. Bậc Đại Ấn Sĩ Kondañña đã có ba Tân tụ hội gồm các vị Lậu Tận, 
không còn ô nhiễm, có tâm thanh tịnh như thế ấy. 


8. Cuộc hội tụ thứ nhất gồm có một trăm ngàn koti vị, thứ nhì gồm 
có một ngàn koti vị, thứ ba gồm có chín mươi koti vi. 


g. Vào lúc bấy giờ, ta lā vị Sát-đế-ly tên Vijitāvī. Ta thế hiện quyền 
thống trị từ đầu này đến đầu kia của biển cả. 

10. Ta đã làm hài lòng một trăm ngàn koti vị đại ấn sĩ không còn ó 
nhiễm cùng với đấng Lãnh Đạo Tối Thắng của thế gian bằng vật thực 


tuyệt hảo. 
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Khuddakanikāye Buddhavamsapālļi Koņdaīītabuddhavamso 


11. So'pi mam buddho vyākāsi kondañño lokanayako 


12. 


13. 


14. 


15. 


16. 


17. 


18. 


19. 


20. 


21. 


22. 


aparimeyye ito! kappe buddho loke bhavissāti. 


Ahu kapilavhayā rammā nikkhamitvā tathāgato 
padhānam padahitvana katva dukkarakārikam. 


Ajapālarukkhamūlasmim nisīditvā tathāgato 
tattha payasamagsayha nerañJaramupehI. 


NerañJaraya tīramhi payasam ādāya so jino 
patiyattavaramaggena bodhimulam hi ehiti. 


Tato padakkhinam katva bodhimandam anuttaro 
assattharukkhamulamhi bujjhissati mahayaso. 


Imassa janikā mata maya nama bhavissati 
pita suddhodano nama ayam hessati gotamo. 


Kolito upatisso ca aggā hessanti sāvakā 
anando nām upatthāko upatthissati tam jinam. 


Khemā uppalavaņņā ca aggā hessanti sāvikā 
bodhi tassa bhagavato assattho'ti pavuccāti. 


Citto ca hatthāļavako aggāhessantupatthakā 
uttarā nandamātā ca? aggā hessantupatthikā 
ayu vassasatam tassa gotamassā yasassIno. 


Idam sutvāna vacanam asamassa mahesino 
āmoditā naramarū buddhabījankuro ayam. 


Ukkutthisaddam vattenti apphotenti hasanti ca 
katañJalT namassanti dasasahassī sadevakā. 


Yadimassa lokanāthassa virajjhissāma sāsanam 
anāgatamhi addhāne hessāma sammukhā imam. 


1. aparimeyyato - Machasam. 
2. nandamātā ca uttarā - Machasam. 
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Tiểu Bộ Kinh - Phật Sử Lịch Sử Đức Phật Kondañña 


11. Đức Phật ấy, đấng Lãnh Đạo Thế Gian Kondañña, cũng đã chú 
nguyện cho ta rằng: “Trong uó lượng kiếp tính từ thời điểm nàu, 
(người này) sẽ trở thành vi Phật ở thế gian. 


12. Sau khi rời khỏi (thành phố) xinh đẹp tên là Kapila, đức Như 
Lai ra sức nó lực uà thực hiện hành động khó thực hành được (khổ 
hạnh). 


13. Sau khi ngồi xuống ở cột câu của những người chăn đê, đức 
Như Lai nhận lấu món cơm sữa ở tại nơi dy rồi di đến Nerañjarā 
(NLliēn-thiēn). 


14. O tại bờ sông Neraīijarā, đấng Chiến Tháng dy tho thực món 
cơm sữa rồi đi đến cội câu Bồ Đề bằng đạo lộ cao quú đã được dọn 
sẵn. 


15. Kế đó, sau khi nhiễu quanh khuôn uiên của cội Bồ Đề, bậc Vô 
Thượng, vi có danh tiếng vi đại sẽ được giác ngộ ở tại cội câu 
Assattha. 


16. Người me sanh ra ui này sẽ có tên là Māyā. Người cha tên là 
Suddhodana. Vi này sẽ là Gotama. 


17. Kolita uà Upatissa sẽ là (hai uD Thinh Văn hàng đầu. Vi thi giả 
tên là Ananda sẽ phục uu dâng Chiến Thăng ấu. 


18. Khema vā Uppalavaņņā sẽ là (hai vi) nữ Thinh Văn hàng đầu. 
Cội câu Bồ Đề của đức Thế Tôn ấu được gọi tên là “Assattha 


19. Citta vā Hatthāļavaka sẽ là (hai) nam thí chủ hộ độ hàng đầu. 
Uttarā vā Nandamata sẽ là (hai) nữ thí chủ hộ độ hàng đầu. Tuổi 
thọ (vào thời) của vi Gotama có danh tiếng dy là một trăm năm.” 


2o. Sau khi nghe được lời nói này của vị Đại Ẩn Sĩ không ai sánh 
bằng, chư thiên và nhân loại vui mừng (nghĩ rằng): “Vi này là chủng 
tử mầm mống của chư Phật.” 


21. Họ thốt lên những tiếng reo hò, võ tay, và nở nụ cười. Mười ngàn 
thế giới luôn cả chư thiên chắp tay cúi lạy (nói rằng): 


22. “Nếu chúng tôi thất bại uới lời giáo huấn của dâng Lãnh Đạo 
Thế Gian này thì chúng tôi sẽ đối diện vi kia trong tương lai xa või. 
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23. 


24. 


25. 


26. 


27. 


28. 


20. 


30. 


31. 


32. 


33. 


Yathā manussā nadim taranta patitittham virajjhiya 
hettha titthe gahetvana uttaranti mahanadim. 


Evameva mayam sabbe yadi muūcāmimam jinam 
anāgatamhi addhāne hessāma sammukhā imam. 


Tassāham vacanam sutvā bhiyyo cittam pasādayim 
tameva attham sādhento mahārajjam jine adam 
mahārajjam cajitvāna pabbajim tassa santike. 


Suttantam vinayaūcāpi navangam satthusāsanam 
sabbam pariyāpuņitvāna sobhayim jinasāsanam. 


Tatthappamatto viharanto nisajjatthānacankame 


°~~—= 


Nagaram rammavatI nama sunando nama khattiyo 
sujata nama janikā kondaññassa mahesino. 


Dasavassasahassāni agāramajjhaso vasī 
suci suruci subho ca tayo pasadamuttama.? 


Tīņi satasahassāni nāriyo samalankatā 
rucidevī nāma nārī vijitaseno nāma atrajo. 


Nimitte caturo disvā rathayānena nikkhami 
anūnadasamāsāni padhanam padahī jino. 


Brahmunā yācito santo kondañño dipaduttamo3 
vatti cakkam mahāvīro devānam nagaruttame. 


Bhaddo c'eva subhaddo ca ahesum aggasāvakā 
anuruddho nām upatthāko kondaññassa mahesino. 


1. abhiññasu pāramī - Mavi. 
2. pāsādavaramuttamā - Sīmu. 
3. dvīpaduttamo - Machasam. 
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Tiểu Bộ Kinh - Phật Sử Lịch Sử Đức Phật Kondañña 


23. Giống như những người đang băng ngang giòng sông không 
đạt được bến bờ đốt diện, họ uượt qua giòng sông rộng lớn sau khi 
đạt được bến bờ ở bên dưới. 


24. Tương tg u nhu thế; nếu tất cả chúng tôi lỡ dịp uới đống Chiến 
Thằng này thì chúng tôi sẽ đốt điện vi kia trong tương lai xa vòi.” 


25. Sau khi nghe được lời nói của vị ấy, ta đã tăng thêm niềm tín 
tâm. Trong khi làm hoàn mỹ cho chính mục đích ấy,! ta đã dâng lên 
đấng Chiến Thắng vương quốc rộng lớn. Sau khi từ bỏ vương quốc 
rộng lớn, ta đã xuất gia trong sự chứng minh của vị ấy. 


26. Sau khi học tập toàn bộ Kinh và luôn cả Luật tức là Giáo Pháp 
của bậc Đạo Sư gồm chín thể loại, ta đã làm rạng rỡ Giáo Pháp của 
dang Chiến Thắng. 


27. Trong khi sống không xao lãng trong Giáo Pháp ấy trong khi 
ngồi, đứng, đi kinh hành, sau khi làm toàn hảo các thắng trí, ta đã đi 
đến thế giới của Phạm Thiên. 


28. Thành phố có tên là Rammavatī, vị vua dòng Sāt-dē-ly tên là 
Sunanda, người mẹ của vị Đại Ẩn Sĩ Kondañña tên là Sujata. 


2o. VỊ ấy đã ở giữa gia đình mười ngàn năm. Có ba tòa lâu đài tuyệt 
vời là Suci, Suruci, và Subha. 


30. Có ba trăm ngàn phụ nữ được trang điểm. Nữ nhân ấy (người vợ) 
tên là Rucidevī. Con trai tên là Vijitasena. 


31. Sau khi nhìn thấy bốn điều báo hiệu, đấng Chiến Thắng đã ra đi 
bằng phương tiện có xe và đã ra sức nó lực mười tháng không thiếu 
sót. 


32. Được đấng Phạm Thiên thỉnh cầu, bậc Tối Thượng Nhân, đấng 
Đại Hùng Kondañña đã chuyển vận bánh xe (Chánh Pháp) ở khu 
rừng lớn của chư thiên. 


33. Bhadda và luôn cả Subhadda đã là (hai vị) Thinh Văn hàng đầu. 
Vị thị giả của bậc Đại Ẩn Sĩ Kondañña tên là Anuruddha. 


1. Là tròn đủ pháp toàn hảo về bố thí nhằm mục đích thành tựu quả vị Phật, BvA. 
139. 
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34. Tissā ca upatissā ca ahesum aggasāvikā 
sālakalyāņiko bodhi kondaññassa mahesino. 


35. Soņo ca upasoņo ca ahesum aggupatthakā 
nandā c'eva sirimā ca ahesum aggupatthikā. 


36. So atthāsīti hatthāni accuggato mahāmuni 
sobhāti' uļurājāva suriyo maJJhantike2 yatha. 


37. Vassasatasahassāni āyu vijjati tāvade 
tāvatā titthamāno so tāresi janatam bahum. 


38. Khīņāsavehi vimalehi vicittā āsi medinī 
yathāhi gaganam uļūhi evam so upasobhatha. 


39. Tepi naga appameyyā asankhobhā durāsadā 
vijjupātamva dassetvā nibbutā te mahāyasā. 


40. Sa ca atuliyā jinassa iddhi ñanaparibhavito ca samādhi 
sabbam samantarahitam nanu rittā sabbasankhārāti. 


41. Kondañño pavaro buddho candaramamhi nibbuto 
tatth eva cetiyo citto sattayojanamussito ti. 


Koņdaūnabuddhavamso dutiyo. 


--00000-- 


1. sobhate - Machasam. 
2. majjhantike - Machasa. 
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Tiểu Bộ Kinh - Phật Sử Lịch Sử Đức Phật Kondañña 


34. Tissa và Upatissā đã lā (hai vi) nữ Thinh Văn hàng đầu. Cội cây 
Bồ Đề của vị Đại Ấn Sĩ Kondañña là giống cây Sala tốt lành (sala- 
kalyānika). 


35. Soņa và Upasona dā lā (hai) thí chú hó do hàng dāu. Nanda và 
luôn cà Sirima đã là (hai) nữ thí chủ hộ dó hàng đầu. 

36. Cao tám mươi tám cánh tay (4o mét), bậc Đại Hiền Triết ấy sáng 
ngời tợ như mặt trăng,! giống như mặt trời lúc chính ngọ. 


37. Tuổi thọ được biết là kéo dài đến một trăm ngàn năm. Trong khi 
tồn tại đến chừng ấy, vi ấy đã giúp cho nhiều chúng sanh vượt qua. 


38. Trái đất được điểm tô với những bậc Lậu Tận không còn ô nhiễm 
giống như là bầu trời được tô điểm bởi các vì tỉnh tú, và vị ấy đã rạng 
rỡ như thế. 

3o. Các bậc long tượng ấy là vô lượng, không bị dao động, khó thể 
đạt đến. Sau khi thị hiện giống như là tia chớp, các vị có danh tiếng 
vĩ đại ấy đã Niết bàn. 

4o. Thần thông ấy và (thiền) định đã được phát triển toàn diện bằng 
trí tuệ của đấng Chiến Thắng là vô song, tất cả đều hoàn toàn biết 
mất; phải chăng tất cả các hành là trống không? 

41. Đức Phật Kondañña, bậc có niềm vinh quang, đã Niết Bàn tại tu 
viện Canda. Ngôi bảo tháp đẹp dē (dành cho vị ấy) đã được dựng lên 
cao bảy do-tuần ở ngay tại nơi ấy. 


Lịch sử đức Phật Kondañña là phần thứ nhì. 


--ooOoo-- 


1. uļurāja: vị vua của các vì tỉnh tú, tức là mặt trăng (ND). 
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3. Mañgalabuddhavamso 


1. Kondaññassa aparena mañgalo nama nayako 
tamam loke nihantvāna dhammukkamabhidhārayi.: 


2. AtulasI2 pabhā tassa jjineh'aññehi uttarim 
candasuriyappabham3 hantvā dasasahassī virocati.4 


3. Sopi buddho pakāsesi caturo saccavaruttames 
te te saccarasam pītvā vinodenti mahātamam. 


4. Patvāna bodhimatulam pathame dhammadesane 
kotisatasahassānam pathamābhisamayof ahu. 


5. Surindadevabhavane buddho dhammamadesay17 
navakotisahassānam? dutiyābhisamayo ahu. 


6. Yadā sunando cakkavatti sambuddham upasankami 
tadā ahani sambuddho dhammabherim varuttamam.9 


7. Sunandassānucarā janatā tadāsum navutikotiyo 
sabbe pi te niravasesā ahesum ehibhikkhukā. 


8. Sannipātā tayo āsum mangalassa mahesino 
kotisatasahassānam pathamo āsi samāgamo. 


9. Dutiyo kotisahassānam tatiyo navuti kotinam 
khīņāsavānam vimalānam tadā āsi samāgamo. 


1. dhammokkamabhidhārayī - bahūsu; dhammokkam abhidhārayi - Sīmu. 
2. atulāpi - Sīmu. 

3. candasūriyapabham - Machasam. 

4. virocayīti - Sīmu. 

5. catusacca varuttame - Sīmu; cattāro saccavaruttame - Pu. 

6. dhammābhisamayo - Machasam. 

7. dhamme adesayi - Manupa, yada buddho pakāsayi - 

8. tadākoti sahassānam - Machasam, Manupa. 

9. varuttamo - Manupa. 
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3. Lịch Sử Đức Phật Mangala: 


1. Sau (đức Phật) Kondañña, vị Lãnh Đạo tên là Mangala đã hủy diệt 
bóng tối ở thế gian và nâng cao ngọn đuốc Chánh Pháp. 


2. Hào quang của vị ấy là vô song, vượt trội các đấng Chiến Thắng 
khác, tiêu diệt ánh sáng mặt trăng mặt trời, và rọi sáng mười ngàn 
thế giới. 


3. Đức Phật ấy cũng đã giảng giải về bốn Chân Lý cao quý tối thượng. 
Những ai đã uống chất tinh túy của Chân Lý, những vị ấy xua tan 
bóng tối mịt mùng. 


4. Sau khi đạt đến quả vị Giác Ngộ vô song, trong buổi thuyết giảng 
Giáo Pháp lần đầu tiên, đã có sự lãnh hội lần thứ nhất của một trăm 
ngàn koti vị. 


5. Đức Phật đã thuyết giảng Giáo Pháp ở cung điện của vị Chúa Trời. 
Khi ấy đã có sự lãnh hội lần thứ nhì của chín trăm ngàn koti vi. 


6. Khi đức Chuyển Luân Vương Sunanda đi đến gặp đấng Toàn Giác, 
khi ấy đấng Toàn Giác đã gióng tiếng trống cao quý tối thượng của 
Giáo Pháp. 


7. Và khi ấy, những người tùy tùng của (đức vua) Sunanda gồm có 
chín mươi koti vị. Tất cả những người ấy không thiếu sót ai đã trở 
thành tỳ khưu theo hình thức gọi đến.! 


8. Vị Đại Ān Sĩ Mangala đã có ba lần tụ hội. Cuộc hội tụ thứ nhất 
gồm có một trăm ngàn koti vi. 


9. Lần thứ nhì gồm có một ngàn koti vị. Lần thứ ba gồm có chín 
mươi koti vị. Khi ấy, là cuộc hội tụ của các bậc Lâu Tận không còn ô 
nhiễm. 


1. Đức Phật chỉ gọi “ehi bhikkhu = Này tỳ khưu hãy đến” thì vị được gọi tự nhiên có 
tóc được cạo sạch, mặc y mang bình bát, tướng mạo giống như các vị tỳ khưu đã tu 
lâu năm vậy. Nhiều vị sẽ được gọi là “etha bhikkhavo = Này các tỳ khưu hãy đến” 
(ND). 
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Khuddakanikāye Buddhavamsapālļi Mangalabuddhavamso 


10. 


Aham tena samayena surucī nāma brāhmaņo 
ajjhāyako mantadharo tiņņam vedāna paragu. 


11. Tamaham upasankamma saranam gantvana satthuno 


12. 


13. 


14. 


15. 


16. 


17. 


18. 


19. 


20. 


21. 


sambuddhapamukham sangham gandhamālena pūjayim 
pūjetvā gandhamālena gavapānena tappayim. 


So'pi mam buddho vyākāsi mangalo dipaduttamo 
aparimeyye itot kappe ayam buddho bhavissāti. 


Ahu kapilavhayā rammā nikkhamitvā tathāgato 
padhānam padahitvana katvā dukkarakārikam.2 


Ajapālarukkhamūlasmim nisīditvā tathāgato 
tattha payasamagsayha nerañJaramupehIii. 


NerañJaraya tīramhi payasam adaya so Jino 
patiyattavaramaggena bodhimulam hi ehiti. 


Tato padakkhinam katva bodhimandam anuttaro 
assattharukkhamulamhi bujjhissati mahayaso. 


Imassa janikā mata maya nama bhavissati 
pita suddhodano nama ayam hessati gotamo. 


Kolito upatisso ca agga hessanti savaka 
anando nām upatthāko upatthissati tam jinam. 


Khemā uppalavaņņā ca aggā hessanti sāvikā 
bodhi tassa bhagavato assattho'ti pavuccāti. 


Citto ca hatthāļavako aggā hessantupatthakā 
uttarā nandamātā ca aggā hessantupatthikā 
ayu vassa satam tassa gotamassa yasassino. 


Idam sutvāna vacanam asamassa mahesino 
āmoditā naramarū buddhabījankuro ayam. 


1. aparimeyyato - Machasam. 
2. dukkarakāriyam - PTS. 
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Tiểu Bộ Kinh - Phật Sử Lịch Sử Đức Phật Mangala 


10. Vào lúc bấy giờ, ta là Bà-la-môn tên Suruci, là vị trì tụng, nām 
vững chú thuật, thành thạo ba bộ Vệ Đà. 


11. Ta đã đi đến gặp và đã quy y bậc Đạo Sư ấy. Ta đã cúng dường 
hương thơm và tràng hoa đến hội chúng có bậc Toàn Giác đứng đầu. 
Sau khi cúng dường hương thơm và tràng hoa, ta đã làm hài lòng 
(các vl) với món gauapana.1 


12. VỊ Phật ấy, đấng Tối Thượng Nhân Mangala, cũng đã chú nguyện 
cho ta rằng: “Trong vô lượng kiếp tính từ thời điểm này, người này 
sẽ trở thành uị Phật. 


13. Sau khi rời khỏi (thành phố) xinh đẹp tên là Kapila, đức Như 
Lai ra sức nó lực uà thực hiện hành động khó thực hành được (khổ 
hạnh). 


14. Sau khi ngồi xuống ở cột câu của những người chăn đê, đức 
Như Lai nhận lấu món cơm sữa ở tại nơi dy rồi di đến Nerañjarā 
(Ni-hên-thiên). 

15. Ó tại bờ sông Nerañjara, đếng Chiến Thắng ấu thọ thực món 
cơm sữa rồi đi đến cội câu Bồ Đề bằng đạo lộ cao quú đã được dọn 
sản. 


16. Kế đó, sau khi nhiễu quanh khuôn uiên của cội Bồ Đề, bậc Vô 
Thượng, vi có danh tiếng vi đại sẽ được giác ngộ ở tại cội câu 
Assattha. 


17. Người me sanh ra vi này sẽ có tên là Māyā. Người cha tên là 
Suddhodana. Vi này sẽ là Gotama. 


18. Kolita vā Upatissa sẽ là (hai vi) Thinh Văn hàng đầu. Vi thị giả 
tên là Ananda sẽ phục uu đống Chiến Thăng ấu. 


19. Khema vā Uppalavaņņā sẽ là (hai vi) nữ Thinh Văn hàng đầu. 
Cội câu Bồ Đề của đức Thế Tôn ấu được gọi tên là “Assattha 


20. Citta vā Hatthāļavaka sẽ là (hai) thí chủ hộ độ hàng đầu. 
Uttarā vā Nandamata sẽ là (hai) nữ thí chủ hộ độ hàng đầu. Tuổi 
thọ (vào thời) của vi Gotama có danh tiếng dy là một trām năm.” 


21. Sau khi nghe được lời nói này của bậc Đại Ấn Sĩ không ai sánh 
bằng, chư thiên và nhân loại vui mừng (nghĩ rằng): “Vi nàu là chủng 
tử mūm mống của chư Phật.” 


1. ganapāna được thực hiện từ bốn thứ mật ong, đường mật, bột, và bơ lỏng nấu 
chung lại, còn được gọi tên là catumadhurabhojana = món ăn gồm bốn thứ mật, 
BvA. 149-50. 
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Khuddakanikāye Buddhavamsapālļi Mangalabuddhavamso 


22. Ukkutthisaddam vattenti apphotenti' hasanti ca 
katañJalT namassanti dassasahassī sadevaka. 


23. Yadimassa lokanāthassa virajjhissāma sāsanam 
anāgatamhi addhāne hessāma sammukhā imam. 


24. Yatha manussā nadim taranta patitittham virajjhiya 
hetthā titthe gahetvāna uttaranti2 mahānadim. 


25. Evameva mayam sabbe yadi muñcamimam jinam 
anāgatamhi addhāne hessāma sammukhā imam. 


26. Tassāpi vacanam sutvā bhiyyo cittam pasādayim 
uttarim2 vatamadhitthāsim3 dasa pāramipūriyā. 


27. Tadā pItim4anubruhanto sambodhivarapattiyā 
buddhe datvāna mam geham pabbajims tassa santike. 


28. Suttantam vinayaūcāpi navangam satthusāsanam 
sabbam pariyāpuņitvānaē sobhayim7 jinasāsanam. 


29. Tatthappamatto viharanto brahmam bhavetva8 bhāvanam 
abhiñña pāramim gantvā brahmalokamagacchaham.9 


30. Nagaram uttaram nāma? uttaro nama khattiyo 
uttarā nāma janikā mangalassa mahesino. 


31. Navavassasahassāni agāramajjhaso vasi 
yasavā sucimā sirimā tayo pāsādamuttamā. 


32. Samatimsasahassāni nāriyo samalankatā 
yasavatī nāma nārī sīvalo nāma atrajo. 


1. appotenti - Machasam. 

2. uttari - Manupa. 

3. vattamadhithāsim - Syā. 

4. tadāpi - Manupa. 

5. pabbaji - Manupa. 

6. pariyāpuņitvā - Machasam. 

7. sobhati - Manupa. 

8. bhāvetvā - Manupa, Machasam. 

9. brahmaloka agacchiham - Manupa. 

10. uttaram nāma nagaram - Machasam, Manupa. 
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Tiểu Bộ Kinh - Phật Sử Lịch Sử Đức Phật Mangala 


22. Họ thốt lên những tiếng reo hò, vē tay, và nở nụ cười. Mười ngàn 
thế giới luôn cả chư thiên chắp tay cúi lạy (nói rằng): 


23. “Nếu chúng tôi thất bại uới lời giáo huấn của dâng Lãnh Đạo 
Thế Gian này thì chúng tôi sẽ đối diện vi kia trong tương lai xa UỜI. 


24. Giống như những người đang băng ngang giòng sông không 
đạt được bến bờ đốt diện, họ uượt qua giòng sông rộng lớn sau khi 
đạt được bến bờ ở bên dưới. 


25. Tương tg y như thế; nếu tất cả chúng tôi lỡ dịp uới đống Chiến 
Thằng này thì chúng tôi sẽ đốt điện vi kia trong tương lai xa vòi.” 


26. Nghe được lời nói của vị ấy, ta đã tăng thêm niềm tín tâm. Ta đã 
quyết định sự thực hành tối thắng để làm tròn đủ sự toàn hảo về 
mười pháp. 


27. Khi ấy, trong lúc đang tàng trưởng niềm hoan hy đối với việc đạt 
đến quả vị Toàn Giác cao quý, ta đã cúng dường ngôi nhà của ta đến 
đức Phật và đã xuất gia trong sự chứng minh của vi ấy. 


28. Sau khi học tập toàn bộ Kinh và luôn cả Luật tức là Giáo Pháp 
của bậc Đạo Sư gồm chín thể loại, ta đã làm rạng rỡ Giáo Pháp của 
đấng Chiến Thắng. 


2o. Trong khi sống không xao lãng trong Giáo Pháp ấy, sau khi tu tập 
pháp hành của Phạm Thiên và làm toàn hảo các thắng trí, ta đã đi 
đến thế giới của Phạm Thiên. 


3o. Thành phố có tên là Uttara, vị vua dòng Sāt-dē-ly tên là Uttara, 
người mẹ của vị Đại Ấn Sĩ Mangala tên là Uttara. 


31. Vi ấy đã sống ở giữa gia đình trong chín ngàn năm. Có ba tòa lâu 
đài tuyệt vời là Yasava, Sucima, và Sirima. 


32. Có đầy đủ ba mươi ngàn phụ nữ được trang điểm. Nữ nhân ấy 
(người vợ) tên là Yasavatī. Con trai tên là Sīvala. 
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Khuddakanikāye Buddhavamsapālļi Mangalabuddhavamso 


33. Nimitte caturo disvā assayānena nikkhami 
anūnakam atthamasam! padhānam padahī jino. 


34. Brahmunā yācito santo mangalo lokanayako2 
vatti cakkam mahāvīro vane siri varuttame. 


35. Sudevo dhammaseno ca ahesum aggasāvakā 
pālito nām upatthāko mangalassa mahesino. 


36. Sīvalā3 ca asokā ca ahesum aggasāvikā 
bodhi tassa bhagavato nāgarukkhoti vuccāti. 


37. Nando c eva visakho4 ca ahesum aggupatthakā 
anulā c'eva sutanā ca ahesum aggupatthikā. 


38. Atthāsīti ratanāni accuggato mahāmunī 
tato niddhavanti5 ramsī anekasatasahassiyo. 


39. Navutivassasahassāni* ayu vijjati tavade 
tāvatā titthamāno so tāresi janatam bahum. 


40. Yathā'pi sāgare ūmi na sakkā tā gaņetuye 
tathe'va sāvakā tassa na sakkā te gaņetuye. 


41. Yava atthasi7 sambuddho mangalo lokanayako 
na tassa sasane atthi samkilesa8 maraņam tadā. 


42. Dhammukkam? dhārayitvāna santaretva mahājanam 
Jalitva!° dhūmaketūva nibbuto so mahayaso.1 


43. Sankharanam sabhavantam dassayitva sadevake 
Jalitva aggikkhandho va suriyo atthangato yathā. 


44. Uyyane vessare!2 nama buddho nibbāyi mangalo 
tatth'eva tassa jinathūpo timsa yojanamuggatoti. 


Mangalabuddhavamso tatiyo. 


--00000-- 

1. anunakatthamāsāni - Manupa; 7. yāvadatthāsi - Sīmu. 

anūna atthamāsāni - Machasam, 8. sakilesa - Machasam. 

Syā. 9. dhammekkam - Machasam, Syā, 
2. mangalo nāma nāyako - Ma, Sīmu. 

Machasam. 10. jāletvā - Sīmu. 
3. silla - Manupa. 11. sasāvako - Sīmu. 
4. visākhā - Manupa. 12. vassatarā - Ma; yevatana - Vumu; 
5. nidhavati - Mavi. yevatano - Manupa. 
6. navutivasasatasahassāni - Manupa. 
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Tiểu Bộ Kinh - Phật Sử Lịch Sử Đức Phật Mangala 


33. Sau khi nhìn thấy bốn điều báo hiệu, đấng Chiến Thắng đã ra đi 
bằng phương tiện ngựa và đã ra sức nó lực tám tháng không thiếu 
sót. 


34. Được đấng Phạm Thiên thỉnh cầu, vị Lãnh Đạo Thế Gian, đấng 
Đại Hùng Mangala, đã chuyển vận bánh xe (Chánh Pháp) ở khu rừng 
Siri cao quý tối thượng. 


35. Sudeva và Dhammasena đã là (hai vi) Thinh Văn hàng đầu. VỊ thị 
giả của bậc Đại Ấn Sĩ Mangala tên là Palita. 

36. Sīvalā và Asoka đã là (hai vị) nữ Thinh Văn hàng đầu. Cội cây Bồ 
Đề của đức Thế Tôn ấy được gọi là “Cây Naga.” 


37. Nanda và luôn cả Visakha đã là (hai) thí chủ hộ độ hàng đầu. 
Anula và luôn cả Sutana đã là (hai) nữ thí chủ hộ độ hàng đầu. 


38. Bậc Đại Hiền Triết cao tám mươi tám rafana.! Từ thân vị ấy phát 
ra hàng trăm ngàn ánh hào quang. 


39. Tuổi thọ được biết là kéo dài đến chín mươi ngàn năm. Trong khi 
tồn tại đến chừng ấy, vi ấy đã giúp cho nhiều chúng sanh vượt qua. 


40. Cũng giống như sóng ở biển, không thể nào tính đếm chúng 
được; tương tg y như thế, các Thinh Văn của Ngài không thể nào tính 
đếm các vị ấy được. 


41. Trong khi bậc Toàn Giác, dáng Lãnh Đạo Thế Gian Mangala còn 
hiện tiền, vào khi ấy không có cái chết vẫn còn phiền não ở trong 
Giáo Pháp của vị ấy. 

42. Sau khi đã nâng đỡ ngọn đuốc Chánh Pháp, sau khi đã giúp cho 
đại chúng vượt qua, sau khi rực cháy như là cây cột khói, vị có danh 
tiếng lớn lao ấy đã Niết Bàn. 


43. Sau khi đã chỉ cho thế gian luôn cả chư thiên thấy được bản chất 
cơ bản của các hành, (vị ấy) đã phát cháy như là khối lửa, tương tợ 
như mặt trời đã lặn. 

44. Đức Phật Mangala đã Niết Bàn tại công viên tên là Vessara. Ngôi 
bảo tháp của đấng Chiến Thắng dành cho vị ấy đã được dựng lên cao 
ba mươi do-tuần ở ngay tại nơi ấy. 


Lịch sử đức Phật Mangala là phần thứ ba. 
--ooOoo-- 
1. 22 mét, 1 ratana =25cm (ND). 
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4. Sumanabuddhavamso 


1. Mangalassa aparena sumano nama nāyako 
sabbadhammehi asamo sabbasattanamuttamo. 


2. So'pi tadā amatabherim: ahan12 mekhale pure 
dhammasankhasamayuttam navangam jinasasanam. 


3. Nijjinitvā3 kilese so4 patva sambodhimuttamam 
mapesi nagaram sattha5 saddhammapuravaruttamam.6 


4. Nirantaram akutilam uJum7 vipula vitthatam 
mapesi so mahāvīthim satipatthānavaruttamam. 


5. Phale cattāri samaññe catasso patisambhidā 
chaļabhiūnātthasamāpatti pasāresi tattha vīthiyam. 


6. Ye appamattā akhilā hiriviriyehupāgatā 
te te ime guņavare ādiyanti yathā sukham. 


7. Kvametena yogena uddharanto mahājanam 
bodhesi pathamam satthā kotisatasahassiyo. 


8. Yamhi kale mahāvīro ovad:!3 titthiye gane 
kotisahassābhisamimsu? dutiye dhammadesane. 


9. Yadā devā manussā ca samaggā ekamānasā 
nirodhapañham pucchimsu samsayaūcāpi mānasam.'? 


10. Tadāpi dhammadesane! nirodha paridIpane12 
navutikotisahassānam tatiyābhisamayo'3 ahu. 


1. tadaamatabherim so - Machasam. 

2. āhani - Machasam; āhari - Manupa. 

3. nijinitvā - Manupa; vicinitvā - Sīmu; 
nijjinitvā - PTS. 

4. kilesehi - Pu. 

5. tattha - Sīmu. 

6. dhammapuravaruttame - Sīmu. 

7. uca - Manupa, Ma, PTS. 


8. ovadati - Sīmu. 

9. kotisatasahassānam abhisamimsu - 
Manupa. 

10. mānaso - Mavi. 

11. dhammam desente - Mavi. 

12. paridīpanam - Mavi. 

13. dhammabhisamayo - Mavi. 


4. Lịch Sử Đức Phật Sumana: 


1. Sau (đức Phật) Mangala, vị Lãnh Đạo tên Sumana là bậc Tối 
Thượng của tất cả chúng sanh, không ai sánh bằng về tất cả các pháp 
(giới, định, tuệ). 


2. Khi ấy ở thành phố Mekhala, Ngài đã gióng lên tiếng trống bất tử 
được liên kết với những hồi tù và Giáo Pháp là lời giáo huấn của 
đấng Chiến Thắng gồm chín thể loại. 


3. Sau khi chiến thắng các phiền não, đấng Đạo Sư ấy đã đạt đến quả 
vị Toàn Giác tối thượng và đã tạo lập thành phố là thành phố Chánh 
Pháp cao quý tối thượng. 


4. VỊ ấy đã tạo ra con đường lớn không bị cách khoảng, không khúc 
khuỷu, thăng tắp, dài và rộng, (ấy là) Tứ Niệm Xứ cao quý tối 
thượng. 


5. Nơi đó, ở tại con đường Ngài đã trưng bày bốn quả vị Sa-môn, bốn 
tuệ phân tích, sáu thắng trí, và tám thiền chứng. 


6. Những ai không dễ duôi, (tâm) không bị ngăn trở, có được sự hổ 
then tội lõi và sự tỉnh tấn, chính những người ấy đạt được các đức 
hạnh cao quý này một cách dễ dàng. 


7. Như thế bằng phương thức ấy, bậc Đạo Sư, trong lúc nâng đỡ đại 
chúng, đã giác ngộ trước tiên một trám ngàn koti vi. 


8. Trong thời điểm đấng Đại Hùng đã giáo huấn các đồ chúng ngoại 
đạo, là lúc thuyết giảng Giáo Pháp lần thứ nhì, một trăm ngàn koti 
người đã lãnh hội. 


9. Vào lúc chư thiên và nhân loại có sự đồng lòng nhất trí đã vấn câu 
hỏi về sự Tịch Diệt và luôn cả sự nghi ngờ ở trong tâm nữa. 


10. Khi ấy, cũng vào dịp thuyết giảng Giáo Pháp giải thích rõ ràng về 
sự Tịch Diệt, đã có sự lãnh hội lần thứ ba là của chín mươi ngàn koti 


vi. 
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11. Sannipātā tayo āsum sumanassa mahesino 
khīņāsavānam vimalānam santacittana tadinam. 


12. Vassam vutthassa bhagavato abhighutthe! pavāraņe 
kotisatasahassehi pavāresi tathāgato. 


13. Tato param sannipāte vimale kañcana pabbate 
navutikotisahassānam dutiyo āsi samāgamo. 


14. Yada sakko devaraJa buddhadassan'upāgami 
asītikotisahassānam tatiyo āsi samāgamo. 


15. Aham tena samayena nāgarājā mahiddhiko 
atulo nama namena ussannakusalasañcayo.? 


16. Tada ham nāgabhavanā nikkhamitvā sa ñatihi 
nāgānam dibbaturiyehi sasangham jinamupatthahim. 


17. Koti sata sahassānam annapānena tappayim3 
paccekam4 dussayugam datvā saranam tam upāgamim. 


18. Sopi mam buddho vyākāsi sumano lokanayako 
aparimeyye ito kappe ayam buddho bhavissāti. 


19. Ahu kapilavhayā ramma nikkhamitvā tathagato 
padhānam padahitvana katva dukkarakārikam. 


20. Ajapālarukkhamūlasmim nisīditvā tathāgato 
tattha pāyāsamaggayha nerañJara mupekhiti. 


21. NerañJaraya tīramhi pāyāsam adaya so jino 
patiyattavaramaggena bodhimulam hi ehiti. 


22. Tato padakkhiņam katvā bodhimaņdam anuttaro 
assattha rukkhamulamhi bujjhissati mahayaso. 


1. abhisanghutthe - Sya. 3. tappayi - Dhasu, Vumu. 
2. ussannakusalapaccayo - Sīmu; 4. sacceka - Mua, PTS. 
uppannakusalasañcayo - Syā. 
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Tiểu Bộ Kinh - Phật Sử Lịch Sử Đức Phật Sumana 


11. Bậc Đại Án Sĩ Sumana đã có ba lần tụ hội gồm các vị Lậu Tận 
không còn ô nhiễm, có tâm thanh tịnh như thế ấy. 


12. Khi đức Thế Tôn đã trải qua mùa (an cư) mưa, vào ngày lễ 
Pauarana đã được công bố, đức Như Lai đã hành lễ Pavāraņā cùng 
với một trăm ngàn koti vi. 


13. Sau đó vào lúc khác, khi các vị không còn ô nhiễm đã tụ hội ở 
ngọn núi Kañcana, đã có cuộc hội tụ thứ nhì của chín mươi ngàn koti 


14. Khi Chúa Trời Sakka đi đến chiêm ngưỡng đức Phật, đã có cuộc 
hội tụ thứ ba của tám mươi ngàn koti vi. 


15. Vào lúc bấy giờ, ta là vị Long Vương tên Atula, có đại thần lực, có 
sự tích lũy các thiện pháp được đồi dào. 


16. Khi ấy, sau khi rời khỏi long cung ta đã cùng thân quyến phục vụ 
đấng Chiến Thắng cùng với hội chúng bằng các nhạc cụ thiên đình 
của loài rồng. 


17. Ta đã làm hài lòng một trăm ngàn koti vị với thức ăn và nước 
uống. Sau khi dâng mỗi một vị hai xấp vải, ta đã quy y vị ấy. 


18. Đức Phật ấy, đấng Lãnh Đạo Thế Gian Sumana, cũng đã chú 
nguyện cho ta rằng: “Trong uó lượng kiếp tính từ thời điểm nàu, 
người nàu sẽ trở thành ui Phật. 


19. Sau khi rời khỏi (thành phố) xinh đẹp tên là Kapila, đức Như 
Lai ra sức nó lực uà thực hiện hành động khó thực hành được (khổ 
hạnh). 


2o. Sau khi ngồi xuống ở cội câu của những người chăn dê, đức 
Như Lai nhận lấu món cơm sữa ở tại nơi dy rồi di đến Nerañjarā 
(Ni-hên-thiên). 

21. O tại bờ sông Nerañjara, đấng Chiến Thắng ấu thọ thực món 
cơm sữa rồi đi đến cội câu Bồ Đề bằng đạo lộ cao quú đã được dọn 
sẵn. 


22. Kế đó, sau khi nhiễu quanh khuôn viên của cội Bồ Đề tối thẳng, 
vi có danh tiếng vi đạt sẽ được giác ngộ ở tai cột câu Assattha. 
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23. 


24. 


25. 


26. 


27. 


28. 


29. 


30. 


31. 


32. 


33. 


34. 


Imassa Janita mata maya nama bhavissati 
pita suddhodano nama ayam hessati gotamo. 


Kolito upatisso ca agga hessanti savaka 
anando nām upatthāko upatthissati tam jinam. 


Khema uppalavaņņā ca aggā hessanti sāvikā 
bodhi tassa bhagavato assattho'ti pavuccāti. 


Citto ca hatthāļavako aggā hessant upatthakā 
uttarā nandamātā ca aggā hessant upatthikā 
ayu vassasatam tassa gotamassā yasassIno. 


Idam sutvāna vacanam asamassa mahesino 
āmoditā naramarū buddha bījankuro ayam. 


Ukkutthisaddam vattenti apphotenti hasanti ca 
katañJalT namassanti dasasahassī sadevakā. 


Yadimassa loka nāthassa virajjhissāma sāsanam 
anāgatamhi addhāne hessāma sammukhā imam. 


Yathā manussā nadim taranta patitittham virajjhiya 
hetthā titthe gahetvāna uttaranti mahānadim. 


Evameva mayam sabbe yadi muūcāmimam jinam 
anāgatamhi addhāne hessāma sammukhā imam. 


Tassāpi vacanam sutvā bhiyyo cittam pasādayim 
uttarim vatamadhitthasim dasapāramipūriyā. 


Mekhalam nama! nagaram sudatto nama khattiyo 
sirima nama janikā sumanassa mahesino. 


Navavassasahassāni agāramajjhaso vasī 
cando sucando vatamso ca tayo pāsādamuttamā. 


1. nagaram mekhalam nama - Machasam. 
2. agāram ajjha so vasī - Machasam. 
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Tiểu Bộ Kinh - Phật Sử Lịch Sử Đức Phật Sumana 


23. Người me sanh ra vi nàu sẽ có tên là Māyā. Người cha tên là 
Suddhodana. Vi này sẽ là Gotama. 


24. Kolita vā Upatissa sẽ là (hai vi) Thinh Văn hàng đầu. Vi thị giả 
tên là Ananda sẽ phục uu đống Chiến Thăng ấu. 


25. Khemā và Uppalavaņņā sẽ là (hai vi) nū Thinh Văn hàng đầu. 
Cội câu Bồ Đề của đức Thế Tôn ấu được gọi tên là “Assattha.' 


26. Citta vā Hatthāļavaka sẽ là (hai) nam thí chủ hộ độ hàng đầu. 
Uttarā vā Nandamata sẽ là (hai) nữ thí chủ hộ độ hàng đầu. Tuổi 
thọ (uào thời) của vi Gotama có danh tiếng dy là một trăm năm.” 


27. Sau khi nghe được lời nói này của vị Đại Án Sĩ không ai sánh 
bằng, chư thiên và nhân loại vui mừng (nghĩ rằng): “Vi nàu là chủng 
tử mám mống của chư Phật.” 


28. Họ thốt lên những tiếng reo hò, võ tay, và nở nụ cười. Mười ngàn 
thế giới luôn cả chư thiên chắp tay cúi lạy (nói rằng): 

2o. “Nếu chúng tôi thất bai uới lời giáo huấn của dâng Lãnh Đạo 
Thế Gian này thì chúng tôi sẽ đối diện vi kia trong tương lai xa või. 


30. Giống như những người đang băng ngang giòng sông không 
đạt được bến bờ đốt diện, họ uượt qua giòng sông rộng lớn sau khi 
đạt được bến bờ ở bên dưới. 


31. Tương tg như thế, nếu tất cả chúng tôi lỡ dip uới dâng Chiến 
Thăng này thì chúng tôi sẽ đốt diện vi kia trong tương lai xa vöi.” 


32. Nghe được lời nói của vị ấy, ta đã tăng thêm niềm tín tâm. Ta đã 
quyết định sự thực hành tối thắng để làm tròn đủ sự toàn hảo về 
mười pháp. 


33. Thành phố có tên là Mekhala, vị vua dòng Sát-đế-ly tên lā 
Sudatta, người mẹ của vị Đại Ấn Sĩ Sumana tên là Sirima. 


34. VỊ ấy đã sống ở giữa gia đình chín ngàn năm. Có ba tòa lâu đài 
tuyệt vời là Canda, Sucanda, và Vatamsa. 
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35- 


36. 


37. 


38. 


39. 


40. 


41. 


42. 


43. 


44. 


45. 


46. 


Te satthisahassani: nariyo samalankata 
vatamsika2 nama nari anupamo nama atrajo. 


Nimitte caturo disva hatthiyanena nikkhami 
anunadasamasani padhanam padahī jino. 


Brahmuna yacito santo sumano lokanayako 
vatti cakkam mahaviro mekhale puramuttame.3 


Sarano bhavitatto ca ahesum aggasavaka 
udeno nam upatthāko sumanassa mahesino. 


Sona ca upasona ca ahesum aggasāvikā 
so p1 buddho amitayaso nagamule abujjhatha. 


Varuno ca sarano ca ahesum aggupatthaka 
cala ca upacālā ca ahesum aggupatthikā. 


Uccattanena4 so buddho navutihatthasamuggato 
kañcanagghiya sankāso dasasahassī virocati.5 


Navutivassasahassāni āyu vijjati tāvade 
tāvatā titthamāno so tāresi Janatam bahum. 


Tāraņīye tārayitvā bodhanīye ca bodhayī 
parinibbāyi sambuddho uļurājā va atthamI.6 


Te'pi khinasava bhikkhū so ca buddho asādiso 
atulam pabham dassayitvā nibbutā te mahāyasā. 


Tañca ñanam atuliyam tani cātuliyāni ratanani 
sabbam samantarahitam nanu ritta sabbasankhara. 


Sumano yasadharo buddho angaramamhi nibbuto 
tatth eva tassa jinathūpo catuyojanamuggato ti. 


Sumanabuddhavamso catuttho. 


--00000-- 


1. tesatthisata sahassāni - Machasam. 

2. vatamsakī - Sīmu, Syā; vatamsakā - Mavi; vatamsikā - PTS. 
3. puravaruttame - Sīmu, Mavi, Syā. 

4. uccatarena - Simu. 

5. virocatha - Sīmu. 

6. atthavī - Sīmu. 
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Tiểu Bộ Kinh - Phật Sử Lịch Sử Đức Phật Sumana 


35. Có sáu mươi ba trăm ngàn (sáu triệu ba trām ngàn) phụ nữ được 
trang điểm. Nữ nhân ấy (người vợ) tên là Vatamsika. Con trai tên là 
Anupama. 


36. Sau khi nhìn thấy bốn điều báo hiệu, đấng Chiến Thắng đã ra đi 
bằng phương tiện voi và đã ra sức nỗ lực mười tháng không thiếu sót. 


37. Được dáng Phạm Thiên thỉnh cầu, vị Lãnh Đạo Thế Gian, đấng 
Đại Hùng Sumana đã chuyển vận bánh xe (Chánh Pháp) ở thành 
phố Mekhala cao quý tối thượng. 


38. Sarana và Bhavitatta đã là (hai vị) Thinh Văn hàng đầu. VỊ thị giả 
của bậc Đại Ân Sĩ Sumana tên là Udena. 


39. Sona và Upasona dā là (hai vị) nữ Thinh Văn hàng đầu. Đức Phật 
ấy, vị tương đương với các bậc không thể sánh bằng, cũng đã giác 
ngộ cũng ở cội cây Naga. 

40. Varuna và Sarana đã là (hai) thí chủ hộ độ hàng đầu. Cala và 
Upacala đã là (hai) nữ thí chủ hộ độ hàng đầu. 


41. Vươn lên đến chín mươi cánh tay (45 mét) về chiều cao, đức Phật 
ấy tỏa sáng mười ngàn thế giới tợ như kim loại vàng quý giá. 


42. Tuổi thọ được biết là kéo dài đến chín mươi ngàn năm. Trong khi 
tồn tại đến chừng ấy, vi ấy đã giúp cho nhiều chúng sanh vượt qua. 


43. Sau khi đã giúp cho vượt qua những người xứng đáng được vượt 
qua và đã giác ngộ những người xứng đáng được giác ngộ, đấng Toàn 
Giác đã Vô Dư Niết Bàn ví như mặt trăng (vua của các vì sao) đã lặn. 


44. Đức Phật ấy là không gì sánh được và các vị tỳ khưu ấy là các bậc 
Lậu Tận. Sau khi thị hiện ánh sáng vô song, các vị có danh tiếng lớn 
lao ấy đã Niết Bàn. 


45. Trí tuệ vô song ấy và các châu báu không gì so sánh ấy, tất cả đều 
hoàn toàn biết mất; phải chăng tất cả các hành là trống không? 


46. Đức Phật Sumana, bậc có danh tiếng, đã Niết Bàn tại tu viện 
Angara. Ngôi bảo tháp của đấng Chiến Thắng dành cho vị ấy đã được 
dựng lên cao bốn do-tuần ở ngay tại nơi ấy. 


Lịch sử đức Phật Sumana là phần thứ tư. 


--00000-- 


83 


10. 


5. Revatabuddhavamso 


Sumanassa aparena revato nāma nāyako 
anupamo asadiso atulo uttamo jino. 


So'pi dhammam pakāsesi brahmuna abhiyacito 
khandhadhātuvavatthānam appavattam bhavābhave. 


Tassābhisamayā tīņi ahesum dhammadesane 
gaņanāya na vattabbo pathamābhisamayo ahu. 


Yadā arindamam rājam vinesi revato muni 
tada kotisahassanam! dutiyābhisamayo ahu. 


Sattaham patisallana vutthahitva narasabho 
kotisatam naramarūnam? vinesi uttame phale. 


Sannīpātā tayo āsum revatassa mahesino 
khīņāsavānam vimalānam suvimuttana tādinam.3 


Atikkattā gananapatham4 pathamam ye samāgatā 
kotisatasahassānam dutiyo āsi samāgamo. 


Yo'pi5 paññaya asamo tassa cakkānuvattako 
so tada vyādhito āsi patto jīvitasamsayam. 


Tassa gilānapucchāya? ye tadā upagatā muni 
kotisatasahassā7 arahanto tatiyo āsi samāgamo. 


Aham tena samayena atidevo nāma brāhmaņo 


upagantvā revatam buddham saraņam tassa gacchaham. 


11. Tassa sīlam samadhiñca paññagunamanuttamam8 


12 


1. kotisatasahassānam - Sīmu. 


thomayitvā yathāthāmam uttariyamadās'aham. 


. So pi mam buddho vyākāsi revato lokanāyako 
aparimeyye ito kappe ayam buddho? bhavissati. 


2. naravarā - Machasam. 6. gilāni - Mavi. 


3. suvimuttānam tādīnam - Khasu, 
Sīmu. PTS. 
4. atikkantagaņapathā - Khaya, 


Mamu, PTS. 9. sambuddhe - Sīmu. 
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5. yoso - Machasam, Maemu, PTS. 


7. kotisahasahassa - Machasam; 
kotisatasahassānam - Syā. 
8. gunavaruttamam - Sīmu. 


5. Lịch Sử Đức Phật Revata: 


1. Sau (đức Phật) Sumana, có vị Lãnh Đạo, đấng Chiến Thắng tên 
Revata là vô song, tối thượng, không có tương đương, không gì sánh 
được. 


2. Được thỉnh cầu bởi đấng Phạm Thiên, vị ấy cũng đã giảng giải 
Giáo Pháp, định nghĩa về (năm) Uān, (mười tám) Giới chưa từng 
được chuyển vận ở tam giới. 


3. Trong sự thuyết giảng Giáo Pháp của vị ấy, đã có ba lần lãnh hội. 
Sự lãnh hội lần thứ nhất là không thể nói được bằng cách tính đếm. 


4. Vào lúc bậc Hiền Triết Revata chỉ dạy đức vua Arindama, khi ấy đã 
có sự lãnh hội lần thứ nhì là của một ngàn koti vi. 


5. Sau khi xuất ra khỏi thiền tịnh bảy ngày, đấng Nhân Ngưu đã chỉ 
dạy về các quả vị tối thượng cho một trăm koti chư thiên và nhân 
loại. 


6. Bậc Đại Ân Sĩ Revata đã có ba lần tụ hội gồm các vị Lậu Tận không 
còn ô nhiễm, đã khéo giải thoát như thế ấy. 


7. Các vị đi đến vào lần đầu tiên là vượt quá phương thức tính đếm. 
Cuộc hội tụ thứ nhì gồm có một trăm ngàn koti vị. 


8. Người phụ trợ trong việc chuyển vận bánh xe (Chánh Pháp) của 
đức Phật là không ai sánh bằng về trí tuệ. Lúc bấy giờ, vị ấy bị bệnh 
và đã đạt đến tình trạng bấp bênh về mạng sống. 


9. Khi ấy, các vị hiền triết đã đi đến để thăm hỏi bệnh tình của vị ấy; 
đã có cuộc hội tụ thứ ba của một trăm ngàn koti vị A-la-hán. 


10. Vào lúc bấy giờ, ta là vị Bà-la-môn tên Atideva. Ta đã đi đến gặp 
đức Phật Revata. Ta đã quy y vi ấy. 


11. Sau khi ca tụng giới, định, và đức hạnh tối thắng về tuệ của vị ấy, 
ta đã dâng lên thượng y phù hợp với khả năng. 


12. Đức Phật ấy, đấng Lãnh Đạo Thế Gian Revata, cũng đã chú 


nguyện cho ta rằng: “Trong uó lượng kiếp tính từ thời điểm nàu, 
người này sẽ trở thành vi Phật. 
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13. 


14. 


15. 


16. 


17. 


18. 


19. 


20. 


21. 


22. 


23. 


24. 


25. 


Ahu kapilavhaya ramma nikkhamitva tathagato 
padhanam padahitvana katva dukkarakarikam. 


Ajapalarukkhamulasmim nisīditvā tathagato 
tattha payasamagsayha nerañJaramupehIii. 


NerañJaraya tīramhi payasam adaya so jino 
patiyattavaramaggena bodhimulam hi ehiti. 


Tato padakkhinam katva bodhimandam anuttaro 
assattharukkhamulamhi bujjhissati mahayaso. 


Imassa janikā mata maya nama bhavissati 
pita suddhodano nama ayam hessati gotamo. 


Kolito upatisso ca aggā hessanti savaka 
anando nām upatthāko upatthissati tam jinam. 


Khemā uppalavaņņā ca aggā hessanti sāvikā 
bodhi tassa bhagavato assattho'ti pavuccāti. 


Citto ca hatthālavako aggā hessantupatthakā 
uttarā nandamātā ca aggā hessantupatthikā 
ayu vassasatam tassa gotamassā yasassIno. 


Idam sutvāna vacanam asamassa mahesino 
āmoditā naramarū buddhabījankuro ayam. 


Ukkutthisaddam vattenti apphotenti hasanti ca 
katañJali namassanti dasasahassī sadevakā. 


Yadimassa lokanāthassa virajjhissāma sāsanam 
anāgatamhi addhāne hessāma sammukhā imam. 


Yathā manussā nadim taranta patitittham virajjhiya 
hetthā titthe gahetvāna uttaranti mahānadim. 


Evameva mayam sabbe yadi muūcāmimam jinam 
anāgatamhi addhāne hessāma sammukhā imam. 


86 


Tiểu Bộ Kinh - Phật Sử Lịch Sử Đức Phật Revata 


13. Sau khi rời khỏi (thành phố) xinh đẹp tên là Kapila, đức Như 
Lai ra sức nô lực và thực hiện hành động khó thực hành được (khổ 
hạnh). 


14. Sau khi ngồi xuống ở cột câu của những người chăn đê, đức 
Như Lai nhận lấu món cơm sữa ở tại nơi dy rồi di đến Neraīijarā 
(NLliēn-thiēn). 


15. Ó tại bờ sóng Nerañjara, đâíng Chiến Tháng ấu tho thực món 


cơm sữa rồi đi đến cội câu Bồ Dë bằng đạo lộ cao quú đã được dọn 
sản. 


16. Kế đó, sau khi nhiễu quanh khuôn viên của cội Bồ Đề, bậc Vô 
Thượng, vi có danh tiếng vi đại sẽ được giác ngộ ở tại cội câu 
Assattha. 


17. Người me sanh ra vi này sẽ có tên là Māyā. Người cha tên là 
Suddhodana. Vi này sẽ là Gotama. 


18. Kolita uà Upatissa sẽ là (hai vi) Thinh Văn hàng đầu. VỊ thị giả 
tên là Ananda sẽ phục uu đống Chiến Thăng ấu. 


19. Khema vā Uppalavaņņā sẽ là (hai vi) nữ Thinh Văn hàng đầu. 
Cội câu Bồ Đề của đức Thế Tôn ấu được gọi tên là “Assattha 


2o. Citta vā Hatthāļavaka sẽ là (hai) nam thí chủ hộ độ hàng đầu. 
Uttarā vā Nandamata sẽ là (hai) nữ thí chủ hộ độ hàng đầu. Tuổi 
thọ (vào thời) của vi Gotama có danh tiếng dy là một trăm năm.” 


21. Sau khi nghe được lời nói này của vị Đại Ân Sĩ không ai sánh 
bằng, chư thiên và nhân loại vui mừng (nghĩ rằng): “Vi nàu là chủng 
tử mūm mông của chư Phật.” 


22. Họ thốt lên những tiếng reo hò, võ tay, và nở nụ cười. Mười ngàn 
thế giới luôn cả chư thiên chắp tay cúi lạy (nói rằng): 

23. “Nếu chúng tôi thất bai uới lời giáo huấn của dâng Lãnh Đạo 
Thế Gian này thì chúng tôi sẽ đối diện vi kia trong tương lai xa või. 


24. Giống như những người đang băng ngang giòng sông không 
đạt được bến bờ đốt diện, họ uượt qua giòng sông rộng lớn sau khi 
đạt được bến bờ ở bên dưới. 

25. Tương tg u như thế; nếu tất cả chúng tôi lỡ dịp uới đống Chiến 
Thắng nàu thì chúng tôi sẽ đối din vi kia trong tương lai xa uời.” 
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26. Tassāpi vacanam sutvā bhiyyo cittam pasādayim 
uttarim vatamadhitthasim dasapāramipūriyā. 


27. Tadapi mami buddhadhammam saritva anubrūhayim 
āharissāmi tam dhammam yam mayham2 abhipatthitam. 


28. Nagaram sudhaññavati3 nama vipulo nama khattiyo 
vipula nama janikā revatassa mahesino. 


2o. Chabbassasahassan14 agāramajjhaso vasī 
sudassano ca ratanagghi5 āveļo? ca vibhusito 
puññakammabhinTbbatta tayo pasadamuttama. 


30. Tettimsasahassan17 nāriyo samalankata 
sudassana nama devī varuno nama atrajo. 


31. Nimitte caturo disva rathayanena nikkhami 
anūnasattamāsāni padhanam padahī jino. 


32. Brahmunā yācito santo revato lokanāyako 
vatti cakkam mahāvīro varuņārāme sirīghare.s 


33. Varuņo brahmadevo ca ahesum aggasāvakā 
sambhavo nām upatthāko revatassa mahesino. 


34. Bhaddā c'eva subhaddā ca ahesum aggasāvikā 
so pi buddho asamasamo nagamule abujjhatha. 


35. Padumo kuñjaro c'eva ahesum aggupatthakā 
sirimā c eva yasavatī ahesum aggupatthikā. 


36. Uccattanena? so buddho asītihatthamuggato 
obhāseti disā sabbā indaketūva uggato. 


1. tam - Machasam. 

. mayam - Manupa. 

„sudhammakam - Sīmu; sudhaññakam - PTS, Syā. 

. cha ca vassasahassāni - Machasam. 

. sudassane, ratanagghi - Machasam. 

avelo - Simu. 

. tettimsa ca sahassāni - Machasam. 

„sirīghane - Sīmu; vattacakko mahāvīro varunarame vasī jino - Syā. 
. uccatarena - Simu. 


© S SQ + G S 
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Tiểu Bộ Kinh - Phật Sử Lịch Sử Đức Phật Revata 


26. Nghe được lời nói của vi ấy, ta đã tăng thêm niềm tín tâm. Ta đã 
quyết định sự thực hành tối thắng để làm tròn đủ sự toàn hảo về 
mười pháp. 


27. Cũng vào khi ấy, ta đã nhớ lại và làm cho tăng trưởng pháp của 
chư Phật (nghĩ rằng): “Điều gì ta đã phát nguyên thì ta sẽ đem lại 


AZ 


điều ấu.” 


28. Thành phố có tên là Sudhaññavat, vị vua dòng Sāt-dē-ly tên lā 
Vipula, người mẹ của vị Đại Ấn Sĩ Revata tên là Vipula. 


2o. Vi ấy đã sống ở giữa gia đình trong sáu ngàn năm. Ba tòa lâu đài 
tuyệt vời đã được trang hoàng Sudassana, Ratanagghi, và Avela là đã 
được phát sanh lên do thiện nghiệp. 


30. Có ba mươi ba ngàn phụ nữ được trang điểm. Nữ nhân (người 
vợ) tên là Sudassana. Con trai tên là Varuna. 


31. Sau khi nhìn thấy bốn điều báo hiệu, đấng Chiến Thắng đã ra đi 
bằng phương tiện xe và đã ra sức nó lực bảy tháng không thiếu sót. 


32. Được đấng Phạm Thiên thỉnh cầu, vị Lãnh Đạo Thế Gian, đấng 
Chiến Thắng, bậc Đại Hùng Revata có oai lực đã chuyển vận bánh xe 
(Chánh Pháp) ở tại khu vườn Varuna. 


33. Varuna và Brahmadeva đã là (hai vi) Thinh Văn hàng đầu. Vị thị 
giả của bậc Đại Ấn Sĩ Mangala tên là Sambhava. 


34. Bhadda và luôn cả Subhadda đã là (hai vi) nữ Thinh Văn hàng 
đầu. Khi ấy, đức Phật ấy, vị tương đương với các bậc không thể sánh 
bằng, cũng đã giác ngộ ở cội cây Naga. 


35. Paduma và luôn cả Kuñjara đã là (hai) thí chủ hộ độ hàng đầu. 
Sirima và luôn cả Yasavata đã là (hai) nữ thí chủ hộ độ hàng đầu. 


36. Vươn lên đến tám mươi cánh tay (4o mét) về chiều cao, đức Phật 


ấy tỏa sáng khắp cả các phương như là cây cờ hiệu của thần Inda đã 
được dựng lên. 


1. Ý nói đến quả vị Phật, BvA. 165. 
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Khuddakanikāye Buddhavamsapālļi Revatabuddhavamso 


37. Tassa sarīre nibbattā pabhā mālā anuttarā 
diva va yadivā rattim samantā pharati' yojanam. 


38. Satthivassasahassāni āyu vijjati tāvade 
tāvatā titthamāno so tāresi janatam bahum. 


39. Dassayitvā buddhabalam amatam loke pakāsayam 
nibbāyi anupādāno yath agg upādānasankhayā. 


40. So ca kayo ratananibho so ca dhammo asādiso 
sabbam samantarahitam nanu rittā sabbasankhara. 


41. Revato yasadharo buddho nibbuto so mahāmuni3 
dhātuvitthārikam āsī tesu tesu padesato ti. 


Revatabuddhavamso pañcamo. 


--00000-- 

1. phari - Sīmu. 

2. Tassa dehabhinibbattam pahājālamanuttaram 
divā ceva tadā rattim niccam pharati yojanam. 
Dhātuyo mama sabbapi vikirantuti so jino 
adhitthāsi mahā vīro sabbasattānukampako. 


Mahāsāre panuyyāne mahato nagarassa yojane 
pūjito nara sārehi parinibbāyi revato. - Khua. 
3. mahāpure - Machasam. 
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Tiểu Bộ Kinh - Phật Sử Lịch Sử Đức Phật Revata 


37. Vòm hào quang tối thắng phát xuất từ cơ thể của vị ấy tỏa ra 
xung quanh một do-tuần đầu là ban ngày hay ban đêm. 


38. Tuổi thọ được biết là kéo dài đến sáu mươi ngàn năm. Trong khi 
tồn tại đến chừng ấy, vi ấy đã giúp cho nhiều chúng sanh vượt qua. 


39. Sau khi thị hiện Phật lực, Ngài đã giảng giải pháp Bất Tử ở thế 
gian và đã Niết Bàn không còn chấp thủ tợ như ngọn lửa đã cạn 
nguồn nhiên liệu. 

4o. Và thân thể như là châu báu ấy, Giáo Pháp không gì tương đương 
ấy, tất cả đều hoàn toàn biết mất; phải chăng tất cả các hành là trống 
không? 


41. Đức Phật Revata, bậc có danh tiếng, vị Đại Hiền Triết ấy đã Niết 
Bàn. Đã có sự phân tán xá-lợi từ xứ sở ấy đến khắp các nơi. 


Lịch sử đức Phật Revata là phần thứ năm. 


--00000-- 
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10. 


6. Sobhitabuddhavamso 


Revatassa aparena sobhito nāma nāyako 
samāhito santacitto asamo appatipuggalo. 


So jino sakagehamhi mānasam vinīvattayī' 
patvāna kevalam bodhim dhammacakkam pavattavī.2 


Yāva hetthā avīcito bhavaggā cā pi uddhato3 
etthantare ekaparisā ahosi dhammadesane. 


Tāya parisāya sambuddho dhammacakkam pavattayī 
gaņanāya na vattabbo pathamābhisamayo ahu. 


Tato parampi desente2 marūnam ca5 samāgame 
navutikotisahassānam dutiyābhisamayo ahu. 


Punāparam rājaputto jayaseno nāma khattiyo 
ārāmam ropayitvāna buddhe niyādayi tadā. 


Tassa yāgam pakittento dhammam desesi cakkhumā 
tadā kotisahassānam tatiyābhisamayo ahu. 


Sannipātā tayo āsum sobhitassa mahesino 
khīņāsavānam vimalānam santacittana tadinam. 


Uggato nāma so rājā dānam deti naruttame 
tamhi dāne samāgaūchum arahantā satakotiyo. 


Punāparam puragaņo? deti dānam naruttame 
tadā navutikotīnam dutiyo āsi samāgamo. 


1. vinivattayi - PTS, Machasam, Syā. 

2. cakkappavattayi - Sīmu. 

3. yāva uddham avīcito bhavaggā cāpi hetthato - Syā. 
4. desento - Mavi. 

5. naramarunam - Simu, Syā. 

6. pūgagaņo - Syā. 
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6. Lịch Sử Đức Phật Sobhita: 


1. Sau (đức Phật) Revata, vị Lãnh Đạo tên Sobhita là định tĩnh, có 
tâm thanh tịnh, không kẻ sánh bằng, không người đối thủ. 


2. Ó tại ngôi nhà của mình, dang Chiến Thắng ấy đã chuyển đổi tâm 
trí, đã đạt đến sự Giác Ngộ hoàn toàn, và đã chuyển vận bánh xe 
Chánh Pháp. 


3. Từ phía dưới là từ địa ngục Avīci và từ phía trên là từ cối trời cao 
nhất, trong cuộc thuyết giảng Giáo Pháp đã có một tập thể (tụ hội) ở 
khoảng giữa của hai nơi này. 


4. Đấng Toàn Giác đã chuyển vận bánh xe Chánh Pháp ở tại hội 
chúng ấy. Đã có sự lãnh hội lần thứ nhất là không thể nói được bằng 
cách tính đếm. 


5. Về sau vào lúc khác, trong khi thuyết giảng ở cuộc hội tụ của chư 
thiên, đã có sự lãnh hội lần thứ nhì là của chín chục ngàn koti vị. 


6. Vào lần khác nữa, có vị vương tử dòng Sát-đế-Ìy tên Jayasena sau 
khi cho trồng trọt khu vườn đã cống hiến đến đức Phật trong dịp ấy. 


7. Trong khi công bố sự hiến dâng của vị ấy, bậc Hữu Nhãn đã thuyết 
giảng Giáo Pháp. Khi ấy, đã có sự lãnh hội lần thứ ba là của một ngàn 
koti vi. 


8. Bậc Đại Ān Sĩ Sobhita đã có ba lần tụ hội gồm có các vị Lậu Tận, 
không còn ô nhiễm, có tâm thanh tịnh như thế ấy. 


9. Đức vua tên Uggata ấy dâng cúng vật thí đến dang Tối Thượng 
Nhân. Trong Tân cúng dường ấy, một trăm koti vị A-la-hán đã tụ hội 
lại. 


10. Vào lần khác nữa, có nhóm người thuộc đoàn thể dâng cúng vật 
thí đến đấng Tối Thượng Nhân. Khi ấy, đã có cuộc hội tụ thứ nhì của 


chín mươi koti vị. 
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Khuddakanikāye Buddhavamsapālļi Sobhitabuddhavamso 


11. Devaloke vasitvāna yadā orohatī jino 
tadā asītikotīnam tatiyo āsi samāgamo. 


12. Aham tena samayena sujāto nāma brāhmaņo 
tadā sasavakam buddham annapanena tappayim. 


13. So pi mam buddho vyākāsi' sobhito lokanayako 
aparimeyye ito kappe ayam buddho bhavissāti. 


14. Ahu kapilavhayā ramma nikkhamitvā tathagato 
padhanam padahitvana katvā dukkarakārikam. 


15. Ajapārukkhamūlasmim nisīditvā tathagato 
tattha payasamagsayha nerañJaramupehI. 


16. NerañjJaraya tīramhi pāyāsam adaya so jino 
patiyattavaramaggena bodhimulam hi ehiti. 


17. Tato padakkhinam katvā bodhimaņdam anuttaro 
assattharukkhamulamhi bujjhissati mahayaso. 


18. Imassa janikā mata maya nama bhavissati 
pita suddhodano nama ayam hessati gotamo. 


19. Kolito upatisso ca aggā hessanti sāvakā 
ānando nām upatthāko upatthissati tam jinam. 


20. Khemā uppalavaņņā ca aggā hessanti sāvikā 
bodhi tassa bhagavato assattho'ti pavuccāti. 


21. Citto ca hatthāļavako aggā hessantupatthakā 
uttarā nandamātā ca aggā hessantupatthikā 
ayu vassa satam tassa gotamassa yasassino. 


22. Idam sutvāna vacanam asamassa mahesino 
āmoditā naramarū buddhabījankuro ayam. 


1. viyākāsi - Mavi. 
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Tiểu Bộ Kinh - Phật Sử Lịch Sử Đức Phật Sobhita 


11. Vào lúc dang Chiến Thắng giáng trần sau khi đã cư ngụ ở cối trời, 
khi ấy đã có cuộc hội tụ thứ ba của tám mươi koti vị. 


12. Vào lúc bấy giờ, ta là vị Bà-la-môn tên Sujata. Khi ấy, ta đã làm 
hài lòng đức Phật cùng các vị Thinh Văn bằng thức ăn nước uống. 


13. Đức Phật ấy, đấng Lãnh Đạo Thế Gian Sobhita, cũng đã chú 
nguyện cho ta rằng: “Trong uó lượng kiếp tính từ thời điểm này, 
người nàu sẽ trở thành uị Phật. 


14. Sau khi rời khỏi (thành phố) xinh đẹp tên là Kapila, đức Như 
Lai ra sức nó lực uà thực hiện hành động khó thực hành được (khổ 
hạnh). 


15. Sau khi ngồi xuống ở cột câu của những người chăn dê, đức 
Như Lai nhận lấu món cơm sữa ở tai nơi dy rồi di đến Nerañjara 
(NLliēn-thiēn). 


16. O tại bờ sông Nerafjara, dāng Chiến Tháng dy thọ thực món 
cơm sữa rồi đi đến cội câu Bồ Đề bằng đạo lộ cao quú đã được dọn 
sẵn. 


17. Kế đó, sau khi nhiễu quanh khuôn viên của cội Bồ Đề, bậc Vô 
Thượng, vi có danh tiếng vi đại sẽ được giác ngộ ở tại cội câu 
Assattha. 


18. Người me sanh ra vi này sẽ có tên là Maua. Người cha tên là 
Suddhodana. Vi này sẽ là Gotama. 


19. Kolita vā Upatissa sẽ là (hai vi) Thinh Văn hàng đầu. Vi thi giả 
tên là Ananda sẽ phục uu đống Chiến Thăng ấu. 


2o. Khema vā Uppalavaņņā sẽ là (hai vi) nữ Thinh Văn hàng đầu. 
Cội câu Bồ Đề của đức Thế Tôn ấu được gọt tên là “Assattha 


21. Citta vā Hatthāļavaka sẽ là (hai) nam thí chủ hộ độ hàng đầu. 
Uttarā vā Nandamata sẽ là (hai) nữ thí chủ hộ độ hàng đầu. Tuổi 
thọ (vào thời) của vi Gotama có danh tiếng ấu là một trām năm.” 


22. Sau khi nghe được lời nói này của vị Đại Ẩn Sĩ không ai sánh 
bằng, chư thiên và nhân loại vui mừng (nghĩ rằng): “Vi này là chủng 
tử mầm mông của chư Phật.” 
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Khuddakanikāye Buddhavamsapālļi Sobhitabuddhavamso 


23. Ukkutthisaddam vattenti apphotenti hasanti ca 
katañJalT namassanti dasasahassī sadevakā. 


24. Yadimassa lokanāthassa virajjhissāma sāsanam 
anāgatamhi addhāne hessāma sammukhā imam. 


25. Yathā manussā nadim taranta patitittham virajjhiya 
hetthā titthe gahetvāna uttaranti mahānadim. 


26. Evameva mayam sabbe yadimuūcāmimam jinam 
anāgatamhi addhāne hessāma sammukhā imam. 


27. Tassāpi vacanam sutvā hattho samviggamānaso 
tamevatthamanuppattiyā uggam dhitimakāsaham. 


28. Sudhammam nama nagaram sudhammo nama khattiyo 


sudhammā nāma janikā sobhitassa mahesino. 


29. Navavassasahassāni agāramajjhaso vasī 
kumudo kalīro' padumo tayo pasadamuttama. 


30. Sattati sahassāni? nāriyo samalankatā 
Makhila: nama sā nārī sīho nāmāi atrajo. 


31. Nimitte caturo disvā pāsādenābhi nikkhami 
sattāham padhānācāram caritvā purisuttamo 
bujjhamāno ca so buddho nagamule abujjhatha.* 


32. Brahmunā yācito santo sobhito lokanāyako 
vatti cakkam4 mahāvīro sudhamamuyyanamuttame. 


33. Asamo ca sunetto ca ahesum aggasāvakā 
anomo5 nām upatthāko sobhitassa mahesino 
nakula ca suJata ca ahesum aggasavika. 


1. nāļino - Machasam. 

2. sattatimsa sahassani - 
ticattari sahassani - 
chasattati sahassani - Simu. 

3. maņīiā - Machasam; makilā - Sya. 

* gāthaddho'”yam, Machasam, Syama potthakesu na vijjati. 

4. vattacakko - Sya. 

5. anumo - Simu. 
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Machasam; 
Sya; 


Tiểu Bộ Kinh - Phật Sử Lịch Sử Đức Phật Sobhita 


23. Họ thốt lên những tiếng reo hò, vē tay, và nở nụ cười. Mười ngàn 
thế giới luôn cả chư thiên chắp tay cúi lạy (nói rằng): 


24. “Nếu chúng tôi thất bai uới lời giáo huấn của dâng Lãnh Đạo 
Thế Gian này thì chúng tôi sẽ đối diện vi kia trong tương lai xa UỜI. 


25. Giống như những người đang băng ngang giòng sông không 
đạt được bến bờ đốt diện, họ uượt qua giòng sông rộng lớn sau khi 
đạt được bến bờ ở bên dưới. 


26. Tương to như thế; nếu tất cả chúng tôi lỡ dịp uới đống Chiến 
Thằng này thì chúng tôi sẽ đốt điện vi kia trong tương lai xa vòi.” 


27. Lăng nghe lời nói của vị ấy, ta trở nên mừng rỡ, có tâm trí phấn 
chấn. Ta đã thực hiện sự nó lực tích cực nhằm theo đuổi chính mục 
đích ấy. 


28. Thành phố có tên là Sudhamma, vị vua dòng Sāt-dē-ly tên lā 
Sudhamma, người mẹ của vị Đại Ấn Sĩ Sobhita tên là Sudhammā. 


2o. VỊ ấy đã sống ở giữa gia đình chín ngàn năm. Có ba tòa lâu đài 
tuyệt vời là Kumuda, Kalīra, và Paduma. 


30. Có bảy mươi ngàn phụ nữ được trang điểm. Nữ nhân ấy (người 
vợ) tên là Makhilā. Con trai tên là Sīha. 


31. Sau khi nhìn thấy bốn điều báo hiệu, bậc Tối Thượng Nhân đã ra 
đi bằng tòa lâu đài! và đã thực hành sự nỗ lực bảy ngày. Và khi ấy 
trong lúc giác ngộ, đức Phật ấy đã giác ngộ ở cội cây Naga. 


32. Được đấng Phạm Thiên thỉnh cầu, vị Lãnh Đạo Thế Gian, đấng 
Đại Hùng Sobhita đã chuyển vận bánh xe (Chánh Pháp) ở vườn 
thượng uyển Sudhamma tuyệt vời. 


33. Asama và Sunetta đã là (hai vi) Thinh Văn hàng đầu. VỊ thị giả 
của bậc Đại Ấn Sĩ Sobhita tên là Anoma. Nakulā và Sujātā đã là (hai 
vị) nữ Thinh Văn hàng đầu. 


1. Tòa lâu đài bay lên không trung đưa vị Bồ Tát đến gần cội cây Bồ Dë để thực 
hành khổ hạnh và sau đó chứng đắc quả vị Toàn Giác, BvA. 166-7. 
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Khuddakanikāye Buddhavamsapālļi Sobhitabuddhavamso 


34. Rammo c'eva sudatto ca ahesum aggupatthakā 
nakula c'eva cittā ca ahesum aggupatthikā. 


35. Atthapaññasa ratanam accuggato mahāmuni 
obhāseti disā sabbā sataramsī va uggato. 


36. Yathā suphullam pavanam nānāgandhehi dhūpitam 
tath'eva tassa pavacanam sīlagandhehi dhūpitam. 


37. Yathāpi sāgaro nāma dassanena atappiyo 
tathe'va tassa pāvacanam savaņena atappiyam. 


38. Navutivassasahassāni āyu vijjati tāvade 
tāvatā titthamāno so tāresi janatam bahum. 


39. Ovādam anusitthiñca datvāna sesake jane 
hūtāsanova tāpetvā nibbuto so sa sāvako. 


40. So ca buddho asamasamo te ca! savaka balappatta 
sabbam samantarahitam nanu ritta sabbasankhara. 


41. Sobhito varasambuddho siharamamhi nibbuto 
dhātu vittharikam āsi tesu tesu padesato ti. 


Sobhitabuddhavamso chattho. 


--ooOoo-- 


1. tepi ca - Simu; tepi - Machasam. 
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Tiểu Bộ Kinh - Phật Sử Lịch Sử Đức Phật Sobhita 


34. Ramma và luôn cả Sudatta đã là (hai) thí chủ hộ độ hàng đầu. 
Nakulā và luôn cả Cittā dā là (hai) nữ thí chủ hộ độ hàng đầu. 


35. Cao năm mươi tám ratana (14 mét ruỡi), vị Đại Hiền Triết chiếu 
sáng tất cả các phương như là mặt trời mọc. 


36. Giống như khu rừng lớn nở rộ hoa tỏa hương với các hương 
thơm khác loại, tương tợ y như thế lời tuyên thuyết của vị ấy tỏa 
hương với các hương thơm của giới. 


37. Cũng giống như biển cả không thể được thỏa mãn bởi sự ngắm 
nhìn, tương tợ y như thế lời tuyên thuyết của vị ấy không thể được 
thỏa mãn bởi sự lắng nghe. 


38. Tuổi thọ được biết là kéo dài đến chín mươi ngàn năm. Trong khi 
tồn tại đến chừng ấy, vị ấy đã giúp cho nhiều chúng sanh vượt qua. 


39. Sau khi đã ban lời giáo huấn và nhắc nhở các chúng sanh còn lai, 
vị ấy cùng với các bậc Thinh Văn đã phát cháy giống như ngọn lửa rồi 
đã Niết Bàn. 


4o. Đức Phật ấy là vị tương đương với các bậc không thể sánh bằng, 
và các vị Thinh Văn ấy là đã thành tựu các năng lực, tất cả đều hoàn 
toàn biết mất; phải chăng tất cả các hành là trống không? 


41. Đức Phật Sobhita, đấng Toàn Giác cao quý đã Niết Bàn tại tu viện 
Siha. Đã có sự phân tán xá-lợi từ xứ sở ấy đến khắp các nơi. 


Lịch sử đức Phật Sobhita là phần thứ sáu. 


--00000-- 


1. Nghĩa lā chưa đạt đến sự thấu triệt Chân Lý, BvA. 171. 
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7. Anomadassibuddhavamso 


1. Sobhitassa aparena sambuddho dipaduttamo 
anomadassī amitayaso teJass1! duratikkamo. 


2. So chetva bandhanam sabbam viddhamsetva tayo bhave 
anIvattigamanam maggam desesi devamanuse. 


3. Sāgaro'va asankhobho2 pabbato va durasado 
ākāso va ananto so salaraJava phullito. 


4. DassanenapI tam buddham tosita honti pāņino 
byaharantam giram sutvā amatam pāpuņanti te. 


5. Dhammabhisamayo tassa iddho phīto tada ahu 
kotisatani abhisamimsu pathame dhammadesane. 


6. Tato paramhi samaye3 vassante dhammavutthiyo 
asītikotiyo abhisamimsu dutiye dhammadesane. 


7. Tato parampi vassante tappayante ca pāņinam 
atthasattatikotnam tatiyabhisamayo ahu. 


8. Sannipātā tayo asum tassāpi ca mahesino 
abhiññabalappattanam pupphitānam vimūuttiyā. 


9. Atthasatasahassānam sannipāto tadā ahu 
pahīnamadamohānam santacittana4 tādinam. 


10. Sattasatasahassānam dutiyo āsi samāgamo 
anangaņānam virajānam upasantāna tadinam. 


1. tejasī - Sīmu, Syā. 

2. asankhobbho - Mavi. 

3. tato param abhisamaye - Machasam, Syā; tato parampi abhisamaye - Sīmu. 
4. santacittānam - Ma. 
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7. Lịch Sử Đức Phật Anomadassī: 


1. Sau (đức Phật) Sobhita, đấng Toàn Giác Anomadassī là dáng Tối 
Thượng Nhân có danh tiếng vô lường, có oai lực khó mà vượt trội. 


2. Sau khi cắt đứt tất cả các sự trói buộc và hủy diệt (nghiệp tái sanh 
ở) ba cõi, vị ấy đã thuyết giảng cho chư thiên và loài người về Đạo Lộ 
đưa đến việc không còn luân hồi. 


3. Vị ấy không chao động ví như biển cả, khó thể đạt đến như là ngọn 
núi, không có điểm cuối cùng ví như bầu không gian, và đã nở hoa 
như là cây Sala chúa. 


4. Chỉ với sự nhìn thấy đức Phật ấy là chúng sanh khởi lên hoan hỷ. 
Sau khi lắng nghe lời nói đang diễn giải, họ đạt được Bất Tử. 


5. Khi ấy, sự lãnh hội về Giáo Pháp của vị ấy là thành công và đạt 
được số lượng. Hàng trăm koti (chúng sanh) đã lãnh hội trong cuộc 
thuyết giảng Giáo Pháp lần thứ nhất. 


6. Về sau vào lúc khác, trong khi đang đổ xuống những cơn mưa Giáo 
Pháp trong cuộc thuyết giảng Giáo Pháp lần thứ nhì, tám chục koti 
(chúng sanh) đã lãnh hội. 


7. Về sau vào lúc khác, khi đang đổ xuống cơn mưa (Giáo Pháp) và 
ngay trong lúc đang làm hài lòng chúng sanh, đã có sự lãnh hội lần 
thứ ba là của bảy mươi tám koti vi. 


8. Và bậc Đại Ẩn Sĩ ấy cũng đã có ba lần tụ hội gồm các vị đã đạt đến 
năng lực của các thắng trí và đã được đơm hoa trong sự giải thoát. 


9. Khi ấy, đã có cuộc tụ hội của tám trăm ngàn vị có sự tham đắm si 
mê đã được đoạn tận và có tâm thanh tịnh như thế ấy. 


10. Lần hội tụ thứ nhì là của bảy trăm ngàn vị không còn ó nhiễm, 
thoát khỏi bụi trần, có sự an tịnh như thế ấy. 
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Khuddakanikāye Buddhavamsapālļi Anomadassibuddhavamso 


11. 


12. 


13. 


14. 


15. 


16. 


17. 


18. 


19. 


20. 


21. 


Channam satasahassānam tatiyo āsi samāgamo 
abhiññabalappattanam: nibbutānam tapassinam. 


Aham tena samayena yakkho āsim mahiddhiko 
nekanam yakkhakotīnam vasavattīmahissaro.? 


Tadāpi tam buddhavaram upagantvā mahesinam 
annapānena tappesim sasangham lokanāyakam. 


So'pi mam tadā vyākāsi3 visuddhanayano muni 
aparimeyye ito kappe ayam buddhot bhavissāti. 


Ahu kapilavhayā rammā nikkhamitvā tathāgato 
padhānam padahitvana katvā dukkarakārikam. 


AJapalarukkhamulasmim nisīditvā tathagato 
tattha payasamagsayha nerañJaramupehI. 


NerañJaraya tīramhi payasam ādāya so jino 
patiyattavaramaggena bodhimulam hi ehiti. 


Tato padakkhinam katva bodhimandam anuttaro 
assattharukkhamulamhi bujjhissati mahayaso. 


Imassa janikā mata maya nama bhavissati 
pita suddhodano nama ayam hessati gotamo. 


Kolito upatisso ca agga hessanti savaka 
anando nām upatthāko upatthissati tam jinam. 


Khemā uppalavaņņā ca aggā hessanti sāvikā 
bodhi tassa bhagavato assattho'ti pavuccāti. 


1. balapattānam - Mavi. 

2. vasavattimhi - Sīmu, Machasam, Syā. 
3. vyakasi - Sīmu. 

4. sambuddho - Sīmu. 
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Tiểu Bộ Kinh - Phật Sử Lịch Sử Đức Phật Anomadassī 


11. Lần hội tụ thứ ba là của sáu trăm ngàn vị đã đạt đến năng lực của 
các thắng trí, có sự nó lực cao, đã chứng Niết Bàn. 


12. Vào lúc bấy giờ, ta là loài Dạ-xoa có đại thần lực, là chúa tể cai 
quản nhiều koti dạ-xoa. 


13. Khi ấy, ta cũng đã đi đến gặp bậc Đại Ấn Sĩ, đức Phật cao quý ấy, 
và đã làm hài lòng đấng Lãnh Đạo Thế Gian cùng hội chúng bằng 
cơm nước. 


14. Khi ấy, bậc Hiền Triết ấy, có nhãn quan thanh tịnh, cũng đã chú 
nguyện cho ta rằng: “Trong uó lượng kiếp tính từ thời điểm này, 
người nāy sẽ trở thành vi Phật. 


15. Sau khi rời khỏi (thành phô) xinh đẹp tên là Kapila, đức Như Lai 
ra sức nó lực uà thực hiện hành động khó thực hành được (khổ 
hạnh). 


16. Sau khi ngồi xuống ở cột câu của những người chăn đê, đức 
Như Lai nhận lấu món cơm sữa ở tại nơi dy rồi di đến Nerañjara 
(NLliēn-thiēn). 


17. Ở tại bờ sóng Nerañjara, đấng Chiến Thắng ấu thọ thực món 
cơm sữa rồi đi đến cội câu Bồ Đề bằng đạo lộ cao quú đã được dọn 
sẵn. 


18. Kế đó, sau khi nhiễu quanh khuôn uiên của cội Bồ Đề, bậc Vô 
Thượng, vi có danh tiếng vī đại sẽ được giác ngộ ở tại cột câu 
Assattha. 


19. Người me sanh ra ui này sẽ có tên là Māyā. Người cha tên là 
Suddhodana. Vi này sẽ là Gotama. 


2o. Kolita vā Upatissa sẽ là (hai vi) Thinh Văn hàng đầu. Vi thị giả 


tên là Ananda sẽ phục uu dáng Chiến Thắng dy. 


21. Khema uà Uppalavaņņā sẽ là (hai vi) nữ Thinh Văn hàng đầu. 
CĢi câu Bồ Đề của đức Thế Tôn ấu được gọi tên là “Assattha 
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Khuddakanikāye Buddhavamsapālļi Anomadassibuddhavamso 


22. 


23. 


24. 


25. 


26. 


27. 


28. 


29. 


30. 


31. 


32. 


33. 


Citto ca hatthalavako agga hessantupatthaka 
uttara nandamātā ca agga hessantupatthika 
ayu vassasatam tassa gotamassa yasassino. 


Idam sutvana vacanam asamassa mahesino 
amodita naramaru buddhabījankuro ayam. 


Ukkutthisaddam vattenti apphotenti hasanti ca 
katañjali samassanti dasasahassī sadevaka. 


Yadimassa lokanathassa virajjhissama sasanam 
anagatamhi addhane hessama sammukha imam. 


Yatha manussa nadim taranta patitittham virajjhiya 
hettha titthe gahetvana uttaranti mahanadim. 


Evameva mayam sabbe yadi muūcāmimam jinam 
anāgatamhi addhāne hessama sammukhā imam. 


Tassāpi vacanam sutvā hattho samviggamānaso 
uttarim vatamadhitthasim dasapāramipūriyā. 


Nagaram candavatī!' nama yasavā nama khattiyo 
mata yasodharā nama anomadassissa satthuno. 


Dasavassasahassāni agāramajjhaso vasī 
siri upasīri sirivaddho tayo pāsādamuttamā. 


Tevīsatisahassāni nāriyo samalankatā 
sirimā nama nārī ca upavāno? nama atrajo. 


Nimitte caturo disvā sivikāyābhinikkhami 
anūnadasamāsāni padhanam padahī jino. 


Brahmunā yācito santo anomadassī mahāmuni 
vatti cakkam mahāvīro uyyāne so sudassane. 


1. bandhumatī - Dhammapada-aggasāvaka 53. 
2. upavāraņo - Mavi. 
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Tiểu Bộ Kinh - Phật Sử Lịch Sử Đức Phật Anomadassī 


22. Citta vā Hatthāļavaka sẽ là (hai) nam thí chủ hộ độ hàng đầu. 
Uttarā vā Nandamata sẽ là (hai) nữ thí chủ hộ độ hàng đầu. Tuổi 
thọ (uào thời) của vi Gotama có danh tiếng ấu là một trăm năm.” 


23. Sau khi nghe được lời nói này của vị Đại Án Sĩ không ai sánh 
bằng, chư thiên và nhân loại vui mừng (nghĩ rằng): “Vi này là chủng 
tử mầm mông của chư Phật.” 


24. Họ thốt lên những tiếng reo hò, vē tay, và nở nụ cười. Mười ngàn 
thế giới luôn cả chư thiên chắp tay cúi lạy (nói rằng): 


25. “Nếu chúng tôi thất bại uới lời giáo huấn của dâng Lãnh Đạo 
Thế Gian này thì chúng tôi sẽ đối diện vi kia trong tương lai xa või. 


26. Giống như những người đang băng ngang giòng sông không 
đạt được bến bờ đốt diện, họ uượt qua giòng sông rộng lớn sau khi 
đạt được bến bờ ở bên dưới. 


27. Tương tg u như thế; nếu tất cả chúng tôi lỡ dịp uới đống Chiến 
Thằng này thì chúng tôi sẽ đốt điện vi kia trong tương lai xa vòi.” 


28. Nghe được lời nói của vị ấy, ta trở nên mừng rỡ, có tâm trí phấn 
chấn, đã quyết định sự thực hành tối thắng để làm tròn đủ sự toàn 
hảo về mười pháp. 


2o. Thành phố có tên là Candavatī, vị vua dòng Sāt-dē-ly tên là 
Yasava, người mẹ của bậc Đạo Sư Anomadassī tên là Yasodharā. 


30. Vi ấy đã sống ở giữa gia đình trong mười ngàn năm. Có ba tòa lâu 
đài tuyệt vời là Siri, Upasiri, và Sirivaddha. 


31. Có hai mươi ba ngàn phụ nữ được trang điểm. Nữ nhân ấy (người 
vợ) tên là Sirimā. Con trai tên là Upavana. 


32. Sau khi nhìn thấy bốn điều báo hiệu, dang Chiến Thắng đã ra đi 
bằng kiệu khiêng và đã ra sức nó lực mười tháng không thiếu sót. 


33. Được đấng Phạm Thiên thỉnh cầu, vị Đại Hiền Triết, đấng Đại 
Hùng Anomadassī ấy, đã chuyển vận bánh xe (Chánh Pháp) ở tại 
công viên Sudassana. 
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Khuddakanikāye Buddhavamsapālļi Anomadassibuddhavamso 


34. Nisabho cat anomo2 ca ahesum aggasāvakā 
varuņo nām upatthāko anomadassissa satthuno. 


35. Sundarī3 ca sumanā ca ahesum aggasāvikā 
bodhi tassa bhagavato aJJuno ti pavuccāti. 


36. Nandivaddho sirivaddho ahesum aggupatthakā 
uppalā c'eva padumā ca ahesum aggupatthika. 


37. Atthapaññasa ratanam accuggato mahāmuni 
pabhā niddhavati tassa sataramsī va uggato. 


38. Vassasatasahassāni ayu vijjati tāvade 
tāvatā titthamāno so tāresi janatam bahum. 


39. Supupphitam pāvacanam arahantehi tādihi 
vītarāgehi vimalehi sobhittha jinasāsanam. 


40. So ca satthā amitayaso yugāni tan12 atuliyāni 
sabbam samantarahitam nanu rittā sabbasankhara. 


41. Anomadassī jino sattha dhammārāmamhi nibbuto 
tatth'eva tassa jinathūpo ubbedho pañcavtisat1 ti. 
Anomadassibuddhavamso sattamo. 


--00000-- 


1. nipako - Manupa. 

2. asoko - Sīmu. 

3. sundarā - Dhammapadatthakathā 53. 
4. tīņi - Sīmu. 
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Tiểu Bộ Kinh - Phật Sử Lịch Sử Đức Phật Anomadassī 


34. Nisabha và Anoma đã là (hai vị) Thinh Văn hàng đầu. VỊ thị giả 
của bậc Đạo Sư Anomadassī tên là Varuna. 


35. Sundarī và Sumanā đã lā (hai vị) nữ Thinh Văn hàng đầu. Cội cây 
Bồ Đề của đức Thế Tôn ấy được gọi tên lā *Ajjuna.” 

36. Nandivaddha và Sirivaddha đã là (hai) thí chủ hộ độ hàng đầu. 
Uppalā và luôn cả Padumā đã là (hai) nữ thí chủ hộ độ hàng đầu. 


37. Bậc Đại Hiền Triết cao năm mươi tám ratana (14 mét rưỡi). Hào 
quang của vị ấy phát ra như là ánh mặt trời mọc. 


38. Tuổi thọ được biết là kéo dài đến một trăm ngàn năm. Trong khi 
tồn tại đến chừng ấy, vị ấy đã giúp cho nhiều chúng sanh vượt qua. 


39. Giáo Pháp của đấng Chiến Thắng đã được rạng rỡ, lời tuyên 
thuyết khéo được đơm hoa nhờ vào các vị A-la-hán đã ly tham ái, 
không còn ô nhiễm như thế ấy. 

4o. Bậc Đạo Sư có danh tiếng vô lượng ấy và hai vị (Thinh Văn hàng 
đầu) vô song ấy, tất cả đều hoàn toàn biết mất; phải chăng tất cả các 
hành là trống không? 


41. Đấng Chiến Tháng, bậc Đạo Sư Anomadassī đã Niết Bàn tại tu 
viện Dhamma. Ngôi bảo tháp của đấng Chiến Thắng dành cho vị ấy 
có chiều cao hai mươi lăm (do-tuần) ở ngay tại nơi ấy. 


Lich sử đức Phật Anomadassī là phần thứ bảy. 


--00000-- 
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S. Padumabuddhavamso 


Anomadassissa aparena sambuddho dipaduttamo 
padumo nama namena asamo appatipuggalo. 


Tassāpi asamam sīlam samadhi pi anantako 
asañkheyyam ñanavaram vimutti ca anupama. 


Tassāpi atulateJassa dhammacakkappavattane 
abhisamayā tayo āsum mahātamapavāhanā. 


Pathamābhisamaye buddho kotisatamabodhayī 
dutiyābhisamaye dhīro navutikotimabodhayī. 


Yadā ca padumo buddho ovadī sakama'trajam 
tadā asītikotīnam tatiyābhisamayo ahu. 


Sannipātā tayo āsum padumassa mahesino 
kotisatasahassānam pathamo āsi samāgamo. 


Kathinattharasamaye uppanne kathina'cīvare 
dhammasenāpatatthāya? bhikkhū sibbimsu cīvaram.3 


Tadā te vimalā bhikkhū chaļabhiūiā mahiddhikā 
tīņi satasahassāni samimsu aparājitā. 


Punāparam so narasabho4 pavane vāsam upāgatos 
tadā samāgamo āsi dvinnam satasahassānam.* 


10. Aham tena samayena sīho āsim migadhibhu7 


pavivekamanubrūhantam pavane addasam jinam.8 


11. Vanditvā sirasā pāde katvāna tam padakkhiņam 

tikkhattum abhināditvā sattaham jinamupatthahim.9 
12. Sattāham varasamāpattiyā utthahitvā tathagato 

manasā cintayitvāna kotibhikkhu samanay. 
1. kathina - Machasam. 6. satasahassīnam - Machasam. 
2. dhammasenāpatitthāya - 7. migāhibhū - Syā. 

Machasam. 8. vivekamanubrūhanatam pavane 

3. cīvare - Mavi. vāsam upāgatam - Sīmu. 
4. narausabho - Syā. 9. jinamupatthaham - Machasam, 
5. upāgami - Machasam, Syā, PTS. Mavi. 
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8. Lịch Sử Đức Phật Paduma: 


1. Sau (đức Phật) Anomadassī, dáng Toàn Giác, bậc Tối Thượng 
Nhân tên Paduma là không kẻ sánh bằng, không người đối thủ. 


2. Giới của vị ấy là không ai sánh bằng, định là không có giới hạn, trí 
tuệ cao quý là không thể tính đếm, và giải thoát là không có tương 
đương. 


3. Cũng vào lúc chuyển vận bánh xe Chánh Pháp của vị có oai lực vô 
song ấy, đã có ba cuộc lãnh hội là sự xua đuổi đi bóng đêm mù mịt. 


4. Ở sự lãnh hội lần thứ nhất, đức Phật đã giác ngộ một trăm koti vị. 
O sự lãnh hội Tân thứ nhì, bậc Thông Minh đã giác ngộ chín mươi 
koti vị. 


5. Và vào lúc đức Phật Paduma giáo huấn người con trai của mình, 
khi ấy đã có sự lãnh hội lần thứ ba là của tám chục koti vi. 


6. Bậc Đại Ān Sĩ Paduma đã có ba lần tụ hội. Cuộc hội tụ thứ nhất lā 
của một trăm ngàn koti vi. 


7. Vào dịp tiến hành lễ Kathina, khi y Kathina được phát sanh, các vị 
tỳ khưu đã may y để giao cho vị Tướng Quân Chánh Pháp. 


8. Khi ấy, ba trăm ngàn vị đã tụ hội lại. Các vị tỳ khưu ấy là không 
còn ô nhiễm, có sáu thắng trí, có đại thần lực, không bị khuất phục. 


9. Cũng vào dịp khác, đấng Nhân Ngưu ấy đã vào mùa (an cư) mưa ở 
trong rừng. Khi ấy, đã có cuộc hội tụ của hai trăm ngàn vi. 


10. Vào lúc bấy giờ, ta là con sư tử chúa të của các loài thú. Ta đã 
nhìn thấy đấng Chiến Thắng đang thực hành hạnh độc cư ở trong 
rừng. 
11. Ta đã đê đầu đảnh lễ ở chân (của đức Phật) rồi đã đi nhiễu quanh 
vị ấy, sau đó đã rống lên ba lần rồi đã phục vụ đấng Chiến Thắng bảy 
ngày. 


12. Sau khi xuất khỏi bảy ngày nhập thiền cao quý, đức Như Lai dụng 
tâm suy xét rồi đã triệu tập một koti (mười triệu) vị tỳ khưu. 
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Khuddakanikāye Buddhavamsapālļi Padumabuddhavamso 


13. 


14. 


15. 


16. 


17. 


18. 


19. 


20. 


21. 


22. 


23. 


24. 


25. 


26. 


Tadapi so mahaviro tesam majjhe viyakari 
aparimeyye ito kappe ayam buddho bhavissati. 


Ahu kapilamhaya ramma nikkhamitva tathagato 
padhanam padahitvana katva dukkarakarikam. 


Ajapalarukkhamulasmim nisiditva tathagato 
tattha payasamaggayha nerañjaramupehiti. 


Nerañjaraya tiramhi payasam adaya so Jino 
patiyattavaramaggena bodhimulam hi ehiti. 


Tato padakkhinam katva bodhimandam anuttaro 
assattharukkhamulamhi bujjhissati mahayaso. 


Imassa janikā mata maya nama bhavissati 
pita suddhodano nama ayam hessati gotamo. 


Kolito upatisso ca agga hessanti savaka 
anando nām upatthāko upatthissati tam jinam. 


Khema uppalavanna ca agga hessanti savika 
bodhi tassa bhagavato assattho'ti pavuccati. 


Citto ca hatthalavako aggā hessantupatthaka 
uttara nandamata ca agga hessantupatthika 
ayu vassa satam tassa gotamassa yasassino. 


Idam sutvana vacanam asamassa mahesino 
āmoditā naramarū buddhabrjankuro ayam. 


Ukkutthisaddam vattenti apphothenti hasanti ca 
katañjali namassanti dasasahassī sadevaka. 


Yadimassa lokanathassa virajjhissāma sasanam 
anagatamhi addhane hessama sammukha imam. 


Yatha manussa nadim taranta patitittham virajjhiya 
hettha titthe gahetvana uttaranti mahanadim. 


Evameva mayam sabbe yadi muñcamimam jinam 
anāgatamhi addhāne hessama sammukhā imam. 
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Tiểu Bộ Kinh - Phật Sử Lịch Sử Đức Phật Paduma 


13. Khi ấy, ở giữa các vị (tỳ khưu) ấy, đấng Đại Hùng ấy cũng đã chú 
nguyện rằng: “Trong vô lượng kiếp tính từ thời điểm này, người 
này sẽ trở thành vi Phật. 


14. Sau khi rời khỏi (thành phố) xinh đẹp tên là Kapila, đức Như 
Lai ra sức nó lực uà thực hiện hành động khó thực hành được (khổ 
hạnh). 


15. Sau khi ngồi xuống ở cột câu của những người chăn đê, đức 


Như Lai nhận lấu món cơm sữa ở tại nơi dy rồi di đến Neraīijarā 
(NLliēn-thiēn). 


16. O tại bờ sông Neraīijarā, đấng Chiến Tháng dy thọ thực món 
cơm sữa rồi đi đến cội câu Bồ Đề bằng đạo lộ cao quú đã được dọn 
sản. 


VSIA) 


17. Kế đó, sau khi nhiễu quanh khuôn uiên của cội Bồ Đề tối tháng, 
vi có danh tiếng vi đại sẽ được giác ngộ ở tại cội câu Assattha. 


18. Người me sanh ra vi này sẽ có tên là Māyā. Người cha tên là 
Suddhodana. Vi này sẽ là Gotama. 


19. Kolita vā Upatissa sẽ là (hai vi) Thinh Văn hàng đầu. Vi thị giả 
tên là Ananda sẽ phục uu đấng Chiến Thāng ấu. 


2o. Khema vā Uppalavaņņā sẽ là (hai vi) nū Thinh Văn hàng đầu. 
Cội câu Bồ Đề của đức Thế Tôn ấu được gọt tên là “Assattha.' 


21. Citta vā Hatthāļavaka sẽ là (hai) nam thí chủ hộ độ hàng đầu. 
Uttarā vā Nandamata sẽ là (hai) nữ thí chủ hộ độ hàng đầu. Tuổi 
thọ (vào thời) của vi Gotama có danh tiếng ấu là một trām năm.” 


22. Sau khi nghe được lời nói này của vị Đại Án Sĩ không ai sánh 
bằng, chư thiên và nhân loại vui mừng (nghĩ rằng): “Vi này là chủng 
tử mầm mống của chư Phật.” 


23. Họ thốt lên những tiếng reo hò, vē tay, và nở nụ cười. Mười ngàn 
thế giới luôn cả chư thiên chắp tay cúi lạy (nói rằng): 


AZ 


24. “Nếu chúng tôi thất bai uói lời giáo huấn của dâng Lãnh Đạo 
Thế Gian này thì chúng tôi sẽ đối diện vi kia trong tương lai xa UỜI. 


25. Giống như những người đang băng ngang giòng sông không 
đạt được bến bờ đốt diện, họ uượt qua giòng sông rộng lớn sau khi 
đạt được bến bờ ở bên dưới. 


26. Tương to như thế; nếu tất cả chúng tôi lỡ dịp uới đống Chiến 
Thằng này thì chúng tôi sẽ đốt diện vi kia trong tương lai xa vòi.” 
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Khuddakanikāye Buddhavamsapālļi Padumabuddhavamso 


27. Tassāpi vacanam sutvā bhiyyo cittam pasādayim 
uttarim vatamadhitthasim dasapāramipūriyā. 


28. Campakam nama nagaram asamo nama khattiyo 
asama nama janikā padumassa mahesino. 


29. Dasavassasahassāni agāramajjhaso vasi 
uttaravasuyasuttarā' tayo pāsādamuttamā. 


30. Tettimsa satasahassāni nāriyo samalankatā 
uttara nama sa nari rammo namasI atrajo. 


31. Nimitte caturo disvā rathayānena nikkhamī 
anūna-atthamāsāni? padhānam padahī jino. 


32. Brahmunā yācito santo padumo lokanāyako 
vatti cakkam mahāvīro dhanañJayuyyanamuttame. 


33. Sālo ca upasālo ca ahesum aggasāvakā 
varuņo nām upatthāko padumassa mahesino. 


34. Rādhā c'eva surādhā ca ahesum aggasāvikā 
bodhi tassa bhagavato mahāsoņo ti vuccāti. 


35. Bhiyyo c eva asamo ca ahesum aggupatthakā 
rucī ca nandarāmā ca ahesum aggupatthikā. 


36. Atthapaññasaratanam accuggato mahāmuni 
pabhā niddhāvati tassa asamā sabbato disā. 


37. Candappabhā suriyappabha ratanaggi-maņippabhā3 
sabba pi tā hata honti patvā jinapabhuttamam. 


38. Vassasatasahassāni āyu vijjati tāvade 
tāvatā titthamāno so tāresi Janatam bahum. 


39. Paripakkamānase satte bodhayitvā asesato 
sesaññe4 anusāsitvā nibbuto so sasāvako. 


40. Uragova tacam jiņņam vaddhams pattam va pādapo 
jahitvā sabbasankhāre nibbuto so yathā sikhī. 


41. Padumo jinavaro satthā dhammārāmamthi nibbuto 
dhātuvitthārikam āsi tesu tesu padesato. 


Padumabuddhavamso atthamo. 


--00000-- 
1. nandā vasu yasuttarā - Machasam; anūnakamaddhamāsam - Sīmu, PTS. 
nandā ca suyasā uttarā - Sīmu; 3. ratanagghi - Sīmu. 
nando vasu yasuttaro - Syā. 4. sesake - Sīmu, Machasam. 
2. anūnakatthamāsāni - Machasam; 5. vuddham - Sīmu, PTS. 
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Tiểu Bộ Kinh - Phật Sử Lịch Sử Đức Phật Paduma 


27. Nghe được lời nói của vị ấy, ta đã tăng thêm niềm tín tâm. Ta đã 
quyết định sự thực hành tối thắng để làm tròn đủ sự toàn hảo về mười 
pháp. 


28. Thành phố có tên là Campaka, vị vua dòng Sāt-dē-ly tên là Asama, 
người mẹ của vi Đại Ấn Sĩ Paduma tên là Asama. 


2o. Vi ấy đã sống ở giữa gia đình trong mười ngàn năm. Có ba tòa lâu 
đài tuyệt vời là Uttara, Vasu, và Yasuttara. 


3o. Và có ba mươi ba ngàn phụ nữ được trang điểm. Nữ nhân ấy (người 
vợ) tên là Uttarā. Con trai tên là Ramma. 


31. Sau khi nhìn thấy bốn điều báo hiệu, đấng Chiến Thắng đã ra đi 
bằng phương tiện xe và đã ra sức nó lực tám tháng không thiếu sót. 


32. Được đấng Phạm Thiên thỉnh cầu, vị Lãnh Đạo Thế Gian, đấng Đại 
Hùng Paduma đã chuyển vận bánh xe (Chánh Pháp) ở tại công viên 
DhanañJa tuyệt vời. 


33. Sala và Upasāla đã là (hai vi) Thinh Văn hàng đầu. Vi thị giả của bậc 
Đại Ấn Sĩ Paduma tên là Varuna. 


34. Radha và luôn cả Suradha đã là (hai vị) nữ Thinh Văn hàng đầu. Cội 
cây Bồ Đề của đức Thế Tôn ấy được gọi là “Sona vĩ đại.” 


35. Bhiyya và luôn cả Asama đã là (hai) thí chủ hộ độ hàng đầu. Ruci và 
Nandirama đã là (hai) nữ thí chủ hộ độ hàng đầu. 

36. VỊ Đại Hiền Triết ấy cao năm mươi tám ratana (14.5 mét). Hào 
quang không gì sánh bằng của vị ấy chiếu sáng tất cả các phương. 


37. Ánh sánh của mặt trăng, ánh sáng của mặt trời, ánh sáng của châu 
báu và ngọc ma-ni đắt giá, tất cả các loại ánh sáng ấy đều bị tiêu tan khi 
sánh cùng hào quang tối thượng của đấng Chiến Thắng. 


38. Tuổi thọ được biết là kéo dài đến một trăm ngàn năm. Trong khi 
tồn tại đến chừng ấy, vi ấy đã giúp cho nhiều chúng sanh vượt qua. 


39. Sau khi đã giác ngộ những chúng sanh có tām trí đã được chín mudi 
không thiếu sót (người nào), sau khi chỉ dạy những người còn lại vị ấy 
cùng các vị Thinh Văn đã Niết Bàn. 

4o. Ví như con rắn bỏ đi lớp da già cõi, ví như cây cối rủ bỏ lá úa tàn, vị 
ấy sau khi buông bỏ các hành đã Niết Bàn tương tợ như ngọn lửa đã 
được đập tắt. 


41. Bậc Đạo Sư Paduma, đấng Chiến Thắng cao quý đã Niết Bàn tại tu 
viện Dhamma. Đã có sự phân tán xá-lợi từ xứ sở ấy đến khắp các nơi. 


Lịch sử đức Phật Paduma là phần thứ tám. 


--00000-- 
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o. Naradabuddhavamso 


1. Padumassa aparena sambuddho dipaduttamo 
narado nama namena asamo appatipugsalo. 


2. So buddho cakkavattissa Jettho dayita-oraso 
amuttamalabharano! uyyanam upasañkami. 


3. Tatthā'si? rukkho yasavipulo abhirupo brahā suci 
tamajjhappatva upanisīdi mahasonassa hetthato 


4. Tattha ñāņavaruppajji anantam vajirūpamam 
tena vicini sankhare ukkujjamavakujjakam. 


5. Tattha sabbakilesāni asesamabhivāhayī 
pāpuņi kevalam bodhim buddhañape ca cuddasa. 
6. PapunItvana sambodhim dhammacakkam pavattayī 


kotisatasahassānam pathamābhisamayo ahu. 


7. Mahādoņam nāgarājam vinayanto mahāmuni 
pātiheram tadākāsi dassayanto sadevake. 


8. Tadā devamanussānam tamhi dhammappakāsane 
navutikotisahassāni tarimsu sabbasamsayam. 


9. Yamhi kale mahāvīro ovadi sakamatrajam 
asītikotisahassānam tatiyābhisamayo ahu. 


10. Sannipātā tayo āsum nāradassa mahesino 
kotisatasassānam pathamo āsi samāgamo. 


11. Yadā buddho buddhaguņam sanidānam pakāsayi 
navutikotisahassāni samimsu vimala tada. 


1. anuttamalyabharano - Sīmu, PTS; āmuttamaņyābharaņo - Syā. 
2. tatrāsi - Sīmu; tatthāpi - Manupa. 
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o. Lịch Sử Đức Phật Narada: 


1. Sau (đức Phật) Paduma, có đấng Toàn Giác, bậc Tối Thượng Nhân 
tên Narada là không kẻ sánh bằng, không người đối thủ. 


2. Đức Phật ấy, người con trai trưởng yêu quý của vị Chuyển Luân 
Vương, có sự trang sức với vòng hoa bằng ngọc trai đã đi (bộ) đến 
công viên. 


3. Ở tại nơi ấy có cội cây lãy lừng danh tiếng, tuyệt đẹp, to lớn, thanh 
khiết. Sau khi đi đến nơi ấy, vị ấy đã ngồi xuống ở dưới cội cây Sona 
vĩ đại. 

4. Ở tại nơi ấy, trí tuệ cao quý, vô biên, (sắc bén) tợ kim cương đã 
được sanh khởi. Nhờ đó, vị ấy đã khảo sát các hành theo lối ngửa lên 
và theo lối úp xuống. 


5. Ở tại nơi ấy, vị ấy đã xua đi tất cả phiền não không còn dư sót, đã 
đạt đến quả vị hoàn toàn Giác Ngộ và mười bốn trí tuệ của vị Phật.! 


6. Sau khi đạt đến quả vị Toàn Giác, vị ấy đã chuyển vận bánh xe 
Chánh Pháp. Đã có sự lãnh hội lần thứ nhất là của một trăm ngàn 
koti (một ngàn tỷ, một triệu triệu) vi. 


7. Trong lúc huấn luyện Long Vương Mahadona, bậc Đại Hiền Triết 
đã thể hiện điều kỳ diệu ấy (song thông) cho thế gian luôn cả chư 
thiên nhìn thấy. 


8. Lúc bấy giờ, trong lần giảng giải Giáo Pháp ấy cho chư thiên và 


nhân loại, chín chục ngàn koti (chín trăm tỷ) vị đã vượt qua tất cả các 
mối nghi hoặc. 


9. Vào thời điểm dang Đại Hùng giáo giới người con trai của mình, 
đã có sự lãnh hội lần thứ ba là của tám chục ngàn koti (tám trăm tỷ) 


10. Bậc Đại Ấn Sĩ Nārada đã có ba lần tụ hội. Cuộc hội tụ thứ nhất lā 
của một trăm ngàn koti vi. 


11. Vào lúc đức Phật giảng giải về đức hạnh của chư Phật có cả phần 
duyên khởi, khi ấy chín chục ngàn koti vị không còn ó nhiễm đã tụ 
hội lại. 

1. Xem thêm phần Phụ Chú ở trang 332. 


115 
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12. Yadā Verocano nāgo dānam dadāti satthuno 
tadā samimsu jinaputtā asītisatasahassiyo.' 


13. Aham tena samayena jatilo uggatāpano 
antalikkhacaro āsim pañcabhiññasu pāragū. 


14. Tadā' p aham? asamasamam sasangham saparijjanam 
annapānena tappetvā candanenābhipūjayim. 


15. So pi mam buddho3 vyākāsi nārado lokanayako 
aparimeyye ito kappe ayam buddho bhavissāti. 


16. Ahu kapilavhayā rammā nikkhamitvā tathāgato 
padhānam padahitvana katva dukkarakārikam. 


17. AJapalarukkhamulasmI nisīditvā tathāgato 
tattha payasamagsayha nerañJaramupehI. 


18. NerañJaraya tiramhi payasam adaya so jino 
patiyattavaramaggena bodhimulam hi ehiti. 


19. Tato padakkhinam katva bodhimandam anuttaro 
assattharukkhamulamhi bujjhissati mahayaso. 


20. Imassa janikā mata maya nama bhavissati 
pita suddhodano nama ayam hessati gotamo. 


21. Kolito upatisso ca aggā hessanti sāvakā 
ānando nām upatthāko upatthissati tam jinam. 


22. Khemā uppalavaņņā ca aggā hessanti sāvikā 
bodhi tassa bhagavato assattho'ti pavuccāti. 


23. Citto ca hatthāļavako aggā hessantupatthakā 
uttarānandamātā ca aggā hessantupatthikā 
ayu vassasatam tassa gotamassa yasassIno. 


1. asītisatasahassino - Syā. 
2. tadāpāham - Machasam, Syā, Sīmu, Manupa. 
3. sambuddho - Sīmu. 
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12. Vào lúc con rồng Verocana dâng cúng vật thí đến bậc Đạo Sư, khi 
ấy tám mươi trăm ngàn (tám triệu) người con trai của đấng Chiến 
Thắng đã tụ hội lại. 


13. Vào lúc bấy giờ, ta là đạo sĩ tóc bện, có khổ hạnh cao tột, đi lại ở 
trên không trung, toàn hảo về năm thắng trí. 


14. Khi ấy, sau khi làm hài lòng vị tương đương với các bậc không thể 
sánh bằng cùng với hội chúng và đoàn tháp tùng bằng cơm nước, ta 
đã cúng dường gõ đàn hương. 


15. Đức Phật, đấng Lãnh Đạo Thế Gian Narada ấy cũng đã chú 
nguyện cho ta rằng: “Trong uó lượng kiếp tính từ thời điểm nàu, 
(người nàu) sẽ trở thành vi Phật ở thế gian. 


16. Sau khi rời khỏi (thành phố) xinh đẹp tên là Kapila, đức Như 
Lai ra sức nó lực uà thực hiện hành động khó thực hành được (khổ 
hạnh). 


17. Sau khi ngồi xuống ở cội câu của những người chăn đê, đức 
Như Lai nhận lấu món cơm sữa ở tại nơi dy rồi di đến Nerañjarā 
(NLliēn-thiēn). 


18. O tại bờ sông Nerafjara, đấng Chiến Thắng dy thọ thực món 
cơm sữa rồi đi đến cội câu Bồ Đề bằng đạo lộ cao quú đã được dọn 
sẵn. 


19. Kế đó, sau khi nhiễu quanh khuôn uiên của cội Bồ Đề, bậc Vô 
Thượng, vi có danh tiếng vi đại sẽ được giác ngộ ở tại cội câu 
Assattha. 


20. Người mẹ sanh ra vi nàu sẽ có tên là Māyā. Người cha tên là 
Suddhodana. Vi nàu sẽ là Gotama. 


21. Kolita vā Upatissa sẽ lā (hai vi) Thinh Văn hàng đầu. Vi thị giả 
tên lā Ananda sẽ phục uu đấng Chiến Thāng ấu. 


22. Khema uà Uppalavaņņā sẽ là (hai vi) nữ Thinh Văn hàng đầu. 
Cội câu Bồ Đề của đức Thế Tôn ấu được gọt tên là “Assattha.' 


23. Citta vā Hatthāļavaka sẽ là (hai) nam thí chủ hộ độ hàng đầu. 
Uttara vā Nandamata sẽ là (hai) nữ thí chủ hộ độ hàng đầu. Tuổi 
thọ (uào thời) của vi Gotama có danh tiếng dy là một trăm năm.” 
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24. Idam sutvana vacanam asamassa mahesino 
āmoditā naramarū buddhabījankuro ayam. 


25. Ukkutthisaddam vattenti apphotenti hasanti ca 
katañJalT namassanti dasasahassī sadevakā. 


26. Yadimassa lokanāthassa virajjhissāma sāsanam 
anāgatamhi addhāne hessāma sammukhā imam. 


27. Yathā manussā nadim tarantā patitittham virajjhiya 
hetthā titthe gahetvāna uttaranti mahānadim. 


28. Evameva mayam sabbe yadi muñcamimam jinam 
anāgatamhi addhāne hessāma sammukhā imam. 


29. Tassāpi vacanam sutvā bhiyyo havetva! mānasam 
adhitthahim vatam uggam dasapāramipūriyā. 


30. Nagaram dhaññavati nama sudevo nama khattiyo 
anomā nāma janikā nāradassa mahesino. 


31. Navavassasahassāni agāramajjhaso vasī 
jito vijito vijitabhiramo2 tayo pasada muttamā. 


32. Ticattārīsasahassāni nāriyo samalankatā 
vijitasenā3 nama nari nanduttaro nama atrajo. 


33. Nimitte caturo disvā padasa4 gamanena nikkhami 
sattāham padhānacariyams acari lokanāyako. 


1. bhāsetva - Sīmu, Machasam, Syā; bhāsetvā - PTS. 

2. jino vijitābhirāmo - Machasam, 
jitā vijitā bhūrimā - Sīmu. 

3. jitasenā - Sīmu. 

4. pāsāda - Sīmu. 

5. padhānacāram - Machasam, Syā. 
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Tiểu Bộ Kinh - Phật Sử Lịch Sử Đức Phật Narada 


24. Sau khi nghe được lời nói này của vị Đại Ẩn Sĩ không ai sánh 
bằng, chư thiên và nhân loại vui mừng (nghĩ rằng): “Vi này là chủng 
tử mầm mống của chư Phật.” 


25. Họ thốt lên những tiếng reo hò, vē tay, và nở nụ cười. Mười ngàn 
thế giới luôn cả chư thiên chắp tay cúi lạy (nói rằng): 


26. “Nếu chúng tôi thất bai uới lời giáo huấn của dâng Lãnh Đạo 
Thế Gian này thì chúng tôi sẽ đối diện vi kia trong tương lai xa või. 


27. Giống như những người đang băng ngang giòng sông không 
đạt được bến bờ đốt diện, họ uượt qua giòng sông rộng lớn sau khi 
đạt được bến bờ ở bên dưới. 


28. Tương tg y như thế, nếu tất cả chúng tôi lỡ dịp uới dâng Chiến 
Thăng này thì chúng tôi sẽ đối diện vi kia trong tương lai xa vòi.” 


2o. Nghe được lời nói của vị ấy, ta đã khiến tâm được mừng rỡ bội 
phần. Ta đã quyết định sự thực hành tối thắng để làm tròn đủ sự 
toàn hảo về mười pháp. 


3o. Thành phố có tên là Dhaññavat, vị vua dòng Sāt-dē-ly tên là 
Sudeva, người mẹ của vị Đại Ấn Sĩ Narada tên là Anoma. 


31. Vi ấy đã sống ở giữa gia đình chín ngàn năm. Có ba tòa lâu đài 
tuyệt vời là Jita, Vijita, và Vijitābhirāma. 


32. Có bốn mươi ba ngàn phụ nữ được trang điểm. Nữ nhân ấy 
(người vợ) tên là Vijitasena. Con trai tên là Nanduttara. 


33. Sau khi nhìn thấy bốn điều báo hiệu, vị Lãnh Đạo thế gian đã ra 
đi bằng sự đi bộ (sự đi bằng bàn chân) và đã thực hành hạnh nó lực 
bảy ngày. 
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34. 


35: 


36. 


37. 


38. 


39. 


40. 


41. 


42. 


43. 


44. 


45. 


Brahmunā yācito santo nārado lokanāyako 
vatti cakkam mahāvīro dhanañJayuyyanamuttame. 


Bhaddasālo jitamitto ahesum aggasāvakā 
vāsettho nām upatthāko nāradassa mahesino. 


Uttarā phaggunī c'eva ahesum aggasāvikā 
bodhi tassa bhagavato mahāsono ti vuccāti. 


Uggarindo ca vasabho ca ahesum aggupatthakā 
indīvarī ca undī cat ahesum aggupatthikā. 


Atthāsīti ratanāni accuggato mahāmuni 
kañcanagghiyasankaso dasasahassī virocāti.2 


Tassa byamappabha kaya niddhavati disodisam 
nirantaram divārattim yojanam pharate tadā.3 


Na keci tena samayena samantā yojane janā 
ukkā padīpe uJJalenti buddharamsena otthatā. 


Navutivassasahassāni āyu vijjati tāvade 
tāvatā titthamāno so tāresi janatam bahum. 


Yatha uļūhi gaganam vicittam upasobhati 
tath'eva sāsanam tassa arahantehi sobhati. 


Samsārasotam taraņāya sesake patipannake 
dhammasetum daļham katvā nibbuto so narāsabho. 


So'pi buddho asamasamo te pi khīņāsavā atulatejā 
sabbam samantarahitam nanu rittā sabbasankhara. 


Nārado jinavasabho nibbuto sudassane pure 
tatth'eva jinathūpavaro catuyojanamuggato ti. 
Nāradabuddhavamso navamo. 


--00000-- 


1. indāvarī ca caņdī ca - Machasam; indavarī ca gaņdī ca - Syā. 
2. virocatha - Sīmu. 

3. disā - Sīmu; sadā - Syā, Machasam. 

4. ujjalenti - PTS. 
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34. Được đấng Phạm Thiên thỉnh cầu, vị Lãnh Đạo Thế Gian, đấng 
Đại Hùng Narada đã chuyển vận bánh xe (Chánh Pháp) ở công viên 
DhanañJaya tuyệt vời. 


35. Bhaddasala và Jitamitta đã là (hai vi) Thinh Văn hàng đầu. VỊ thị 
giả của bậc Đại Ấn Si Nārada tên lā Vāsettha. 


36. Uttara và luôn cả Phaggunī dā là (hai vị) nữ Thinh Văn hàng đầu. 
Cội cây Bồ Đề của đức Thế Tôn ấy được gọi là “Sona vĩ đại.” 


37. Uggarinda và Vasabha sẽ là (hai) thí chủ hộ độ hàng đầu. 
Indīvarī và Undī sẽ là (hai) nữ thí chủ hộ độ hàng đầu. 


38. Cao tám mươi tám ratana (22 mét), bậc Đại Hiền Triết ấy chiếu 
sáng mười ngàn thế giới tương tợ như cột trụ bằng vàng có gắn tràng 
hoa. 


3o. Khi ấy, thân thể có ánh sáng hào quang của vị ấy chiếu ra các 
phương liên tục ngày dêm và tỏa sáng (xung quanh) một do-tuần. 


4o. Vào lúc bấy giờ, được tràn ngập bởi hào quang của đức Phật, 
những người ở xung quanh một do-tuần không ai thắp sáng các ngọn 
đèn đuốc. 


41. Tuổi thọ được biết là kéo dài đến chín mươi ngàn năm. Trong khi 
tón tại đến chừng ấy, vị ấy đã giúp cho nhiều chúng sanh vượt qua. 


42. Giống như bầu trời được trang điểm và chói sáng bởi các vì sao, 
tương tợ như thế ấy Giáo Pháp của vị ấy rạng rỡ nhờ vào các vị A-la- 
hán. 


43. Sau khi đã thiết lập vững chắc cây cầu Chánh Pháp để giúp vượt 
qua dòng chảy luân hồi đối với số người còn lại đã đạt được (đạo quả 
Hữu Học), đấng Nhân Ngưu ấy đã Niết Bàn. 


44. Đức Phật ấy là vị tương đương với các bậc không thể sánh bằng, 
và các bậc Lậu Tận ấy là có oai lực vô song, tất cả đều hoàn toàn biết 
mất; phải chăng tất cả các hành là trống không? 


45. Đấng Chiến Thắng hàng đầu Narada đã Niết Bàn tại thành phố 
Sudassana. Ngôi bảo tháp cao quý của đấng Chiến Thắng đã được 
dựng lên cao bốn do-tuần ở ngay tại nơi ấy. 


Lịch sử đức Phật Narada là phần thứ chín. 


--00000-- 
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10. 


10. Padumuttarabuddhavamso 


Nāradassa aparena sambuddho dipaduttamo' 
padumuttaro nama jino akkhobho2 sāgarūpamo. 


Maņdakappo'va so āsi yamhi buddho3 ajāyatha 
ussannakusala janata tamhi kappe* aJayatha. 


Padumuttarassa bhagavato pathame dhammadesane 
kotisatasahassānam dhammabhisamayo ahu. 


Tato parampi vassante tappayante ca panIno 
sattatimsatasahassanam dutiyabhisamayo ahu. 


Yamhi kale mahāvīro anandam upasankami 
pitusantikamupāgantvā ahani5 amatadundubhim. 


Ahate5 amatabherimhi7 vassante dhammavutthiyās 
paññasasatasahassanam tatiyābhisamayo ahu. 


Ovadako viññapako tārako sabbapāņinam 
desanakusalo buddho tāresi Janatam bahum. 


Sannipātā tayo asum padumuttarassa satthuno 
kotisatasahassānam pathamo āsi samāgamo. 


Yadā buddho asamasamo vasī vebhārapabbate 
navutikotisahassānam dutiyo āsi samāgamo. 


Puna cārikam pakkante gāmanigamaratthato 
asītikotisahassānam tatiyo āsi samāgamo. 


11. Aham tena samayena jatilo nāma ratthiko 


sambuddhapamukham sangham sabhattam dussamadās'aham. 


1 dvīpaduttamo - Sīmu. 6 ahate - Sīmu. 

2 akkhobbho - Mavi, PTS. 7 dhammabherimhi - Sīmu; 
3 buddhā - Sīmu. amatadundubhim - PTS. 
4 kāle - Sīmu. 8 vutthiyo - Sīmu. 


5 āhani - Machasam. 
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10. Lịch Sử Đức Phật Padumuttara: 


1. Sau (đức Phật) Narada, có đấng Toàn Giác, bậc Tối Thượng Nhân 
tên Padumuttara là không bị chao động, tương tợ như biển cả. 


2. Và đức Phật đã sanh lên vào kiếp Manda ấy. * Chúng sanh đã sanh 
lên trong kiếp ấy lā vô cùng tốt lānh.2 


3. Trong khi đức Thế Tôn Padumuttara thuyết giảng Giáo Pháp lần 
thứ nhất, đã có sự lãnh hội Giáo Pháp của một trăm ngàn koti vị. 


4. Về sau vào lúc khác nữa, trong lúc đổ xuống cơn mưa (Pháp) khiến 
cho các hạng chúng sanh được hài lòng, đã có sự lãnh hội lần thứ nhì 
là của ba mươi bảy trăm ngàn koti (ba triệu bảy trăm ngàn) vi. 


5. Vào thời điểm đấng Đại Hùng đi đến gặp (người cha là) Ananda, 
Ngài đã đi đến trong sự hiện diện của người cha và đã gióng lên tiếng 
trống Bất Tử. 


6. Khi tiếng trống Bất Tử đã được gióng lên và trong khi cơn mưa 
Pháp Bảo đang rơi xuống, đã có sự lãnh hội lần thứ ba là của năm 
mươi trăm ngàn koti (nām triệu) vi. 


7. Đức Phật là vị giáo giới, là vị làm cho hiểu rõ, là vị giúp cho tất cả 
chúng sanh vượt qua, là vị thiện xảo về thuyết giảng; Ngài đã giúp 
cho nhiều chúng sanh vượt qua. 


8. Bậc Đạo Sư Padumuttara đã có ba lần tụ hội. Cuộc hội tụ thứ nhất 
là của một trăm ngàn koti vi. 


9. Khi đức Phật, vị tương đương với các bậc không thể sánh bằng, cư 
ngụ ở tại ngọn núi Vebhara, đã có cuộc hội tụ thứ nhì của chín mươi 
ngàn koti vị. 


10. Hơn nữa, trong khi ra đi du hành từ các làng mạc, thị trấn, và 
quốc độ, đã có cuộc hội tụ thứ ba của tám mươi ngàn koti vị. 


11. Vào lúc bấy giờ, ta là vị lãnh chúa tên Jatila. Ta đã cúng dường vải 
cùng với bữa ăn đến hội chúng (tỳ khưu) có bậc Toàn Giác đứng đầu. 


1. Đức Phật Padumuttara sanh vào sārakappa (kiếp chỉ có một vị Phật), nhưng có 
tánh chất như là mandakappa (kiếp có hai vị Phật) vì thành tựu nhiều đức hạnh; 
đo đó được gọi là maņdakappa, BvA. 191. Xem thêm phần Phụ Chú ở trang 332. 

2. Chú Giải ghi như sau: ussannakusalāti upacitapuñña = “vô cùng tốt lành” 
nghĩa là “đã tích lũy được nhiều phước báu,” BvA. 191. 
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12. 


13. 


14. 


15. 


16. 


17. 


18. 


19. 


20. 


21. 


22. 


So'pi mam buddho! vyākāsi sanghamajjhe nisīdiya 
satasahasse ito kappe ayam buddho bhavissati. 


Ahu kapilavhayā rammā nikkhamitvā tathāgato 
padhānam padahitvana katvā dukkarakārikam. 


Ajapālarukkhamūlasmim nisīditvā tathāgato 
tattha payasamagsayha neraūjaramupehiti. 


NerañJaraya tīramhi payasam adaya so jino 
patiyattavaramaggena bodhimulam hi ehiti. 


Tato padakkhinam katva bodhimandam anuttaro 
assattharukkhamūlamhi bujjhissati mahayaso. 


Imassa janikā mātā māyā nāma bhavissati 
pitā suddhodano nāma ayam hessati gotamo. 


Kolito upatisso ca aggā hessanti sāvakā 
ānando nām upatthāko upatthissati tam jinam. 


Khemā uppalavaņņā ca aggāhessanti sāvikā 
bodhi tassa bhagavato assattho'ti pavuccāti. 


Citto ca hatthālavako aggā hessantupatthakā 
uttarā nandamātā ca aggā hessantupatthikā 
ayu vassasatam tassa gotamassā yasassIno. 


Idam sutvāna vacanam asamassa mahesino 
āmoditā naramarū buddhabījankuro ayam. 


Ukkutthisaddam vattenti apphotenti hasanti ca 
katañJalT namassanti dasasahassī sadevakā. 


1. tadā - Sīmu. 
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12. Đức Phật ấy, ngồi giữa hội chúng, cũng đã chú nguyện cho ta 
rằng: “Trong một trăm ngàn kiếp tính từ thời điểm nāy, người nàu 
sẽ trở thành uị Phật. 


13. Sau khi rời khỏi (thành phố) xinh đẹp tên là Kapila, đức Như 
Lai ra sức nó lực uà thực hiện hành động khó thực hành được (khổ 
hạnh). 


14. Sau khi ngồi xuống ở cột câu của những người chăn đê, đức 
Như Lai nhận lấu món cơm sữa ở tại nơi dy rồi di đến Nerañjara 
(NLliēn-thiēn). 


15. Ó tại bờ sóng Nerañjara, đếng Chiến Tháng ấu thọ thực món 
cơm sữa rồi đi đến cội câu Bồ Đề bằng đạo lộ cao quú đã được dọn 
sẵn. 


16. Kế đó, sau khi nhiễu quanh khuôn uiên của cội Bồ Đề, bậc Vô 
Thượng, vi có danh tiếng vi đại sẽ được giác ngộ ở tại cội câu 
Assattha. 


17. Người me sanh ra vi này sẽ có tên là Māyā. Người cha tên là 
Suddhodana. Vi này sẽ là Gotama. 


18. Kolita vā Upatissa sẽ là (hai vi) Thinh Văn hàng đầu. Vi thị giả 
tên là Ananda sẽ phục uu đống Chiến Thăng ấu. 


19. Khemā vā Uppalavaņņā sẽ là (hai vi) nữ Thinh Văn hàng đầu. 
Cội câu Bồ Đề của đức Thế Tôn ấu được gọi tên là 'Assattha. 


2o. Citta uà Hatthāļavaka sẽ là (hai) nam thí chủ hộ độ hàng đầu. 
Uttarā vā Nandamata sẽ là (hai) nữ thí chủ hộ độ hàng đầu. Tuổi 
thọ (uào thời) của vi Gotama có danh tiếng dy là một trăm năm.” 


21. Sau khi nghe được lời nói này của vị Đại Ān Sĩ không ai sánh 
bằng, chư thiên và nhân loại vui mừng (nghĩ rằng): “Vi nàu là chủng 
tử mūm mống của chư Phật.” 


22. Họ thốt lên những tiếng reo hò, vē tay, và nở nụ cười. Mười ngàn 
thế giới luôn cả chư thiên chắp tay cúi lạy (nói rằng): 
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Khuddakanikāye Buddhavamsapālļi Padumuttarabuddhavamso 


23. Yadimassa lokanāthassa virajjhissāma sāsanam 
anāgatamhi addhāne hessāma sammukhā imam. 


24. Yatha manussā nadim taranta patitittham virajjhiya 
hetthā titthe gahetvāna uttaranti mahānadim. 


25. Evameva mayam sabbe yadi muñcamimam jinam 
anāgatamhi addhāne hessāma sammukhā imam. 


26. Tassāpi vacanam sutvā uttarim vatamadhitthahim 
akāsimuggam daļhadhitim dasapāramipūriyā. 


27. Vyahata! titthiyā sabbe vimanā dummanā tadā 
na tesam keci paricaranti ratthato nicchubhanti te. 


28. Sabbe tattha samāgantvā upagañchum2 buddhasantike 
tuvam nātho mahāvīra saranam hohi cakkhuma.3 


2o. Anukampako kāruņiko hitesī sabbapāņinam 
sampatte titthiye sabbe paūcasīle patitthah1. 


30. Evam nirākulam āsi suññakam titthiyehi tam 
vicittam arahantehi vasībhūtehi tādihi. 


31. Nagaram hamsavatī nama4 ānando nama khattiyo 
sujātā nama janikā padumuttarassa mahesino. 


32. Dasasvassasahassāni agāramajjhaso vasī 
naravāhano yaso vasavatti tayo pāsādamuttamā. 


33. Ticattārīsasahassāni nāriyo samalankatā 
vasudattā nama nārī uttaro nama atrajo. 


34. Nimitte caturo disvā pāsādenābhinikkhami 
sattāham padhānacāram acari purisuttamo. 


1. byāhatā - Machasam. 
2. upagacchum - Sīmu. 
3. cakkhumā - Sīmu. 

4. hemavatī - Sīmu. 

5. navam - Manupa. 
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Tiểu Bộ Kinh - Phật Sử Lịch Sử Đức Phật Padumuttara 


23. “Nếu chúng tôi thất bại uới lời giáo huấn của dâng Lãnh Đạo 
Thế Gian này thì chúng tôi sẽ đối diện vi kia trong tương lai xa või. 


24. Giống như những người đang băng ngang giòng sông không 
đạt được bến bờ đốt diện, họ uượt qua giòng sông rộng lớn sau khi 
đạt được bến bờ ở bên dưới. 


25. Tương tg y như thế; nếu tất cả chúng tôi lỡ dịp uới đống Chiến 
Thằng này thì chúng tôi sẽ đốt điện vi kia trong tương lai xa vòi.” 


26. Nghe được lời nói của vị ấy, ta đã quyết định sự thực hành tối 
thắng. Ta đã thực hiện sự nó lực vô cùng bền bĩ để làm tròn đủ sự 
toàn hảo về mười pháp. 


27. Khi ấy, tất cả các người ngoại đạo bị ruồng bỏ trở nên hốt hoảng, 
có tâm trí chán nản. Đối với bọn họ, không còn có người nào phục 
vụ. Mọi người xua đuổi họ ra khỏi quốc độ. 


28. Tất cả đã tụ hội lại tại nơi ấy và đã đi đến gặp đức Phật (nói 
rằng): “Bạch dâng Đại Hùng, ngài là vi lãnh đạo. Hēi bậc Hữu 
Nhãn, ngài hãy là chốn nương nhờ.” 


29. Bậc có lòng thương xót, dang Bi Mãn, vị tām cầu lợi ích cho tất cả 
chúng sanh đã an trú vào năm giới cấm cho tất cả những người ngoại 
đạo đã đi đến (với Ngài). 


3o. Như thế, Giáo Pháp đã không bị pha trộn, không còn các ngoại 
đạo, và được tô điểm bởi các vị A-la-hán ở vào trạng thái thu thúc 
như thế ấy. 


31. Thành phố có tên là Hamsavatī, vị vua dòng Sāt-dē-ly tên là 
Ananda, người mẹ của vị Đại Ấn Sĩ Padumuttama tên là SuJata. 


32. VỊ ấy đã sống ở giữa gia đình mười ngàn năm. Có ba tòa lâu đài 
tuyệt vời là Naravāhana, Yasa, và Yasavatti. 


33. Có bốn mươi ba ngàn phụ nữ được trang điểm. Nữ nhân ấy 
(người vợ) tên là Vasuladatta. Con trai tên là Uttara. 


34. Sau khi nhìn thấy bốn điều báo hiệu, bậc Tối Thượng Nhân đã ra 
đi bằng tòa lâu đài và đã thực hành hạnh nó lực bảy ngày. 
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35. Brahmunā yācito santo padumuttaro vinayako! 
vatti cakkam mahāvīro mithiluyyānamuttame. 


36. Devalo ca sujāto ca ahesum aggasāvakā 
sumano nām upatthāko padumuttarassa satthuno.2 


37. Amitā asamā c'eva ahesum aggasāvikā 
bodhi tassa bhagavato salalo*ti pavuccāti. 


38. Vitinno čeva tisso ca ahesum aggupatthakā 
hatthā c eva vicittā ca ahesum aggupatthikā. 


~~— 


39. Atthapaññasaratanam3 accuggato mahāmuni 
kañcanagghiya4 sankaso dvattimsavaralakkhaņo. 


40. Kuddā kavata bhittī ca rukkhā nagasiluccayā 
na tassāvaraņam atthi samantā dvādasayojane. 


41. Vassasatasahassāni āyu vijjati tāvade 
tāvatā titthamāno so tāresi Janatam bahum. 


42. Santāretvā bahujanam chinditvā sabbasamsayam 
jalītvā aggikkhandho va nibbuto so sasāvako. 


43. Padumuttaro jino buddho nandaramamhi nibbuto 
tatth'eva tassa5 thūpavaro dvadasubbedha yojanotti. 
Padumuttarabuddhavamso dasamo. 


--00000-- 


1. padumuttaranāyako - Manupa. 
2. mahesino - Mavi, PTS. 

3. atthapannasam - Machasam. 
4. kañcanagshika - Sīmu. 

5. tatth'evassa - Machasam. 
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Tiểu Bộ Kinh - Phật Sử Lịch Sử Đức Phật Padumuttara 


35. Được đấng Phạm Thiên thỉnh cầu, vị Hướng Đạo, đấng Đại Hùng 
Padumuttara đã chuyển vận bánh xe (Chánh Pháp) ở công viên tuyệt 
vời Mithila. 

36. Devala và Sujata đã là (hai vị) Thinh Văn hàng đầu. VỊ thị giả của 
bậc Đạo Sư Padumuttara tên là Sumana. 


37. Amita và luôn cả Asama đã là (hai vị) nữ Thinh Văn hàng đầu. 
Cội Bồ Đề của đức Thế Tôn ấy được gọi tên là “Salala.” 

38. Vitiņņa và luôn cả Tissa đã là (hai) thí chủ hộ độ hàng đầu. 
Hattha và luôn cả Vicitta đã là (hai) nữ thí chủ hộ độ hàng đầu. 


39. Đạt đến năm mươi tám ratana (14 mét rưỡi) về chiều cao, dáng 
Đại Hiền Triết với ba mươi hai tướng trạng cao quý tương tợ như cột 
trụ bằng vàng có gắn tràng hoa. 


4o. Các tường thành, cửa lớn, vách đất, cây cối, mỏm đá ở xung 
quanh mười hai do-tuān không có che khuất vị ấy. 


41. Tuổi thọ được biết là kéo dài đến một trăm ngàn năm. Trong khi 
tồn tại đến chừng ấy, vi ấy đã giúp cho nhiều chúng sanh vượt qua. 
42. Sau khi đã giúp cho nhiều người vượt qua, sau khi đã cắt đứt tất 
cả các điều nghi hoặc, vị ấy đã rực cháy như là khối lửa rồi đã Niết 
Bàn cùng với các vị Thinh Văn. 


43. Đức Phật, đấng Chiến Thắng Padumuttara đã Niết Bàn tại tu viện 
Nanda. Ngôi bảo tháp cao quý dành cho vị ấy có chiều cao mười hai 
do-tuần ở ngay tại nơi ấy. 


Lịch sử đức Phật Padumuttara là phần thứ mười. 


--ooOoo-- 
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10. 


11. Sumedhabuddhavamso 
Padumuttarassa aparena sumedho nama nāyako 
durāsado uggatejo sabbalokuttamo! muni. 


Pasannanetto sumukho brahā uju patāpavā 
hitesī sabbasattanam bahū mocesi bandhana. 


Yadā buddho pāpuņitvā kevalam bodhimuttamam 
sudassanamhi nagare dhammacakkam pavattayi. 


Tassabhisamaya tīņi ahesum dhammadesane 
kotisatasahassānam pathamābhisamayo ahu. 


Punāparam kumbhakaņņam yakkham so damayī jino 
navuti kotisahassānam dutiyābhi samayo ahu. 


Punāparam amitayaso catusaccam pakāsayi 
asīti kotisahassānam tatiyābhisamayo ahu. 


Sannipātā tayo āsum sumedhassa mahesino 
khinasavanam vimalānam santacittana tādinam. 


Sudassanam nagaravaram upagañchi jino yada 
tadā khinasava bhikkhū samimsu satakotiyo. 


Punāparam devakūte bhikkhūnam kathinatthate 
tadā navutikotīnam dutiyo āsi samāgamo. 


Punāparam dasabalo yadā carati cārikam 
tadā asītikotīnam tatiyo āsi samāgamo. 


11. Aham tena samayena uttaro nāma māņavo 


asītikotiyo mayham ghare sannicitam dhanam. 


1. lokuttaro - Sīmu. 
2. cittānatādinam - Manupa. 
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11. Lịch Sử Đức Phật Sumedha: 


1. Sau (đức Phật) Padumuttara, có bậc Lãnh Đạo tên Sumedha là 
dang Hiền Triết tối thượng của toàn thể thế giới, có oai lực nỗi bật, 
khó thể đạt đến. 


2. Có cặp mắt an tịnh, khuôn mặt đầy đặn, (thân hình) cao lớn, ngay 
thăng, hùng dũng, là người tầm cầu lợi ích cho tất cả chúng sanh, (vi 
ấy) đã giúp cho nhiều người thoát khỏi sự trói buộc. 


3. Khi đã thành tựu toàn vẹn quả vị Giác Ngộ tối thượng, đức Phật đã 
chuyển vận bánh xe Chánh Pháp ở tại thành phố Sudassana. 


4. Trong việc thuyết giảng Giáo Pháp của vị ấy, đã có ba sự lãnh hội. 
Sự lãnh hội lần thứ nhất là của một trăm ngàn koti vi. 


5. Hơn nữa vào lần khác, đấng Chiến Thắng ấy đã thuần phục Dạ- 
xoa Kumbhakanna. Đã có sự lãnh hội lần thứ nhì là của chín chục 
ngàn koti (chín trăm tỷ) vi. 


6. Hơn nữa vào lần khác, bậc có danh tiếng vô hạn đã giảng giải về 
bốn Chân Lý. Đã có sự lãnh hội lần thứ ba là của tám chục ngàn kofi 
(tám trăm tỷ) vị. 


7. Bậc Đại Ân Sĩ Sumedha đã có ba lần tụ hội gồm các vi Lậu Tận 
không còn ô nhiễm có tâm thanh tịnh như thế ấy. 


8. Vào lúc đấng Chiến Thắng ngự đến thành phố Sudassana, khi ấy 
một trăm koti (một tỷ) vi tỳ khưu là các bậc Lậu Tận đã tụ hội lại. 


9. Hơn nữa vào lần khác, lúc tiến hành lễ (dâng y) Kathina cho các vi 
tỳ khưu ở tại Devakuta, khi ấy đã có cuộc hội tụ thứ nhì của chín 
chục koti vi. 


10. Hơn nữa vào lần khác, lúc đấng Thập Lực di du hành, khi ấy đã 
có cuộc hội tụ thứ ba của tám chục koti vi. 


11. Vào lúc bấy giờ, ta là người thanh niên Bà-la-môn tên Uttara. Tài 
sản đã được tích lũy trong nhà của ta là tām mươi koti (tām trăm 
triệu). 
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12. 


13. 


14. 


Kevalam sabbam datvana sasanghe lokanāyake! 
saraņam tass upāgaūīchim pabbajjaūcābhirocayi.2 


So'pi mam buddho3 vyākāsi karonto anumodanam 
timsakappasahassamhi ayam buddho bhavissāti. 


Ahu kapilavhayā rammā nikkhamitvā tathāgato 
padhānam padahitvana katva dukkarakārikam. 


15. AJapalarukkhamulasmim nisīditvā tathagato 


16. 


tattha pāyāsamaggayha neraūjaramupeliti. 


NerañJaraya tīramhi payasam ādāya so jino 
patiyattavaramaggena bodhimulam hi ehiti. 


17. Tato padakkhinam katvā bodhimaņdam anuttaro 


18. 


19. 


20. 


21. 


22. 


23. 


assattharukkhamulamhi bujjhissati mahayaso. 


Imassa janikā mata maya nama bhavissati 
pita suddhodano nama ayam hessati gotamo. 


Kolito upatisso ca agga hessanti savaka 
anando nām upatthāko upatthissati tam jinam. 


Khemā uppalavaņņā ca aggā hessanti sāvakā 
bodhi tassa bhagavato assattho'ti pavuccāti. 


Citto ca hatthālavako aggā hessantupatthakā 
uttarā nandamātā ca aggā hessantupatthikā 
ayu vassasatam tassa gotamassā yasassIno. 


Idam sutvana vacanam asamassa mahesino 
āmoditā naramarū buddhabījankuro ayam. 


Ukkutthisaddam vattenti apphotenti hasantī ca 
katañJalT namassanti dasasahassī sadevakā. 


1. sasangham lokanāyakam - PTS. 
2. abhirocayim - PTS. 
3. tadā - Mavi. 
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Tiểu Bộ Kinh - Phật Sử Lịch Sử Đức Phật Sumedha 


12. Sau khi đã cúng dường toàn bộ tất cả đến dāng Lãnh Đạo Thế 
Gian cùng với hội chúng (tỳ khưu), ta đã đi đến nương nhờ vị ấy và 
đã hứng thú với việc xuất gia. 


13. Trong khi thể hiện sự tùy hỷ (phước báu), đức Phật ấy cũng đã 
chú nguyện cho ta rằng: “Trong ba chục ngàn kiếp, người nàu sẽ 
trở thành uị Phật. 


14. Sau khi rời khỏi (thành phố) xinh đẹp tên là Kapila, đức Như 
Lai ra sức nó lực uà thực hiện hành động khó thực hành được (khổ 
hạnh). 


15. Sau khi ngồi xuống ở cột câu của những người chăn dê, đức 
Như Lai nhận lấu món cơm sữa ở tại nơi dy rồi di đến Neraīijarā 
(Ni-liên-thiên). 


16. O tại bờ sông Nerafjara, đãng Chiến Thắng ấu thọ thực món 
cơm sữa rồi đi đến cội câu Bồ Đề bằng đạo lộ cao quú đã được dọn 
sẵn. 


17. Kế đó, sau khi nhiễu quanh khuôn uiên của cội Bồ Đề, bậc Vô 
Thượng, vi có danh tiếng vi đại sẽ được giác ngộ ở tại cội câu 
Assattha. 


18. Người me sanh ra vi này sẽ có tên là Māyā. Người cha tên là 
Suddhodana. Vi này sẽ là Gotama. 


19. Kolita vā Upatissa sẽ là (hai vi) Thinh Văn hàng đầu. Vi thi giả 
tên là Ananda sẽ phục uu đống Chiến Thăng ấu. 


2o. Khema vā Uppalavaņņā sẽ là (hai vi) nữ Thinh Văn hàng đầu. 
Cột câu Bồ Đề của đức Thế Tôn ấu được gọt tên là “Assattha.' 


21. Citta vā Hatthāļavaka sẽ là (hai) nam thí chủ hộ độ hàng đầu. 
Uttara vā Nandamata sẽ là (hai) nữ thí chủ hộ độ hàng đầu. Tuổi 
thọ (vào thời) của vi Gotama có danh tiếng ấu là một trām năm.” 


22. Sau khi nghe được lời nói này của vị Đại Ẩn Sĩ không ai sánh 
bằng, chư thiên và nhân loại vui mừng (nghĩ rằng): “Vi này là chủng 
tử mầm mống của chư Phật.” 


23. Họ thốt lên những tiếng reo hò, vē tay, và nở nụ cười. Mười ngàn 
thế giới luôn cả chư thiên chắp tay cúi lạy (nói rằng): 
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Khuddakanikāye Buddhavamsapālļi Sumedhabuddhavamso 


24. Yadimassa lokanāthassa virajjhissāma sāsanam 
anāgatamhi addhāne hessāma sammukhā imam. 


25. Yathā manussā nadim taranta patitittham virajjhīya 
hetthā titthe gahetvāna uttaranti mahānadim. 


26. Evameva mayam sabbe yadi muñcamimam jinam 
anāgatamhi addhāne hessāma sammukhā imam. 


27. Tassāpi vacanam sutvā bhiyyo cittam pasādayim 
uttarim vatamadhitthasim dasapāramipūriyā. 


28. Suttantam vinayaūcāpi navangam satthusasanam 
sabbam pariyāpuņitvāna sobhayim jinasāsanam. 


29. Tatthappamatto viharanto nisajjatthānacankame 
abhiññasu pāramim gantvā brahmalokamagañchaham.! 


30. Sudassanam nāma nagaram sudatto nāma khattiyo 
sudattā nāma janikā sumedhassa mahesino. 


31. Navavassasahassāni agāramajjhaso vasī 
sucandanaka koñca sirivaddhā? tayo pasada muttamā. 


32. Tisoļasasahassāni nāriyo samalankatā 
sumanā nama sā nārī punabbasumitto3 nama atrajo. 


33. Nimitte caturo disvā hatthiyānena nikkhami 
anūnakam atthamāsam padhanam padahī jino. 


34. Brahmunā yācito santo sumedho lokanāyako 
vatti cakkam mahāvīro sudassanuyyānamuttame. 


35. Saraņo sabbakāmo ca ahesum aggasāvakā 
sāgaro nām upatthāko sumedhassa mahesino. 


1. brahmalokamagacchaham - Sīmu. 


2. sucanda kañcana sirivaddha - Machasam; 
sucando kañcano sirivaddho - Sya. 
punabbasu - Machasam; 


punabbo - Sya. 
4. addhamasam - Machasam, Manupa. 
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Tiểu Bộ Kinh - Phật Sử Lịch Sử Đức Phật Sumedha 


24. “Nếu chúng tôi thất bai uới lời giáo huấn của dâng Lãnh Đạo 
Thế Gian này thì chúng tôi sẽ đối diện vi kia trong tương lai xa UỜI. 


25. Giống như những người đang băng ngang giòng sông không 
đạt được bến bờ đốt diện, họ uượt qua giòng sông rộng lớn sau khi 
đạt được bến bờ ở bên dưới. 


26. Tương to như thế; nếu tất cả chúng tôi lỡ dịp uới đống Chiến 
Thằng này thì chúng tôi sẽ đốt điện vi kia trong tương lai xa vòi.” 


27. Nghe được lời nói của vị ấy, ta đã tăng thêm niềm tín tâm. Ta đã 
quyết định sự thực hành tối thắng để làm tròn đủ sự toàn hảo về 
mười pháp. 


28. Sau khi học tập toàn bộ Kinh và luôn cả Luật tức là Giáo Pháp 
của bậc Đạo Sư gồm chín thể loại, ta đã làm rạng rỡ Giáo Pháp của 
đấng Chiến Thắng. 


2o. Trong khi sống không xao lãng trong Giáo Pháp ấy vào lúc ngồi, 
đứng, đi kinh hành, sau khi làm toàn hảo các thắng trí, ta đã đi đến 
thế giới của Phạm Thiên. 


3o. Thành phố có tên là Sudassana, vị vua dòng Sāt-dē-ly tên là 


Sudatta, người mẹ của bậc Đại Ẩn Sĩ Sumedha tên là Sudattā. 


31. Vi ấy đã sống ở giữa gia đình trong chín ngàn năm. Có ba tòa lâu 
đài tuyệt vời là Sucandanaka, Koñca, và Sirivaddha. 


32. Có ba lần mười sáu ngàn (bốn mươi tám ngàn) phụ nữ được 
trang điểm. Nữ nhân ấy (người vợ) tên là Sumana. Con trai tên là 
Punabbasumitta. 


33. Sau khi nhìn thấy bốn điều báo hiệu, dang Chiến Thắng đã ra đi 
bằng phương tiện voi và đã ra sức nỗ lực tám tháng không thiếu sót. 


34. Được đấng Phạm Thiên thỉnh cầu, vị Lãnh Đạo Thế Gian, đấng 
Đại Hùng Sumedha, đã chuyển vận bánh xe (Chánh Pháp) ở tại công 
viên Sudassana tuyệt vời. 

35. Sarana và Sabbakama đã là (hai vị) Thinh Văn hàng đầu. Vi thị 


giả của bậc Đại Ân Sĩ Sumedha tên là Sāgara. 
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Khuddakanikāye Buddhavamsapālļi Sumedhabuddhavamso 


36. 


37. 


38. 


39. 


40. 


41. 


42. 


43. 


Rāmā c'eva surāmā ca ahesum aggasāvikā 
bodhi tassa bhagavato mahānīpoti' vuccati. 


Uruvelo ca yasavo ca ahesum aggupatthakā 
yasodharā sirimā ca ahesum aggupatthikā. 


Atthāsīti ratanāni accuggato mahāmuni 
obhāsesi? disa sabbā cando taragane3 yathā. 


Cakkavattimaņi nāma yathā tapati yojanam 
tathe va tassa ratanam samantā pharati yoJanam. 


Navutivassasahassāni ayu vijjati tavade 
tāvatā titthamāno so tāresi Janatam bahum. 


Tevijjachaļabhiūnehi balappattehi tadihi 
samākulamidam āsi arahantehi sādhuhi.4 


Te pi sabbe amitayasā vippamutta nirūpadhī 
ñanalokam dassayitvā nibbutā te mahāyasā. 


Sumedho jinavaro buddho medharamamhi nibbuto 
dhātuvitthārikam āsi tesu tesu padesato ti. 
Sumedhabuddhavamso. 


--00000-- 


1. nimboti - Sīmu; nimbarukkhoti - Syā. 


2. pahāseti - Mavi; obhāseti - Syā. 
3. tāragaņe - Mavi. 
4. tādihi - PTS; sāsanam - Syā. 
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Tiểu Bộ Kinh - Phật Sử Lịch Sử Đức Phật Sumedha 


36. Rama và luôn cả Surama đã là (hai vị) nữ Thinh Văn hàng đầu. 
Cội cây Bồ Đề của đức Thế Tôn ấy được gọi tên là “Cây NIpa vĩ đại.” 
37. Uruvela và luôn cả Yasava đã là (hai) thí chủ hộ độ hàng đầu. 

Yasodhara và Sirima đã là (hai) nữ thí chủ hộ độ hàng đầu. 


38. Cao tám mươi tám ratana (22 mét), bậc Đại Hiền Triết chiếu 
sáng tất cả các phương tợ như mặt trăng ở giữa tập thể các vì sao. 


39. Giống như viên ngọc ma-ni của vị Chuyển Luân Vương chiếu 
sáng một do tuần, tương tợ y như thế, ngọc quý của vị ấy tỏa sáng 
một do-tuần ở xung quanh. 


4o. Tuổi thọ được biết là kéo dài đến chín chục ngàn năm. Trong khi 
tồn tại đến chừng ấy, vi ấy đã giúp cho nhiều chúng sanh vượt qua. 


41. (Giáo Pháp) này đã được hưng thịnh nhờ vào các vị A-la-hán tốt 
lành, đã thành tựu tam minh, sáu thắng trí, và năng lực như thế ấy. 


42. Tất cả các vị ấy đều có danh tiếng vô hạn, đã được giải thoát, 
không còn tái sanh. Sau khi thị hiện ánh sáng của trí tuệ, tất cả các vị 
có danh tiếng lớn lao ấy đã Niết Bàn. 


43. Đức Phật, đấng Chiến Thắng cao quý Sumedha đã Niết Bàn tại tu 
viện Medha. Đã có sự phân tán xá-lợi từ xứ sở ấy đến khắp các nơi. 


Lịch sử đức Phật Sumedha là phần thứ mười một. 


--ooOoo-- 


1. Nghĩa là hào quang từ cơ thể của vị ấy tỏa sáng khoảng không gian có bán kính 
là một do-tuần ở chung quanh, BvA. 201-2. 
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12. Sujatabuddhavamso 


1. Tattheva mandakappamhi suJato nama nāyako 
sīhahanūsabhakkhandho appameyya durasado. 


2. Cando va vimalo suddho sataramsī va patapava1 
evam sobhati sambuddho Jalanto siriya sada.2 


3. Papunitvana sambuddho kevalam bodhimuttamam 
sumangalamhi nagare dhammacakkam pavattayī. 


4. Desente pavaram dhammam sujāte lokanāyake 
asītikoti abhisamimsu pathame dhammadesane. 


5. Yada sujāto amitayaso deve vassam upāgamī 
sattatimsasahassānam dutiyabhisamayo ahu. 


6. Yada suJato asamasamo upagañch13 pitusantikam 
satthisatasahassanam tatiyabhisamayo ahu. 


7. Sannipata tayo asum sujātassa mahesino 
khinasavanam vimalanam santacittana tadinam. 


8. Abhiññabalattanam appattanam4 bhavabhave 
satthisatasahassāni5 pathamam sannipatimsu te. 


9. Punāparam sannipāte tidīvorohane jine 
paññasasatasahassanam dutiyo āsi samāgamo. 


10. Upasankamanto naravasabham6 tassa yo aggasāvako 
catūhi satasahassehi sambuddham upasankamI. 


1. tapava - Sīmu. 

2. pabhā - Sīmu. 

3. upagacchi - Sīmu, Manupa. 

4. appamattānam - Sīmu; 
appavattā, - Pu. 

5. satthisata sahassānam - Sīmu. 

6. narāsabham - Machasam; naravusabham - Syā. 
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12. Lich Sử Đức Phật Sujata: 


1. Cũng chính trong kiếp Manda āy,! có vị Lãnh Đạo tên Sujata là có 
hàm sư tử, vai rộng, không thể đo lường, khó thể đạt đến. 


2. Không bợn nho và tinh khiết như mặt trăng, huy hoàng như mặt 
trời, luôn chói sáng với sự vinh quang, đấng Toàn Giác rạng rỡ như 
thế ấy. 


3. Sau khi thành tựu toàn vẹn quả vị Giác Ngộ tối thượng, đấng Toàn 
Giác đã chuyển vận bánh xe Chánh Pháp ở tại thành phố Sumangala. 


4. Trong khi đấng Lãnh Đạo Thế Gian Sujata thuyết giảng Giáo Pháp 
cao quý vào dip thuyết giảng Giáo Pháp lần thứ nhất, tám mươi koti 
(tám trăm triệu) vị đã lãnh hội. 


5. Khi vị có danh tiếng vô lượng Sujata vào mùa (an cư) mưa ở cối 
trời, đã có sự lãnh hội lần thứ nhì là của ba mươi bảy trăm ngàn (ba 
triệu bảy trăm ngàn). 


6. Vào lúc (đức Phật) Sujata, vị tương đương với các bậc không thể 
sánh bằng, đi đến gặp người cha, đã có sự lãnh hội lần thứ ba là của 
sáu mươi trăm ngàn (sáu triệu). 


7. Bậc Đại Ẩn Sĩ Sujata đã có ba lần tụ hội gồm các vị Lậu Tận không 
còn ô nhiễm, có tâm thanh tịnh như thế ấy. 


8. Trong số các vị đã đạt đến năng lực của các thắng trí, không còn 
tái sanh vào cõi này cõi khác, các vị ấy (với số lượng) sáu trăm ngàn 
đã tụ hội lại là Tần thứ nhất. 


9. Vào lần khác nữa, trong cuộc tụ hội vào dịp đấng Chiến Thắng từ 
cõi trời hạ thế, đã có cuộc hội tụ Tân thứ nhì của năm chục trăm ngàn 
(năm triệu) vi. 


10. Vị Thinh Văn hàng đầu của vị ấy, khi đi đến gặp dang Nhân Ngưu 
bậc Toàn Giác, đã đi đến với bốn trăm ngàn vị (là lần thứ ba). 


1. Kiếp Manda (maņdakappa) là kiếp có hai vị Phật xuất hiện. Trường hợp này là 
đức Phật Sumedha và đức Phật Sujata, BvA. 202. 
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Khuddakanikāye Buddhavamsapālļi Sujātabuddhavamso 


11. Aham tena samayena catudIpamhi issaro 
antalikkhacaro āsim cakkavatti mahabbalo. 


12. Loke acchariyam disvā abbhutam lomahamsanam 
upagantvāna vandim so sujātam lokanāyakam. 


13. Catudīpe mahārajjam ratane satta uttame 
buddhe niyyādayitvāna pabbajim tassa santike. 


14. Arāmikā Janapada! utthānam patipiņdiya? 
upanenti bhikkhusanghassa paccayam sayanāsanam. 


15. So pi mam buddho3 vyākāsi dasasahassimhi issaro 
timsakappasahassamhi ayam buddho bhavissatl. 


16. Ahu kapilavhayā rammā nikkhamitvā tathāgato 
padhānam padahitvana katvā dukkarakārikam. 


17. Ajapālarukkhamūlasmim nisīditvā tathāgato. 
tattha pāyāsamaggayha neraūjamupehiti. 


18. NerañJaraya tīramhi pāyāsam adaya so jino 
patiyattavaramaggena bodhimulam hi ehiti. 


19. Tato padakkhiņam katvā bodhimaņdam anuttaro 
assattharukkhamūlamhi bujjhissati mahayaso. 


20. Imassa janikā mātā māyā nāma bhavissati 
pitā suddhodano nāma ayam hessati gotamo. 


21. Kolito upatisso ca aggā hessanti sāvakā 
ānando nām upatthāko upatthissati tam jinam. 


22. Khemā uppalavaņņā ca aggā hessanti sāvikā 
bodhi tassa bhagavato assattho'ti pavuccāti. 


23. Citto ca hatthālavako aggā hessantupatthakā 
uttarā nandamātā ca aggā hessantupatthikā 
ayu vassasatam tassa gotamassā yasassIno. 


1. janapade - Sīmu, Syā. 
2. patipiņdiyam - PTS. 
3. tadã - Mavi. 
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Tiểu Bộ Kinh - Phật Sử Lich Sử Đức Phật Sujata 


11. Vào lúc bấy giờ, ta là vị lãnh chúa ở bốn hòn đảo, là vị Chuyển 
Luân Vương có năng lực lớn lao, di chuyển ở trên không trung. 


12. Sau khi chứng kiến điều kỳ diệu ở thế gian, (là việc) phi thường, 
khiến lông dựng đứng, ta đã đi đến và dành lễ dang Lãnh Đạo Thế 
Gian Sujata ấy. 


13. Sau khi đã dâng lên vương quốc rộng lớn gồm bốn hòn đảo và 
bảy vật báu tối thắng đến đức Phật, ta đã xuất gia trong sự chứng 
minh của vi ấy. 


14. Những người hộ tự ở trong xứ sở, sau khi gom góp phẩm vật đã 
đem lại đồ dùng thiết yếu, vật trải nằm lót ngồi, dâng lên hội chúng 
tỳ khưu. 


15. Khi ấy, vị Chúa Tể trong mười ngàn thế giới cũng đã chú nguyện 
cho ta rằng: “Trong ba muro ngàn kiếp, người này sẽ trở thành vi 
Phật. 


16. Sau khi rời khỏi (thành phố) xinh đẹp tên là Kapila, đức Như 
Lai ra sức nó lực uà thực hiện hành động khó thực hành được (khổ 
hạnh). 


17. Sau khi ngồi xuống ở cội câu của những người chăn đê, đức 
Như Lai nhận lấu món cơm sữa ở tại nơi dy rồi di đến Nerañjara 
(Ni-liên-thiên). 


18. O tại bờ sông Nerafjara, đấng Chiến Thắng dy thọ thực món 
cơm sữa rồi đi đến cội câu Bồ Đề bằng đạo lộ cao quú đã được dọn 
sẵn. 


19. Kế đó, sau khi nhiễu quanh khuôn uiên của cội Bồ Đề, bậc Vô 
Thượng, vi có danh tiếng vi đại sẽ được giác ngộ ở tại cội câu 
Assattha. 


2O. Người mẹ sanh ra vi nàu sẽ có tên là Māyā. Người cha tên là 
Suddhodana. Vi này sẽ là Gotama. 


21. Kolita uà Upatissa sẽ là (hai uD Thinh Văn hàng đầu. Vi thị giả 
tên là Ananda sẽ phục uu đống Chiến Thằng ấu. 


22. Khemā vā Uppalavaņņā sẽ là (hai vi) nữ Thinh Văn hàng đầu. 
Cội câu Bồ Đề của đức Thế Tôn ấu được gọi tên là “Assattha 


23. Citta vā Hatthāļavaka sẽ là (hai) nam thí chủ hộ độ hàng đầu. 


Uttarā vā Nandamata sẽ là (hai) nữ thí chủ hộ độ hàng đầu. Tuổi 
thọ (vào thời) của vi Gotama có danh tiếng ấu là một trām năm.” 
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Khuddakanikāye Buddhavamsapālļi Sujātabuddhavamso 


24. 


25. 


26. 


27. 


28. 


29. 


30. 


31. 


32. 


33. 


34. 


35: 


Idam sutvana vacanam asamassa mahesino 
amodita naramarū buddhabrjankuro ayam. 


Ukkutthisaddam vattenti apphotenti hasanti ca 
katañjali namassanti dasasahassī sadevaka. 


Yadimassa lokanathassa virajjhissāma sasanam 
anagatamhi addhane hessama sammukha imam. 


Yatha manussa nadim taranta patitittham virajjhiya 
hettha titthe gahetvana uttaranti mahanadim. 


Evameva mayam sabbe yadi muūcāmimam jinam 
anāgatamhi addhāne hessāma sammukhā imam. 


Tassāpi vacanam sutvā bhiyyo hāsam* janes aham 
adhitthahim vatam uggam dasapāramipūriyā. 


Suttantam vinayaūcāpi navangam satthusāsanam 
sabbam pariyāpuņitvāna sobhayim jinasāsanam. 


Tatthappamatto viharanto brahmam bhāvetva bhāvanam 


=“ ~w 


Sumangalam nama nagaram uggato nama khattiyo 
mata pabhāvatī nama sujatassa mahesino. 


Navavassasahassani agaramajjhaso vasī 
sīrī upasirI nanda tayo pasadamuttama. 


Tevisatisahassani nariyo samalañkata 
sirinanda nama nārī upaseno nama atrajo. 


Nimitte caturo disva assayanena nikkhami 
anunanavamasani padhanam padahi jino. 


* bhiyyohavetva manasam. 
9 Buddhavamso 26 ga. 
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Tiểu Bộ Kinh - Phật Sử Lich Sử Đức Phật Sujata 


24. Sau khi nghe được lời nói này của vị Đại Ẩn Sĩ không ai sánh 
bằng, chư thiên và nhân loại vui mừng (nghĩ rằng): “Vi này là chủng 
tử mầm mống của chư Phật.” 


25. Họ thốt lên những tiếng reo hò, võ tay, và nở nụ cười. Mười ngàn 
thế giới luôn cả chư thiên chắp tay cúi lạy (nói rằng): 


26. “Nếu chúng tôi thất bạt uới lời giáo huấn của dâng Lãnh Đạo 
Thế Gian này thì chúng tôi sẽ đối diện vi kia trong tương lai xa või. 


27. Giống như những người đang băng ngang giòng sông không 
đạt được bến bờ đốt diện, họ uượt qua giòng sông rộng lớn sau khi 
đạt được bến bờ ở bên dưới. 


28. Tương tg y như thế; nêu tất cả chúng tôi lỡ dịp uới dâng Chiến 
Thằng này thì chúng tôi sẽ đốt điện vi kia trong tương lai xa vòi.” 


2o. Nghe được lời nói của vị ấy, ta đã sanh khởi niềm hoan hỷ bội 
phần. Ta đã quyết định sự thực hành tột bực để làm tròn đủ sự toàn 
hảo về mười pháp. 


30. Sau khi học tập toàn bộ Kinh và luôn cả Luật tức là Giáo Pháp 
của bậc Đạo Sư gồm chín thể loại, ta đã làm rạng rỡ Giáo Pháp của 
dang Chiến Thắng. 


31. Trong khi sống không xao lãng trong Giáo Pháp ấy, sau khi tu tập 
thiên Phạm Thiên và đạt đến sự toàn hảo trong các thắng trí, ta đã đi 
đến thế giới của Phạm Thiên. 


32. Thành phố có tên là Sumangala, vị vua dòng Sát-đế-ly tên là 
Uggata, người mẹ của vị Đại Ấn Sĩ SuJata tên là Pabhāvatī. 


33. VỊ ấy đã sống ở giữa gia đình chín ngàn năm. Có ba tòa lâu đài 
tuyệt vời lā Siri, Upasirī, và Nanda. 


34. Có hai mươi ba ngàn phụ nữ được trang điểm. Nữ nhân ấy 
(người vợ) tên là Sirinandā. Con trai tên là Upasena. 


35. Sau khi nhìn thấy bốn điều báo hiệu, đấng Chiến Thắng đã ra đi 
bằng phương tiện ngựa và đã ra sức nó lực chín tháng không thiếu 
sót. 
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Khuddakanikāye Buddhavamsapālļi Sujātabuddhavamso 


36. Brahmunā yācito santo sujāto lokanāyako 
vatti cakkam mahāvīro sumangal' uyyānamuttame. 


37. Sudassano ca devo' ca ahesum aggasāvakā 
nārado nām upatthāko sujātassa mahesino. 


38. Nāgā ca nāgasamālā ca ahesum aggasāvikā 
bodhi tassa bhagavato mahāvelū'ti vuccati. 


39. So ca rukkho jātaruciro? acchiddo hoti pattako3 
ujuvamso brahā hoti dassanīyo manoramo. 


40. Ekakkhandho pavatthitva4 tato sakha pabhijjatha5 
yathā subaddho morahattho evam sobhati so dumo. 


41. Na tassa kantaka honti napi chiddam mahā ahu 
vitthiņņasākho aviralo sandacchāyo manoramo. 


42. Sudatto c eva citto ca ahesum aggupatthakā 
subhaddā c'eva padumā ca ahesum aggupatthikā. 


43. Paññasa ratano āsi uccattanena7 so jino 
sabbākāravarūpeto sabbaguņamupāgato. 


44. Tassappabhā asamasamā niddhāvati samantato 
appamāņo atuliyo ca opammehi anūpamo. 


45. Navutivassasahassāni āyu vijjati tāvade 
tāvatā titthamāno so tāresi Janatam bahum. 


46. Yathāpi sāgare ūmi gagane tārakā yathā 
evam tadā pāvacanam arahantehi cittitam.8 


47. So ca buddho asamasamo guņāni ca tani atuliyani 
sabbam samantarahitam nanu rittā sabbasankhara. 


48. Sujāto jinavaro buddho silaramamhi nibbuto 
tatth'eva tassa cetiyo tīņi gāvutamuggato ti. 


Sujātabuddhavamso dvādasamo. 


--00000-- 
1. sudevo - Sīmu. 4. pavaddhetvā - Sīmu, PTS. 
2. ghanaruciro - Sīmu, PTS; 5. pabhijjati - Mavi; abhijjati - Sīmu. 
ghanakkhandho - Syā, Machasam. 6. kaņdakā - Sīmu. 
3. chaddam hoti parittakam - Pu; 7. uccatarena - Simu. 
acchaddo hoti pattiko - Machasam. 8. vicittitam - PTS. 
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Tiểu Bộ Kinh - Phật Sử Lich Sử Đức Phật Sujata 


36. Được đấng Phạm Thiên thỉnh cầu, vị Lãnh Đạo Thế Gian, đấng 
Đại Hùng Sujata đã chuyển vận bánh xe (Chánh Pháp) ở công viên 
tuyệt vời Sumangala. 


37. Sudassana và Sudeva đã là (hai vi) Thinh Văn hàng đầu. Vi thị giả 
của bậc Đại Ấn Sĩ SuJata tên là Narada. 


38. Naga và Nagasamala đã là (hai vị) nữ Thinh Văn hàng đầu. Cội 
cây Bồ Đề của đức Thế Tôn ấy được gọi là Mahavelu (cây tre vĩ đại). 


39. Và cây tre ấy có thân đặc, không có bọng, rậm lá, là loại cây thắng 
đuột, to lớn, đáng nhìn, xinh xắn. 


4o. Giống cây ấy có một thân, khi đã phát triển thì được phân thành 
các nhánh từ thân ấy như là chùm lông đuôi của chim công được 
buộc chặt lại; giống cây ấy xinh đẹp như thế. 


41. Không có các gai ở cây ấy và cũng không có lē bọng lớn, cành cây 
xòe rộng, không thưa thớt, bóng rām dày đặc, xinh xắn. 


42. Sudatta và luôn cả Citta đã là (hai) thí chủ hộ độ hàng đầu. 
Subhaddā và luôn cả Paduma đã là (hai) nữ thí chủ hộ độ hàng đầu. 


43. Với chiều cao năm mươi ratana (12.5 m), đấng Chiến Thắng ấy 
đạt đến sự cao quý về mọi mặt và thành tựu tất cả các đức hạnh. 


44. Tương đương với các loại hào quang không thể sánh bằng, hào 
quang của vị ấy tỏa sáng xung quanh. Vi ấy là vô lượng, vô song, với 
các sự so sánh đối chiếu không có người tương tợ. 


45. Tuổi thọ được biết là kéo dài đến chín mươi ngàn năm. Trong khi 
tón tại đến chừng ấy, vị ấy đã giúp cho nhiều chúng sanh vượt qua. 


46. Cũng giống như các làn sóng ở biển cả, giống như các vì sao ở 
bầu trời, tương tợ như thế, lúc bấy giờ lời tuyên thuyết (của đức Phật 
ấy) được tô điểm nhờ vào các vị A-la-hán. 


47. Đức Phật ấy, vị tương đương với các bậc không thể sánh bằng, và 
các đức hạnh vô song ấy, tất cả đều hoàn toàn biết mất; phải chăng 
tất cả các hành là trống không? 


48. Đức Phật, dang Chiến Thắng cao quý Sujata đã Niết Bàn tại tu 
viện Sila. Ngôi bảo tháp được dựng lên cao ba gāvuta (tương đương 
12 km) dành cho bậc Đạo Sư ở ngay tại nơi ấy. 

Lịch sử đức Phật Sujata là phần thứ mười hai. 


--00000-- 
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10. 


13. Piyadassibuddhavamso 


Sujātassa aparena sayambhū' lokanayako 
durāsado asamasamo piyadassī mahāyaso. 


So pI buddho amitayaso ādicco va virocati 
nihantvāna tamam sabbam? dhammacakkam pavattayī. 


Tassāpi atulateJassa ahesum abhisamaya tayo 
kotisatasahassānam pathamābhisamayo ahu. 


Sudassano devarājā micchāditthimarocayī 
tassa ditthim vinodento sattha dhammamadesayī. 


Janasannipāto atulo mahāsannipatī tadā 
navutikotisahassānam dutiyābhisamayo ahu. 


Yada doņamukham hatthim vinesi narasārathi 
asītikotisahassānam tatiyābhisamayo ahu. 


Sannipātā tayo āsum tassāpi piyadassino 
kotisatasahassānam pathamo āsi samāgamo. 


Tato param navutikotī samimsu ekato munī 
tatiye sannipātamhi asītikotiyo ahu. 


Aham tena samayena kassapo nāma brāhmaņo 
ajjhāyako mantadharo tiņņam vedanaparagu. 


Tassa dhammam suņitvāna pasādam janayim aham 
kotisatasahassehi sanghārāmam amāpayim. 


11. Tassa datvāna ārāmam hattho samviggamānaso 


12. 


sarena paūcasīle ca3 daļham katvā samādiyim.4 


So'pi mam buddho vyākāsi sanghamajjhe nisīdiya 
atthārase kappasate ayam buddho bhavissāti. 


1. sambuddho - Sīmu. 

2. sabbam tamam nihantvāna - Machasam. 
3. saraņam pañcasTlañca - Sīmu. 

4. samādayi - Manupa. 
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13. Lich Sử Đức Phật Piyadassī: 


1. Sau (đức Phật) Sujata, dang Lãnh Đạo Thế Gian Piyadassī lā vị tự 
mình chứng ngộ, khó thể đạt đến, tương đương với các vị không thể 
sánh bằng, có danh tiếng vĩ đại. 


2. Có danh tiếng vô hạn, đức Phật ấy cũng chiếu sáng tợ như mặt 
trời. Sau khi hủy diệt tất cả bóng tối, Ngài đã chuyển vận bánh xe 
Chánh Pháp. 


3. Đối với vị có oai lực vô song ấy, cũng đã có ba sự lãnh hội. Sự lãnh 
hội lần thứ nhất là của một trăm ngàn koti vi. 


4. Thiên Vương Sudassana đã thuận theo tà kiến. Trong khi xua tan 
tà kiến của vị ấy, bậc Đạo Sư đã thuyết giảng Chánh Pháp. 


5. Cuộc tụ hội của các hạng chúng sanh là vô song. Khi ấy, đám đông 
đã tụ hội lại. Đã có sự lãnh hội lần thứ nhì là của chín mươi ngàn kofi 


6. Vào lúc bậc Điều Khiển nhân loại huấn luyện con voi Donamukha, 
đã có sự lãnh hội lần thứ ba là của tám mươi ngàn koti vị. 


7. VỊ Piyadassī ấy cũng đã có ba lần tụ hội. Cuộc hội tụ thứ nhất lā 
của một trăm ngàn koti vi. 


8. Sau đó vào lúc khác, chín mươi koti vị hiền triết đã hội họp chung 
lại với nhau. O cuộc hội tụ thứ ba, đã có tám mươi koti vị. 


g. Vào lúc bấy giờ, ta là người thanh niên Bà-la-môn tên Kassapa, là 
vị trì tụng, nắm vững chú thuật, thành thạo ba bộ Vệ Đà. 


10. Sau khi lắng nghe Giáo Pháp của vị (Phật) ấy, ta đã sanh khởi 
niềm tin. Với một trăm ngàn koti (đồng tiền) ta đã tạo lập tu viện 
cho hội chúng. 


11. Sau khi dâng cúng tu viện đến vị ấy, ta trở nên mừng rỡ, có tâm 
trí phấn chấn, đã tạo lập sự vững chãi trong việc nương nhờ và đã 
thọ trì năm giới. 

12. Đức Phật ấy, ngồi giữa hội chúng, cũng đã chú nguyện cho ta 


rằng: “Trong mudi tám trăm (môt ngàn tám trăm) kiếp, người này 
sẽ trở thành uị Phật. 
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Khuddakanikāye Buddhavamsapālļi Piyadassibuddhavamso 


13. 


14. 


15. 


16. 


17. 


18. 


19. 


20. 


21. 


22. 


23. 


24. 


25. 


Ahu kapilavhaya ramma nikkhamitva tathagato 
padhanam padahitvana katva dukkarakarikam. 


Ajapalarukkhamulasmim nisīditvā tathagato 
tattha payasamagsayha nerañJaramupehIii. 


NerañJaraya tīramhi payasam adaya so jino 
patiyattavaramaggena bodhimulam hi ehiti. 


Tato padakkhinam katva bodhimandam anuttaro 
assattharukkhamulamhi bujjhissati mahayaso. 


Imassa janikā mata maya nama bhavissati 
pita suddhodano nama ayam hessati gotamo. 


Kolito upatisso ca aggā hessanti savaka 
anando nām upatthāko upatthissati tam jinam. 


Khemā uppalavaņņā ca aggā hessanti sāvikā 
bodhi tassa bhagavato assattho'ti pavuccāti. 


Citto ca hatthālavako aggā hessantupatthakā 
uttarā nandamātā ca aggā hessantupatthikā 
ayu vassasatam tassa gotamassa yasassino. 


Idam sutvāna vacanam asamassa mahesino 
āmoditā naramarū buddhabījankuro ayam. 


Ukkutthisaddam vattenti apphotenti hasanti ca 
katañJalT namassanti dasasahassī sadevakā. 


Yadimassa lokanāthassa virajjhissāma sāsanam 
anāgatamhi addhāne hessāma sammukhā imam. 


Yathā manussā nadim taranta patitittham virajjhiya 
hetthā titthe gahetvāna uttaranti mahānadim. 


Evameva mayam sabbe yadi muūcāmimam jinam 
anāgatamhi addhāne hessāma sammukhā imam. 
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Tiểu Bộ Kinh - Phật Sử Lich Sử Đức Phật Piyadassī 


13. Sau khi rời khỏi (thành phố) xinh đẹp tên là Kapila, đức Như 
Lai ra sức nô lực và thực hiện hành động khó thực hành được (khổ 
hạnh). 


14. Sau khi ngồi xuống ở cột câu của những người chăn đê, đức 
Như Lai nhận lấu món cơm sữa ở tại nơi dy rồi di đến Neraīijarā 
(NLliēn-thiēn). 

15. Ó tại bờ sóng Nerañjara, đống Chiến Tháng ấu thọ thực món 
cơm sữa rồi đi đến cội câu Bồ Đề bằng đạo lộ cao quú đã được dọn 
sản. 


16. Kế đó, sau khi nhiễu quanh khuôn uiên của cội Bồ Đề, bậc Vô 
Thượng, vi có danh tiếng vi đại sẽ được giác ngộ ở tại cội câu 
Assattha. 


17. Người me sanh ra vi này sẽ có tên là Māyā. Người cha tên là 
Suddhodana. VỊ này sẽ là Gotama. 


18. Kolita uà Upatissa sẽ là (hai uD Thinh Văn hàng đầu. Vi thị giả 
tên là Ananda sẽ phục uu đống Chiến Thăng ấu. 


19. Khema vā Uppalavaņņā sẽ là (hai vi) nữ Thinh Văn hàng đầu. 
Cội câu Bồ Dé của đức Thế Tôn ấu được gọi tên là “Assattha 


20. Citta vā Hatthāļavaka sẽ là (hai) nam thí chủ hộ độ hàng đầu. 
Uttarā vā Nandamata sẽ là (hai) nữ thí chủ hộ độ hàng đầu. Tuổi 
thọ (vào thời) của vi Gotama có danh tiếng ấu là một trām năm.” 


21. Sau khi nghe được lời nói này của vị Đại Ān Sĩ không ai sánh 
bằng, chư thiên và nhân loại vui mừng (nghĩ rằng): “Vi nàu là chủng 
tử mūm mống của chư Phật.” 


22. Họ thốt lên những tiếng reo hò, võ tay, và nở nụ cười. Mười ngàn 
thế giới luôn cả chư thiên chắp tay cúi lạy (nói rằng): 

23. “Nếu chúng tôi thất bai uó lời giáo huấn của dâng Lãnh Đạo 
Thế Gian này thì chúng tôi sẽ đối diện vi kia trong tương lai xa UỜI. 


24. Giống như những người đang băng ngang giòng sông không 
đạt được bến bờ đốt diện, họ uượt qua giòng sông rộng lớn sau khi 
đạt được bến bờ ở bên dưới. 

25. Tương tg u như thế; nếu tất cả chúng tôi lỡ dịp uới đống Chiến 
Thắng này thì chúng tôi sẽ đối điện vi kia trong tương lai xa uời.” 


149 


Khuddakanikāye Buddhavamsapālļi Piyadassibuddhavamso 


26. Tassāpi vacanam sutvā bhiyyo cittam pasādayim 
uttarim vatamadhitthāsi dasapāramipūriyā. 


27. Sudhaññam nama nagaram sudatto nama khattiyo 
sucandā nāma! janikā piyadassissa satthuno. 


28. Navavassasahassāni agāramajjhaso vasī 
sunimmalavimalagiribraha? tayo pāsādamuttamā. 


29. Tettimsatisahassāni nāriyo samalankatā 
vimalā nama nārī ca kañcanavelo3 nama atrajo. 


30. Nimitte caturo disvā rathayānena nikkhami 
chamāsam padhānacāram acari purisuttamo. 


31. Brahmunā yācito santo piyadassī mahāmuni 
vatti cakkam mahāvīro usabhuyyāne manorame. 


32. Pālito sabbadassī4 ca ahesum aggasāvakā 
sobhito nām upatthāko piyadassissa satthuno. 


33. Sujātā dhammadinnā ca ahesum aggasāvikā 
bodhi tassa bhagavato kakudhoti pavuccāti. 


34. Sandhako5 dhammākoē c'eva ahesum aggupatthakā 
vIisakha7 dhammadinna ca ahesum aggupatthikā. 


35. So'pi buddho amitayaso dvattimsavaralakkhano 
asIthatthamubbedho sālarājā va dissati. 


36. Aggī candasuriyānam natthi tādisikā pabhā 
yathā ahus pabha tassa asamassa mahesino. 


37. Tassāpi devadevassa ayu tavatakam ahu 
navutivassasahassāni loke atthāsi cakkhumā. 


38. So pi buddho asamasamo yugāni'pi tani atuliyāni 
sabbam samantarahitam nanu rittā sabbasankhara. 


39. So piyadass1 munivaro assattharamamhi nibbuto 
tatth'eva tassa jinathūpo tīņi yojanamuggato ti. 


Piyadassibuddhavamso terasamo. 


--00000-- 
1. candānamāsi - Machasam. 5. santako - Sīmu; sandako - Syā. 
2. giriguhā - Machasam. 6. dhammiko - Sīmu. 
3. kañcanacelo - Sīmu. 7. visikho - Simu. 
4. piyadassi - Sīmu, Manupa. 8. asum - Mavi. 
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Tiểu Bộ Kinh - Phật Sử Lich Sử Đức Phật Piyadassī 


26. Nghe được lời nói của vi ấy, ta đã tăng thêm niềm tín tâm. Ta đã 
quyết định sự thực hành tối thắng để làm tròn đủ sự toàn hảo về 
mười pháp. 

27. Thành phố có tên là Sudhañña, vị vua dòng Sāt-dē-ly tên là 
Sudatta, người mẹ của dāng Đạo Sư Piyadassī tên là Sucanda. 


28. VỊ ấy đã sống ở giữa gia đình trong chín ngàn năm. Có ba tòa lâu 
đài tuyệt vời là Sunimmala, Vimala, và Giribrahā. 


2o. Có ba mươi ba ngàn phụ nữ được trang điểm. Nữ nhân ấy (người 
vợ) tên là Vimala. Con trai là Kañcanavela. 


30. Sau khi nhìn thấy bốn điều báo hiệu, bậc Tối Thượng Nhân đã ra 
đi bằng phương tiện xe và đã thực hành sự nó lực sáu tháng. 


31. Được đấng Phạm Thiên thỉnh cầu, bậc Đại Hiền Triết, đấng Đại 
Hùng Piyadassī đã chuyển vận bánh xe (Chánh Pháp) tại công viên 
Usabha xinh đẹp. 


32. Palita và Sabbadassī đã lā (hai vị) Thinh Văn hàng đầu. VỊ thị giả 
của dāng Đạo Sư Piyadassī tên là Sobhita. 


33. Sujata và Dhammadinna đã là (hai vị) nữ Thinh Văn hàng đầu. 
Cội cây Bồ Đề của đức Thế Tôn ấy được gọi tên là “Kakudha.” 


34. Sandhaka và Dhammaka đã là (hai) thí chủ hộ độ hàng đầu. 
Visakha và Dhammadinna đã là (hai) nữ thí chủ hộ độ hàng đầu. 


35. Có danh tiếng vô hạn, với ba mươi hai tướng trạng cao quý, và 
chiều cao tám mươi cánh tay (80 x 0.5 = 40 m), đức Phật ấy được 
nhìn thấy như là cây Sala chúa. 


36. Không có ánh sáng của ngọn lửa, của mặt trăng hay mặt trời, 
tương tợ như hào quang của bậc Đại Ấn Sĩ không ai sánh bằng ấy. 


37. Tuổi thọ của vị ấy cũng dài như là (tuổi thọ) của các hàng thiên 
nhân. Bậc Hữu Nhãn đã tồn tại ở thế gian chín mươi ngàn năm. 


38. Đức Phật ấy, vị tương đương với các bậc không thể sánh bằng, 
luôn cả các đức hạnh vô song ấy, tất cả đều hoàn toàn biết mất; phải 
chăng tất cả các hành là trống không? 


3o. Đấng Hiền Triết cao quý Piyadassī ấy đã Niết Bàn tai tu viện 
Assattha. Ngôi bảo tháp của đấng Chiến Thắng dành cho vị ấy đã 
được dựng lên cao ba do-tuần ở ngay tại nơi ấy. 


Lịch sử đức Phật Piyadassī là phần thứ mười ba. 
--00000-- 
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10. 


14. Atthadassibuddhavamso 
Tatth'eva mandakappamhi atthadassī narasabho! 
mahā tamam nihantvāna patto sambodhimuttamam. 


Brahmunā yācito santo dhammacakkam pavattay1 
amatena tappayī lokam dasasahassī sadevakam. 


Tassāpi lokanāthassa ahesum abhisamayā tayo 
kotisatasahassānam pathamābhisamayo ahu. 


Yadā buddho atthadassī carati devacārikam 
kotisatasahassānam dutiyābhisamayo ahu. 


Punāparam yadā buddho desesi pitusantike 
kotisatasahassānam tatiyābhisamayo ahu. 


Sannipātā tayo āsum tassāpi ca mahesino 
khīņāsavānam vimalānam santacittana tadinam. 


Atthanavutisahassānam pathamo āsi samāgamo 
atthāsītisahassānam dutiyo āsi samāgamo. 


Atthasattatisahassānam tatiyo āsi samāgamo 
anupādāvimuttānam vimalānam mahesinam. 


Aham tena samayena jatilo uggatāpano 
susimo? nama namena mahiyā setthasammato. 


Dibbam mandāravam puppham padumam paricchattakam 
devaloka haritvāna3 sambuddham abhipūjayim. 


11. Sopi mam buddho4 vyākāsi atthadassī mahāmuni 


attharase kappasate ayam buddho bhavissāti. 


1. mahāyaso - Mavi. 

2. supino - Manupa; susimo - PTS. 
3. devalokato āharitvā. 

4. tadā - Bu.A 
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14. Lich Sử Đức Phật Atthadassī: 


1. Cũng chính trong kiếp Manda ấy,! bậc Nhân Ngưu Atthadassī sau 
khi hủy diệt bóng đêm mịt mù đã đạt đến quả vị Toàn Giác tối 
thượng. 


2. Được dang Phạm Thiên thỉnh cầu, vị ấy đã chuyển vận bánh xe 
Chánh Pháp và đã làm hài lòng thế gian mười ngàn thế giới luôn cả 
chư thiên bằng sự Bất Tử. 


3. Đối với đấng Lãnh Đạo Thế Gian ấy, cũng đã có ba sự lãnh hội. Sự 
lãnh hội lần thứ nhất là của một trăm ngàn koti vị. 


4. Vào lúc đức Phật Atthadassī đi du hành ở cõi trời, đã có sự lãnh 
hội lần thứ nhì là của một trăm ngàn koti vị. 


5. Vào dịp khác nữa, khi đức Phật thuyết giảng trong sự hiện diện 
của người cha, đã có sự lãnh hội lần thứ ba là của một trăm ngàn koli 


6. Và bậc Đại Ân Sĩ ấy đã có ba lần tụ hội gồm các vị Lậu Tận không 
còn ô nhiễm, có tâm thanh tịnh như thế ấy. 


7. Cuộc hội tụ thứ nhất là của chín mươi tám ngàn koti vị. Cuộc hội 
tụ thứ nhì là của tām mươi tám ngàn koti vi. 


8. Cuộc hội tụ thứ ba là của bảy mươi tám ngàn koti (bảy trām tám 
mươi tỷ) vị đại ān sĩ đã hoàn toàn giải thoát khỏi chấp thủ, không 
còn ô nhiễm. 

9. Vào lúc bấy giờ, ta lā vị đạo sĩ tóc bën có sự khổ hạnh cao tôt tên là 
Susima, được xem là hạng nhất ở trên trái đất. 


10. Sau khi mang từ thế giới chư thiên bông hoa Man-dā-la, hoa sen, 
hoa san hô của cối trời, ta đã cúng dường đến đấng Toàn Giác. 


11. Đức Phật ấy, bậc đại hiền triết Atthadassī, cũng đã chú nguyện 
cho ta rằng: “Trong mười tám trăm (một ngàn tám trăm) kiếp, 
người nāy sẽ trở thành vi Phật. 


1. Mandakappa là kiếp có hai vị Phật xuất hiện. Kiếp này có đến ba vị Phật xuất 
hiện là Piyadassī, Atthadassī, và Dhammadassī lẽ ra phải gọi là varakappa; điều 
này đã được đề cập ở phần Chú Giải Lịch Sử Đức Phật Padumuttara, BvA. 216. 
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12. 


13. 


14. 


15. 


16. 


17. 


18. 


19. 


20. 


21. 


22. 


23. 


24. 


Ahu kapilavhaya ramma nikkhamitva tathagato 
padhanam padahitvana katva dukkarakarikam. 


Ajapalarukkhamulasmim nisīditvā tathagato 
tattha payasamaggayha nerañjaramupehiti. 


Nerañjaraya tiramhi payasam adaya so Jino 
patiyattavaramaggena bodhimulam hi ehiti. 


Tato padakkhinam katva bodhimandam anuttaro 
assattharukkhamulamhi bujjhissati mahayaso. 


Imassa janikā mata maya nama bhavissati 
pita suddhodano nama ayam hessati gotamo. 


Kolito upatisso ca aggā hessanti sāvakā 
anando nām upatthāko upatthissati tam jinam. 


Khemā uppalavaņņā ca aggā hessanti sāvikā 
bodhi tassa bhagavato assattho'ti pavuccāti. 


Citto ca hatthālavako aggā hessantupatthakā 
uttarā nandamātā ca aggā hessantupatthikā 
ayu vassa satam tassa gotamassa yasassino. 


Idam sutvāna vacanam asamassa mahesino 
āmoditā naramaru buddhabījankuro ayam. 


Ukkutthisaddam vattenti apphotenti hasanti ca 
katañJalT namassanti dasasahassī sadevaka. 


Yadimassa lokanathassa virajjhissāma sasanam 
anāgatamhi addhāne hessama sammukhā imam. 


Yathā manussā nadim taranta patitittham virajjhiya 
hetthā titthe gahetvāna uttaranti mahānadim. 


Evameva mayam sabbe yadi muūcāmimam jinam 
anāgatamhi addhāne hessāma sammukhā imam. 
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Tiểu Bộ Kinh - Phật Sử Lịch Sử Đức Phật Atthadassī 


12. Sau khi rời khỏi (thành phố) xinh đẹp tên là Kapila, đức Như 
Lai ra sức nô lực và thực hiện hành động khó thực hành được (khổ 
hạnh). 


13. Sau khi ngồi xuống ở cột câu của những người chăn đê, đức 
Như Lai nhận lấu món cơm sữa ở tại nơi dy rồi di đến Neraīijarā 
(NLliēn-thiēn). 


14. O tại bờ sông Neraīijarā, đấng Chiến Tháng dy tho thực món 


cơm sữa rồi đi đến cội câu Bồ Dë bằng đạo lộ cao quú đã được dọn 
sẵn. 


15. Kế đó, sau khi nhiễu quanh khuôn uiên của cội Bồ Đề, bậc Vô 
Thượng, vi có danh tiếng vi đại sẽ được giác ngộ ở tại cội câu 
Assattha. 


16. Người me sanh ra ui này sẽ có tên là Māyā. Người cha tên là 
Suddhodana. Vi này sẽ là Gotama. 


17. Kolita uà Upatissa sẽ lā (hai vi) Thinh Văn hàng đầu. Vi thi giả 
tên là Ananda sẽ phục uu đống Chiến Thăng ấu. 


18. Khemā vā Uppalavaņņā sẽ lā (hai vi) nữ Thinh Văn hàng đầu. 
Cội câu Bồ Đề của đức Thế Tôn ấu được gọi tên là “Assattha.' 


19. Citta vā Hatthāļavaka sẽ là (hai) nam thí chủ hộ độ hàng đầu. 
Uttara vā Nandamata sẽ là (hai) nữ thí chủ hộ độ hàng đầu. Tuổi 
thọ (vào thời) của vi Gotama có danh tiếng dy là một trām năm.” 


2o. Sau khi nghe được lời nói này của vị Đại Ẩn Sĩ không ai sánh 
bằng, chư thiên và nhân loại vui mừng (nghĩ rằng): “Vi này là chủng 
tử mầm mông của chư Phật.” 


21. Họ thốt lên những tiếng reo hò, võ tay, và nở nụ cười. Mười ngàn 
thế giới luôn cả chư thiên chắp tay cúi lạy (nói rằng): 

22. “Nếu chúng tôi thất bai uới lời giáo huấn của dâng Lãnh Đạo 
Thế Gian này thì chúng tôi sẽ đối diện vi kia trong tương lai xa või. 


23. Giống như những người đang băng ngang giòng sông không 
đạt được bến bờ đốt diện, họ uượt qua giòng sông rộng lớn sau khi 
đạt được bến bờ ở bên dưới. 


24. Tương to như thế; nếu tất cả chúng tôi lỡ dịp uới dâng Chiến 
Thằng này thì chúng tôi sẽ đốt điện vi kia trong tương lai xa vòi.” 
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25. Tassāpi vacanam sutvā hattho samviggamānaso 
uttarim vatamadhitthasim dasapāramipūriyā. 


26. Sobhanam nama nagaram sāgaro nama khattiyo 
sudassanā nama janitā atthadassissa satthuno. 


27. Dasavassasahassāni agāramajjhaso vasī 
amaragirisuragirigirīvāhanā!' tayo pāsādamuttamā. 


28. Tettimsatisahassāni? nāriyo samalankata 
visākhā nama sā nārī selo3 nāmāsi atrajo. 


29. Nimitte caturo disvā assayānena nikkhamī 
anūna-atthamāsāni padhānam padahi jino. 


30. Brahmunā yācito santo atthadassī mahāyaso 
vatti cakkam mahāvīro anomuyyāne narasabho. 


31. Santo ca upasanto ca ahesum aggasāvakā 
abhayo nām upatthāko atthadassissa satthuno. 


32. Dhammā c'eva sudhammā ca ahesum aggasāvikā 
bodhi tassa bhagavato campako ti pavuccāti. 


33. Nakulo ca nisabho ca ahesum aggupatthakā 
makilā ca sunandā ca ahesum aggupatthikā. 


34. So'pi buddho asamasamo asīti ratanuggato4 
sobhati sālarājā va uļurājā va pūrito. 


35. Tassa pākatikā ramsi5 anekasatakotiyo 
uddham adho dasadisa pharanti yojanam tada.6 


36. So'pi buddho narasabho sabbasattuttamo muni 
vassasatasahassani loke atthāsi cakkhumā. 


37. Atulam dassetva obhasam virocetva sadevake 
So p1 aniccatam patto yath agg upādānasankhayā. 


38. Atthadassī jinavaro anomaramamhi nibbuto 
dhātuvitthārikam āsi tesu tesu padesato ti. 


Atthadassibuddhavamso cuddasamo. 


--00000-- 


1 aparagirisugirivahano - Machasam. 4 Buddhavamse 26 ga. 
2 tettimsamca - Sīmu. 5 rasmi - Sīmu. 
3 sono - Sīmu; seno - PTS. 6 sadā - Machasam. 
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25. Nghe được lời nói của vi ấy, ta trở nên mừng rỡ, có tâm trí phấn 
chấn, đã quyết định sự thực hành tối thắng để làm tròn đủ sự toàn 
hảo về mười pháp. 

26. Thành phố có tên là Sobhana, vị vua dòng Sāt-dē-ly tên lā 
Sagara, người mẹ của bậc Đạo Sư Atthadassī tên lā Sudassana. 


27. VỊ ấy đã sống ở giữa gia đình mười ngàn năm. Có ba tòa lâu đài 
tuyệt vời là Amaragiri, Suragiri, và Girivahana. 


28. Có ba mươi ba ngàn phụ nữ được trang điểm. Nữ nhân ấy (người 
vợ) tên là Visakha. Con trai tên là Sela. 


2o. Sau khi nhìn thấy bốn điều báo hiệu, đấng Chiến Thắng đã ra đi 
bằng phương tiện ngựa và đã ra sức nỗ lực trong tám tháng không 
thiếu sót. 

30. Được dàng Phạm Thiên thỉnh cầu, vị có danh tiếng lớn lao, đấng 


Đại Hùng, bậc Nhân Ngưu Atthadassī đã chuyển vận bánh xe (Chánh 
Pháp) ở công viên Anoma. 


31. Santa và Upasanta đã là (hai vị) Thinh Văn hàng đầu. Vi thị giả 
của bậc Đạo Sư Atthadassī tên là Abhaya. 


32. Dhammā và luôn cả Sudhamma đã là (hai vi) nữ Thinh Văn hàng 
đầu. Cội cây Bồ Đề của đức Thế Tôn ấy được gọi tên là “Campaka.” 


33. Nakula và luôn cả Nisabha đã là (hai) thí chủ hộ độ hàng đầu. 
Makila và Sunandā đã là (hai) nữ thí chủ hộ độ hàng đầu. 


34. Cao tám mươi ratana (2o mét), được vẹn toàn như là mặt trăng 
(chúa của các vì sao), đức Phật ấy, vị tương đương với các bậc không 
thể sánh bằng, sáng chói như là cây Sala chúa. 


35. Hàng trăm koti hào quang tự nhiên của vị ấy luôn luôn tỏa rộng 
một do-tuần ở khắp mười phương, bên trên và bên dưới. 


36. Đức Phật ấy, bậc Nhân Ngưu, đấng Hiền Triết tối thượng của tất 
cả chúng sanh, bậc Hữu Nhãn cũng đã tồn tại ở thế gian một trăm 
ngàn năm. 

37. Sau khi thị hiện hào quang vô song và đã chiếu sáng thế gian 
luôn cả chư thiên, vị ấy cũng đạt đến hiện trạng vô thường tương tợ 
như ngọn lửa cạn nguồn nhiên liệu. 

38. Đấng Chiến Thắng cao quý Atthadassī đã Niết Bàn tại tu viện 
Anoma. Đã có sự phân tán xá-lợi từ xứ sở ấy đến khắp các nơi. 


Lịch sử đức Phật Atthadassī là phần thứ mười bốn. 


--00000-- 
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15. Dhammadassibuddhavamso 
1. Tatth'eva mandakappamhi dhammadassī mahayaso 
tama ndhakāram vidhametvā atirocati sadevake. 


2. Tassāpi atulatejassa dhammacakkappavattane 
kotisatasahassānam pathamābhisamayo ahu. 


3. Yada buddho dhammadassī vinesi sañJayam isim 
tadā navutikotīnam dutiyābhisamayo ahu. 


4. Yadā sakko upagaūji sahapariso' vinayakam 
tadā asītikotīnam tatiyābhisamayo ahu. 


5. Tassāpi devadevassa sannipātā tayo ahū? 
khinasavanam vimalānam santacittana tadinam. 


6. Yada buddho dhammadassī sarane vassam upāgamī 
tada kotisahassanam3 pathamo asi samagamo. 


7. Punaparam yada buddho devato eti manusam4 
tadāpi satakotīnam dutiyo āsi samagamo. 


8. Punāparam yadā buddho pakāsesi dhute guņe 
tadā asītikotīnam tatiyo āsi samāgamo. 


9. Aham tena samayena sakko āsim purindado 
dibbena gandhamālenas turiyena abhipūjayim. 


10. So'pi mam buddho vyākāsi devamajjhe nisīdiya 
atthārase kappasate ayam buddho bhavissāti. 


11. Ahu kapilavhayā rammā nikkhamitvā tathāgato 
padhānam padahitvana katvā dukkakarikam. 


12. Ajapālarukkhamūlasmim nisīditvā tathāgato 
tattha payasamagsayha neraūjaramupeliti. 


1 sapariso - Sīmu, Machasam. 4 manuse - Simu. 
2 āsum - Mavi, ahum - Machasam. 5 dibbagandhenamālena - Manupa. 
3 kotisatasahassānam - Sīmu, Machasam. 
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15. Lich Sử Đức Phật Dhammadassī: 


1. Cũng chính trong kiếp Manda ấy, vị có danh tiếng lớn lao 
Dhammadassī đã xua tan bóng đêm tām tối và chiếu sáng thế gian 
luôn cả các cối trời. 

2. Cũng trong việc chuyển vận bánh xe Chánh Pháp của vị có oai lực 


vô song ấy, đã có sự lãnh hội lần thứ nhất là của một trăm ngàn koti 


3. Vào lúc đức Phật Dhammadassī hướng dàn vị ẩn sĩ Sañjaya, khi ấy 
đã có sự lãnh hội lần thứ nhì là của chín chục koti vi. 


4. Vào lúc (Chúa Trời) Sakka cùng với tùy tùng đi đến gặp bậc 
Hướng Đạo, khi ấy đã có sự lãnh hội lần thứ ba là của tám chục koti 


5. Đấng Thiên Nhân của chư thiên ấy cũng đã có ba lần tụ hội gồm 
các vị Lậu Tận không còn ô nhiễm, có tâm thanh tịnh như thế ấy. 


6. Lúc đức Phật Dhammadassī vào mùa (an cư) mưa ở Sarana, khi ấy 
đã có cuộc hội tụ thứ nhất của một ngàn koti vị. 


7. Vào lần khác nữa, lúc đức Phật từ cõi trời đi đến cõi nhân loại, khi 
ấy cũng đã có cuộc hội tụ thứ nhì của một trăm koti vi. 

8. Vào lần khác nữa, lúc đức Phật giảng giải về các đức hạnh là các 
pháp đầu-đà, khi ấy đã có cuộc hội tụ thứ ba của tám mươi koti vị. 

9. Vào lúc bấy giờ, ta là (Chúa Trời) Sakka, (có danh hiệu là) 
Purindada. Ta đã cúng dường hương thơm của cối trời, tràng hoa, 
nhạc cụ (đến đức Phật). 

1O. Lúc bấy giờ, đức Phật ấy ngồi ở giữa chư thiên cũng đã chú 
nguyện cho ta rằng: “Trong mười tám trăm (một ngàn tám trăm) 
kiếp, người nàu sẽ trở thành uị Phật. 

11. Sau khi rời khỏi (thành phố) xinh đẹp tên lā Kapila, đức Như Lai 


ra sức nỗ lực uà thực hiện hành động khó thực hành được (khổ 
hạnh). 


12. Sau khi ngồi xuống ở cột câu của những người chăn đê, đức 


Như Lai nhận lấu món cơm sữa ở tại nơi dy rồi di đến Nerañjara 
(NLliēn-thiēn). 
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13. 


14. 


15. 


16. 


NerañJaraya tīramhi payasam ādāya so jino 
patiyattavaramaggena bodhimulam hi ehiti. 


Tato padakkhinam katvā bodhimaņdam anuttaro 
assattharukkhamūlamhi bujjhissati mahayaso. 


Imassa janikā mātā māyā nāma bhavissati 
pitā suddhodano nāma ayam hessati gotamo. 


Kolito upatisso ca aggā hessanti sāvakā 
ānando nām upatthāko upatthissati tam jinam. 


17. Khemā uppalavaņņā ca aggā hessanti sāvikā 


18. 


19. 


20. 


bodhi tassa bhagavato assattho'ti pavuccāti. 


Citto ca hatthāļavako aggā hessantupatthakā 
uttarā nandamātā ca aggā hessantupatthikā 
ayu vassasatam tassa gotamassa yasassIno. 


Idam sutvāna vacanam asamassa mahesino 
āmoditā naramarū buddhabījankuro ayam. 


Ukkutthisaddam vattenti apphotenti hasanti ca 
kataīijalī namassanti dasasahassī sadevakā. 


21. Yadimassa lokanāthassa virajjhissāma sāsanam 


22. 


23. 


24. 


25. 


anāgatamhi addhāne hessāma sammukhā imam. 


Yathā manussā nadim taranta patitittham virajhiya 
hetthā titthe gahetvāna uttaranti mahānadim. 


Evameva mayam sabbe yadi muñcamimam jinam 
anāgatamhi addhāne hessāma sammukhā imam. 


Tassāpi vacanam sutvā bhiyyo cittam pasādayim 
uttarim vatamadhitthāsim dasapāramipūriyā. 


Saraņam nāma nagaram saraņo nāma khattiyo 
sunandā nama janikā dhammadassissa satthuno. 
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13. Ó tại bờ sông Neraīijarā, đống Chiến Thắng dy thọ thực món 
cơm sữa rồi đi đến cội câu Bồ Đề bằng đạo lộ cao quú đã được dọn 
sẵn. 


14. Kế đó, sau khi nhiễu quanh khuôn uiên của cội Bồ Đề, bậc Vô 
Thượng, vi có danh tiếng vi đại sẽ được giác ngộ ở tại cội câu 
Assattha. 


15. Người mẹ sanh ra vi nàu sẽ có tên là Māyā. Người cha tên là 
Suddhodana. Vi này sẽ là Gotama. 


16. Kolita vā Upatissa sẽ là (hai vi) Thinh Văn hàng đầu. Vi thị giả 
tên là Ananda sẽ phục uu đống Chiến Thăng ấu. 


17. Khemā vā Uppalavaņņā sẽ là (hai vi) nữ Thinh Văn hàng đầu. 
Cội câu Bồ Đề của đức Thế Tôn ấu được gọi tên là “Assattha 


18. Citta uà Hatthāļavaka sẽ lā (hai) nam thí chủ hộ độ hàng đầu. 
Uttarā vā Nandamata sẽ là (hai) nữ thí chủ hộ độ hàng đầu. Tuổi 
thọ (vào thời) của vi Gotama có danh tiếng ấu là một trăm năm.” 


19. Sau khi nghe được lời nói này của vị Đại Ān Sĩ không ai sánh 
bằng, chư thiên và nhân loại vui mừng (nghĩ rằng): “Vi nàu là chủng 
tử mám mống của chư Phật.” 


2o. Họ thốt lên những tiếng reo hò, võ tay, và nở nụ cười. Mười ngàn 
thế giới luôn cả chư thiên chắp tay cúi lạy (nói rằng): 

21. “Nếu chúng tôi thất bạt uới lời giáo huấn của đấng Lãnh Đạo 
Thế Gian này thì chúng tôi sẽ đối diện ui kia trong tương lai xa vöi. 


22. Giống như những người đang băng ngang giòng sông không 
đạt được bến bờ đốt diện, họ uượt qua giòng sông rộng lớn sau khi 
đạt được bến bờ ở bên dưới. 


23. Tương tg y nhu thế; nếu tất cả chúng tôi lỡ dịp uới dâng Chiến 
Thăng này thì chúng tôi sẽ đối diện vi kia trong tương lai xa vòi.” 


24. Nghe được lời nói của vị ấy, ta đã tăng thêm niềm tín tâm. Ta đã 
thực hiện sự nó lực tối thắng để làm tròn đủ sự toàn hảo về mười 
pháp. 


25. Thành phố có tên là Sarana, vị vua dòng Sát-đế-ly tên là Sarana, 
người mẹ của bậc Đạo Sư Dhammadassī tên là Sunanda. 
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26. 


27. 


28. 


29. 


30. 


31. 


32. 


33. 


34. 


35- 


36. 


37. 


Atthavassasahassani agaramajjhaso vasī 
arajo viraJo sudassano tayo pasadamuttama. 


Ticattārīsasahassāni nariyo samalankata 
vicitolī nama nari atrajo puññavaddhano. 


Nimitte caturo disva pasadenabhinikkhami 
sattaham padhanacaram acari purisuttamo. 


Brahmuna yācito santo dhammadassī narasabho 
vatti cakkam mahaviro migadaye naruttame. 


Padumo phussadevo ca ahesum aggasavaka 
sunetto nam'upatthako dhammadassissa satthuno. 


Khema ca saccanama ca ahesum aggasavika 
bodhi tassa bhagavato bimbiJalo! ti vuccati. 


Subhaddo katisaho c'eva ahesum aggupatthaka 
saliya ca valiyā ca ahesum aggupatthikā. 


So'pi buddho asamasamo asītihatthamuggato 
atirocati teJena dasasahassimhi dhatuya. 


Suphullo sālarājā va vijjū va gagane yatha 
majjhantike'va suriyo evam so upasobhatha.2 


Tassāpi atulatejassa samakam āsi jīvitam 
vassasatasahassāni loke atthāsi cakkhumā. 


Obhāsam dassayitvāna vimalam katvāna sāsanam 
ravicando va gagane nibbuto so sasāvako ti. 


Dhammadassī mahāvīro kesārāmamthi3 nibbuto 
tatth'evassa4 thūpavaro tiyojana samuggatoti. 


Dhammadassibuddhavamso pannarasamo. 


--00000-- 


1. bimbajālo - Sīmu. 

2. upasobhittha - PTS. 

3. salaramamhi - Machasam. 
4. so - Sīmu, PTS. 
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Tiểu Bộ Kinh - Phật Sử Lịch Sử Đức Phật Dhammadassī 


26. VỊ ấy đã sống ở giữa gia đình tám ngàn năm. Có ba tòa lâu đài 
tuyệt vời lā AraJa, Viraja, và Sudassana. 


27. Có bốn mươi ba ngàn phụ nữ được trang điểm. Nữ nhân ấy 
(người vợ) tên là Vicitolī. Con trai tên là Puññavaddhana. 


28. Sau khi nhìn thấy bốn điều báo hiệu, bậc Tối Thượng Nhân đã ra 
đi bằng tòa lâu đài và đã thực hành hạnh nó lực bảy ngày. 


2o. Được đấng Phạm Thiên thỉnh cầu, bậc Nhân Ngưu, đấng Đại 
Hùng, vị Tối Thượng Nhân Dhammadassī đã chuyển vận bánh xe 
(Chánh Pháp) ở Migadaya (vườn nai). 


30. Paduma và Phussadeva đã là (hai vi) Thinh Văn hàng đầu. VỊ thị 
giả của bậc Đạo Sư Dhammadassī tên là Sunetta. 


31. Khema và Saccanama đã là (hai vị) nữ Thinh Văn hàng đầu. Cội 
cây Bồ Đề của đức Thế Tôn ấy được gọi là “Bimbijala.” 


32. Subhadda và luôn cả Katissaha sẽ là (hai) thí chủ hộ độ hàng 
đầu. Saliya và Valiya sẽ là (hai) nữ thí chủ hộ độ hàng đầu. 

33. Cao tám mươi cánh tay (4o mét), đức Phật ấy, vị tương đương 
với các bậc không thể sánh bằng, nổi bật trong mười ngàn thế giới 
nhờ vào oal lực. 


34. Tợ như cây Sala chúa nở rộ bông, giống như tia sét ở trên bầu 
trời, như là mặt trời lúc chính ngo, khi ấy vị ấy đã chiếu sáng như 
thế. 


35. Mạng sống (tuổi thọ) của vị có oai lực vô song ấy cũng tương tợ 
(như loài người), bậc Hữu Nhãn đã tồn tại ở thế gian một trăm ngàn 
năm. 


36. Sau khi đã thị hiện hào quang và làm cho Giáo Pháp không còn ô 
nhiễm, vị ấy cùng với các Thinh Văn đã Niết Bàn tương tg như mặt 
trăng đã lặn ở trên bầu trời. 


37. Đấng Đại Hùng Dhammadassī đã Niết Bàn tại tu viện Kesa. Ngôi 
bảo tháp cao quý được dựng lên cao ba do-tuần dành cho chính vị ấy 
ó ngay tại nơi ấy. 


Lich sử đức Phật Dhammadassī là phần thứ mười làm. 


--00000-- 
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16. Siddhatthabuddhavamso 


1. Dhammadassissa aparena siddhattho lokanayako! 
nihanitvā tamam sabbam suriyo abbhuggato yatha.2 


2. So'pi patvāna sambodhim3 santārento? sadevakam 
abhivassi dhammameghena nibbāpento sadevakam. 


3. Tassāpi atulatejassa ahesum abhisamayā tayo 
kotisatasahassānam pathamābhisamayo ahu. 


4. Punaparam bhIimarathe5 yada ahani dundubhim? 
tadā navutikotīnam dutiyābhisamayo ahu. 


5. Yadā buddho dhammam desesi vebhāre so puruttame 
tadā navutikotīnam tatiyābhisamayo ahu. 


6. Sannipātā tayo āsum tasmimpi dipaduttame 
khīņāsavānam vamalānam santacittāna tādinam. 


7. Kotisatānam navutīnam asītiyā ca kotīnam 
ete āsum tayo thānā vimalānam samāgame. 


8. Aham tena samayena mangalo nāma tāpaso 
uggatejo duppasaho abhiññabalasamahito. 


9. Jambuto phalamānetvā” siddhatthassa adās aham 
patiggahetvā sambuddho idam vacanamabruvi. 


10. Passatha imam tāpasam jatilam uggatāpanam 
catunavute ito kappe ayam buddho bhavissati. 


11. Ahu kapilavhayā rammā nikkhamitvā tathāgato 
padhānam padahitvana katvā dukkarakārikam. 


12. AJapalarukkhamulamhi nisīditvā tathagato 
tattha payasamagsayha nerañJaramupehI. 


1 nāmanāyako - Sīmu. 5 bhimarattho - Simu, PTS, Sya. 


2 suriyovabbhuggato tada - Mavi. 6 yadi-ahanidundubhim - PTS. 
3 sambuddham - Sīmu. 7 phalamāhatvā - Sīmu, PTS. 


4 santāretvā - Mavi. 
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16. Lich Sử Đức Phật Siddhattha: 


1. Sau (đức Phật) Dhammadassī, bậc Lãnh Đạo Thế Gian Siddhattha 
đã tiêu diệt tất cả tăm tối như là mặt trời đã mọc lên ở không trung. 


2. Sau khi đạt được quả vị Toàn Giác, vị ấy cũng đã làm cơn mưa với 
đám mây Chánh Pháp giúp cho thế gian luôn cả chư thiên vượt qua, 
và tế độ thế gian luôn cả chư thiên chứng ngộ Niết Bàn. 


3. Đối với vị có oai lực vô song ấy, cũng đã có ba sự lãnh hội. Sự lãnh 
hội lần thứ nhất là của một trăm ngàn koti vi. 


4. Cũng vào dịp khác nữa, vào lúc Ngài gióng lên tiếng trống ở 
Bhimaratha (quốc độ của sự kinh hoàng), khi ấy đã có sự lãnh hội lần 
thứ nhì là của chín mươi koti vi. 


5. Vào lúc đức Phật, bậc Tối Thượng Nhân ấy, thuyết giảng Giáo 
Pháp ở Vebhara, khi ấy đã có sự lãnh hội lần thứ ba là của chín mươi 
koti vi. 


6. Và bậc Tối Thượng của loài người ấy cũng đã có ba lần tụ hội gồm 
các vị Lậu Tận không còn ô nhiễm, có tâm thanh tịnh như thế ấy: 


7. Đây là ba số liệu về việc hội tụ của các vị không còn ô nhiễm: của 
một trăm koti vi, của chín mươi (koti) vi, và của tām mươi koti vi. 
8. Vào lúc bấy giờ, ta là vị đạo sĩ khổ hạnh tên Mangala có oai lực cao 


tột, khó có ai vượt trội, đã thành tựu thiền định và năng lực của các 
thắng trí. 


9. Sau khi mang lại trái cây từ cây Jambu,! ta đã dâng đến (đức Phật) 
Siddhattha. Sau khi nhận lãnh, bậc Toàn Giác đã nói lên lời này: 


10. “Các ngươi hau nhìn ui đạo sĩ khổ hạnh tóc bën có khổ hạnh cao 
tôt này. Trong chín mươi bốn kiếp tính từ thời điểm này, người 
này sẽ trở thành vi Phật 


11. Sau khi rời khói (thành phố) xinh đẹp tên là Kapila, đức Như Lai 
ra sức nỗ lực uà thực hiện hành động khó thực hành được (khổ 
hạnh). 


12. Sau khi ngồi xuống ở cột câu của những người chăn đê, đức 
Như Lai nhận lấu món cơm sữa ở tại nơi dy rồi di đến Neraīijarā 
(Ni-liên-thiên). 


1. Trái Jambu là trái mân đỏ, đào đỏ (ND) 
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13. 


14. 


15. 


16. 


17. 


18. 


19. 


20. 


NerañJaraya tīramhi payasam ādāya so jino 
patiyattavaramaggena bodhimulam hi ehiti. 


Tato padakkhinam katvā bodhimaņdam anuttaro 
assattharukkhamūlamhi bujjhissati mahayaso. 


Imassa janikā mātā māyā nāma bhavissati 
pitā suddhodano nāma ayam hessati gotamo. 


Kolito upatisso ca aggā hessanti sāvakā 
ānando nām upatthāko upatthissati tam jinam. 


Khemā uppalavaņņā ca aggā hessanti sāvikā 
bodhi tassa bhagavato assattho'ti pavuccāti. 


Citto ca hatthāļavako aggā hessantupatthakā 
uttarā nandamātā ca aggā hessantupatthikā 
ayu vassasatam tassa gotamassa yasassIno. 


Idam sutvāna vacanam asamassa mahesino 
āmoditā naramarū buddhabījankuro ayam. 


Ukkutthisaddam vattenti apphotenti hasanti ca 
kataīijalī namassanti dasasahassī sadevakā. 


21. Yadimassa lokanāthassa virajjhissāma sāsanam 


22. 


23. 


24. 


25. 


anāgatamhi addhāne hessāma sammukhā imam. 


Yathā manussā nadim taranta patitittham virajhiya 
hetthā titthe gahetvāna uttaranti mahānadim. 


Evameva mayam sabbe yadi muñcamimam jinam 
anāgatamhi addhāne hessāma sammukhā imam. 


Tassāpi vacanam sutvā bhiyyo cittam pasādayim 
uttarim vatamadhitthāsim dasapāramipūriyā. 


Vebhāram nama nagaram udeno nama khattiyo 
suphassā nāma janikā siddhatthassa mahesino. 
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13. Ó tại bờ sông Neraīijarā, đống Chiến Thắng dy thọ thực món 
cơm sữa rồi đi đến cội câu Bồ Đề bằng đạo lộ cao quú đã được dọn 
sẵn. 


14. Kế đó, sau khi nhiễu quanh khuôn uiên của cội Bồ Đề, bậc Vô 
Thượng, vi có danh tiếng vi đại sẽ được giác ngộ ở tại cội câu 
Assattha. 


15. Người mẹ sanh ra vi nàu sẽ có tên là Māyā. Người cha tên là 
Suddhodana. Vi này sẽ là Gotama. 


16. Kolita vā Upatissa sẽ là (hai vi) Thinh Văn hàng đầu. Vi thị giả 
tên là Ananda sẽ phục uu đống Chiến Thăng ấu. 


17. Khemā vā Uppalavaņņā sẽ là (hai vi) nữ Thinh Văn hàng đầu. 
Cội câu Bồ Đề của đức Thế Tôn ấu được gọi tên là “Assattha 


18. Citta uà Hatthāļavaka sẽ lā (hai) nam thí chủ hộ độ hàng đầu. 
Uttarā vā Nandamata sẽ là (hai) nữ thí chủ hộ độ hàng đầu. Tuổi 
thọ (vào thời) của vi Gotama có danh tiếng ấu là một trăm năm.” 


19. Sau khi nghe được lời nói này của vị Đại Ān Sĩ không ai sánh 
bằng, chư thiên và nhân loại vui mừng (nghĩ rằng): “Vi nàu là chủng 
tử mám mống của chư Phật.” 


2o. Họ thốt lên những tiếng reo hò, võ tay, và nở nụ cười. Mười ngàn 
thế giới luôn cả chư thiên chắp tay cúi lạy (nói rằng): 

21. “Nếu chúng tôi thất bạt uới lời giáo huấn của đấng Lãnh Đạo 
Thế Gian này thì chúng tôi sẽ đối diện ui kia trong tương lai xa vöi. 


22. Giống như những người đang băng ngang giòng sông không 
đạt được bến bờ đốt diện, họ uượt qua giòng sông rộng lớn sau khi 
đạt được bến bờ ở bên dưới. 


23. Tương tg u nhu thế; nếu tất cả chúng tôi lỡ dịp uới đống Chiến 
Thăng này thì chúng tôi sẽ đối diện vi kia trong tương lai xa vòi.” 


24. Nghe được lời nói của vi ấy, ta đã tăng thêm niềm tín tâm. Ta đã 
quyết định sự thực hành tối thắng để làm tròn đủ sự toàn hảo về 
mười pháp. 

25. Thành phố có tên là Vebhara, vị vua dòng Sāt-dē-ly tên là Udena, 
người mẹ của bậc Đại Ấn Sĩ Siddhattha tên là Suphassa. 
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26. 


27. 


28. 


29. 


30. 


31. 


32. 


33. 


34. 


35- 


36. 


Dasavassasahassāni agāramajjhaso vasī 
kokasuppalakokanada tayo pasadamuttama. 


Tisolasasahassani nariyo samalankata 
sumana nama sa nari anupamo nama atrajo. 


anunadasamasani padhanam padahī jino. 


Brahmuna yacito santo siddhattho lokanayako 
vatti cakkam mahaviro migadaye naruttamo.! 


Sambalo ca sumitto ca ahesum aggasavaka 
revato nām upatthāko siddhatthassa mahesino. 


Sivala ca surama ca ahesum aggasavika 
bodhi tassa bhagavato kanikaroti vuccati. 


Suppiyo ca samuddo ca ahesum aggupatthaka 
ramma c'eva suramma ca ahesum aggupatthika. 


So buddho satthī ratanam ahosi nabhamuggato 
kañcanagghiya?sankaso dasasahassī virocāti. 


So'pi buddho asamasamo atulo appatipuggalo 
vassasatasahassāni loke atthāsi cakkhumā. 


Vipulam3 pabham dassayitvā pupphāpetvāna sāvake 
vilāsetvā ca samāpatyāt nibbuto so sāsavako. 


Siddhattho munivaro buddho anomārāmambhi nibbuto 
tatth evassa thupavaro catuyojanamuggatoti. 
Siddhatthabuddhavamso soļasamo. 


--00000-- 


1. puruttame - Sīmu. 

2. kañcanagghika - Sīmu. 
3. vimalam - Sīmu. 

4. samāpattiyā - Sīmu, PTS. 
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26. Vi ấy đã sống ở giữa gia đình trong mười ngàn năm. Có ba tòa lâu 
đài tuyệt vời lā Kokā, Suppalā, và Kokanadā. 


27. Có ba lần mười sáu ngàn (bốn mươi tám ngàn) phụ nữ được 
trang điểm. Nữ nhân ấy (người vợ) tên là Sumana. Con trai tên là 
Anupama. 


28. Sau khi nhìn thấy bốn điều báo hiệu, đấng Chiến Thắng đã ra đi 
bằng phương tiện kiệu khiêng và đã ra sức nỗ lực mười tháng không 
thiếu sót. 


2o. Được đấng Phạm Thiên thỉnh cầu, vị Lãnh Đạo Thế Gian, đấng 
Đại Hùng, bậc Tối Thượng Nhân Siddhattha đã chuyển vận bánh xe 
(Chánh Pháp) ở tại Migadaya (vườn nai). 


30. Sambala và Sumitta đã là (hai vị) Thinh Văn hàng đầu. Vi thị giả 
của bậc Đại Ân Sĩ Siddhattha tên là Revata. 


31. SIvala và Surama đã là (hai vị) nữ Thinh Văn hàng đầu. Cội cây 
Bồ Đề của đức Thế Tôn ấy được gọi là “Kanikara.” 


32. Suppiya và Samudda dā là (hai) thí chủ hộ độ hàng đầu. Ramma 
và luôn cả Suramma đã là (hai) nữ thí chủ hộ độ hàng đầu. 


33. Vươn lên bầu trời (chiều cao) sáu mươi ratana (15 mét), đức 
Phật ấy chiếu sáng mười ngàn thế giới tương tợ như cột trụ bằng 
vàng có gắn tràng hoa. 


34. Đức Phật ấy, vị tương đương với các bậc không thể sánh bằng, là 
bậc vô song, không người đối địch. Bậc Hữu Nhãn cũng đã tồn tại ở 
thế gian một trăm ngàn năm. 

35. Sau khi thị hiện hào quang tuyệt vời và giúp cho các môn đồ đơm 
hoa kết trái. Sau khi đã được rạng rỡ với sự chứng ngộ, vị ấy cùng với 
các Thinh Văn đã Niết Bàn. 


36. Đức Phật Siddhattha, đấng Hiền Triết cao quý đã Niết Bàn tại tu 
viện Anoma. Ngôi bảo tháp cao quý dành cho vị ấy đã được dựng lên 
cao bốn do-tuần ở ngay tại nơi ấy. 


Lịch sử đức Phật Siddhattha là phần thứ mười sáu. 


--00000-- 
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17. Tissabuddhavamso 
1. Siddhattha aparena assamo appatipuggalo 
anantatejo' amitayaso tisso lokagganayako. 


2. Tamandhakaram vidhametva obhasetva sadevakam2 
anukampako mahavrro loke uppajji cakkhuma. 


3. Tassapi atula iddhi atulam sīlam samādhi ca 
sabbattha paramim gantva dhammacakkam pavattayī. 


4. So buddho dasasahassimhi viññapesi giram sucim 
kotisatani abhisamimsu pathame dhammadesane. 


5. Dutiyo navutikotlnam3 tatiyo satthikotiyo4 
bandhanātos pamocesi? sampatte naramaru tada. 


6. Sannipata tayo asum tisse lokagganayake 
khinasavanam vimalanam santacittana tadinam. 


7. Khinasavasatasahassanam7 pathamo āsi samāgamo 
navutisatasahassanam dutiyo asi samagamo. 


8. AsItisatasahassanam tatiyo āsi samagamo 
khinasavanam vimalanam pupphitanam vimuttiya. 


9. Aham tena samayena sujato nama khattiyo 
mahabhogam chaddhayitva pabbajim isipabbajam. 


10. Mayi pabbajite sante uppajji lokanayako 
buddho'ti saddam sutvana piti me upapajjatha. 


11. Dibbam mandaravam puppham padumam paricchattakam 
ubho hatthehi paggayha dhunamano upāgamim. 


1. anantasīlo - Mavi, PTS. 5. bandhanāso - Sīmu. 
2. sadevake - Mavi. 6. vimocesi - PTS. 
3. dutiye navutikotiyo - Sīmu. 7. khīņāsava sahassānam - Sīmu. 


4. tatiyo sattakotiyo - Sīmu. 
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17. Lịch Sử Đức Phật Tissa: 


1. Sau (đức Phật) Siddhattha, bậc Lãnh Đạo hàng đầu của thế gian 
Tissa là không ai sánh bằng, không người đối địch, có oai lực vô biên, 
có danh vọng vô lường. 


2. Sau khi đã xua tan bóng đen tăm tối và chiếu sáng thế gian luôn cả 
các cối trời, vị có lòng thương xót, đấng Đại Hùng, bậc Hữu Nhãn đã 
hiện khởi ở thế gian. 


3. Cũng có thần thông vô song, giới và định vô song, sau khi đạt đến 
sự toàn hảo về mọi phương diện, vị ấy đã chuyển vận bánh xe Chánh 
Pháp. 


4. Đức Phật ấy đã công bố lời diễn thuyết thanh tịnh ở trong mười 
ngàn thế giới. Hàng trăm koti vị đã lãnh hội trong cuộc thuyết giảng 
Giáo Pháp lần thứ nhất. 


5. Lần thứ nhì là của chín mươi ngàn koti vị. Lần thứ ba là của sáu 
mươi ngàn koti vị. Khi ấy, Ngài đã giúp cho nhân loại và chư thiên đã 
tê tựu lại được giải thoát khỏi các sự trói buộc. 


6. Bậc Lãnh Đạo hàng đầu của thế gian Tissa cũng đã có ba lần tụ hội 
gồm các vị Lậu Tận không còn ô nhiễm, có tâm thanh tịnh như thế 
ấy. 

7. Đã có cuộc hội tụ thứ nhất của một trăm ngàn bậc Lậu Tận. Đã có 
cuộc hội tụ thứ nhì của chín chục trăm ngàn (chín triệu) vi. 


8. Đã có cuộc hội tụ thứ ba của tám chục trăm ngàn (tám triệu) bậc 
Lậu Tận, không còn ô nhiễm, đã nở hoa trong sự giải thoát. 


9. Vào lúc bấy giờ, ta là vị Sát-đế-ly tên Sujata. Sau khi buông bỏ tài 
sản lớn lao, ta đã xuất gia làm ān sĩ. 


10. Khi ta đã xuất gia, dang Lãnh Đạo Thế Gian đã xuất hiện. Sau khi 
nghe được tiếng nói rằng: “Đức Phật!” khi ấy phi lạc đã phát khởi ở 
ta. 


11. Sau khi nắm lấy hoa Mạn-đà-la, hoa sen, hoa san hô của cõi trời 
bằng cả hai tay, ta đã vội vã đi đến. 
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Khuddakanikāye Buddhavamsapālļi Tissabuddhavamso 


12. Cātuvaņņaparivutam tissam lokagganāyakam 
tamaham puppham gahetvāna matthake dhārayim jinam. 


13. So'pi buddho! vyākāsi janamajjhe nisīdiya 
dvenavute ito kappe ayam buddho bhavissāti. 


14. Ahu kapilavhayā rammam nikkhamitvā tathāgato 
padhānam padahitvana katvā dukkarakārikam. 


15. Ajapālarukkhamūlamthi nisīditvā tathagato 
tatthapāyāsamaggayha nerañJaramupehim. 


16. NerañjJaraya tīramhi pāyāsam ādāya so jino 
patiyattavaramaggena bodhimulam hi ehiti. 


17. Tato padakkhinam katvā bodhimaņdam anuttaro 
assattharukkhamūlamhi bujjhissati mahayaso. 


18. Imassa janikā mātā māyā nāma bhavissati 
pitā suddhodano nāma ayam hessati gotamo. 


19. Kolito upatisso ca aggā hessanti sāvakā 
ānando nām upatthāko upatthissati tam jinam. 


20. Khemā uppalavaņņā ca aggā hessanti sāvikā 
bodhi tassa bhagavato assattho'ti pavuccāti. 


21. Citto ca hatthāļavako aggā hessantupatthakā 
uttarā nandamātā ca aggā hessantupatthikā 
ayu vassasatam tassa gotamassa yasassIno. 


22. Idam sutvāna vacanam asamassa mahesino 
āmoditā naramarū buddhabījankuro ayam. 


23. Ukkutthisaddam vattenti apphotenti hasanti ca 
katañJalT namassanti dasasahassī sadevakā. 


1. tadā - Sīmu. 
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Tiểu Bộ Kinh - Phật Sử Lịch Sử Đức Phật Tissa 


12. Ta đã cầm lấy bông hoa ấy và đặt lên đỉnh đầu của đấng Chiến 
Tháng, bậc Lãnh Đạo hàng đầu của thế gian Tissa đang được vây 
quanh bởi bốn thành phần.! 


13. Khi ấy, ngồi giữa mọi người đức Phật ấy cũng đã chú nguyện cho 
ta rằng: “Trong chín muoi hai kiếp tính từ thời điểm này, người 
này sẽ trở thành vi Phật. 


14. Sau khi rời khỏi (thành phố) xinh đẹp tên là Kapila, đức Như 
Lai ra sức nó lực uà thực hiện hành động khó thực hành được (khổ 
hạnh). 


15. Sau khi ngồi xuống ở cột câu của những người chăn dê, đức 
Như Lai nhận lấu món cơm sữa ở tại nơi dy rồi di đến Neraīijarā 
(Ni-liên-thiền). 


16. O tại bờ sông Nerafjara, đãng Chiến Thắng ấu thọ thực món 


cơm sữa rồi đi đến cội câu Bồ Đề bằng đạo lộ cao quú đã được dọn 
sẵn. 


17. Kế đó, sau khi nhiễu quanh khuôn viên của cội Bồ Đề, bậc Vô 
Thượng, vi có danh tiếng vi đại sẽ được giác ngộ ở tại cội câu 
Assattha. 


18. Người me sanh ra vi này sẽ có tên là Maua. Người cha tên là 
Suddhodana. Vi này sẽ là Gotama. 


19. Kolita vā Upatissa sẽ là (hai vi) Thinh Văn hàng đầu. Vi thị giả 
tên là Ananda sẽ phục uu đấng Chiến Thāng ấu. 


2o. Khema vā Uppalavaņņā sẽ là (hai vi) nữ Thinh Văn hàng đầu. 
CĢi câu Bồ Đề của đức Thế Tôn ấu được gọt tên là “Assattha.' 


21. Citta uà Hatthāļavaka sẽ là (hai) nam thí chủ hộ độ hàng đầu. 
Uttarā vā Nandamata sẽ là (hai) nữ thí chủ hộ độ hàng đầu. Tuổi 
thọ (vào thời) của vi Gotama có danh tiếng dy là môt trăm năm.” 
22. Sau khi nghe được lời nói này của vị Đại Ẩn Sĩ không ai sánh 
bằng, chư thiên và nhân loại vui mừng (nghĩ rằng): “Vi nàu là chủng 
tử mūm mống của chư Phật.” 


23. Họ thốt lên những tiếng reo hò, võ tay, và nở nụ cười. Mười ngàn 
thế giới luôn cả chư thiên chắp tay cúi lạy (nói rằng): 


1. Bốn thành phần là Sát-đế-Ìy, Bà-la-môn, gia chủ, và Sa-môn, BvA. 236. 
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Khuddakanikāye Buddhavamsapālļi Tissabuddhavamso 


24. Yadimassa lokanāthassa virajjhissāma sāsanam 


anāgatamhi addhāne hessāma sammukhā imam. 


25. Yathā manussā nadim tarantā patitittham virajhiya 


26. 


hetthā titthe gahetvāna uttaranti mahānadim. 


Evameva mayam sabbe yadi muūcāmimam jinam 
anāgatamhi addhāne hessāma sammukhā imam. 


27. Tassāpi vacanam sutvā bhiyyo cittam pasādayim 


28. 


29. 


30. 


uttarim vatamadhitthasim dasapāramipūriyā. 


Khemakam nama nagaram janasandho nama khattiyo 
paduma nama janikā tissassa ca mahesino. 


Sattavassasahassāni agāramajjhaso vasī 
guhā selanāri nisabhā tayo pāsādamuttamā. 


Samatimsasahassāni nāriyo samalankatā 
subhaddā nāma sā nāri ānando nāmā atrajo. 


31. Nimitte caturo disvā assayānena nikkhami 


32. 


33. 


34. 


35: 


anunakam atthamanam padhanam padahī jino. 


Brahmuna yacito santo tisso lokagganāyako 
vatti cakkam mahāvīro yasavatidayamuttame. 


Brahmadevo ca udayo ca ahesum aggasavaka 
samango' nām upatthāko tissassa ca mahesino. 


Phussā c'eva ca sudattā ca ahesum aggasāvikā 
bodhi tassa bhagavato asano ti pavuccāati. 


Sambalo ca sirī c'eva ahesum aggupatthakā 
kisāgotamī upasenā ahesum aggupatthikā. 


1. samāho - Mavi; samago - Syā; sumangalo - Sīmu. 
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Tiểu Bộ Kinh - Phật Sử Lịch Sử Đức Phật Tissa 


24. “Nếu chúng tôi thất bai uới lời giáo huấn của dâng Lãnh Đạo 
Thế Gian này thì chúng tôi sẽ đối diện vi kia trong tương lai xa UỜI. 


25. Giống như những người đang băng ngang giòng sông không 
đạt được bến bờ đốt diện, họ uượt qua giòng sông rộng lớn sau khi 
đạt được bến bờ ở bên dưới. 


26. Tương to như thế; nếu tất cả chúng tôi lỡ dịp uới đống Chiến 
Thằng này thì chúng tôi sẽ đốt điện vi kia trong tương lai xa vòi.” 


27. Nghe được lời nói của vị ấy, ta đã tăng thêm niềm tin tām. Ta đã 
quyết định sự thực hành tối thắng để làm tròn đủ sự toàn hảo về 
mười pháp. 


28. Thành phố có tên là Khemaka, vị vua dòng Sāt-dē-ly tên là 
Janasandha, người mẹ của bậc Đại Ẩn Sĩ Tissa tên lā Padumā. 


2o. Vị ấy đã sống ở giữa gia đình bảy ngàn nām. Có ba tòa lâu đài 
tuyệt vời là Guha, Selanāri, Nisabhā. 


3o. Có đầy đủ ba mươi ngàn phụ nữ được trang điểm. Nữ nhân ấy 
(người vợ) tên là Subhadda. Con trai tên là Ananda. 


31. Sau khi nhìn thấy bốn điều báo hiệu, đấng Chiến Thắng đã ra đi 
bằng phương tiện ngựa và đã ra sức nó lực tám tháng không thiếu 
sót. 


32. Được đấng Phạm Thiên thỉnh cầu, bậc Lãnh Đạo hàng đầu của 
thế gian Tissa, đấng Đại Hùng đã chuyển vận bánh xe (Chánh Pháp) 
ở khu rừng tuyệt vời Yasavatī. 


33. Brahmadeva và Udaya đã là (hai vị) Thinh Văn hàng đầu. VỊ thị 
giả của bậc Đại Ẩn Sĩ Tissa tên là Samanga. 


34. Phussa và luôn cả Sudatta đã là (hai vi) nữ Thinh Văn hàng đầu. 


Cội cây Bồ Đề của đức Thế Tôn ấy được gọi tên là “Asana.” 


35. Sambala và luôn cả Sirīsē là (hai) thí chủ hộ độ hàng đầu. 
Kīsāgotamī và Upasena sẽ là (hai) nữ thí chủ hộ độ hàng đầu. 
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Khuddakanikāye Buddhavamsapālļi Tissabuddhavamso 


36. So'pi buddho satthiratano ahu uccattane! jino 
anupamo asadiso himavā viya dissati. 


37. Tassāpi atulatejassa āyu āsi anuttaro 
vassasatasahassāni loke atthāsi cakkhumā. 


38. Uttamam pavaram settham anubhotvā mahāyasam 
jalītvā aggikkhandho va nibbuto so sasāvako. 


39. Valāhakova anilena suriyena viya ussāvo 
andhakāro va dīpena nibbuto so sasāvako. 


40. Tisso jinavaro buddho nandaramamhi nibbuto 
tatth'eva tassa jinathūpo tīņi yojanamussito ti. 


Tissabuddhavamso sattarasamo. 


--00000-- 


1. uccatarena - Simu. 
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Tiểu Bộ Kinh - Phật Sử Lịch Sử Đức Phật Tissa 


36. Cao sáu mươi ratana (15 mét), đức Phật, dang Chiến Thắng ấy, 
không có vị tương đương, không có ai sánh bằng, được nhìn thấy như 
là núi Hy-mã-lạp. 


37. Tuổi thọ của vị có oai lực vô song ấy là tối thắng.! Bậc Hữu Nhãn 
đã tồn tại ở thế gian một trăm ngàn năm. 


38. Sau khi đã thọ hưởng danh vọng lớn lao, tối thượng, cao quý, 
nhất hạng, vị ấy đã rực cháy như là khối lửa rồi đã Niết Bàn cùng với 
các vị Thinh Văn. 

39. Tương tg như đám mây (biến mất) bởi làn gió, như là làn sương 
(biến mất) bởi mặt trời, như là bóng tối (biến mất) bởi ngọn đèn, vị 
ấy cùng với các Thinh Văn đã Niết Bàn. 

4o. Đức Phật, đấng Chiến Thắng cao quý Tissa đã Niết Bàn tại tu 
viện Nanda. Ngôi bảo tháp của đấng Chiến Thắng dành cho vị ấy đã 
được dựng lên cao ba do-tuần ở ngay tại nơi ấy. 


Lịch sử đức Phật Tissa là phần thứ mười bảy. 


--ooOoo-- 


1. Tuổi thọ là một trăm ngàn năm, không quá dài và không quá ngắn, BvA. 231. 
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10. 


18. Phussabuddhavamso 


Tatth'eva mandakappamhi ahu satthā anuttaro 
anupamo asadiso1 phusso lokagganāyako. 


So'pi sabbam tamam hantvā vijatetvā mahājatam 
sadevakam tappayanto abhivassī amatambunā. 


Dhammacakkam pavattente phusse nakkhattamangale 
kotisatasahassānam pathamābhisamayo ahu. 


Navutisatasahassānam dutiyābhisamayo ahu 
asītisatasahassānam tatiyābhisamayo ahu. 


Sannipātā tayo āsum phussassa'pi mahesino 
khinasavanam vimalānam santacittana tadinam. 


Satthisatasahassanam pathamo asi samāgamo 
paññasasatasahassanam dutiyo āsi samāgamo. 


CattarIsasatasahassanam tatiyo asi samagamo 
anupādā vimuttanam vocchinnapatisandhinam. 


Aham tena samayena vijitāvi nama khattiyo 
chaddayitvā? mahārajjam pabbajim tassa santike. 


So'pi mam buddho vyākāsi phusso lokagganāyako 
ito dvenavuti3 kappe ayam buddho bhavissāti. 


Ahu kapilavhayā rammā nikkhamitvā tathāgato 
padhānam padahitvana katvā dukkarakārikam. 


11. Ajapalarukkhamulamhi nisīditvā tathagato 


tattha payasamagsayha nerañJaramupehI. 


1. asamasamo - Simu. 
2. chaddayitvana - Sīmu. 
3. dvānavute - Mavi; dvenavute - Sīmu. 
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18. Lịch Sử Đức Phật Phussa: 


1. Cũng chính trong kiếp Manda ấy, đã có bậc Đạo Sư Phussa, là 
đấng Vô Thượng, không có vị tương tợ, không có ai sánh bằng, là bậc 
Lãnh Đạo hàng đầu của thế gian. 


2. Sau khi đã hủy diệt tất cả bóng tối và tháo gỡ mạng lưới khổng lồ, 
trong lúc làm hài lòng thế gian luôn cả chư thiên, vị ấy cũng đã đổ 
cơn mưa bằng nước Bất Tử. 


3. Trong khi (đức Phật) Phussa đang chuyển vận bánh xe Chánh 
Pháp ở lễ hội tinh tú, dā có sự lãnh hội lần thứ nhất là của một trăm 
ngàn koti vị. 


4. Đã có sự lãnh hội lần thứ nhì là của chín chục trăm ngàn koti (chín 
triệu) vị. Đã có sự lãnh hội lần thứ ba là của tám chục trăm ngàn 
(tám triệu) vi. 


5. Và bậc Đại Ān Sĩ Phussa cũng đã có ba lần tụ hội gồm các bậc Lậu 
Tận không còn ô nhiễm có tâm thanh tịnh như thế ấy. 


6. Đã có cuộc hội tụ thứ nhất của sáu chục trăm ngàn (sáu triệu). Đã 
có cuộc hội tụ thứ nhì của năm chục trām ngàn (năm triệu). 


7. Đã có cuộc hội tụ thứ ba của bốn chục trăm ngàn (bốn triệu) vị đã 
được giải thoát, không còn chấp thủ, có sự tái sanh đã được đoạn 
tận. 


8. Vào lúc bấy giờ, ta lā vị Sát-đế-Ìy tên Vijitavi. Sau khi buông bỏ 
vương quốc rộng lớn, ta đã xuất gia trong sự chứng minh của vị ấy. 


9. Bậc Lãnh Đạo hàng đầu của thế gian Phussa ấy cũng đã chú 
nguyện cho ta rằng: “Trong chín mươi hai kiếp tính từ thời điểm 
này, người này sẽ trở thành vi Phật. 


10. Sau khi rời khỏi (thành phố) xinh đẹp tên là Kapila, đức Như 
Lai ra sức nó lực uà thực hiện hành động khó thực hành được (khổ 
hạnh). 


11. Sau khi ngồi xuống ở cội câu của những người chăn dê, đức 


Như Lai nhận lấu món cơm sữa ở tại nơi dy rồi di đến Nerañjara 
(Ni-liên-thiên). 
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Khuddakanikāye Buddhavamsapālļi Phussabuddhavamso 


12. 


13. 


14. 


15. 


16. 


17. 


18. 


19. 


20. 


21. 


22. 


23. 


24. 


NerañJaraya tīramhi payasam adaya so jino 
patiyattavaramaggena bodhimulam hi ehiti. 


Tato padakkhinam katva bodhimandam anuttaro 
assattharukkhamulamhi bujjhissati mahayaso. 


Imassa janikā mata maya nama bhavissati 
pita suddhodano nama ayam hessati gotamo. 


Kolito upatisso ca aggā hessanti savaka 
ānando nām upatthāko upatthissati tam jinam. 


Khemā uppalavaņņā ca aggā hessanti sāvikā 
bodhi tassa bhagavato assattho'ti pavuccāti. 


Citto ca hatthāļavako aggā hessantupatthakā 
uttarā nandamātā ca aggā hessantupatthikā 
ayu vassasatam tassa gotamassa yasassIno. 


Idam sutvāna vacanam asamassa mahesino 
āmoditā naramarū buddhabījankuro ayam. 


Ukkutthisaddam vattenti apphotenti hasanti ca 
katañJalT namassanti dasasahassī sadevakā. 


Yadimassa lokanāthassa virajjhissāma sāsanam 
anāgatamhi addhāne hessāma sammukhā imam. 


Yathā manussā nadim tarantā patitittham virajhiya 
hetthā titthe' gahetvāna uttaranti mahānadim. 


Evameva mayam sabbe yadi muūcāmimam jinam 
anāgatamhi addhāne hessāma sammukhā imam. 


Tassāpi vacanam sutvā bhiyyo cittam pasādayim 
uttarim vatamadhitthasim dasapāramipūriyā. 


Suttantam vinayañcapi navangam satthusasanam 
sabbam pariyāpuņitvāna sobhayim jinasāsanam. 


1. tittham - Mu-A. 
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Tiểu Bộ Kinh - Phật Sử Lịch Sử Đức Phật Phussa 


12. Ó tại bờ sông Neraīijarā, đống Chiến Thắng dy thọ thực món 
cơm sữa rồi đi đến cội câu Bồ Đề bằng đạo lộ cao quú đã được dọn 
sẵn. 


13. Kế đó, sau khi nhiễu quanh khuôn uiên của cội Bồ Đề, bậc Vô 
Thượng, vi có danh tiếng vi đại sẽ được giác ngộ ở tại cội câu 
Assattha. 


14. Người me sanh ra ui nàu sẽ có tên là Māyā. Người cha tên là 
Suddhodana. Vi này sẽ là Gotama. 


15. Kolita uà Upatissa sẽ là (hai uD Thinh Văn hàng đầu. Vi thi giả 
tên lā Ananda sẽ phục uu dâng Chiến Thang ấu. 


16. Khema vā Uppalavaņņā sẽ là (hai vi) nữ Thinh Văn hàng đầu. 
Cội câu Bồ Dé của đức Thế Tôn ấu được gọi tên là “Assattha.' 


17. Citta uà Hatthāļavaka sẽ lā (hai) nam thí chủ hộ độ hàng đầu. 
Uttarā vā Nandamata sẽ là (hai) nữ thí chủ hộ độ hàng đầu. Tuổi 
thọ (uào thời) của vi Gotama có danh tiếng dy là một trăm năm.” 


18. Sau khi nghe được lời nói này của vị Đại Ān Sĩ không ai sánh 
bằng, chư thiên và nhân loại vui mừng (nghĩ rằng): “Vi nàu là chủng 
tử mūm mống của chư Phật.” 


19. Họ thốt lên những tiếng reo hò, võ tay, và nở nụ cười. Mười ngàn 
thế giới luôn cả chư thiên chắp tay cúi lạy (nói rằng): 


20. *Nēu chúng tôi thất bai uới lời giáo huấn của dâng Lãnh Đạo 
Thế Gian này thì chúng tôi sẽ đối diện vi kia trong tương lai xa või. 


21. Giống như những người đang băng ngang giòng sông không 
đạt được bến bờ đốt diện, họ uượt qua giòng sông rộng lớn sau khi 
đạt được bến bờ ở bên dưới. 


22. Tương tg như thế; nếu tất cả chúng tôi lỡ dịp uới dâng Chiến 
Thằng này thì chúng tôi sẽ đốt điện vi kia trong tương lai xa vòi.” 


23. Nghe được lời nói của vị ấy, ta đã tăng thêm niềm tín tâm. Ta đã 
quyết định sự thực hành tối thắng để làm tròn đủ sự toàn hảo về 
mười pháp. 

24. Sau khi học tập toàn bộ Kinh và luôn cả Luật tức là Giáo Pháp 
của bậc Đạo Sư gồm chín thể loại, ta đã làm rạng rỡ Giáo Pháp của 
đấng Chiến Thắng. 
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25. Tatth appamatto viharanto brahmam bhavetva! bhāvanam 
abhiññasu pāramim gantva brahmalokamagacch aham. 


26. Kāsikam nāma nagaram jayaseno nāma khattiyo 
sirimā nama janikā phussassāpi mahesino. 


27. Navavassasahassāni agāramajjhaso vasī 
garuļapakkhahamsasuvaņņabhārā? tayo pāsādamuttamā. 


28. Tīņidasasahassāni3 nāriyo samalankatā 
kisāgotamī nama nari anupamo$ nama atrajo. 


29. Nimitte caturo disvā hatthiyānena nikkhami 
chamāsam padhānacāram acari purisuttamo. 


30. Brahmunā yācito santo phusso lokagganāyako 
vatti cakkam mahāvīro migadāye naruttamo. 


31. Surakkhitos dhammaseno ca ahesum aggasāvakā 
sabhiyo nām upatthāko phussassa ca mahesino. 


32. Cālā ca upacālā ca ahesum aggasāvikā 
bodhi tassa bhagavato āmaņdoti pavuccāti. 


33. DhanañJayo visākho ca ahesum aggupatthakā 
padumā c'eva nāgā ca ahesum aggupatthikā. 


34. Atthapaññasaratanam so pi accuggato muni 
sobhati sataramsīva ulurājāva pūrito.€ 


35. Navutivassasahassāni āyu vijjati tāvade 
tāvatā titthamāno so tāresi Janatam bahum. 


36. Ovaditvā bahū satte santāretvā mahājane 
so'pi sattha atulayaso nibbuto so sasāvako.7 


37. Phusso jinavaro sattha senārāmamh!3 nibbuto 
dhātuvitthārikam āsī tesu tesu padesato ti. 


Phussabuddhavamso atthārasamo. 


--00000-- 
1. bhāvetvā - PTS. 5. sukhito - Sīmu. 
2. garuļapakkhahamsasuvaņņa- 6. uļurajāva pūjito - Mavi. 
bhārā - Machasam; 7. nibbutovasasāko - Mavi. 
garuļa hamsa suvaņņatārā - Syā. 8. sotaramamhi - Sīmu; 
3. tevīsatisahassāni - Sīmu. senaramamhi - Syā, Machasam. 


4. ānando - Sīmu. 
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Tiểu Bộ Kinh - Phật Sử Lịch Sử Đức Phật Phussa 


25. Trong khi sống không xao lãng trong Giáo Pháp ấy, sau khi tu tập 
thiên Phạm Thiên và làm toàn hảo các thắng trí, ta đã đi đến thế giới 
của Phạm Thiên. 


26. Thành phố có tên là Kasika, vị vua dòng Sát-đế-ly tên là 
Jayasena, và người mẹ của vị Đại Ấn Sĩ Phussa tên là Sirimā. 


27. Vi ấy đã sống ở giữa gia đình chín ngàn năm. Có ba tòa lâu đài 
tuyệt vời là Garuļapakkha, Hamsa, và Suvannabhara. 


28. Có ba mươi ngàn phụ nữ được trang điểm. Nữ nhân ấy (người 
vợ) tên là KisagotamI. Con trai tên là Anupama. 


2o. Sau khi nhìn thấy bốn điều báo hiệu, bậc Tối Thượng Nhân đã ra 
đi bằng phương tiện voi và đã thực hành hạnh nó lực sáu tháng. 


3o. Được đấng Phạm Thiên thỉnh cầu, bậc Lãnh Đạo hàng đầu của 
thế gian Phussa, đấng Đại Hùng, bậc Tối Thượng Nhân đã chuyển 
vận bánh xe (Chánh Pháp) ở Migadaya (vườn nai). 


31. Surakkhita và Dhammasena đã là (hai vị) Thinh Văn hàng đầu. Vi 
thị giả của bậc Đại Ân Sĩ Phussa tên là Sabhiya. 


32. Cala và Upacala đã là (hai vị) nữ Thinh Văn hàng đầu. Cội cây Bồ 
Đề của đức Thế Tôn ấy được gọi là “Amanda.” 


33. Dhanañcaya và Visakha đã là (hai) thí chủ hộ độ hàng đầu. 
Paduma và luôn cả Naga đã là (hai) nữ thí chủ hộ độ hàng đầu. 


34. Đạt đến chiều cao năm mươi tám ratana (14.5 m), được vẹn toàn 
như là mặt trăng (chúa của các vì sao), bậc Hiền Triết ấy cũng chiếu 
sáng tương tợ mặt trời. 


35. Tuổi thọ được biết là kéo dài đến chín mươi ngàn năm. Trong khi 
tón tại đến chừng ấy, vị ấy đã giúp cho nhiều chúng sanh vượt qua. 


36. Sau khi đã giáo giới nhiều chúng sanh và đã giúp cho nhiều 

người vượt qua, bậc Đạo Sư có danh tiếng vô song ấy cùng với các vị 

Thinh Văn đã Niết Bàn. 

37. Đấng Chiến Thắng cao quý, bậc Đạo Sư Phussa đã Niết Bàn tại tu 

viện Sena. Đã có sự phân tán xá-lợi từ xứ sở ấy đến khắp các nơi. 
Lịch sử đức Phật Phussa là phần thứ mười tám. 


--00000-- 
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19. Vipassibuddhavamso 


1. Phussassa ca aparena sambuddho dipaduttamo 
vipassī nama namena loke uppajji cakkhumā.' 


2. Avijjam sabbam padaletva patto sambodhimuttamam 
dhammacakkam pavattetum pakkami bandhumatim puram. 


3. Dhammacakkam pavattetva ubho bodhesi nayako 
gananaya na vattabbo pathamabhisamayo ahu. 


4. Punaparam amitayaso tattha saccam pakasayi 
caturāsītisahassānam dutiyābhisamayo ahu. 


5. Caturāsītisahassāni sambuddham anupabbajum 
tesamārāmapattānam dhammam desesi cakkhumā. 


6. Sabbākārena bhāsato sutvā upanisadino2 
te pi dhammam varam gantvā tatiyābhisamayo ahu. 


7. Sannipātā tayo āsum vipassissa mahesino 
khinasavanam vimalānam santacittana tadinam. 


8. Atthasatthisatasahassanam3 pathamo asi samagamo 
bhikkhusatasahassanam dutiyo asi samagamo. 


9. Asitibhikkhusahassanam tatiyo āsi samāgamo 
tattha bhikkhugaņamajjhe sambuddho atirocati. 


10. Aham tena samayena nāgarājā mahiddhiko 
atulo nama namena puññavanto Jutindharo. 


11. Nekānam nāgakotīnam parivāretvān'aham tadā 
vajjento dibbaturiyehi lokaJettham upāgamim. 


1. nāyako - Sīmu. 
2. bhāsate sutvā upanissa jine - Sīmu. 
3. atthasatthisahassānam - Sīmu. 
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19. Lịch Sử Đức Phật Vipassī: 


1. Sau (đức Phật) Phussa, bậc Toàn Giác, đấng Tối Thượng Nhân, vị 
Hữu Nhãn tên Vipassī đã sanh lên ở thế gian. 


2. Sau khi làm vỡ tung toàn bộ vô minh và đạt đến quả vị Toàn Giác 
tối thượng, Ngài đã đi đến thành phố Bandhumatī để chuyển vận 
bánh xe Chánh Pháp. 


3. Bậc Lãnh Đạo đã chuyển vận bánh xe Chánh Pháp và đã giác ngộ 
cả hai người.! Đã có sự lãnh hội lần thứ nhất là không thể nói được 
bằng cách tính đếm. 


4. Vào lần khác nữa, bậc có danh tiếng vô hạn đã giảng giải về Chân 
Lý ở tại nơi ấy. Đã có sự lãnh hội lần thứ nhì là của tám mươi bốn 
ngàn vi. 


5. Tám mươi bốn ngàn người đã xuất gia theo dang Toàn Giác. Khi 
những người ấy đi đến tu viện, bậc Hữu Nhãn đã thuyết giảng Giáo 
Pháp đến họ. 


6. Sau khi lắng nghe và an trú vào (đức Phật) đang thuyết giảng theo 
nhiều phương thức, các vị ấy cũng đã đạt đến Giáo Pháp cao quý; 
(đây) là sự lãnh hội lần thứ ba. 


7. Bậc Đại Ấn Sĩ Vipassi đã có ba lần tụ hội gồm các vị Lậu Tận 
không còn ô nhiễm, có tâm thanh tịnh như thế ấy. 


8. Cuộc hội tụ thứ nhất là của sáu mươi tám trăm ngàn (sáu triệu 
tám trăm ngàn) vị. Cuộc hội tụ thứ nhì là của một trām ngàn vi tỳ 
khưu. 


9. Cuộc hội tụ thứ ba là của tám mươi ngàn vị tỳ khưu. Tại nơi ấy, ở 
giữa tập thể tỳ khưu, đấng Toàn Giác đã chói sáng. 


10. Vào lúc bấy giờ, ta là vị Long Vương tên Atula có đại thần lực, có 
phước báu, có luồng hào quang. 


11. Khi ấy, trong lúc đang vây quanh (đức Phật) với vô số koti con 
rồng và đang trình tấu bằng các nhạc cụ của cối trời, ta đã đi đến gặp 
đấng Tối Cao của thế gian. 


1. Là hoàng tử Khanda người em trai cùng cha khác mẹ và Tissa con trai của viên 
quan tế tự. Hai người này đã trở thành hai vị Thinh Văn hàng đầu của vị Phật này, 
BvA. 237. 
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12. Upasankamitvā sambuddham vipassim lokanāyakam 
manimuttaratanakhacitam sabbabharanabhusitam 
nimantetvā dhammarājassa suvaņņapīthamadās'aham. 


13. So pi mam buddho vyākāsi sanghamajjhe nisīdiya 
ekanavute ito kappe ayam buddho bhavissāti. 


14. Ahu kapilavhayā rammā nikkhamitvā tathāgato 
padhānam padahitvana katvā dukkarakārikam. 


15. AJapalarukkhamulamhi nisīditvā tathagato 
tattha payasamagsayha nerañJaramupehI. 


16. Neraijarānadītīre pāyāsam asati jino 
patiyattavaramaggena bodhimūlamupehiti. 


17. Tato padakkhiņam katvā bodhimaņdamanuttaram 
assatthamūle sambodhim bujjhissati mahāyaso. 


18. Imassa janikā mātā māyā nāma bhavissati 
pitā suddhodano nāma ayam hessati gotamo. 


19. Anāsavā vItaraga! santacittā samāhitā 
kolito upatisso ca aggā hessanti sāvakā 
ānandonām upatthāko? upatthissati tam jinam. 


20. Khemā uppalavaņņā ca aggā hessanti sāvikā 
bodhi tassa bhagavato assatthoti pavuccati. 


21. Citto ca hatthāļavako aggā hessantupatthakā 
uttarā nandamātā ca aggā hessantupatthikā 
ayu vassasatam tassa gotamassa yasassIno. 


22. Idam sutvāna vacanam asamassa mahesino 
āmoditā naramarū buddhabījankuro ayam. 


1. vītamalā - Sīmu. 
2. ānando nāma nāmena - Mavi. 
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Tiểu Bộ Kinh - Phật Sử Lich Sử Đức Phật Vipassī 


12. Sau khi đi đến gặp đấng Toàn Giác, bậc Lãnh Đạo Thế Gian 
Vipassī, ta đã thỉnh cầu rồi đã dâng lên dang Pháp Vương chiếc ghế 
bằng vàng được cẩn ngọc ma-ni, ngọc trai, châu báu, và được trang 
điểm với tất cả các đồ trang sức. 


13. Đức Phật ấy, ngồi giữa hội chúng, cũng đã chú nguyện cho ta 
rằng: “Trong chín mươi mót kiếp tính từ thời điểm nàu, người nàu 
sẽ trở thành uị Phật. 


14. Sau khi rời khỏi (thành phố) xinh đẹp tên là Kapila, đức Như 
Lai ra sức nó lực uà thực hiện hành động khó thực hành được (khổ 
hạnh). 


15. Sau khi ngồi xuống ở cột câu của những người chăn dê, đức 
Như Lai nhận lấu món cơm sữa ở tai nơi dy rồi di đến Nerañjara 
(NLliēn-thiēn). 


16. O tại bờ sông Nerafjara, dāng Chiến Tháng ấu thọ thực món 
cơm sữa rồi đi đến cội câu Bồ Đề bằng đạo lộ cao quú đã được dọn 
sẵn. 


17. Kế đó, sau khi nhiễu quanh khuôn viên của cội Bồ Đề, bậc Vô 
Thượng, vi có danh tiếng vi đại sẽ được giác ngộ ở tại cội câu 
Assattha. 


18. Người me sanh ra vi này sẽ có tên là Maua. Người cha tên là 
Suddhodana. Vi này sẽ là Gotama. 


19. Kolita và Upatissa không còn lậu hoặc, tham di đã lia, có tâm 
an tịnh uà định tĩnh sẽ là (hai vi) Thinh Văn hàng đầu. VỊ thị giả tên 
lā Ananda sẽ phục uu đãng Chiến Thāng này. 


2o. Khema vā Uppalavaņņā sẽ là (hai vi) nữ Thinh Văn hàng đầu. 
Cột câu Bồ Đề của đức Thế Tôn ấu được gọt tên là “Assattha.' 


21. Citta vā Hatthāļavaka sẽ là (hai) nam thí chủ hộ độ hàng đầu. 
Uttarā vā Nandamata sẽ là (hai) nữ thí chủ hộ độ hàng đầu. Tuổi 
thọ (vào thời) của vi Gotama có danh tiếng ấu là một trām năm.” 


22. Sau khi nghe được lời nói này của vị Đại Ẩn Sĩ không ai sánh 
bằng, chư thiên và nhân loại vui mừng (nghĩ rằng): “Vi này là chủng 
tử mầm mông của chư Phật.” 
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23. 


24. 


25. 


26. 


27. 


28. 


29. 


30. 


31. 


32. 


33. 


34. 


Ukkutthisaddam vattenti apphothenti hasanti ca 
katañjali namassanti dasasahassī sadevaka. 


Yadimassa lokanathassa virajjhissāma sasanam 
anagatamhi addhane hessama sammukha imam. 


Yatha manussa nadim taranta patitittham virajjhiya 
hettha titthe gahetvana uttaranti mahanadim. 


Evameva mayam sabbe yadi muūcāmimam jinam 
anāgatamhi addhāne hessāma sammukhā imam. 


Tassāham vacanam sutvā bhiyyo cittam pasādayim 
uttarim vatamadhitthasim dasa pāramipūriyā. 


Nagaram bandhumaātī nama bandhumā nama khattiyo 
mātā bandhumatī nāmā vipassissa mahesino. 


Atthavassasahassāni agāramajjhaso vasī 
nando sunando sirimā tayo pāsādamuttamā. 


Ticattārīsasahassāni nāriyo samalankatā 
sutanā nama sā nari samavattakkhandho nama atrajo. 


Nimitte caturo disvā rathayānena nikkhami 
anūna-atthamāsāni padhānam padahi jino. 


Brahmunā yācito santo vipassī lokanāyako 
vatti cakkam mahāvīro migadāye naruttamo. 


Khando! ca tissanāmo ca ahesum aggasāvakā 
asoko nām upatthāko vipassissa mahesino. 


Candā ca candamittā ca ahesum aggasāvikā 
bodhi tassa bhagavato pātalīti pavuccati. 


1. khandho - Sīmu. 
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Tiểu Bộ Kinh - Phật Sử Lich Sử Đức Phật Vipassī 


23. Họ thốt lên những tiếng reo hò, vē tay, và nở nụ cười. Mười ngàn 
thế giới luôn cả chư thiên chắp tay cúi lạy (nói rằng): 


24. “Nếu chúng tôi thất bai uới lời giáo huấn của dâng Lãnh Đạo 
Thế Gian này thì chúng tôi sẽ đối diện vi kia trong tương lai xa UỜI. 


25. Giống như những người đang băng ngang giòng sông không 
đạt được bến bờ đốt diện, họ uượt qua giòng sông rộng lớn sau khi 
đạt được bến bờ ở bên dưới. 


26. Tương to như thế; nếu tất cả chúng tôi lỡ dịp uới đống Chiến 
Thằng này thì chúng tôi sẽ đốt điện vi kia trong tương lai xa vòi.” 


27. Sau khi nghe được lời nói của vị ấy, ta đã tăng thêm niềm tín 
tâm. Ta đã quyết định sự thực hành tối thắng để làm tròn đủ sự toàn 
hảo về mười pháp. 


28. Thành phố có tên là Bandhumatī, vị vua dòng Sāt-dē-ly tên lā 
Bandhumā, người mẹ của vị Đại Ấn Sĩ Vipassī tên lā Bandhumatī. 


2o. Vi ấy đã sống ở giữa gia đình trong tám ngàn năm. Có ba tòa lâu 
đài tuyệt vời là Nanda, Sunanda, và Sirima. 


3o.Có bốn mươi ba ngàn phụ nữ được trang điểm. Nữ nhân ấy 
(người vợ) tên là Sutana. Con trai là Samavattakkhandha. 


31. Sau khi nhìn thấy bốn điều báo hiệu, đấng Chiến Thắng đã ra đi 
bằng phương tiện xe. Bậc Tối Thượng Nhân đã ra sức nē lực tām 
tháng không thiếu sót. 


32. Được đấng Phạm Thiên thỉnh cầu, vị Lãnh Đạo Thế Gian, đấng 
Đại Hùng, bậc Tối Thượng Nhân Vipassī đã chuyển vận bánh xe 
(Chánh Pháp) ở Migadaya (vườn nai). 


33. Khanda và vị tên Tissa đã là (hai vi) Thinh Văn hàng đầu. Vị thị 
giả của bậc Đại Ân Sĩ Vipassī tên là Asoka. 


34. Canda và Candamitta đã là (hai vị) nữ Thinh Văn hàng đầu. Cội 
cây Bồ Đề của đức Thế Tôn ấy được gọi tên là Pātalī. 
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35. Punabbasumitto nāgo ca ahesum aggupatthakā 
sirimā uttarā ceva ahesum aggupatthikā. 


36. Asītihatthamubbedho' vipassī lokanayako 
pabhā niddhavati tassa samantā sattayojane. 


37. Asītivassasahassāni ayu buddhassa tavade 
tāvatā titthamāno so tāresi janatam bahum. 


38. Bahū deve manusse ca bandhanā parimocayī 
maggāmaggaīīca ācikkhi avasesaputhujjane. 


39. Ālokam dassayitvāna desetvā? amatam padam 
Jalitva aggikkhandho va nibbuto so sasavako. 


40. Iddhivaram puññavaram lakkhaņam ca kusumitam 
sabbam samantarahitam nanu rittā sabbasankhara. 


41. Vipassījinavaro buddho3 sumittaramamhi nibbuto 
tatth'eva tassa thupavaro sattayojanamussito ti. 
Vipassibuddhavamso ekūnavīsatimo. 


--00000-- 


1. asītihatthubbedho - Mavi. 
2. desitvā - Sīmu. 
3. dhīro - Sīmu. 
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Tiểu Bộ Kinh - Phật Sử Lich Sử Đức Phật Vipassī 


35. Punabbasumitta và Naga đã là (hai) thí chủ hộ độ hàng đầu. 
Sirima và luôn cả Uttara đã là (haï) nữ thí chủ hộ độ hàng đầu. 

36. Đấng Lãnh Đạo Thế Gian Vipassī có chiều cao tám mươi cánh tay 
(4o mét). Hào quang của vị ấy tỏa sáng bảy do-tuần ở xung quanh. 


37. Tuổi thọ được biết là kéo dài đến tám mươi ngàn năm. Trong khi 
tón tại đến chừng ấy, vị ấy đã giúp cho nhiều chúng sanh vượt qua. 


38. VỊ ấy đã giải thoát sự trói buộc cho nhiều chư thiên và nhân loại. 
Ngài đã chỉ ra đạo lộ và không phải đạo lộ cho các phàm nhân còn 
lạt. 

39. Sau khi đã thị hiện ánh sáng và giảng giải về trạng thái Bất Tử, vi 
ấy đã rực cháy như là khối lửa rồi đã Niết Bàn cùng với các vị Thinh 
Văn. 

4o. Thần thông cao quý, phước báu cao quý, và (các) tướng trạng đã 
được đơm hoa, tất cả đều hoàn toàn biết mất; phải chăng tất cả các 
hành là trống không? 


41. Đức Phật, bậc Chiến Thắng cao quý Vipassī đã Niết Bàn tại tu 
viện Sumitta. Ngôi bảo tháp cao quý dành cho vị ấy đã được dựng lên 
cao bảy do-tuần ở ngay tại nơi ấy. 


Lịch sử đức Phật Vipassī là phần thứ mười chín. 


--ooOoo-- 
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2o. Sikhībuddhavamso 


1. Vipassissa aparena sambuddho dipaduttamo 
sikhīvhayo' asi jino asamo appatipuggalo. 


2. Mārasenam pamadditvā? patto sambodhimuttamam 
dhammacakkam pavattesi anukampāya pāņinam. 


3. Dhammacakkam pavattente sikhimhi munipungave3 
kotisatasahassānam pathamābhisamayo ahu. 


4. Aparampi dhammam desento gaņasetthe naruttame 
navutikotisahassānam dutiyābhisamayo ahu. 


5. Yamakam pātihīraūca dassayante sadevake 
asītikotisahassānam tatiyābhisamayo ahu. 


6. Sannipātā tayo asum sikhissa'pi mahesino 
khinasavanam vimalānam santacittana tādinam. 


7. Bhikkhusatasahassānam pathamo āsi samāgamo 
asīti bhikkhusahassānam dutiyo āsi samāgamo. 


8. Sattatibhikkhusahassānam tatiyo āsi samāgamo 
anupalitto padūmam va toyamhi sampavaddhitam. 


9. Aham tena samayena arindamo nama khattiyo 
sambuddhapamukham sangham annapānena tappayim. 


10. Bahudussavaram datvā dussakotim anappakam 
alankatam hatthiyanam sambuddhassa adās aham. 


11. Hatthiyānam nimminitvā kappiyam upanāmayim 
pūrayim mānasam mayham niccam daļhamupatthitam. 


1. sikhīsavhayo nāma - Sīmu. 
2. pahinditvā - Mavi. 
3. jinapungave - Mavi, Machasam, Syā. 
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2o. Lịch Sử Đức Phật Sikhi: 


1. Sau (đức Phật) Vipassī, có bậc Toàn Giác, vị Tối Thượng Nhân, 
đấng Chiến Thắng tên gọi Sikhi là bậc không ai sánh bằng, không 
người đối thủ. 


2. Sau khi trừ diệt binh đội của Ma Vương và đạt đến quả vị Toàn 
Giác tối thượng, vị ấy đã chuyển vận bánh xe Chánh Pháp vì lòng 
thương xót chúng sanh. 


3. Trong khi bậc Hiền Triết hàng đầu Sikhi đang chuyển vận bánh xe 
Chánh Pháp, đã có sự lãnh hội lần thứ nhất là của một trăm ngàn 
koti vị. 


4. Cũng vào lúc khác, trong khi đấng Tối Thượng Nhân, bậc đứng 
đầu hội chúng, đang thuyết giảng Giáo Pháp, đã có sự lãnh hội lần 
thứ nhì là của chín mươi ngàn koti vi. 


5. Trong khi thị hiện song thông đến loài người luôn cả chư thiên, đã 
có sự lãnh hội lần thứ ba là của tám mươi ngàn koti vị. 


6. Bậc Đại Án Sĩ Sikhi đã có ba lần tụ hội gồm các vị Lậu Tận không 
còn ô nhiễm có tâm thanh tịnh như thế ấy. 


7. Cuộc hội tụ thứ nhất là của một trăm ngàn vị tỳ khưu. Cuộc hội tụ 
thứ nhì là của tám chục ngàn vi tỳ khưu. 


8. Cuộc hội tụ thứ ba của bảy chục ngàn vị tỳ khưu là không bị lấm 
nhơ, tương tợ như đóa hoa sen không bị vấy bùn dầu sanh trưởng ở 
trong nước. 


g. Vào lúc bấy giờ, ta là vị Sāt-dē-ly tên Arindama. Ta đã thỏa mãn 
hội chúng (tỳ khưu) có đấng Toàn Giác đứng đầu với cơm ăn, nước 
uống. 


10. Sau khi cúng dường nhiều vải vóc quý giá không dưới mười triệu 
tấm vải, ta đã dâng đến dang Toàn Giác con voi đã được trang hoàng 
làm phương tiện di chuyển. 


11. Ta đã tạo lập ra phương tiện di chuyển là voi và đã được biết rằng 
là điều được phép. Ta đã làm tròn đủ tâm ý đã được phát nguyện 
trường kỳ và bền vững của ta. 
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12. 


13. 


14. 


15. 


16. 


17. 


18. 


19. 


20. 


21. 


22. 


So'pi mam buddho vyākāsi sikhī lokagganāyako 
ekatimse ito kappe ayam buddho bhavissāti. 


Ahu kapilavhayā rammā nikkhamitvā tathāgato 
padhānam padahitvana katvā dukkarakārikam. 


AJapalarukkhamulamhi nisīditvā tathagato 
tattha pāyāsamaggayha neraūijara mupehiti. 


NerañJaranadItire pāyāsam asati jino 
patiyattavaramaggena bodhimūlamupehiti. 


Tato padakkhinam katva bodhimandamanuttaram 
assatthamule sambodhim bujjhissati mahayaso. 


Imassa janikā mata maya nama bhavissati 
pita suddhodano nama ayam hessati gotamo. 


Anāsavā vītarāgā santacitta samahita 
kolito upatisso ca agga hessanti savaka 
anando nām upatthāko upatthissati tam jinam. 


Khemā uppalavaņņā ca aggā hessanti sāvikā 
bodhi tassa bhagavato assatthoti pavuccati. 


Citto ca hatthāļavako aggā hessantupatthakā 
uttarā nandamātā ca aggā hessantupatthikā 
ayu vassasatam tassa gotamassa yasassIno. 


Idam sutvāna vacanam asamassa mahesino 
āmoditā naramarū buddhabījankuro ayam. 


Ukkutthisaddam vattenti apphothenti hasanti ca 
kataīijalī namassanti dasasahassī sadevakā. 
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Tiểu Bộ Kinh - Phật Sử Lịch Sử Đức Phật Sikhī 


12. Đức Phật ấy, đấng Lãnh Đạo cao quý của thế gian, cũng đã chú 
nguyện cho ta rằng: “Trong ba muoi môt kiếp tính từ thời điểm 
này, người này sẽ trở thành vi Phật. 


13. Sau khi rời khỏi (thành phố) xinh đẹp tên là Kapila, đức Như 
Lai ra sức nó lực uà thực hiện hành động khó thực hành được (khổ 
hạnh). 


14. Sau khi ngồi xuống ở cột câu của những người chăn đê, đức 
Như Lai nhận lấu món cơm sữa ở tại nơi dy rồi di đến Nerañjara 
(NLliēn-thiēn). 


15. Ó tại bờ sóng Nerañjara, đếng Chiến Tháng ấu thọ thực món 
cơm sữa rồi đi đến cội câu Bồ Đề bằng đạo lộ cao quú đã được dọn 
sẵn. 


16. Kế đó, sau khi nhiễu quanh khuôn uiên của cội Bồ Đề, bậc Vô 
Thượng, vi có danh tiếng vi đại sẽ được giác ngộ ở tại cội câu 
Assattha. 


17. Người me sanh ra vi này sẽ có tên là Māyā. Người cha tên là 
Suddhodana. VỊ này sẽ là Gotama. 


18. Kolita và Upatissa không còn lậu hoặc, tham ái đã lia, có tām 
an tịnh uà định tĩnh sẽ là (hai vi) Thinh Văn hàng đầu. VỊ thị giả tên 
lā Ananda sẽ phục uu đãng Chiến Thang này. 


19. Khemā vā Uppalavaņņā sẽ là (hai vi) nữ Thinh Văn hàng đầu. 
Cội câu Bồ Đề của đức Thế Tôn ấu được gọi tên là “Assattha 


2o. Citta uà Hatthāļavaka sẽ là (hai) nam thí chủ hộ độ hàng đầu. 
Uttarā vā Nandamata sẽ là (hai) nữ thí chủ hộ độ hàng đầu. Tuổi 
thọ (uào thời) của vi Gotama có danh tiếng dy là một trăm nām.” 


21. Sau khi nghe được lời nói này của vị Đại Ān Sĩ không ai sánh 
bằng, chư thiên và nhân loại vui mừng (nghĩ rằng): “Vi nàu là chủng 
tử mūm mống của chư Phật.” 


22. Họ thốt lên những tiếng reo hò, vē tay, và nở nụ cười. Mười ngàn 
thế giới luôn cả chư thiên chắp tay cúi lạy (nói rằng): 
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23. 


24. 


25. 


26. 


27. 


28. 


29. 


30. 


31. 


32. 


33. 


34. 


Yadimassa lokanathassa virajjhissama sasanam 
anagatamhi addhane hessama sammukha imam. 


Yatha manussa nadim taranta patitittham virajjhiya 
hettha titthe gahetvana uttaranti mahanadim. 


Evameva mayam sabbe yadi muūcāmimam jinam 
anāgatamhi addhāne hessama sammukhā imam. 


Tassāham vacanam sutvā bhiyyo cittam pasādayim 
uttarim vata madhitthāsim dasa pāramī puriyā. 


Nagaram aruņavatī nama aruņavā nama: khattiyo 
pabhāvati nāma janikā sikhissa ca mahesino. 


Sattavassasahassāni agāramajjhaso vasī 
sucando girivasabho tayo pāsādamuttamam. 


Catuvīsatisahassāni nāriyo samalankatā 
sabbakāmā nāma nārī atulo nāma atrajo. 


Nimitte caturo disvā hatthiyānena nikkhami 
atthamāsam padhānavāram acari purisuttamo. 


Brahmunā yācito santo sikhī lokagganāyako 
vatti cakkam mahāvīro migācire? naruttamo. 


Abhibhū sambhavo nama ahesum aggasāvakā 
khemankaro nām upatthāko sikhissa'pi mahesino. 


Makhila3 ca padumā ceti ahesum aggasāvikā 
bodhi tassa bhagavato puņdarīkoti vuccāti. 


Sirivaddho ca nando4 ca ahesum aggupatthakā 
cittā c eva suguttā ca ahesum aggupatthikā. 


1. aruņo nāma - Sīmu, Machasam, Syā. 
2. migadāye - Sīmu. 

3. akhilā - Sīmu. 

4. cando - Sīmu. 
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Tiểu Bộ Kinh - Phật Sử Lịch Sử Đức Phật Sikhī 


23. “Nếu chúng tôi thất bại uó lời giáo huấn của dâng Lãnh Đạo 
Thế Gian này thì chúng tôi sẽ đối diện vi kia trong tương lai xa või. 


24. Giống như những người đang băng ngang giòng sông không 
đạt được bến bờ đốt diện, họ uượt qua giòng sông rộng lớn sau khi 
đạt được bến bờ ở bên dưới. 


25. Tương tg y như thế; nếu tất cả chúng tôi lỡ dịp uới đống Chiến 
Thằng nàu thì chúng tôi sẽ đốt điện vi kia trong tương lai xa uời.” 


26. Sau khi nghe được lời nói của vị ấy, ta đã tăng thêm niềm tín 
tâm. Ta đã quyết định sự thực hành tối thắng để làm tròn đủ sự toàn 
hảo về mười pháp. 


27. Thành phố có tên là Aruņavatī, vị vua dòng Sāt-dē-ly tên là 
Aruņavā, người mẹ của bậc Đại Ẩn Sĩ Sikhi tên là Pabhāvatī. 


28. VỊ ấy đã sống ở giữa gia đình trong bảy ngàn năm. Có ba tòa lâu 
đài tuyệt vời là Sucanda, Girl, và Vasabha. 


2o. Có hai mươi bốn ngàn phụ nữ được trang điểm. Nữ nhân ấy 
(người vợ) tên là Sabbakama. Con trai tên là Atula. 


30. Sau khi nhìn thấy bốn điều báo hiệu, bậc Tối Thượng Nhân đã ra 
đi bằng phương tiện voi và đã thực hành hạnh nó lực tám tháng. 


31. Được đấng Phạm Thiên thỉnh cầu, vị Lãnh Đạo cao quý của thế 
gian, đấng Đại Hùng, bậc Tối Thượng Nhân Sikhi đã chuyển vận 
bánh xe (Chánh Pháp) ở tại Migacire (vườn nai). 


32. Abhibhu và Sambhava đã là (hai vi) Thinh Văn hàng đầu. Vi thị 
giả của bậc Đại Ān Sĩ Sikhī tên là Khemankara. 


33. Makhila và Paduma đã là (hai vị) nữ Thinh Văn hàng đầu. Cội 
cây Bồ Đề của đức Thế Tôn ấy được gọi là “PundarIka.”! 


34. Sirivaddha và Nanda đã là (hai) thí chủ hộ độ hàng đầu. Citta và 
luôn cả Sugutta đã là (hai) nữ thí chủ hộ độ hàng đầu. 


1. puņdarīka là cây xoài trắng (setambarukkha), BvA. 247. 
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35. Uccattanena so buddho sattatihatthamuggato 
kaūcanagghiya'sankāso dvattimsavaralakkhaņo. 


36. Tassa? byāmappabhā kāyā divārattim nirantaram 
disodisam niccharanti tīņiyojanaso pabhā. 


37. Sattativassasahassāni āyu tassa mahesino 
tāvatā titthamāno so tāresi Janatam bahum. 


38. Dhammamegham pavassetvā temayitvā sadevake 
khemantam3 pāpayitvāna nibbuto so sasavako. 


39. AnuvyañJanasampannam dvattimsavaralakkhanam 
sabbam samantarahitam nanu ritta sabbasankhara. 


40. Sikhi munivaro buddho dussaramamhi nibbuto 
tatth'eva tassa thupavaro tīņiyojanamuggato. 


Sikhībuddhavamso vīsatimo. 


--00000-- 


1. kaūcanagghika - Sīmu. 
2. tassāpi - Machasam, Sīmu, Syā. 
3. khemattam - Sīmu. 
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Tiểu Bộ Kinh - Phật Sử Lịch Sử Đức Phật Sikhī 


35. Đức Phật ấy có chiều cao bảy mươi cánh tay (35 mét), với ba 
mươi hai tướng trạng cao quý tương tợ như cột trụ bằng vàng có gắn 
tràng hoa. 


36. Ánh sáng hào quang từ cơ thể của vị ấy phát ra khắp các phương 
ngày và đêm không gián đoạn. Hào quang ấy (có độ dài) là ba do- 
tuần. 


37. Tuổi thọ của bậc Đại Ẩn Sĩ ấy là bảy chục ngàn năm. Trong khi 
tón tại đến chừng ấy, vị ấy đã giúp cho nhiều chúng sanh vượt qua. 


38. Sau khi đổ cơn mưa đám mây Chánh Pháp và làm cho chúng 
sanh luôn cả chư thiên được thấm nhuān, vị ấy sau khi đạt đến bān 
thể an tịnh đã Niết Bàn cùng với các vị Thinh Văn. 

39. Ba mươi hai tướng trạng cao quý dā đạt được cùng với các tướng 
phụ, tất cả đều hoàn toàn biết mất; phải chăng tất cả các hành là 
trống không? 


4o. Đức Phật Sikhī, dang Hiền Triết cao quý, đã Niết Bàn tại tu viện 
Dussa. Ngôi bảo tháp cao quý dành cho vị ấy đã được dựng lên cao 
ba do-tuần ở ngay tại nơi ấy. 


Lịch sử đức Phật Sikhī là phần thứ hai mươi. 


--ooOoo-- 
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21. Vessabhubuddhavamso 


1. Tatth'eva mandakappamhi asamo appatipuggalo 
vessabhu nama namena loke uppajji nayako. 


2. Adittanti ca! ragaggi tanhanam vijitam tada 
nāgo'va bandhanam chetva patto sambodhimuttamam. 


3. Dhammacakkam pavattente2 vessabhu lokanayake 
asltikotisahassanam pathamabhisamayo ahu. 


4. Pakkante carikam ratthe lokaJetthe3 narasabhe 
sattatikotisahassānam dutiyabhisamayo ahu. 


5. Mahaditthim vinodento pātihīram karoti so 
samāgatā naramaru dasasahassī sadevake. 


6. Maha acchariyam disva abbhutam lomahamsanam 
deva čeva manussa ca bujjhare satthikotiyo. 


7. Sannipata tayo asum vessabhussa mahesino 
khinasavanam vimalanam santacittana tadinam. 


8. AsItibhikkhusahassanam pathamo asi samāgamo 
sattatibhikkhusahassanam dutiyo asi samagamo. 


9. Satthi bhikkhusahassānam tatiyo asi samāgamo 
Jaradibhayatitanam4 orasanam mahesino. 


10. Aham tena samayena sudassano nama khattiyo 
nimantetva mahāvīram dānam datva maharaham 
annapanena vatthena sasangham jinamapūjayim. 


1. adittam vata - Machasam; asittamva - Sīmu; adittam ida - Syā. 
2. dhammacakkappavattane - Sīmu. 

3. lokasetthe - Mavi. 

4. jarādibhayabhītānam - Sīmu, Machasam. 
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21. Lịch Sử Đức Phật Vessabhu: 


1. Cũng chính trong kiếp Manda ấy, dang Lãnh Đạo tên Vessabhu ấy, 
bậc không ai sánh bằng, không người đối thủ, đã hiện khởi ở thế 
gian. 


2. Khi ấy, biết rằng ngọn lửa ái dục đang thiêu đốt thế gian này là căn 
cứ địa của các ái, vị ấy sau khi cắt đứt sự trói buộc đã đạt đến quả vị 
Toàn Giác tối thượng, ví như con long tượng (được tự do) sau khi đã 
giật đút xích xiềng.! 


3. Trong khi đấng Lãnh Đạo Thế Gian Vessabhu đang chuyển vận 
bánh xe Chánh Pháp; đã có sự lãnh hội lần thứ nhất là của tám mươi 
ngàn koti (tám trăm tỷ) vi. 


4. Trong khi đấng Hàng Đầu Thế Gian, bậc Nhân Ngưu, ra đi du 
hành trong xứ sở, đã có sự lãnh hội lần thứ nhì là của bảy mươi ngàn 
koti (bảy trăm tỷ) vi. 


5. Trong khi xua tan tà kiến nghiêm trọng, vị ấy thể hiện thần thông. 
Nhân loại và chư thiên trong mười ngàn thế giới tính luôn các cõi 
trời đã hội tụ lại. 


6. Sau khi nhìn thấy điều kỳ diệu vĩ đại, phi thường, khiến lông dựng 
đứng, sáu mươi koti (sáu trăm triệu) chư thiên và luôn cả loài người 
đã được giác ngộ. 


7. Bậc Đại Ẩn Sĩ Vessabhu đã có ba lần tụ hội gồm các vị Lậu Tận 
không còn ô nhiễm, có tâm thanh tịnh như thế ấy. 


8. Đã có cuộc hội tụ thứ nhất của tám mươi ngàn koti vị tỳ khưu. Đã 
có cuộc hội tụ thứ nhì của bảy chục ngàn vị tỳ khưu. 


9. Đã có cuộc hội tụ thứ ba của sáu chục ngàn vi tỳ khưu chính thức 
của bậc Đại Ān Sĩ là các vị đã qua khỏi các sự hãi sợ như sự già, v.v... 
10. Vào lúc bấy giờ, ta là vị Sát-đế-ly tên Sudassana. Sau khi thỉnh 
mời bậc Đại Hùng và đã dâng cúng vật thí vô cùng xứng đáng, ta đã 
cúng dường đấng Chiến Thắng cùng với hội chúng (tỳ khưu) cơm 
nước và y phục. 


DC 
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Khuddakanikāye Buddhavamsapālļi Vessabhūbuddhavamso 


11. Tassa buddhassa asamassa cakkam vattitamuttamam 
sutvāna paņītam dhammam pabbajjamahirocayim. 


12. Mahādānam pavattetvā rattim divamatandito 
pabbajjam guņasampannam pabbaJim jinasantike. 


13. Ācāraguņasampanno vattasīlasamāhito 
sabbaññutam gavesanto ramām Jinasasane 


14. Saddhāpītimupāgantvā pade vandāmi satthari' 
pīti uppajjatī mayham bodhiyāye va kāraņā. 


15. Anivattimānasam? ñatva sambuddho etad'abravi 
ekatimse ito kappe ayam buddho bhavissāti. 


16. Ahu kapilavhayā rammā nikkhamitvā tathāgato 
padhānam padahitvana katvā dukkarakārikam. 


17. AJapalarukkhamulamhi nisīditvā tathagato 
tattha payasam paggayha neramjaramupehiti. 


18. NerañJaraya tīramhi pāyāsam ādāya so jino 
patiyattavaramaggena bodhimūlamupehiti. 


19. Tato padakkhiņam katva bodhimaņdam anuttaro 
assattharukkhamūlamhi bujjhissati mahayaso. 


20. Imassa janikā mātā māyā nāma bhavissati 
pitā suddhodano nāma ayam hessati gotamo. 


21. Anāsavā vītarāgā santacittā samāhitā 
kolito upatisso ca aggā hessanti sāvakā 
ānando nām upatthāko upatthissati tam jinam 


1. saddhāpītim upagantvā buddham vandāmi sattharam - Machasam; 
saddhāpītim upāgantvā buddham vandāmi satthāram - Sīmu; 
saddhāpītim uppādetvā buddham vandāmi sattharam - Syā. 

2. anivattamānasam - Sīmu, Machasam. 
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Tiểu Bộ Kinh - Phật Sử Lịch Sử Đức Phật Vessabhū 


11. Bánh xe tối thắng của đức Phật không gì sánh bằng ấy đã được 
chuyển vận. Sau khi lắng nghe Giáo Pháp tuyệt vời, ta đã thích thú 
sự xuất gia. 


12. Sau khi đã tiến hành cuộc đại thí không ngơi nghỉ đêm ngày, ta 
đã tiến hành sự xuất gia hội đủ các ưu điểm trong sự chứng minh của 
đấng Chiến Thắng. 


13. Được thành tựu sở hành và đức hạnh, nghiêm túc trong các phận 
sự và giới hạnh, trong lúc tâm cầu quả vị Toàn Tri, ta được thỏa thích 
trong Giáo Pháp của đấng Chiến Thắng. 


14. Sau khi đã đạt được niềm tin và sự hoan hy, ta dành lễ đức Phật, 
bậc Đạo Sư. Niềm hoan hy được sanh lên đến ta có nguyên nhân 
chính là quả vi giác ngộ. 


15. Biết được tâm ý (của ta) không còn thối chuyển, đấng Toàn Giác 
đã nói lên điều này: “Trong ba mươi môt kiếp tính từ thời điểm này, 
người nāy sẽ trở thành vi Phật. 


16. Sau khi rời khỏi (thành phố) xinh đẹp tên là Kapila, đức Như 
Lai ra sức nó lực uà thực hiện hành động khó thực hành được (khổ 
hạnh). 


17. Sau khi ngồi xuống ở cột câu của những người chăn dê, đức 
Như Lai nhận lấu món cơm sữa ở tại nơi dy rồi di đến Nerañjara 
(NLliēn-thiēn). 


18. O tại bờ sông Neraīijarā, đấng Chiến Thắng dy thọ thực món 
cơm sữa rồi đi đến cội câu Bồ Đề bằng đạo lộ cao quú đã được dọn 
sẵn. 


19. Kế đó, sau khi nhiễu quanh khuôn viên của cội Bồ Đề, bậc Vô 
Thượng, vi có danh tiếng vi đại sẽ được giác ngộ ở tại cội câu 
Assattha. 


2O. Người mẹ sanh ra vi nàu sẽ có tên là Māyā. Người cha tên là 
Suddhodana. Vi này sẽ là Gotama. 


21. Kolita và Upatissa không còn lậu hoặc, tham ái đã lia, có tām 
an tịnh vā định tĩnh sẽ là (hai vi) Thinh Văn hàng đầu. VỊ thị giả tên 


là Ananda sẽ phục uu đấng Chiến Thắng này. 
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Khuddakanikāye Buddhavamsapālļi Vessabhūbuddhavamso 


22. Khemā uppalavaņņā ca aggā hessanti sāvikā 
bodhi tassa bhagavato assattho'ti pavuccāti. 


23. Citto ca hatthāļavako aggā hessantupatthakā 
uttarā nandamātā ca aggā hessantu patthikā 
ayu vassasatam tassa gotamassa yasassIno. 


24. Idam sutvana vacanam asamassa mahesino 
āmoditā naramarū buddhabījankuro ayam. 


25. Ukkutthisaddam vattenti apphotenti hasanti ca 
katañJalT namassanti dasasahassī sadevaka. 


26. Yadimassa lokanāthassa virajjhissāma sāsanam 
anāgatamhi addhāne hessāma sammukhā imam. 


27. Yathā manussā nadim tarantā patitittham virajjhiya 
hetthā titthe gahetvāna uttaranti mahānadim. 


28. Evameva mayam sabbe yadi muūcāmi mam jinam 
anāgatamhi addhāne hessāma sammukhā imam. 


29. Tassāham vacanam sutvā bhiyyo cittam pasādayim 
uttarim vatamadhitthasim dasapāramipūriyā. 


30. Anupamam! nama nagaram suppatito nama khattiyo 
mata yasavatī nama vessabhussa mahesino. 


31. Chabbassasahassāni agāramajjhaso vasī 
rucisurucirativaddhano? tayo pāsādamuttamā. 


32. Anūnatimsasahassāni nāriyo samalankatā 
sucittā nāma sā nārī suppabuddho nāma atrajo. 


1. anomam - Sīmu, Machasam. 
2. rucisurucivaddhamānā - Sīmu; rucisurucivaddhakā - Syā. 
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Tiểu Bộ Kinh - Phật Sử Lịch Sử Đức Phật Vessabhū 


22. Khema uà Uppalavaņņā sẽ là (hai vi) nữ Thinh Văn hàng đầu. 
Cội câu Bồ Đề của đức Thế Tôn ấu được gọt tên là “Assattha.' 


23. Citta vā Hatthāļavaka sẽ là (hai) nam thí chủ hộ độ hàng đầu. 
Uttara vā Nandamata sẽ là (hai) nữ thí chủ hộ độ hàng đầu. Tuổi 
thọ (uào thời) của vi Gotama có danh tiếng dy là một trăm năm.” 


24. Sau khi nghe được lời nói này của vị Đại Ẩn Sĩ không ai sánh 
bằng, chư thiên và nhân loại vui mừng (nghĩ rằng): “Vi này là chủng 
tử mầm mống của chư Phật.” 


25. Họ thốt lên những tiếng reo hò, vē tay, và nở nụ cười. Mười ngàn 
thế giới luôn cả chư thiên chắp tay cúi lạy (nói rằng): 


AZ 


26. “Nếu chúng tôi thất bai uói lời giáo huấn của dâng Lãnh Dao 
Thế Gian này thì chúng tôi sẽ đối diện vi kia trong tương lai xa UỜI. 


27. Giống như những người đang băng ngang giòng sông không 
đạt được bến bờ đốt diện, họ uượt qua giòng sông rộng lớn sau khi 
đạt được bến bờ ở bên dưới. 


28. Tương tg y như thế, nếu tất cả chúng tôi lỡ dịp uới dâng Chiến 
Thằng này thì chúng tôi sẽ đốt điện vi kia trong tương lai xa vòi.” 


2o. Sau khi nghe được lời nói của vị ấy, ta đã tăng thêm niềm tín 
tâm. Ta đã quyết định sự thực hành tối thắng để làm tròn đủ sự toàn 
hảo về mười pháp. 


30. Thành phố có tên là Anupama, vị vua dòng Sāt-dē-ly tên là 
Suppatita, người mẹ của bậc Đại Ấn Sĩ Vessabhu tên là Yasavatī 


31. Vi ấy đã sống ở giữa gia đình trong sáu ngàn năm. Có ba tòa lâu 
đài tuyệt vời là Ruci, Suruci, và Rativaddhana. 


32. Có không dưới ba mươi ngàn phụ nữ được trang điểm. Nữ nhân 
ấy (người vợ) tên là Sucitta. Con trai tên là Suppabuddha. 
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Khuddakanikāye Buddhavamsapālļi Vessabhūbuddhavamso 


33. 


34. 


35- 


36. 


Nimitte caturo disva sivikāyābhinikkhamī 
chamāsam padhānacāram acari purisuttamo. 


Brahmunā yācito santo vessabhulokanāyako 
vatti cakkam mahāvīro arunarame naruttamo. 


Sono ca uttaro ceva ahesum aggasavaka 
upasanto nam'upatthako vessabhussa mahesino. 


Dama! c'eva samala ca ahesum aggasavika 
bodhi tassa bhagavato salo iti pavuccati.2 


37. Sotthiko c eva rammo ca ahesum aggupatthaka 


38. 


39. 


4O. 


gotamī ca sirima ca3 ahesum aggupatthikā. 


Satthiratanamubbedho hemayūpasamūpamo 
kaya niccharatī ramsi4 rattim sikhī va pabbate. 


Satthivassasahassāni ayu vijjati tavade5 
tāvatā titthamāno so tāresi Janatam bahum. 


Dhammam vitthārikam katvā vibhajitvā mahaJanam 
dhammanāvam thapetvana nibbuto so sasavako. 


41. Dassanīyam sabbajanam viharañciriyapatham 


sabbam samantarahitam nanu rittā sabbasankhara 


42. Vessabhū jinavaro sattha khemaramamh nibbuto 


dhātuvitthārikam āsī tesu tesu padesatoti. 


Vessabhūbuddhavamso ekavīsatimo. 


--00000-- 


1. rāmā - Machasam. 

2. mahā sāloti vuccati - Sīmu, Machasam. 

3. kāligotamī - Mavi; gotami sirimāceva - Machasam. 
4. rasmi- Machasam. 

5. āyu tassa mahesino - Mavi. 

6. kheme migadāye - Mavi. 
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Tiểu Bộ Kinh - Phật Sử Lịch Sử Đức Phật Vessabhū 


33. Sau khi nhìn thấy bốn điều báo hiệu, bậc Tối Thượng Nhân đã ra 
đi bằng kiệu khiêng và đã thực hành hạnh nó lực sáu tháng. 


34. Được đấng Phạm Thiên thỉnh cầu, vị Lãnh Đạo Thế Gian, đấng 
Đại Hùng, bậc Tối Thượng Nhân Vessabhu đã chuyển vận bánh xe 
(Chánh Pháp) cũng ở tại Aruna. 


35. Sona và luôn cả Uttara đã là (hai vị) Thinh Văn hàng đầu. Vi thị 
giả của bậc Đại Ấn Sĩ Vessabhu tên là Upasanta. 


36. Dama và luôn cả Samala đã là (hai vị) nữ Thinh Văn hàng đầu. 
Cội cây Bồ Đề của đức Thế Tôn ấy được gọi là “Sala.” 

37. Sotthika và luôn cả Ramma đã là (hai) thí chủ hộ độ hàng đầu. 
Gotamī và Sirima dā lā (hai) nữ thí chủ hộ độ hàng đầu. 


38. Có chiều cao sáu mươi ratana tương đương với cây cột bằng 
vàng. Hào quang phát ra từ cơ thể giống như là ngọn lửa ở trên ngọn 
núi vào ban đêm. 


39. Tuổi thọ của vị ấy được biết là đến sáu chục ngàn năm. Trong khi 
tón tại đến chừng ấy, vị ấy đã giúp cho nhiều chúng sanh vượt qua. 


40. Sau khi đã hoàng khai Giáo Pháp, đã phân hạng dân chúng, và 
đã thiết lập con thuyền Chánh Pháp, vị ấy cùng với các Thinh Văn đã 
Niết Bàn. 

41. Tất cả những người (đức Phật và các vị Thinh Văn), cách sinh 
hoạt, lề lối oai nghi đáng được chiêm ngưỡng, tất cả đều hoàn toàn 
biết mất; phải chăng tất cả các hành là trống không? 

42. Đấng Chiến Thắng cao quý, bậc Đạo Sư Vessabhu đã Niết Bàn tại 
tu viện Khema. Đã có sự phân tán xá-lợi từ xứ sở ấy đến khắp các 
nơi. 


Lịch sử đức Phật Vessabhu là phần thứ hai mươi mốt. 


--00000-- 
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22. Kakusandhabuddhavamso 


1. Vessabhussa aparena sambuddho dipaduttamo 
kakusandho! nama namena appameyyo durasado. 


2. Ugghatetva sabbabhavam cariyaparamim gato 
sīho'va pañjaram bhetva patto sambodhimuttamam. 


3. Dhammacakkam pavattante kakusandhe lokanayake 
cattāļīsa*kotisahassānam pathamābhisamayo ahu. 


4. Antalikkhamhi ākāse yamakam katvā vikubbanam 
timsakotisahassānam bodhesi devamānuse. 


5. Naradevassa yakkhassa catusaccappakāsane 
dhammābhisamayo tassa gaņanāto asankhiyo. 


6. Kakusandhassa3 bhagavato eko āsi samāgamo 
khinasavanam vimalānam santacittana tādinam. 


7. Cattāļīsasahassānam tada4 āsi samāgamo 
dantabhūmimanuppattānam āsavārigaņakkhayā.5 


8. Aham tena samayena khemo nāmāsim khattiyo? 
tathāgate jinaputte ca dānam datvā anappakam. 


9. Pattañca cīvaram datvā añjanam madhulatthikam 
imetam patthitam sabbam patiyādemi7 varam varam. 


10. So pi mam muni vyākāsi kakusandho lokanāyakos 
imamhi bhaddake kappe9 ayam buddho bhavissati. 


1. kukkusandho - Syā. 6. khemo nama khattiyā - Mavi. 


2. cattārisam - Sīmu. 7. patiyādetvā - Sīmu. 
3. kukkusandhassa - Syā. 8. vināyako - Sīmu. 
4. dutiyo - Sīmu. 9. imamhi bhaddakappamhi - Mavi. 


5. asavadiganakkhaya - Sīmu, PTS. 
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Tiểu Bộ Kinh - Phật Sử Lịch Sử Đức Phật Kakusandha 


22. Lịch Sử Đức Phật Kakusandha: 


1. Sau (đức Phật) Vessabhu, có bậc Toàn Giác, đấng Tối Thượng 
Nhân tên Kakusandha là vị không thể đo lường, khó thể đạt đến. 


2. Sau khi làm tiêu hoại tất cả các sự tái sanh, vị ấy đã đạt đến sự 
toàn hảo trong các hạnh, đã đạt đến quả vị Toàn Giác tối thượng, 
tương to như con sư tử (đã được tự do) sau khi bẻ gāy chiếc lồng 
giam giū. 

3. Trong khi dáng Lãnh Đạo Thế Gian Kakusandha đang chuyển vận 
bánh xe Chánh Pháp, đã có sự lãnh hội lần thứ nhất là của bốn mươi 
ngàn koti (bốn trăm tỷ) vị. 


4. Sau khi đã hóa hiện song thông ở không trung trên bầu trời, vị ấy 
đã giác ngộ ba mươi ngàn koti (ba trăm tỷ) chư thiên và nhân loại. 


5. Sự lãnh hội Giáo Pháp của vị ấy trong lần giảng giải về bốn Chân 
Lý cho dạ-xoa Naradeva là không thể đếm được theo cách thức tính 
toán. 


6. Đức Thế Tôn Kakusandha đã có một lần tụ hội gồm các bậc Lậu 
Tận không còn ô nhiễm, có tâm thanh tịnh như thế ấy. 


7. Khi ấy, đã có cuộc hội tụ của bốn mươi ngàn vị đã đạt đến nền 
tảng của việc huấn luyện nhờ vào sự diệt tận các nhóm kẻ thù là lậu 
hoặc. 


8. Vào lúc bấy giờ, ta lā vị Sāt-dē-ly tên Khema. Ta đã dâng lên vật 
thí không nhỏ đến đức Như Lai và những người con trai của dang 
Chiến Thắng. 


9. Sau khi cúng dường bình bát, y phục, thuốc bôi, mật mía, ta đã 
chuẩn bị tất cả mọi thứ này nọ vô cùng quý giá đã được mong mỏi. 


10. Đấng Hiền Triết, bậc Lãnh Đạo thế gian Kakusandha ấy, cũng đã 
chú nguyện cho ta rằng: “Trong kiếp Bhadda này, người này sẽ trở 
thành ui Phật.” 


1. Kiếp Bhadda (bhaddakappa) có năm vị Phật sanh lên. Chúng ta đang ở vào kiếp 
Bhadda gồm có bốn vị Phật đã sanh lên là Kakusandha, Konagamana, Kassapa, 
Gotama (Phật Thích Ca). Vi Phật sẽ sanh lên trong thời vị lai là Metteyya, BvA. 
252. 
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11. Ahu kapilavhaya ramma nikkhamitva tathagato 
padhanam padahitvana katva dukkarakarikam. 


12. AJapalarukkhamulamhi nisiditva tathagato 
tattha payasamaggayha nerañjaramupehiti. 


13. NerañJaranadItire payasam asati jino 
patiyattavaramaggena bodhimūlamupebhiti. 


14. Tato padakkhinam katva bodhimandamanuttaram 
assatthamule sambodhim bujjhissati mahayaso. 


15. Imassa Janika mata maya nama bhavissati 
pita suddhodano nama ayam hessati gotamo. 


16. Anasava vītarāgā santacitta samahita 
kolito upatisso ca agga hessanti savaka 
anando nām upatthāko upatthissati tam jinam. 


17. Khema uppalavanna ca agga hessanti savika 
bodhi tassa bhagavato assatthoti pavuccati. 


18. Citto ca hatthāļavako aggā hessantupatthaka 
uttara nandamātā ca agga hessantupatthika 
ayu vassasatam tassa gotamassa yasassino. 


19. Idam sutvana vacanam asamassa mahesino 
amodita naramaru buddhabījankuro ayam. 


2o. Ukkutthisaddam vattenti apphothenti hasanti ca 
katañjali namassanti dasasahassī sadevaka. 


21. Yadimassa lokanathassa virajjhissama sasanam 
anagatamhi addhane hessama sammukha imam. 


22. Yatha manussa nadim taranta patitittham virajjhiya 
hettha titthe gahetvana uttaranti mahanadim. 


210 


Tiểu Bộ Kinh - Phật Sử Lịch Sử Đức Phật Kakusandha 


11. Sau khi rời khói (thành phố) xinh đẹp tên là Kapila, đức Như Lai 
ra sức nỗ lực uà thực hiện hành động khó thực hành được (khổ 
hạnh). 


12. Sau khi ngồi xuống ở cột câu của những người chăn đê, đức 
Như Lai nhận lấu món cơm sữa ở tại nơi dy rồi di đến Nerañjarā 
(NLliēn-thiēn). 


13. Ó tại bờ sông Neratijarā, dāng Chiến Tháng dy thọ thực món 
cơm sữa rồi đi đến cội câu Bồ Đề bằng đạo lộ cao quú đã được dọn 
sẵn. 


14. Kế đó, sau khi nhiễu quanh khuôn uiên của cội Bồ Đề, bậc Vô 
Thượng, vi có danh tiếng vi đại sẽ được giác ngộ ở tại cội câu 
Assattha. 


15. Người mẹ sanh ra vi nàu sẽ có tên là Māyā. Người cha tên là 
Suddhodana. VỊ này sẽ là Gotama. 


16. Kolita và Upatissa không còn lậu hoặc, tham ái đã lia, có tâm 
an tịnh vā định tĩnh sẽ là (hai vi) Thinh Văn hàng đầu. VỊ thị giá tên 
lā Ananda sẽ phục uu đãng Chiến Thắng này. 


17. Khemā vā Uppalavaņņā sẽ là (hai vi) nữ Thinh Văn hàng đầu. 
Cội câu Bồ Đề của đức Thế Tôn ấu được gọi tên là “Assattha.' 


18. Citta uà Hatthāļavaka sẽ lā (hai) nam thí chủ hộ độ hàng đầu. 
Uttarā vā Nandamata sẽ là (hai) nữ thí chủ hộ độ hàng đầu. Tuổi 
thọ (vào thời) của vi Gotama có danh tiếng ấu là một trām năm.” 


19. Sau khi nghe được lời nói này của vị Đại Ān Sĩ không ai sánh 
bằng, chư thiên và nhân loại vui mừng (nghĩ rằng): “Vi nàu là chủng 
tử mūm mống của chư Phật.” 


2o. Họ thốt lên những tiếng reo hò, võ tay, và nở nụ cười. Mười ngàn 
thế giới luôn cả chư thiên chắp tay cúi lạy (nói rằng): 


21. “Nếu chúng tôi thất bạt uới lời giáo huấn của đấng Lãnh Đạo 
Thế Gian này thì chúng tôi sẽ đối diện vi kia trong tương lai xa UỜI. 


22. Giống như những người đang băng ngang giòng sông không 
đạt được bến bờ đốt diện, họ uượt qua giòng sông rộng lớn sau khi 
đạt được bến bờ ở bên dưới. 
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23. Evameva mayam sabbe yadi muñcamimam jinam 
anāgatamhi addhāne hessama sammukhā imam. 


24. Tassāham vacanam sutvā bhiyyo cittam pasādayim 
uttarim vatamadhitthasim dasa pāramipūriyā. 


25. Nagaram khemavatī nama khemo nāmās aham tadā 
sabbaññutam gavesanto pabbajim tassa santike. 


26. Brāhmaņo aggidatto ca āsi buddhassa so pitā 
visākhā nāma janikā kukusandhassa mahesino. 


27. Vasati' tattha khemapure sambuddhassa mahākulam 
narānam pavaram settham jātimantam mahāyasam. 


28. Catuvassasahassāni agāramajjhaso vasī 
ruci suruci rativaddhano tayo pāsāda muttamā. 


29. Samatimsasahassāni nāriyo samalankata 
virocamānā nāma nārī uttaro nāmā atrajo. 


30. Nimitte caturo disvā rathayānena nikkhamī 
anūnakam atthamāsam padhānam padahī jino. 


31. Brahmunā yācito santo kakusandho lokanayako 
vatti cakkam mahāvīro migadāye naruttamo. 


32. Vidhuro saūijīvanāmo ca ahesum aggasāvakā 
buddhijo? nām upatthāko kakusandhassa satthuno. 


33. Sāmā ca campā nāmā ca3 ahesum aggasāvikā 
bodhi tassa bhagavato siraso'ti pavuccati. 


34. Accuto ca sumano ca ahesum aggupatthakā 
nandā c'eva sunandā ca ahesum aggupatthakā. 


1. vasī - SImu. 
2. bhaddijo - Sīmu. 
3. sāmā ca campanāmāca - Sīmu. 
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23. Tương tg u nhu thế; nếu tất cả chúng tôi lỡ dịp uới đống Chiến 
Thang này thì chúng tôi sẽ đối diện vi kia trong tương lai xa vòi.” 


24. Sau khi nghe được lời nói của vị ấy, ta đã tăng thêm niềm tín 
tâm. Ta đã quyết định sự thực hành tối thắng để làm tròn đủ sự toàn 
hảo về mười pháp. 


25. Thành phố có tên là Khemavati. Khi ấy, ta có tên là Khema. 
Trong khi tám cầu quả vị Toàn Tri, ta đã xuất gia trong sự chứng 
minh của vị ấy. 


26. Và vị Bà-la-môn Aggidatta ấy đã là người cha của đức Phật. 
Người mẹ của bậc Đại Ấn Sĩ Kakusandha tên là Visakha. 


27. Cư trú tại nơi ấy ở trong thành Khema, gia tộc vĩ đại của đấng 
Toàn Giác là dòng dõi cao quý hạng nhất trong loài người, có danh 
tiếng vĩ đại. 


28. VỊ ấy đã sống ở giữa gia đình trong bốn ngàn năm. Có ba tòa lâu 
đài tuyệt vời là Ruci, Suruci, và Rativaddhana. 


2o. Có đầy đủ ba mươi ngàn phụ nữ được trang điểm. Nữ nhân ấy 
(người vợ) tên là Virocamānā. Con trai tên là Uttara. 


30. Sau khi nhìn thấy bốn điều báo hiệu, dang Chiến Thắng đã ra đi 
bằng phương tiện xe và đã ra sức nó lực tám tháng không thiếu sót. 


31. Được đấng Phạm Thiên thỉnh cầu, vị Lãnh Đạo Thế Gian, đấng 
Đại Hùng, bậc Tối Thượng Nhân Kakusandha đã chuyển vận bánh xe 
(Chánh Pháp) ở tại Migadaya (vườn nai). 


32. Vidhura và Sañjiva đã là (hai vị) Thinh Văn hàng đầu. VỊ thị giả 
của bậc Đại Ān Sĩ Kakusandha tên lā Buddhija. 


33. Sama và Campa đã là (hai vi) nữ Thinh Văn hàng đầu. Cội cây Bồ 
Đề của đức Thế Tôn ấy được gọi tên là “Sirasa.” 


34. Accuta và Sumana đã lā (hai) thí chủ hộ độ hàng đầu. Nanda và 
luôn cả Sunandā đã là (hai) nữ thí chủ hộ độ hàng đầu. 
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35. Cattāļīsa ratanāni accuggato mahāmuni 
kanakappabhā niccharati' samantā dasayojanam.2 


36. Cattālīsavassasahassāni āyu tassa mahesino 
tāvatā titthamāno so tāresi janatam bahum. 


37. Dhammāpaņam pasāretvā3 naranārīnam sadevake 
naditvā sīhanādam va nibbuto so sasavako. 


38. Atthangavacanasampanno acchiddāni nirantaram 
sabbam samattarahitam nanu ritta sabbasankhara. 


39. Kakusandho jinavaro khemaramamhi nibbuto 
tatth'eva tassa thupavaro gāvutanabhamuggato. 
Kakusandhabuddhavamso dvāvīsatimo. 


--00000-- 


1. niccharanti - S1. 

2. dvādasayojanam - Sīmu. 
3. pasāritvā - Mavi. 

4. shanadamea - Sīmu. 
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35. Bậc Đại Hiền Triết cao bốn mươi ratana (10 mét). Hào quang 
màu hoàng kim phát ra mười do-tuần ở chung quanh. 


36. Tuổi thọ của bậc Đại Ân Sĩ ấy là bốn chục ngàn năm. Trong khi 
tón tại đến chừng ấy, vị ấy đã giúp cho nhiều chúng sanh vượt qua. 


37. Sau khi đã phô bày gian hàng Giáo Pháp đến những người nam 
nữ luôn cả chư thiên, sau khi rống lên như là tiếng rống của loài sư 
tử, vị ấy đã Niết Bàn cùng với các Thinh Văn. 

38. (Đức Phật) đã thành tựu tám chỉ phần về lời nói,! những phẩm 
chất không bao giờ khiếm khuyết, tất cả đều hoàn toàn biết mất; 
phải chăng tất cả các hành là trống không? 

3o. Đấng Chiến Thắng cao quý Kakusandha đã Niết Bàn tại tu viện 
Khema. Ngôi bảo tháp cao quý dành cho vị ấy đã vươn lên bầu trời 
một gāvuta ở ngay tại nơi ấy. 


Lịch sử đức Phật Kakusandha là phần thứ hai mươi hai. 


--00000-- 


1. Tām chi phần về lời nói là: lưu loāt, dễ hiểu, dịu ngọt, nghe rõ ràng, sung man, 
phân minh, thâm sâu và vang động (Kinh Xa-ni-sa, Trường Bộ Kinh II, lời Việt của 
HT. Minh Châu). 
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10. 


23. Koņāgamanabuddhavamso 
Kakusandhassa aparena sambuddho dipaduttamo 
koņāgamano nāma jino lokajettho narāsabho. 


Dasadhamme pūrayitvāna' kantaram samatikkami 
pavāhiya malam sabbam patto sambodhimuttamam. 


Dhammacakkam pavattente konagamananayake2 
timsakotisahassānam pathamābhisamayo ahu. 


Pātihīram karonte ca paravādappamaddane 
vīsatikotisahassānam dutiyābhisamayo ahu. 


Tato vikubbanam katvā jino devapuram gato 
vasati tattha sambuddho silayam pandukambale. 


Pakaraņe satta desento vassam vasati so muni 
dasakotisahassanam tatiyabhisamayo ahu. 


Tassapi devadevassa eko asi samagamo 
khinasavanam vimalanam santacittana tadinam. 


Timsabhikkhusahassānam tadā asi samagamo 
oghanamatikkantanam3 bhïJjitanañca4 maccunam. 


Aham tena samayena pabbato nama khattiyo 
mittāmaccehi sampanno balavahanamanappakam.5 


Sambuddhadassanam gantvā sutva dhammamanuttaram 
nimantetvā sajinam sangham dānam datvā yadicchakam.® 


11. Pattuņņam cInapattañca koseyyam kambalampi ca 


sovaņņapādukaūc eva adāsim satthusāvake. 


1 pūrayitvā - Mavi. 4 bhañjitanam - Machasam. 
2 koņāgamanenāma nāyake - Sīmu. 5 anantabalavāhano - Sīmu. 
3 atikkantacaturoghanam - PTS. 6 yaticchakam - Sīmu. 
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23. Lịch Sử Đức Phật Konagamana: 


1. Sau (đức Phật) Kakusandha, có đấng Toàn Giác, bậc Tối Thượng 
Nhân, đấng Chiến Tháng, vị đứng đầu thế gian, bậc Nhân Ngưu tên 
là Konagamana. 


2. Sau khi làm tròn đủ mười pháp, vị ấy đã vượt qua bãi sa mạc (luân 
hồi). Sau khi tẩy rửa mọi điều nhơ bẩn, vị ấy đã đạt đến quả vị Toàn 
Giác tối thượng. 


3. Trong khi vị Lãnh Đạo Konagamana đang chuyển vận bánh xe 
Chánh Pháp, đã có sự lãnh hội lần thứ nhất là của ba mươi ngàn koli 
(ba trăm tỷ) vi. 


4. Và trong khi thể hiện thần thông trừ diệt các học thuyết khác, đã 
có sự lãnh hội lần thứ nhì là của hai mươi ngàn koti (hai trăm tỷ) vị. 


5. Kế đến, sau khi thể hiện sự biến hóa (thần thông), đấng Chiến 
Tháng đã đi đến thành phố của chư thiên. Tại nơi ấy, bậc Toàn Giác 
đã ngự trên tảng đá là ngai vàng của vị Chúa Trời Sakka. 


6. Bậc Hiền Triết ấy an cư mùa mưa (ở cõi trời), trong khi thuyết 
giảng bảy bộ sách (Vi Diệu Pháp), đã có sự lãnh hội lần thứ ba là của 
mười ngàn koti (một trăm tỷ) vi. 


7. Vi Thiên Nhân ấy của chư thiên đã có chỉ một lần hội tụ gồm các 
bậc Lậu Tận không còn ô nhiễm, có tâm thanh tịnh như thế ấy. 


8. Khi ấy, đã có cuộc hội tụ của ba mươi ngàn vị tỳ khưu đã vượt qua 
khỏi giòng nước lũ và đã làm tiêu tán sự tử vong. 
9. Vào lúc bấy giờ, ta lā vị Sát-đế-Ìy tên Pabbata hội đủ các thân hữu 


và quan viên, có binh lực và xe cộ không phải là ít. 


10. Sau khi đã đi đến diện kiến đấng Toàn Giác và lắng nghe Giáo 
Pháp tối thượng, ta đã thỉnh mời hội chúng cùng với đấng Chiến 
Tháng và đã dâng cúng vật thí theo như ước muốn. 


11. Ta đã cúng dường bậc Đạo Sư và các vị Thinh Văn vải xứ 
Pattumna, vải Trung Quốc, tơ lụa xứ Kasi, cùng với mēn len, và luôn 
cả đôi dép bằng vàng nữa. 
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Khuddakanikāye Buddhavamsapālļi Koņāgamanabuddhavamso 


12. 


13. 


14. 


15. 


16. 


17. 


18. 


19. 


20. 


21. 


22. 


So'pi mam muni vyākāsi sanghamajjhe nisīdiya 
imamhi bhaddake kappe ayam buddho bhavissati. 


Ahu kapilavhayā rammā nikkhamitvā tathāgato 
padhānam padahitvana katvā dukkarakarikam.1 


AJapalarukkhamulamhi nisīditvā tathagato 
tattha payasamagsayha nerañJaramupehIii. 


NerañJaraya tīramhi payasam2 adaya so jino 
patiyattavaramaggena bodhimūla mupehiti. 


Tato padakkhinam katvā bodhimaņdam anuttaro3 
assatthamūle sambodhim bujjhissati mahāyaso. 


Imassa janikā mata maya nama bhavissati 
pitā suddhodano nāma ayam hessati gotamo. 


Anāsavā vītarāgā santacittā samāhitā 
kolito upatisso ca aggā hessanti sāvakā 
ānando nām upatthāko upatthissati tam jinam. 


Khemā uppalavaņņā ca aggā hessanti sāvikā 
anāsavā vītarāgā4 santacittā samāhitā 
bodhi tassa bhagavato assattho ti pavuccāti. 


Citto ca hatthāļavako aggā hessantupatthakā 
uttarā nandamātā ca aggā hessantupatthikā 
ayu vassasatam tassa gotamassā yasassIno. 


Idam sutvāna vacanam asamassa mahesino 
āmoditā naramarū buddhabījankuro ayam. 


Ukkutthisaddam vattenti apphothenti hasanti ca 
katañJalT namassanti dasasahassī sadevakā. 


1. kāriyam - Sīmu. 3. anuttaram - Sīmu. 
2. pāyasam - Sīmu. 4. vītamalā - Sīmu. 
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12. Bậc Hiền Triết ấy, ngồi giữa hội chúng, cũng đã chú nguyện cho 
ta rằng: “Trong kiếp Bhadda này, người này sẽ trở thành vi Phật. 


13. Sau khi rời khỏi (thành phố) xinh đẹp tên là Kapila, đức Như 
Lai ra sức nó lực vā thực hiện hành động khó thực hành được (khổ 
hạnh). 


14. Sau khi ngồi xuống ở cột câu của những người chăn đê, đức 
Như Lai nhận lấu món cơm sữa ở tại nơi dy rồi di đến Neraīijarā 
(NLliēn-thiēn). 


15. Ó tại bờ sóng Nerañjara, đếng Chiến Tháng ấu thọ thực món 
cơm sữa rồi đi đến cội câu Bồ Đề bằng đạo lộ cao quú đã được dọn 
sản. 


16. Kế đó, sau khi nhiễu quanh khuôn uiên của cội Bồ Đề, bậc Vô 
Thượng, vi có danh tiếng vi đại sẽ được giác ngộ ở tại cội câu 
Assattha. 


17. Người me sanh ra vi này sẽ có tên là Māyā. Người cha tên là 
Suddhodana. Vi này sẽ là Gotama. 


18. Kolita và Upatissa không còn lậu hoặc, tham ái đã lia, có tâm 
an tịnh uà định tĩnh sẽ là (hai vi) Thinh Văn hàng đầu. VỊ thị giả tên 
lā Ananda sẽ phục uu đãng Chiến Thāng này. 


19. Khemā vā Uppalavaņņā không còn lậu hoặc, tham ūi đã lia, có 
tâm an tịnh và định tĩnh sẽ là (hai vi) nữ Thinh Văn hàng đầu. Cội 
câu Bồ Đề của đức Thế Tôn ấu được gọi tên là "Assattha. 


2o. Citta uà Hatthāļavaka sẽ là (hai) nam thí chủ hộ độ hàng đầu. 
Uttarā vā Nandamata sẽ là (hai) nữ thí chủ hộ độ hàng đầu. Tuổi 
thọ (uào thời) của vi Gotama có danh tiếng ấu là một trăm nām.” 


21. Sau khi nghe được lời nói này của vị Đại Ân Sĩ không ai sánh 
bằng, chư thiên và nhân loại vui mừng (nghĩ rằng): “Vi nàu là chủng 
tử mūm mống của chư Phật.” 


22. Họ thốt lên những tiếng reo hò, vē tay, và nở nụ cười. Mười ngàn 
thế giới luôn cả chư thiên chắp tay cúi lạy (nói rằng): 
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23. 


24. 


25. 


26. 


27. 


28. 


29. 


30. 


Yadimassa lokanāthassa virajjhissāma sāsanam 
anāgatamhi addhāne hessāma sammukhā imam. 


Yathā manussā nadim tarantā patitittham virajjhiya 
hetthā titthe gahetvāna uttaranti mahānadim. 


Evameva mayam sabbe yadi muūcāmimam jinam 
anāgatamhi addhāne hessāma sammukhā imam. 


Tassāham vacanam sutvā bhiyyo cittam pasādayim 
uttarim vatamadhitthasim dasapāramipūriyā. 


Sabbaññutam gavesanto danam datva naruttame 
ohāyāham' mahārajjam pabbajim tassa santike. 


Nagaram sobhavatī nāma sobho nāmāsi khattiyo 
vasati tattha nagare sambuddhassa mahākulam. 


Brāhmaņo yaññadatto ca āsi buddhassa so pita 
uttarā nāma janikā koņāgamanassa satthuno. 


Tīņi vassasahassāni agāramajjhaso vasī 
tusitasantusitasantutthā tayo pāsādamuttamā. 


31. Anūnasoļasasahassāni nāriyo samalankatā 


32. 


33. 


34. 


35: 


rucigatta nama nari satthavaho2 nama atrajo. 


Nimitte caturo disva hatthiyanena nikkhami 
chamasam padhanavaram acari purisuttamo. 


Brahmuna yacito santo konagamano nama nayako 
vatti cakkam mahaviro migadaye naruttamo. 


Bhiyyaso3 uttaro nama ahesum aggasavaka 
sotthijo4 nam'upatthako konagamanassa satthuno. 


Samudda ca uttarā ceti5 ahesum aggasavika 
bodhi tassa bhagavato udumbaro ti pavuccati. 


1. ohayimam - Simu. 4. sotthajo - Simu, PTS. 
2. santadhavo - Manupa. 5. uttaraceva - SImu. 
3. bhiyyoso - Manupa. 
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23. “Nếu chúng tôi thất bại uới lời giáo huấn của dâng Lãnh Đạo 
Thế Gian này thì chúng tôi sẽ đối diện vi kia trong tương lai xa UỜI. 


24. Giống như những người đang băng ngang giòng sông không 
đạt được bến bờ đốt diện, họ uượt qua giòng sông rộng lớn sau khi 
đạt được bến bờ ở bên dưới. 


25. Tương tg u như thế; nếu tất cả chúng tôi lỡ dịp uới đống Chiến 
Thằng này thì chúng tôi sẽ đốt điện vi kia trong tương lai xa vòi.” 


26. Sau khi nghe được lời nói của vị ấy, ta đã tăng thêm niềm tín 
tâm. Ta đã quyết định sự thực hành tối thắng để làm tròn đủ sự toàn 
hảo về mười pháp. 


27. Trong khi tâm cầu quả vị Toàn Tri, ta đã cúng dường vật thí đến 
đấng Tối Thượng Nhân. Sau khi từ bỏ vương quốc rộng lớn, ta đã 
xuất gia trong sự chứng minh của vị ấy. 


28. Thành phố có tên là Sobhavatī, vị vua dòng Sát-đế-Ìy tên là 
Sobha. Tại nơi ấy, gia tộc vĩ đại của đấng Toàn Giác cư ngụ ở trong 
thành phố. 


2o. Và vị Bà-la-môn Yaññadatta ấy đã là người cha của đức Phật. 
Người mẹ của bậc Đạo Sư Konagamana tên là Uttara. 


30. Vi ấy đã sống ở giữa gia đình trong ba ngàn năm. Có ba tòa lâu 
đài tuyệt vời là Tusita, Santusita, và Santuttha. 


31. Có không dưới mười sáu ngàn phụ nữ được trang điểm. Nữ nhân 
ấy (người vợ) tên là Rucigattā. Con trai tên là Satthavaha. 


32. Sau khi nhìn thấy bốn điều báo hiệu, bậc Tối Thượng Nhân đã ra 
đi bằng phương tiện voi và đã thực hành hạnh nó lực sáu tháng. 


33. Được đấng Phạm Thiên thỉnh cầu, vị Lãnh Đạo, đấng Đại Hùng, 
bậc Tối Thượng Nhân tên Konagamana đã chuyển vận bánh xe 
(Chánh Pháp) ở tại Migadaya (vườn nai). 


34. Bhiyyasa và Uttara đã là (hai vị) Thinh Văn hàng đầu. Vi thị giả 
của bậc có danh tiếng Konagamana tên là Sotthija. 


35. Samudda và Uttara đã là (hai vi) nữ Thinh Văn hàng đầu. Cội cây 
Bồ Đề của đức Thế Tôn ấy được gọi là TUdumbara.” 
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36. Uggo ca somadevo ca ahesum aggupatthakā 
sīvalā c eva sāmā ca ahesum aggupatthikā. 


37. Uccattanena so buddho timsahatthasamuggato 
ukkāmukhe yathā kambu evam ramsīhi maņdito. 


38. Timsavassasahassāni ayu vijjati' tāvade 
tāvatā titthamāno so tāresi Janatam bahum. 


39. Dhammacetim samussitva2 dhammadussavibhūsitam 
dhammapupphagulam katvā nibbuto so sasāvako. 


40. Mahāvilāso tassa jano siridhammappakāsano 
sabbam samantarahitam nanu rittā sabbasankhara. 


41. Konagamano sambuddho pabbataramhi nibbuto 
dhātuvitthārikam āsi tesu tesu padesato ti. 


Konagamanabuddhavamso tevīsatimo. 


--00000-- 


1. buddhassa - Sīmu. 
2. samussetvā - Mavi. 
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36. Ugga và Somadeva đã là (hai) thí chủ hộ độ hàng đầu. Sivala và 
luôn cả Sama đã là (hai) nữ thí chủ hộ độ hàng đầu. 

37. Đức Phật ấy đạt đến chiều cao ba mươi cánh tay (15 mét). Tương 
tợ như chiếc vòng vàng ở trong lò lửa của thợ rèn, vị ấy đã rực rỡ với 
các hào quang như thế ấy. 


38. Tuổi thọ được biết là đến ba chục ngàn năm. Trong khi tồn tại 
đến chừng ấy, vị ấy đã giúp cho nhiều chúng sanh vượt qua. 


39. Sau khi giương cao ngôi bảo tháp Chánh Pháp được tô điểm với 
những biểu ngữ về Chánh Pháp, vị ấy đã kết thành chùm hoa Chánh 
Pháp rồi đã Niết Bàn cùng với các Thinh Văn. 
4o. Môn đồ của vị ấy có thần lực vĩ đại, có sự giảng giải Giáo Pháp 
huy hoàng, tất cả đều hoàn toàn biết mất; phải chăng tất cả các hành 
là trống không? 
41. Đấng Toàn Giác Konagamana đã Niết Bàn tại tu viện Pabbata. Đã 
có sự phân tán xá-lợi từ xứ sở ấy đến khắp các nơi. 

Lịch sử đức Phật Konagamana là phần thứ hai mươi ba. 


--00000-- 
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24. Kassapabuddhavamso 


1. Konagamanassa aparena sambuddho dipaduttamo 
kassapo nama namena dhammaraja pabhankaro. 


2. Sañchaddhitam! kulamulam bahum ca panabhojanam2 
datvana yacake danam purayitvana manasam 
usabho'va alakam bhetva patto sambodhimuttamam. 


3. Dhammacakkam pavattente kassape lokanayake 
vīsatikotisahassānam pathamābhisamayo ahu. 


4. Catumāsam yada buddho loke carati cārikam 
dasakotisahassānam dutiyābhisamayo ahu. 


5. Yamakam vikubbanam katva ñanadhatum pakittayi3 
pañcakotisahassanam tatiyābhi samayo ahu. 


6. Sudhammadevapure ramme tattha dhammam pakāsayi 
tīņi kotisahassāni4 devānam bodhayī jino. 


7. Naradevassa yakkhassa apare dhammadesane 
etesanam abhisamayo5 gaņanāto asankhiyo.® 


8. Tassāpi devadevassa eko āsi samāgamo 
khīņāsavānam vimalānam santacittana tadinam. 


9. VIsatibhikkhusahassanam tadā āsi samāgamo 
atikkantarāgavantānam” hirisīlena tādinam. 


10. Aham tadā manavako8 jotipāleti vissuto 
ajjhāyako mantadharo tiņņam vedāna pāragū. 


1. samjinditam - Manupa. 5. abhisamayā - Sīmu, Mavi. 

2. bahunnapāna bhojanam - 6. asankhiyā - Sīmu, Mavi. 
Machasam; 7. itikkanta bhavantānam - Syā, 
bavihanna pāna bhojanam - Mavi; Machasam; 
bahūnam pānabhojanam - PTS. atikkanta bhavakamtānam - Sīmu; 

3. pakāsayī - Mavi. atikkanta bhagavantānam - PTS. 

4. sahassānam - Sīmu, Machasam. 8. aham tena samayena - Mavi. 
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24. Lich Sử Đức Phật Kassapa: 


1. Sau (đức Phật) Konagamana, có bậc Toàn Giác, đấng Tối Thượng 
Nhân tên Kassapa là vị Pháp Vương tỏa sáng hào quang. 


2. VỊ ấy sau khi biếu tặng vật thí là tài sản gia đình đã được xả bỏ và 
nhiều cơm ăn nước uống đến những người ăn xin và làm tròn đủ tâm 
ý, vị ấy đã đạt đến quả vị Toàn Giác tối thượng, ví như con bò mộng 
đã (được tự do sau khi) phá vỡ chuồng trại. 


3. Trong khi đấng Lãnh Đạo Thế Gian Kassapa đang chuyển vận 
bánh xe Chánh Pháp, đã có sự lãnh hội lần thứ nhất là của hai mươi 
ngàn koti (hai trăm tỷ) vi. 


4. Vào lúc đức Phật đi du hành ở thế gian trong bốn tháng, đã có sự 
lãnh hội lần thứ nhì là của mười ngàn koti (một trăm tỷ) vi. 


5. Sau khi đã thể hiện sự biến hóa song thông, vị ấy đã giảng giải về 
bản thể của trí tuệ; đã có sự lãnh hội lần thứ ba là của năm ngàn koli 
(năm mươi tỷ) vi. 


6. Ó tại thành phố của chư thiên Sudhammā xinh xắn, dang Chiến 
Thắng đã giảng giải Giáo Pháp ở tại nơi ấy và đã giác ngộ ba ngàn 
koti (ba mươi tỷ) chư thiên. 

7. Trong lần thuyết giảng Giáo Pháp khác cho dạ-xoa Naradeva, sự 


lãnh hội của những người ấy là không thể đếm được theo cách thức 
tính toán. 


8. Vị Thiên Nhân ấy của chư thiên đã có chỉ một lần hội tụ gồm các 
bậc Lậu Tận không còn ô nhiễm, có tâm thanh tịnh như thế ấy. 


9. Khi ấy, đã có cuộc hội tụ của hai mươi ngàn vị tỳ khưu là những vi 
đã vượt qua tham ái bằng sự hổ then (tội lõi) và giới hạnh như thế ấy. 


10. Vào lúc bấy giờ, ta là thanh niên Bà-la-môn nổi tiếng với tên 
Jotipāla, là người trì tụng, nắm vững chú thuật, thành thạo ba bộ Vệ 
Đà. 
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11. Lakkhaņe itihāse ca sadhamme pāramim gato 
bhumantalikkhe! kusalo katavijjo anāvayo.2 


12. Kassapassa bhagavato ghatikāro nām upatthāko 
sagāravo sappatisso nibbuto tatiyo phale. 


13. Ādāya mam ghatikāro upagañchi kassapam jinam 
tassa dhammam suņitvāna pabbajim tassa santike. 


14. Āraddhaviriyo hutvā vattāvattesu kovido 
na kvā pi3 parihāyāmi pūremi jinasāsanam. 


15. Yāvatā buddhabhaņitam navangam jinasāsanam 
sabbam pariyāpuņitvāna sobhayim jinasāsanam. 


16. Mama acchariyam disvā so'pi buddho viyākari 
imamhi bhaddake kappe ayam buddho bhavissati. 


17. Ahu kapilavhayā rammā nikkhamitvā tathāgato 
padhānam padahitvana katva dukkarakārikam. 


18. Ajapālarukkhamūlamhi nisīditvā tathāgato 
tattha pāyāsamaggayha nerañJaramupehI. 


19. Nerafijarāya tiramhi payasam paribhuūjiya 
patiyattavaramaggena bodhimandamupehI. 


2o. Tato padakkhinam katva bodhimandam naruttaro4 
aparājitathānamhi bodhipallankamuttame 
pallankena nisīditvā bujjhissati mahāyaso. 


21. Imassa janikā mātā māyā nāma bhavissati 
pitā suddhodano nāma ayam hessati gotamo. 


22. Anāsavā vītarāgās santacittā samāhitā 
kolito upatisso ca aggā hessanti sāvakā 
ānando nām upatthāko upatthissati tam jinam. 


1. bhummantalikkhe - Syā, Mavi. 4. naruttamo - Sīmu. 


2. anāmayo - Mavi. 5. vītamalā - Sīmu. 
3. kvaci - Syā, Mavi, Machasam. 
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11. Ta đã đạt đến sự toàn hảo về khoa tướng mạo, về truyền thuyết, 
và về các phận sự chánh yếu, là vị rành rẽ về trời đất, có trí tuệ đã 
được hoàn tất, thuần thục. 

12. Vị hộ độ của đức Thế Tôn Kassapa tên Ghatikara (thợ làm đồ 
gốm), là người có sự tôn kính, có sự vâng lời, đã đạt Niết Bàn trong 
quả vị thứ ba (Bất Lai). 


13. Ghatikara đã đưa ta đi đến gặp đấng Chiến Thắng Kassapa. Sau 
khi lắng nghe Giáo Pháp của vị ấy, ta đã xuất gia trong sự chứng 
minh của vị ấy. 


14. Sau khi đã khởi sự tinh cần và là người thông thạo trong các phận 
sự lớn nhỏ, ta không bỏ sót bất cứ điều gì và làm tròn đủ Giáo Pháp 
của đấng Chiến Thắng. 


15. Cho đến những gì đã được đức Phật nói lên tức là Giáo Pháp của 
đấng Chiến Thắng gồm chín thể loại, sau khi học tập toàn bộ ta đã 
làm rạng rỡ Giáo Pháp của đấng Chiến Thắng. 


16. Sau khi nhìn thấy điều kỳ diệu ở nơi ta, đức Phật ấy cũng đã chú 
nguyện rằng: “Trong kiếp Bhadda nàu, người nàu sẽ trở thành vi 
Phật. 


17. Sau khi rời khỏi (thành phố) xinh đẹp tên là Kapila, đức Như Lai 
ra sức nỗ lực uà thực hiện hành động khó thực hành được (khổ 
hạnh). 


18. Sau khi ngồi xuống ở cột câu của những người chăn dē, đức 
Như Lai nhận lấu món cơm sữa ở tại nơi dy rồi di đến Nerañjara 
(Ni-liên-thiên). 


19. Ó tại bờ sông Nerafjara, (đức Như Lai) thọ thực món cơm sữa 
rồi di đến cột câu Bồ Đề bằng đạo lộ cao quú đã được dọn sẵn. 


2o. Kế đó, sau khi nhiễu quanh khuôn uiên của cội Bồ Dë, bậc Vô 
Thượng Nhân, vi có danh tiếng ui đại, sẽ ngồi xuống vào tư thế kiết 
già và sẽ được giác ngộ ở chỗ ngồi giác ngộ tốt thắng trong vi thế 
bất bạt. 


21. Người me sanh ra vi nàu sẽ có tên là Māyā. Người cha tên là 
Suddhodana. Vi nàu sẽ là Gotama. 


22. Kolita vā Upatissa không còn lậu hoặc, tham ái đã lia, có tâm 


an tịnh vā định tĩnh sẽ là (hai vi) Thinh Văn hàng đầu. VỊ thị giả tên 
lā Ananda sẽ phục uu đãng Chiến Thắng này. 
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23. Khemā uppalavaņņā ca aggā hessanti sāvikā 
anāsavā vītarāgā santacittā samāhitā 
bodhi tassa bhagavato assattho ti pavuccāti. 


24. Citto ca hatthāļavako aggā hessantupatthakā 
uttarā nandamātā ca aggā hessantupatthikā 
ayu vassasatam tassa gotamassā yasassIno. 


25. Idam sutvāna vacanam asamassa mahesino 
āmoditā naramarū buddhabījankuro ayam. 


26. Ukkutthisaddam vattenti apphothenti hasanti ca 
katañJalT namassanti dasasahassī sadevakā. 


27. Yadimassa lokanāthassa virajjhissāma sāsanam 
anāgatamhi addhāne hessāma sammukhā imam. 


28. Yathā manussā nadim tarantā patitittham virajjhiya 
hetthā titthe gahetvāna uttaranti mahānadim. 


29. Evameva mayam sabbe yadi muñcamimam jinam 
anāgatamhi addhāne hessāma sammukhā imam. 


30. Tassāham vacanam sutva bhiyyo! cittam pasādayim 
uttarim? vatamadhitthasim dasa pāramipūriyā. 


31. Evam aham samsaritvā parivajjento anacaram3 
dukkarañca katam mayham bodhiyā'yeva karana. 


32. Nagaram bārāņasī nāma kikīnāmāsi khattiyo 
vasati tattha nagare sambuddhassa mahākulam. 


33. Brāhmaņo brahmadatto ca āsi buddhassa so pita 
dhanavatī nama janikā4 kassapassa mahesino. 


34. Duve vassasahassāni agāramajjhaso vasī 
hamso yaso sirinando tayo pāsādamuttamā. 


1. bhīyo - Mavi, Manupa. 

2. uttari - Machasam. 

3. anavaram - Machasam. 

4. mātā dhanavatī nāma - Mavi, Manupa. 
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23. Khemā và Uppalavaņņā không còn lậu hoặc, tham ái đã lia, có 
tâm an tịnh và định tĩnh sẽ là (hai vi) nữ Thinh Văn hàng đầu. Cội 
câu Bồ Đề của đức Thế Tôn ấu được gọi tên là Assattha.' 


24. Citta vā Hatthāļavaka sẽ là (hai) nam thí chủ hộ độ hàng đầu. 
Uttarā vā Nandamata sẽ là (hai) nữ thí chủ hộ độ hàng đầu. Tuổi 
thọ (vào thời) của vi Gotama có danh tiếng ấu là một trăm năm.” 


25. Sau khi nghe được lời nói này của vị Đại Ẩn Sĩ không ai sánh 
bằng, chư thiên và nhân loại vui mừng (nghĩ rằng): “Vi nàu là chủng 
tử mūm mống của chư Phật.” 


26. Họ thốt lên những tiếng reo hò, vē tay, và nở nụ cười. Mười ngàn 
thế giới luôn cả chư thiên chắp tay cúi lạy (nói rằng): 


27. “Nếu chúng tôi thất bại uới lời giáo huấn của dâng Lãnh Đạo 
Thế Gian này thì chúng tôi sẽ đối diện vi kia trong tương lai xa UỜI. 


28. Giống như những người đang băng ngang giòng sông không 
đạt được bến bờ đốt diện, họ uượt qua giòng sông rộng lớn sau khi 
đạt được bến bờ ở bên dưới. 


2o. Tương to như thế; nếu tất cả chúng tôi lỡ dịp uới đống Chiến 
Thằng này thì chúng tôi sẽ đốt điện vi kia trong tương lai xa vòi.” 


30. Sau khi nghe được lời nói của vị ấy, ta đã tāng thêm niềm tín 
tâm. Ta đã quyết định sự thực hành tối thắng để làm tròn đủ sự toàn 
hảo về mười pháp. 


31. Như thế, sau khi đã trôi nổi (luân hồi) và trong khi tránh xa điều 
sai trái, ta có điều khó thực hành được đã được thực hành, và nguyên 
nhân chính là vì quả vị Giác Ngộ của ta. 


32. Thành phố có tên là Bārāņasī, vị vua dòng Sát-đế-ly tên là Kiki. 
Tại nơi ấy, gia tộc vĩ đại của đấng Toàn Giác cư ngụ ở trong thành 
phố. 


33. Và vị Bà-la-môn Brahmadatta ấy đã là người cha của đức Phật. 
Người mẹ của bậc Đại Ấn Sĩ Kassapa tên là Dhanavatī. 


34. VỊ ấy đã sống ở giữa gia đình hai ngàn năm. Có ba tòa lâu đài 
tuyệt vời là Hamsa, Yasa, và Sirinanda. 
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35. Tisoļasasahassāni nāriyo samalankatā 
sunandā nāma sā nāri vijitaseno nāma atrajo. 


36. Nimitte caturo disvā pāsādenābhinikkhami 
sattāham padhānacāram acari purisuttamo. 


37. Brahmunā yācito santo kassapo lokanāyako 
vatti cakkam mahāvīro migadāye naruttamo. 


38. Tisso ca bhāradvājo ca ahesum aggasāvakā 
sabbamitto upatthāko kassapassa mahesino. 


39. Anulā ca uruvelā ca ahesum aggasāvikā 
bodhi tassa bhagavato nigrodhoti pavuccāti. 


40. Sumangalo ghatikāro ca ahesum aggupatthakā 
vijitasenā ca bhaddā ca ahesum aggupatthikā. 


41. Uccattanena so buddho vīsatiratanamuggato 
vijjulatthi'va ākāse cando va gahapūrito. 


42. Vīsativassasahassāni āyu tassa mahesino 
tavata titthamāno so tāresi Janatam bahum. 


43. Dhammataļākam māpetvā sīlam datvā vilepanam 
dhammadussam nivāsetvā dhammamālam vibhajjiya.! 


44. Dhammavimalamādāsam thapayitvā mahājane 
keci nibbānam patthentā passantu me alankaram. 


45. SIllakañcukam datvana jhānakavacacammitam? 
dhammacammam pārupitvā datvā santāhamuttamam. 


46. Satiphalakam datvāna tikhiņam ñanakuntimam 
dhammakhaggavaram datvā sīlam3 samsaggamaddanam 


1. virājiya - Sīmu. 
2. jhāna kavaca dhammikam - Sīmu. 
3. sīla - Sīmu. 
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35. Có ba lần mười sáu ngàn (bốn mươi tám ngàn) phụ nữ được 
trang điểm. Nữ nhân ấy (người vợ) tên là Sunanda. Con trai tên là 
Vijitasena. 


36. Sau khi nhìn thấy bốn điều báo hiệu, bậc Tối Thượng Nhân đã ra 
đi bằng tòa lâu đài và đã thực hành hạnh nó lực bảy ngày. 


37. Được đấng Phạm Thiên thỉnh cầu, vị Lãnh Đạo Thế Gian, đấng 
Đại Hùng, bậc Tối Thượng Nhân Kassapa đã chuyển vận bánh xe 
(Chánh Pháp) ở tại Migadaya (vườn nai). 


38. Tissa và Bharadvaja đã là (hai vị) Thinh Văn hàng đầu. Vi thị giả 
của bậc Đại Ấn Sĩ Kassapa tên là Sabbamitta. 


39. Anula và Uruvela đã là (hai vị) nữ Thinh Văn hàng đầu. Cội cây 
Bồ Đề của đức Thế Tôn ấy được gọi là “Nigrodha.” 


40. Sumangala và Ghatīkāra đã là (hai) thí chủ hộ độ hàng đầu. 
Vijitasena và Bhadda đã là (hai) nữ thí chủ hộ độ hàng đầu. 


41. Đạt đến chiều cao hai mươi ratana (5 mét), đức Phật ấy tương tg 
như lān tia chớp ở trên bầu trời, như là mặt trăng được tròn đầy bởi 
quầng ánh sáng. 


42. Tuổi thọ của bậc Đại Ẩn Sĩ ấy là hai chục ngàn năm. Trong khi 
tồn tại đến chừng ấy, vi ấy đã giúp cho nhiều chúng sanh vượt qua. 


43. Sau khi đã tạo ra hồ nước Chánh Pháp, đã ban hành dâu thơm 
giới (đức), đã mặc vào tấm vải Chánh Pháp, đã phân phối tràng hoa 
Chánh Pháp,! 


44. sau khi đã thiết lập cho đại chúng tấm gương Giáo Pháp không tỳ 
vết, (vị ấy đã nói rằng): “Những ai mong mỏi Niết Bàn, hãu nhìn 
vdo Uật trang sức của ta.” 


45. Sau khi đã ban cho tấm áo giáp là Giới có tấm da chắn bảo vệ là 
Thiền phủ lên, sau khi đã trùm lên tấm da Giáo Pháp (là Niệm và 
Tỉnh Giác), sau khi đã ban cho tấm chiến bào tối thắng (là Tứ Chánh 
Cần). 


46. Sau khi đã ban cho tấm mộc che là Niệm, cây thương là Trí Tuệ 
sắc bén, sau khi đã ban cho cây gươm cao quý là Giáo Pháp và Giới 
nhằm mục đích trừ diệt sự gắn liền (với các phiền não). 


1. Hồ nước ví như Pháp Học, đầu thơm là Tứ Thanh Tịnh Giới, tấm vải là hổ thẹn 
và ghê sợ tội lỗi, tràng hoa là ba mươi bảy Pháp đưa đến Giác Ngộ, BvA. 269. 
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47. Tevijjatbhūsanam datva āvelam caturo phale 
chalabhiññabharanam datvā dhammapupphapilandhanam. 


48. Saddhammapandaracchattam2 datvā pāpanivāraņam 
māpayitvābhayam3 puppham nibbuto so sasāvako. 


49. Eso hi sammāsambuddho appameyyo durāsado 
eso hi dhammaratano svākkhāto ehipassiko. 


50. Eso hi sangharatano suppatipanno anuttaro 
sabbam samantarahitam nanu rittā sabbasankhara. 


51. So kassapo jinavaro satthā setavyaramamhi nibbuto 
tatth'eva tassa Jinathupo yojanubbedhamuggato ti. 


Kassapabuddhavamso catuvīsatimo. 


--00000-- 


1. te vijjā - Sīmu. 
2. saddhammapandaramjatanam - Sīmu. 
3. māpetvā-abhayam - Sīmu. 
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47. Sau khi đã ban cho vật tô điểm là ba Minh, vòng nguyệt quế là 
bốn Quả VI, sau khi đã ban cho vật trang sức là sáu Thắng Trí và 
tràng hoa Giáo Pháp (là chín Pháp Siêu Thế). 


48. Sau khi đã ban cho chiếc lọng trắng Diệu Pháp ngăn chặn các 
điều sai trái, sau khi làm hiện ra bông hoa Vô Ủy, vị ấy đã Niết Bàn 
cùng với các Thinh Văn. 

49. Chính vị này là bậc Chánh Đăng Chánh Giác không thể đo lường, 


khó thể đạt đến. Đây chính là Pháp Bảo đã khéo được thuyết giảng, 
hãy đến và thấy. 
50. Đây chính là Tăng Bảo đã thực hành đúng đắn và vô thượng: tất 
cả đều hoàn toàn biết mất; phải chăng tất cả các hành là trống 
không? 
51. Bậc Đạo Sư, đấng Chiến Thắng cao quý Mahakassapa, đã Niết 
Bàn tại tu viện Setavya. Ngôi bảo tháp của đấng Chiến Thắng dành 
cho vị ấy đã được dựng lên có chiều cao một do-tuần ở ngay tại nơi 
ấy. 

Lịch sử đức Phật Kassapa là phần thứ hai mươi bốn. 


--00000-- 
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25.Gotamabuddhavamso 


1. Ahametarahi sambuddho! gotamo sakyavaddhano2 
padhānam padahitvāna patto sambodhimu'ttamam. 


2. Brahmuna yacito santo dhammacakkam pavattayim 
attharasannam kotīnam pathamabhisamayo ahu. 


3. Tato parampi desente naramarunam3 samagame 
gananaya na vattabbo dutiyabhisamayo ahu. 


4. Idh'evaham etarahi ovadim mama4 atrajam 
gananaya na vattabbo tatiyabhisamayo ahu. 


5. Eko'va5 sannipato me savakanam mahesinam 
addhatelasasatanam bhikkhunasi samagamo. 


6. Virocamano vimalo bhikkhusanghassa majjhago 
dadāmī patthitam sabbam maņī va sabbakamado. 


7. Phalamakankhamananam bhavacchandajahesinam 
catusaccam pakasem16 anukampaya paninam. 


8. Dasavisasahassanam dhammabhisamayo ahu 
ekadvinnam abhisamayo gananato asañkhiyo. 


9. Vitthārikam bahuJaññam7 iddham phītam suphullitam 
idha mayham sakyamunino sasanam suvisodhitam. 


10. Anasava vitaraga santacitta samahita 
bhikkhu n'ekasatā sabbe parivārenti mam sadā. 


11. Idāni ye etarahi jahanti mānusam bhavam 
appattamanasa sekhā te bhikkhū viūūgarahitā. 


1 aham etarahi buddho - Sīmu. 5 ekosi - Mavi. 


2 sakyavaddhano - Mavi; sakyapungavo - Pu. 6 pakāsesim - Sīmu. 
3 naradeva - Sīmu, Syā, Machasam. 7 bahujaññam - Sīmu. 


4 dhavadissāmi - Mavi. 
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25. Lich Sử Đức Phật Gotama: 


1. Sau khi ra sức nó lực, ta đã đạt được quả vị Toàn Giác tối thượng 
trở thành đấng Toàn Giác Gotama trong thời hiện tại và là sự vinh 
hiển của dòng họ Sakya (Thích Ca). 


2. Được đấng Phạm Thiên thỉnh cầu, ta đã chuyển vận bánh xe 
Chánh Pháp. Đã có sự lãnh hội lần thứ nhất là của mười tám kofi 
(một trăm tám chục triệu) vi. 


3. Sau đó vào dip khác, trong khi đang thuyết giảng ở cuộc tụ hội của 
loài người và chư thiên, đã có sự lãnh hội lần thứ nhì là không thể nói 
được bằng cách tính đếm. 


4. Trong thời hiện tại, ta đã giáo giới người con trai của ta ngay ở nơi 
đây; đã có sự lãnh hội lần thứ ba là không thể nói được bằng cách 
tính đếm. 


5. Ta đã có một lần tụ hội gồm các vị Thinh Văn đại ấn sĩ. Đã có cuộc 
hội tụ của một ngàn hai trām năm chục vi tỳ khưu. 


6. Sáng chói không ô nhiễm ở giữa hội chúng tỳ khưu, ta đã ban phát 
tất cả các điều đã được mong mỏi,! tương tg như ngọc ma-ni ban cho 
mọi điều ước muốn. 


7. Vì lòng thương thưởng chúng sanh, ta đã giảng giải bốn Chân Lý 
đến những người tầm cầu sự dứt bỏ lòng mong muốn tái sanh và 
đang ước ao (Thánh) Quả. 


8. Đã có sự lãnh hội Giáo Pháp của chục ngàn, hai chục ngàn. Sự 
lãnh hội của một hoặc hai người là không thể đếm được theo cách 
thức tính toán. 


o. Ó đây, giáo lý của ta, của dáng Hiền Triết dòng Sākya, là khéo 
được thanh lọc, phổ biến đến nhiều người, có kết quả, phong phú, đã 
được nở rộ bông hoa. 


10. Hàng trăm vị tỳ khưu, không còn lậu hoặc, tham ái đã lia, có tâm 
thanh tịnh, định tĩnh; tất cả luôn quây quần xung quanh ta. 


11. Giờ đây trong thời hiện tại, những vị nào buông bỏ sự tái sanh 
trong cối người (nhưng) tâm ý chưa đạt,? (còn) là các bậc Hữu Học, 
những vị tỳ khưu ấy bị bậc trí chê trách. 


1. Nghĩa là sự an lạc các loại thuộc về thế gian và siêu thế, BvA. 293. 
2. Chưa đạt được quả vị A-la-hán, BvA. 293. 
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12. 


13. 


14. 


15. 


16. 


17. 


18. 


19. 


20. 


21. 


AriyañJasam thomayantā sada dhammaratā jana 
bujjhissanti satimanto samsārasartitā narā. 


Nagaram kapilavatthu me rājā suddhodano pitā 
mayham janettikā mata maya devīti vuccāti. 


Ekūnatimsa vassāni agāmajjhaham vasim 
rammo surammo subhako! tayo pasada muttamā. 


Cattārisasahassāni nāriyo samalankatā 
bhaddakaccānā? nama nārī rāhulo nama atrajo. 


Nimitte caturo disvā assayānena nikkhakamim 
chabbassam padhānacāram acarim dukkaram aham. 


Bārāņasiyam isipatane jinacakkam pavattitam3 
aham gotama sambuddho saraņo? sabbapāņinam. 


Kolito upatisso ca dve bhikkhū aggasāvakā 
ānando nām upatthāko santikāvacaro mama. 


Khemā uppalavaņņā ca bhikkhūnī aggasāvikā 
citto ca hatthāļavako aggupatthāk upāsakā. 


Uttarā nandamātā ca aggupatthik upāsikā 
aham assatthamūlamhi patto sambodhi muttamam. 


Byāmappabhā sadā mayham soļasahatthamuggatās 
appam vassasatam ayu idān'etarahi vijjati 
tāvatā titthamano ham tāremi Janatam bahum. 


1. sucandako kokanudo ko bhuvo - Syā. 
2. yasodharā - Mavi, Syā. 

3. cakkam pavattitam mayā - Sīmu. 

4. saraņam - Sīmu, Machasam, Syā. 

5. muggato - Sīmu. 
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12. Những người ca ngợi đạo lộ của các bậc Thánh Nhân, luôn luôn 
thỏa thích trong Giáo Pháp, có niệm, là những người sẽ được giác 
ngộ đầu còn bị xuôi giòng chảy luân hồi. 


13. Thành phố của ta là Kapilavatthu, người cha là đức vua 
Suddhodana, người mẹ sanh ra ta gọi là “Hoàng Hậu Maya.” 


14. Ta đã sống đời sống gia đình trong hai mươi chín năm. Có ba tòa 
lâu đài tuyệt vời là Ramma, Suramma, Subhaka. 


15. Có bốn mươi ngàn phụ nữ được trang điểm. Nữ nhân ấy (người 
vợ) tên là Bhaddakaccana. Con trai tên là Rahula. 


16. Sau khi nhìn thấy bốn điều báo hiệu, Ta đã ra đi bằng phương 
tiện ngựa và đã thực hành hạnh nỗ lực trong sáu nām là việc khó 
thực hành được. 


17. Ta là bậc Toàn Giác Gotama, đấng Chiến Chắng, đã chuyển vận 
bánh xe (Chánh Pháp) tại Isipatana, thành Bārāņasī, và là nơi nương 
nhờ của tất cả chúng sanh. 


18. Hai vị tỳ khưu Kolita và Upatissa là (hai vị) Thinh Văn hàng đầu. 
VỊ thị giả tên là Ananda luôn hiện diện bên cạnh ta. 


19. Tỳ khưu ni Khema và Uppalavaņņā là (hai vi) nữ Thinh Văn hàng 
đầu. Citta và Hatthalavaka là (hai) nam cư sĩ thí chủ hộ độ hàng đầu. 


20. Nandamātā và Uttara là (hai) nữ cư sĩ thí chủ hộ độ hàng đầu. Ta 
đã đạt đến quả vị Toàn Giác tối thượng ở cội cây Assattha. 


21. Ánh sáng hào quang của ta luôn luôn vươn cao mười sáu cánh tay 
(8 mét). Vào thời hiện tại của ta lúc bấy giờ, tuổi thọ được biết là it ói 
(chỉ) một trăm năm. Trong khi tồn tại đến chừng ấy, ta đã giúp cho 
nhiều chúng sanh vượt qua. 
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Khuddakanikāye Buddhavamsapālļi Gotamabuddhavamso 


22. Thapayitvāna dhammukkam! pacchimam janabodhanam 
ahampi? na cirass eva saddhim sāvakasanghato 
idheva parinibbissam aggIvaharasankhaya. 


23. Tani ca atulatejāni imāni ca dasabalāni īddhiyo3 
ayam ca guņadharavaradeho? dvattimsalakkhaņavicitto.5 


24. Dasadisā pabhāsetvā sataramsī va chappabhā 
sabbā samantarahessanti nanu rittā sabbasankhārā ti. 


Gotamabuddhavamso paūcavīsatimo. 


--00000-- 


1. dhammokkam - Sīmu. 
2. ahampi - Sīmu. 
3. imāni ca dasabalāni ca - Sīmu; 
imāni ca yasabalāni iddhiyo - Syā; 
imāni ca dasabalānibalāni - Machasam. 
4. ayamca guņavaradeho - Sīmu; 
aham guņadhāraņe deho - Syā; 
aya bhuva guņadhāraņo deho - Machasam. 
5. dvattisamvaralakkhaņavicitto - Machasam, Syā; 
dvattisamvara lakkhanacito - Sīmu. 
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Tiểu Bộ Kinh - Phật Sử Lịch Sử Đức Phật Gotama 


22. Sau khi thiết lập ngọn đuốc Chánh Pháp và sự giác ngộ cho 
chúng sanh sau này, cũng chẳng bao lâu nữa ta cùng với hội chúng 
Thinh Văn sẽ Viên Tịch Niết Bàn ở ngay tại nơi này, như là ngọn lửa 
cạn nguồn nhiên liệu. 


23. Các oai lực vô song ấy,! mười lực và các thần thông này, và đây là 
cơ thể chứa đựng các đức hạnh được tô điểm với ba hai tướng trạng 
Cao quy. 

24. Sau khi chiếu sáng khắp mười phương tợ như mặt trời với các 
hào quang sáu loại, tất cả sẽ hoàn toàn biết mất; phải chăng tất cả 
các hành là trống không? 


Lịch sử đức Phật Gotama là phần thứ hai mươi lăm. 


--00000-- 


1. Ám chỉ hai vi Thinh Văn hàng đầu Sārīputta và Moggallāna (Xá-lợi-phất và 
Mục-kiền-liên), BvA. 295. 
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10. 


Buddhapakiņņakakaņdo 


Aparimeyye ito kappe caturo āsum vināyakā 
tanhankaro medhankaro atho pi saraņankaro 
dīpankaro ca samabuddho ekakappamhi te Jina. 


Dīpankarassa aparena kondañño nama nāyako 
eko'va ekakappamhi tāresi Janatam bahum. 


Dīpankarassa bhagavato kondaññassa ca satthuno 
etesam antarā kappā gaņanāto asankhiyā. 


Kondaññassa aparena mangalo nama nāyako 
tesampi antarā kappā gaņanāto asankhiyā. 


Mangalo ca sumano ca revato sobhito muni 
tepi buddhā ekakappe cakkhumanto pabhankarā. 


Sobhitassa aparena anomadassī mahāyaso 
tesampi antarā kappā gaņanāto asankhiyā. 


Anomadassī padumo nārado cāpi nāyako 
te pi buddha ekakappe tamantakārakā muni. 


Nāradassa aparena padumuttaro nama nāyako 
ekakappamhi uppanno tāresi Janatam bahum. 


Nāradassa bhagavato padumuttarassa satthuno 
tesampi antarā kappā gaņanāto asankhiyā. 


Kappasatasahassamhi eko āsi mahāmuni 
padumuttaro lokavidū āhutīnam patiggaho. 


11. Timsakappasahassamhi duve asum vināyakā 


sumedho ca suJato ca orato padumuttara.! 


1. dharaso padumuttaro - Sīmu; dharato padumuttaro - Sya. 


240 


26. Chương Tổng Hợp về Chư Phật: 


1. Vô lượng kiếp trước đây, đã có bốn bậc Hướng Đạo là Tanhankara, 
Medhankara, cùng với Saranankara, và dáng Toàn Giác Dīpankara. 
Các đấng Chiến Thắng ấy là thuộc về chung một kiếp. 


2. Sau (đức Phật) Dīpankara, có bậc Lãnh Đạo tên là Kondañña. Chỉ 
một mình trong một kiếp, vị ấy đã giúp cho nhiều chúng sanh vượt 
qua. 


3. (Số lượng) các kiếp ở vào khoảng giữa của hai vị này, (tức là) đức 
Thế Tôn DIpankara và đấng Đạo Sư Kondañña, là không thể đếm 
được theo cách thức tính toán. 


4. Sau (đức Phật) Kondañña, có bậc Lãnh Đạo tên là Mangala. (Số 
lượng) các kiếp ở vào khoảng giữa của hai vị này cũng là không thể 
đếm được theo cách thức tính toán. 


5. Mangala, Sumana, Revata, và bậc Hiền Triết Sobhita, các đức 
Phật, các bậc Hữu Nhãn, các đấng Quanh Minh ấy cũng ở vào một 
kiếp. 

6. Sau (đức Phật) Sobhita là vị Anomadassī có danh tiếng vĩ đại. (Số 
lượng) các kiếp ở vào khoảng giữa của hai vị ấy cũng là không thể 
đếm được theo cách thức tính toán. 


7. Anomadassī, Paduma, luôn cả bậc Lãnh Đạo Narada, các đức 
Phật, các đấng chấm dứt bóng đêm, các bậc Hiền Triết ấy cũng ở vào 
một kiếp. 


8. Sau (đức Phật) Narada, có bậc Lãnh Đạo tên là Padumuttara. 
Được sanh lên (riêng biệt) trong một kiếp, vị ấy đã giúp cho nhiều 
chúng sanh vượt qua. 


9. (Số lượng) các kiếp ở vào khoảng giữa của hai vị ấy, (tức là) dūc 
Thế Tôn Narada và đấng Đạo Sư Padumuttara, cũng là không thể 
đếm được theo cách thức tính toán. 


10. Một trăm ngàn kiếp (trước đây) đã có một bậc Đại Hiền Triết, 
đấng Hiểu Biết Thế Gian Padumuttara, là vị thọ lãnh các vật cúng 
dường. 


11. Ba chục ngàn kiếp sau (đức Phật) Padumuttara, đã có hai bậc 
Hướng Đạo là Sumedha và SuJata. 
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Khuddakanikāye Buddhavamsapālļi Buddhapakiņņakakaņdo 


12. 


13. 


14. 


15. 


16. 


17. 


18. 


Atthārase kappasate tayo āsum vināyakā 
piyadassī atthadassī dhammadassī ca nāyakā 
orato! ca suJatassa sambuddhā dvipaduttama. 


Catunavute ito kappe eko āsi mahāmuni 
siddhattho so lokavidū sallakatto anuttaro. 


Dvenavute ito kappe duve āsum vināyakā 
tisso phusso ca sambuddho asamā appatipuggalā. 


Ekanavute ito kappe vipassī nāma nāyako 
so'pi buddho kāruņiko satte mocesi bandhana. 


Ekatimse ito kappe duve āsum vināyakā 
sikhī ca vessabhū c eva asamā appatipuggalā. 


Imamhi bhaddake kappe tayo āsum vināyakā 
kakusandho2 koņāgamano kassapo ca pi nayako 
ahametarahi sambuddho metteyyo capi hessati. 
Ete'pi pañca sambuddhā3 dhīrā lokanukampaka 
etesam dhammarājūnam aññesam nekakotīnam 
ācīkkhitvāna tam maggam nibbutā te sasāvakā ti. 


Buddhapakinnakakando nitthito. 


--00000-- 


1. dharaso - Sīmu. 
2. kukkusandho - Syā. 
3. etepime pañca buddha - Machasam, Syā; etepi pañca buddha - Sīmu. 


242 


Tiểu Bộ Kinh - Phật Sử Chương Tổng Hợp vē Chư Phật 


12. Mười tám trăm (một ngàn tám trăm) kiếp (trước đây), vào sau 
(thời đức Phật) Sujāta, đã có ba bậc Hướng Đạo là các bậc Lãnh Đạo 
Piyadassī, Atthadassī, và Dhammadassī; (các vị ấy) là các bậc Toàn 
Giác, là các đấng Tối Thượng Nhân. 


13. Chín mươi bốn kiếp trước đây, đã có một bậc Đại Hiền Triết. Vi 
ấy là đấng Hiểu Biết Thế Gian Siddhattha, sâu sắc, và vô thượng. 


14. Chín mươi hai kiếp trước đây, đã có hai bậc Hướng Đạo. Tissa và 
đấng Toàn Giác Phussa là không kẻ sánh bằng, không người đối thủ. 


15. Chín mươi mốt kiếp trước đây, (đã có) đấng Lãnh Đạo tên là 
Vipassī. Đức Phật ấy cũng là đấng Bi Mãn đã giải thoát chúng sanh 
khỏi sự trói buộc. 


16. Ba mươi mốt kiếp trước đây, đã có hai bậc Hướng Đạo. Sikh và 
luôn cả Vessabhū là không kẻ sánh bằng, không người đối thủ. 


17. Trong kiếp Bhadda này đã có ba bậc Hướng Đạo là Kakusandha, 
Konagamana, và luôn cả vị Lãnh Đạo Kassapa. Hiện nay, ta là đấng 
Toàn Giác và cũng sẽ có vị Metteyya nữa. 

18. Cả năm vị Phật này là các bậc thông thái và là những vi có lòng 
thương xót thế gian. Sau khi chỉ ra Đạo Lộ ấy của các đấng Pháp 
Vương này cho vô số kofi người khác, các vị ấy đã Niết Bàn cùng với 
các vị Thinh Văn. 


Dứt Chương Tổng Hợp về Chư Phật. 


--00000-- 
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Dhātubhājanīyakathā 


1. Mahagotamo jinavaro kusanaraya! nibbuto 
dhātu vitthārikam āsi tesu tesu padesato. 


2. Eko ajātasattussa eko vesāliyā pure 
eko kapilavatthumhi eko ca allakappake. 


3. Eko ca rāmagāmamhi eko ca vethadīpake 
eko pāveyyake malle eko ca kosinārake. 


4. Kumbhassa thūpam kāresi brāhmaņo doņasavhayo 
angārathūpam kāresum moriyā tutthamānasā. 


5. Atthasārīrikā thūpā navamo kumbhacetiyo 
angāra thūpo dasamo tadāyeva patitthito. 


6. Ekā dāthā tidasapure ekā nāgapure ahū 
ekā gandhāravisaye ekā kālingarājino. 


7. Cattāļīsa samādantā kesā lomā ca sabbaso 
devā harimsu ekekam cakkavāļaparamparā. 


8. Madhurayam2 bhagavato patto dandañca cīvaram 
nivāsanam kusaghare paccattharanam kapilavhaye. 


o. Pātaliputtanagare3 karakam kayabandhanam 
campāyamudakasātikā unnalomañca kosale. 


1. kusinaramamhi - Sīmu; kusiraramhi - Machasam. 
2. vajirayam - PTS. 
3. makutapure - Sīmu. 
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Giảng Giải về Việc Phân Chia Xá-Lợi: 


1. Đấng Chiến Thắng cao quý Gotama vĩ đại đã Niết Bàn tai 
Kusinara. Đã có sự phân tán xá-lợi từ xứ sở ấy đến khắp các nơi. 


2. Một phần thuộc về (đức vua) Ajatasattu. Một phần ở thành Vesali. 
Một phần ở thành Kapilavatthu. Và một phần dành cho người dân ở 
Allakappa. 


3. Và một phần ở Ramagama. Và một phần dành cho người dán ở 
Vetthadīpa. Một phần dành cho người dân Malla ở Pava. Và một 
phần dành cho người dân ở Kusinara. 


4. Bà-la-môn tên Dona đã xây dựng ngôi bảo tháp cho bình đựng 
(xá-lợi). Những người Moriya với tâm tư hớn hở đã xây dựng ngôi 
bảo tháp thờ tro. 


5. Chính vào thời ấy, có tám ngôi bảo tháp (thờ) xá-lợi, ngôi bảo tháp 
của bình đựng (xá-lợ) là thứ chín, ngôi bảo tháp thờ tro là thứ mười 
đã được thiết lập. 


6. Một chiếc răng nanh ở thành phố của cõi trời Ba Muvi, một ở 
Long Cung, một ở lãnh địa Gandhara, một thuộc về đức vua xứ 
Kalinga.! 


7. Chư thiên theo tuần tự của mỗi một thế giới đã mang di bốn mươi 
chiếc răng bằng nhau và toàn bộ tóc lông. 


8. Bình bát, cây gậy, và y của đức Thế Tôn là ở Madhura. Y nội là ở 
Kusaghara. Tấm trải nằm là ở (thành) Kapila. 


o. Bình đựng nước, dây thắt lưng là ở thành Pataliputta. Vải lọc nước 
là ở Campa. Và sợi lông giữa hai lông mày là ở Kosala. 


1. Như vậy là bốn chiếc răng nanh, hai ở hàm trên hai ở hàm dưới (ND). 
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Khuddakanikāye Buddhavamsapālļi Dhātubhājanīyakathā 


10. Kasavañca brahmaloke! vethanam tidase pure 
pāsāņake padam settham yaūcāpi aceutippadam 
nisīdanam avantipure ratthe attharaņam tadā. 


11. Arani ca mithilayam videhe parissāvanam 
vāsi sucigharaūcā pi indapatte pure tada. 


12. Parikkhāram avasesam janapade aparantake 
paribhuttaūca muninā akamsu manujā tadā. 


13. Dhātuvitthārikam āsi gotamassa mahesino 
pāņinam anukampāya āhu porāņikā tadā. 


Dhātubhājanīyakathā nitthitā. 


Buddhavamso nitthito. 


--00000-- 


1. kāsāvā brahmaloke ca - Machasam; kāsāvakam brahmaloke - Syā. 


a. Uņhīsam tasesā dāthā - akkhakā ceva dhātuyo 
asambhinnā imā satta - sesā bhinnā va dhātuyo. 

b. Mahantā muggamattā ca - majjhama bhinnatandula 
khuddaka sāsapamattā - nana vaņņā ca dhātuyo. 

c. Mahantā suvaņņavaņņā ca - mutta vaņņā ca majjhimā 
khuddaka makulavaņņā ca - soļasadoņamattikā. 

d. Mahantā pañca nāliyo - nāliyo pañca majjhimā 
khuddakā chanālī ceva - eta sabba pi dhātuyo. 

e. Uņahīsam sīhaļe dīpe - brahmaloke ca vāmakam 
sīhaļe dakkhīņ akkham ca - sabba p etā patitthita ti. 

Ima gāthāyo marammapotthake dissanti. Sīhaļapotthake natthi. 
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Tiểu Bộ Kinh - Phật Sử Giảng Gidi vē Việc Phân Chia Xá-Lợi 


10. Y ca-sa lā ở cối Phạm Thiên. Vải che đầu là ở thành phố của cõi 
trời Ba Mươi. Dấu chân ở Pasanaka là nhất hạng và cũng là dấu chân 
không bị hư hoại. Khi ấy, tấm lót ngồi, tấm trải nằm là ở vương quốc 
Avantipura. 


11. Và cái bật lửa lā ở Mithila. Đồ lọc nước là ở Videha. Khi ấy, dao 
cạo và luôn cả hộp đựng kim là ở thành phố Indapatta. 


12. Khi ấy, dân chúng ở vùng ven của xứ sở đã bảo quản các vật dụng 
thiết yếu còn lại đã được sử dụng bởi bậc Hiền Triết. 


13. Khi ấy, tài liệu cổ (poranikam) đã nói rằng: “Vì lòng thương 
tưởng chúng sanh, đã có sự phân tán xá-lợi của bậc Đại An Sĩ 
Gotama.” 


Dūt Phān Giāng Giāi vē Viēc Phān Chia Xā-Loi. 


Phật Sử được chấm dứt. 


--00000-- 


Các câu kệ này được thấy ở các sách của Maramma, không có ở các sách của 
Sīhaļa. 

a. Phần xương sọ, toàn thể (bón) cái răng, và luôn cà (hai) xương vai là các phần 
xá-lợi; bảy phần này không bị vỡ, các xá-lợi còn lại chỉ là các mảnh vỡ. 

b. Các viên cỡ lớn có kích thước hạt đậu, các viên cỡ trung bình là các hạt gạo bị 
bể, các viên cỡ nhỏ có kích thước hạt cải. Và các xá-lợi có nhiều màu sắc khác 
nhau. 

c. Các viên cỡ lớn có màu vàng, và các viên cỡ trung bình có màu ngọc trai, và các 
viên cỡ nhỏ có màu chồi non; khối lượng là mười sáu dona. 

d. Các viên cỡ lớn là năm nali, và các viên cỡ trung bình là năm nāli, còn các viên 
cỡ nhỏ là sáu nāli; tất cả đây cũng là các xá-lợ. 

e. Xá-lợi xương sọ lā ở đảo Sīhaļa, xương vai bên trái là ở cối Phạm Thiên, và 
xương vai bên phải lā ở xứ Sīhaļa; tất cả các xá-lợi này cũng còn tồn tại. 
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CARIYAPITAKA PALI 
& 
HANH TANG 


CARIYAPITAKA PALI 


Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa 
I. DANAPARAMITA 


1. Akitticariyam 


1. Kappe ca satasahasse caturo ca asankhiye! 
etthantare yam caritam sabbam tam bodhipacanam. 


2. Atitakappe caritam thapayitva bhavabhave 
imamhi kappe caritam pavakkhissam sunohi me. 


3. Yada aham braharaññe suññe vipinakānane2 
ajjhogahetva3 viharami akitti nama tapaso. 


4. Tada mam tapateJena santatto tidivadhibhu4 
dharento brahmanavannam bhikkhaya mamupāgami. 


5. Pavana abhatam5 pannam atelañca alonikam 
mama dvare thitam disva sakatahena akirim. 


6. Tassa datvanaham pannam nikkujjitvana bhajanam 
punesanam jahitvāna pavisam pannasalakam. 


7. Dutiyampi tatiyampi upagañchi mamantikam 
akampito anolaggo evamevamadasaham. 


8. Na me tappaccaya atthi sarIrasmim vivanniyam 
pītisukhena ratiya vitinamemi tam divam. 


1. asankheyya - Sīmu. 4. tidivāhibhū, - Mu, Machasam, Pa. 
2. vijana - Sim, vīvana - Sya. 5. ahatam - Sya, PTS. 
3. ajjho gahetva - Machasam, PTS. 
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HANH TANG 


Kính lễ đức Thế Tôn, bậc A-la-hán, đấng Chánh Biến Tri! 
I. SỰ TOÀN HẢO VỀ BỐ THÍ: 


1. Hạnh của (Đức BO-tāt) Akitti:: 


1. Các hạnh nào được thực hành trong khoảng thời gian này,? (tức là) 
bốn a-tăng-kỳ và một trăm ngàn đại kiếp, tất cả các hạnh ấy là điều 
kiện làm cho chín muôồi quả vị giác ngộ. 

2. Trừ ra các hạnh đã được thực hành trong kiếp quá khứ thuộc đời 
này hoặc đời khác, ta sẽ nói đến hạnh đã được thực hiện trong kiếp 
này, ngươi hãy lắng nghe.3 


3. Lúc bấy giờ, ta là vị đạo sĩ khổ hạnh tên Akitti. Ta đã đi sâu vào và 
cư ngụ ở khu rừng rậm, hoang vắng, là lâm viên có nhiều cây. 


4. Khi ấy, Chúa của chư thiên Sakka4 bị nóng bức5 bởi năng lực khổ 
hạnh của ta nên đã đi đến gần ta để xin vật thực trong dáng vóc vị 
Bà-la-môn. 


5. Nhìn thấy (vị ấy) đứng ở cánh cửa (căn chòi lá) của ta, ta đã bày ra 
chỉ có một tô lá cây đã được gió gom lại, không có dầu và cũng không 
có muối. 


6. Sau khi bố thí lá cây đến vị này, ta đã lập úp cái tô lại, từ bỏ việc 
tìm kiếm (thức ăn) một lần nữa, và đã đi vào căn chòi lá. 


7. Lần thứ nhì, rồi lần thứ ba, vị ấy cũng đã đi đến gặp ta. Không dao 
động, không dính mắc, ta đã bố thí như hai lần trước. 


8. (Nhưng) không vì nguyên nhân ấy mà thân thể của ta trở nên tiều 
tụy; ta đã trải qua ngày hôm ấy với niềm phi lạc và hứng thú. 


1. Chuyện Tiền Thân Đức Phật, câu chuyện 48o. 

2. ettha caritanti cariyā = ở đây, điều đã được thực hành là hạnh, CpA. 17. 

3. Đức Phật đang giảng giải cho ngài Sariputta (Xá-lợi-phất), CpA. 20. 

4. Tidiuadhibhu là Chúa cõi trời Tidivā, tức lā cối Tāvatimsa (Đạo Lợi), CpA. 24. 
5. Bi oi bức do hơi nóng phát ra ở tảng đá ngồi có phủ gấm vàng của vị ấy CpA. 24. 
6. Mô tả tính chất bố thí bất cứ vật gì thuộc về bản thân không phân biệt, CpA. 24. 
Như vậy, lúc này, đức Bồ-tát chỉ sử dụng lá cây ở trong rừng để làm thức ăn. 
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9. Yadi masampi dve masam dakkhineyyam varam labhe 
akampito anolino dadeyyam danamuttamam. 


10. Na tassa danam dadamano yasam labhañca patthayim 
sabbaññutam patthayano tani kammani ācarinti. 


Akitticariyam pathamam. 


2. Sañkhacariyam 


11. Punaparam yada homi brahmano sañkhasavhayo 
mahasamuddam taritukamo upagacchami pa{tanam.1 


12. Tatthaddasami patipathe sayambhum aparajitam 
kantaraddhana! patipannam tattaya kathinabhumiya. 


13. Tamaham patipathe disva imamattham vicintayim 
idam? khettam anuppattam puññakamassa jantuno. 


14. Yathāpi3 kassako puriso khettam disva mahagamam.4 
tattha bījam na ropeti na so dhaññena atthiko. 


15. Evamevaham puññakamo disvā khetta5 varuttamam 
yadi tattha karam na karomi naham puññena atthiko. 


16. Yatha amacco muddikamo rañño ante pure Jane 
na deti tesam đdhanadhaññam muddito parihāyati. 


17. Evamevaham puññakamo vipulam disvana dakkhinam 
yadi tassa danam na dadāmi parihayissami puññato. 


18. Evāham cintayitvāna orohitva upahana 
tassa padani vanditva adasim chattupahanam. 


19. Tenevaham satagunato sukhumalo sukhedhito 
apica dānām paripūrento evam tassa adāsahanti. 


Sankhacariyam dutiyam. 


1. kantaraddhanam - Machasam, 3. yatha - Machasam. 
kantaramaddhanam - Sya. 4. mahārāmam - Syā. 
2. imam - Syā. 5. khetakam - Syā. 
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9. Nếu như ta có được một vị xứng đáng để cúng dường thì ta có thể 
dâng cúng vật thí tối thượng luôn cả một tháng, hai tháng, mà không 
dao động, không lưỡng lự. 


10. Trong khi bố thí phẩm vật cho vị ấy, ta đã không mong cầu danh 
và lợi. Ta đã thực hiện những hành động ấy trong khi ước mong 
phẩm vị Toàn Tri. 


Hạnh của (đức Bồ-tát) Akitti là phần thứ nhất. 


2. Hạnh của (Đức Bô6-tát) Sankha:: 


11. Vào một thời điểm khác nữa, khi ta là vị Bà-la-môn tên gọi San- 
kha. Có ý định băng qua đại dương, ta đã đi đến bến tàu. 


12. Tại nơi ấy, ta đã nhìn thấy ở phía bên kia đường một vị Phật Độc 
Giác, là bậc không bị kẻ khác hàng phục, đang di ở con đường xa 
vắng, trên mặt đất gồ ghề, nóng bỏng. 


13. Sau khi nhìn thấy vị ấy ở phía bên kia đường, ta đã suy xét về sự 
việc này: “Đây là phước điền đã được thành tựu đến cho người 
mong cầu phước báu.” 


14. Cũng giống như người nông phu nhìn thấy thửa ruộng có triển 
vọng thu hoạch lớn, người ấy không gieo hạt giống ở nơi ấy (nghĩa 
là) người ấy không có nhu cầu về thóc lúa. 


15. Tương tợ như thế, là người có mong cầu về phước báu, sau khi 
nhìn thấy phước điền cao quý tối thượng, nếu ta không thể hiện 
hành động ở phước điền ấy thì ta không phải là người mong cầu về 
phước báu. 


16. Giống như vị quan đại thần mong muốn có uy quyền đối với 
những người trong cung mà không ban cho những người ấy tài sản 
và thóc gạo thì sẽ bị suy giảm về uy quyền. 


17. Tương tợ như thế, là người có mong cầu về phước báu sau khi 
nhìn thấy bậc cao thượng xứng đáng để cúng dường, nếu ta không 
dâng cúng vật thí đến vị ấy thì ta sẽ bị suy giảm về phước báu. 


18. Sau khi suy nghĩ như thế, ta đã cởi ra đôi dép, rồi dành lễ ở hai 
bàn chân của vị ấy, và đã cúng dường dù và dép. 


19. Mặc đầu ta có cơ thể mảnh mai và được nuôi dưỡng cẩn thận gấp 
trăm lần so với vị ấy, tuy nhiên trong khi làm tròn đủ hạnh bó thí, ta 
cũng đã cúng dường đến vị ấy như thế. 

Hạnh của (đức Bồ-tát) Sankha là phần thứ nhì. 


1. Chuyện Tiền Thân Đức Phật, câu chuyện 442. 
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20. 


21. 


22. 


23. 


24. 


25. 


26. 


27. 


28. 


20. 


3. Kurudhammacariyam 


Punaparam yada homi indapatthe: puruttame 
raja dhanañjayo nama kusale? dasahupagato. 


Kalinga3 ratthavisaya brahmana upagañchu mam 
ayacum mam hatthinagam dhaññam mangalasammatam. 


Avutthiko Janapado dubbhikkho chatako maha 
dadāhi pavaram nāgam nīlam añjanasavhayam. 


Na me yācakamanuppatte patikkhepo anucchavo 
mā me bhijji samādānam dassāmi vipulam gajam. 


Nāgam gahetvā soņdāya bhinkāre ratanāmaye 
jalam hatthe ākiritvā brahmananam adam gajam. 


Tassa nāge padinnamhi amaccā etadabrūvum 
kinnu tuyham varam nāgam yācakānam padassasi. 


Dhaññam mangalasampannam sangāmavijayuttamam 
tasmim nāge padinnamhi kinte raJJam4 karissati. 


Rajjampi me dade sabbam sarīram dajjamattano 
sabbaññutam piyam mayham tasmā nāgam adāsahanti. 


Kurudhammacāriyam tatiyam. 


4. Mahasudassanacariyam 


Kusāvatimhi nagare yada āsim mahīpati 
mahāsudassano nama cakkavatti mahabbalo. 


Tatthāhams divase tikkhattum ghosāpemi tahim tahim 
ko kim icchati pattheti kassa kim dīyatu dhanam. 


1. indapatte - Sīmu. 4. kururāja - Machasam. 
2. kusalehi - Syā. 5. tadaham - Pu. 
3. kalinga - Machasam. 
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3. Hạnh của (Đức BO-tāt) Kurudhamma:! 


20. Vào một thời điểm khác nữa, khi ta là vị vua tên Dhanañjaya ở 
tại kinh thành Indapattha, và được thuần thục về mười thiện nghiệp. 


21. Những người Bà-la-môn từ lãnh thổ vương quốc Kalinga đã đi 
đến gặp ta. Họ đã cầu xin ta con long tượng được xem là biểu hiện 
của sự thịnh vượng và may mắn. 


22. (Họ đã nói rằng): “Xứ sở chúng tôi không có mua, thức ăn hiếm 
hơi, đói kém trầm trọng. Xin ngài hãy ban cho con hắc long tượng 
cao quú có tên là Afana.” 


23. (Ta nghĩ rằng): “Đối uó ta, khi có được người cầu xin thì sự từ 
chốt là điều không đúng dàn. Sự thọ trì của ta chớ có bi đổ vē. Ta sẽ 
bố thí con voi vi đạt.” 


24. Sau khi nắm lấy con voi ở chiếc ngà và rưới nước từ chiếc bình 
làm bằng ngọc quý lên bàn tay, ta đã cho con voi đến các vị Bà-la- 
môn. 

25. Khi con voi ấy đã được cho đi, các quan đại thần đã nói điều này: 
"Sao ngòi lại cho con voi guy báu của ngài đến những kẻ cầu xin? 


26. Con voi là tối ưu trong uiệc chiến thắng ở trận tiên, được thành 
tựu sự thịnh uượng vā may mắn. Khi con voi dy đã được cho di thì 
cái gì sẽ vân hành uương quốc của ngài?” 


27. Ta có thể bố thí luôn cả toàn bộ vương quốc của ta. Ta có thể bố 
thí cả thân mạng của mình. Đối với ta, quả vị Toàn Tri là yêu quý; vì 
thế ta đã bố thí con long tượng. 


Hạnh của (đức Bồ-tát) Kurudhamma là phần thứ ba. 


4. Hạnh của (Đức Bô-tát) Mahasudassana:? 


28. Khi ở thành phố Kusāvatī, ta đã là vị lãnh chúa, dáng Chuyển 
Luân Vương có quyền lực lớn lao tên Mahasudassana. 


2o. Tại thành phố ấy, ta đã cho thông báo ba lần trong ngày ở khắp 
các nơi rằng: "Ai muốn (hoặc) mong mỏi vât gì? Của cái gì nên 
được ban phát? (Ban phát) đến ai? 


1. Chuyện Tiền Thân Đức Phật, câu chuyện 276. 
3. Kinh Đại Thiện Kiến Vương, Trường Bộ Kinh II; Chuyện Tiền Thân Đức Phật, 
câu chuyện os. 
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30. 


31. 


32. 


33. 


34. 


35: 


36. 


37. 


38. 


39. 


Ko chātako ko tasito ko malam ko vilepanam 
nānārattāni vatthāni ko naggo paridahissati. 


Ko pathe chattamādeti ko pāhanā mudu subhā 
iti sayañca pato ca ghosāpemi tahim tahim. 


Na tam dasasu thānesu na pi' thānasatesu vā 
anekasatathānesu patiyattam yācake dhanam. 


Divā vā yadi vā rattim yadi eti vaņibbako 
laddhā yadicchakam bhogam pūrahatthova gacchati. 


Evarūpam mahādānam adāsim yāvajīvikam 
napāham dessam dhanam dammi napi natthi nicayo mayi. 


Yathāpi āturo nama rogato parImuttiya 
dhanena vejjam tappetvā rogato parimuccāti. 


Tathevāham jānamāno paripūretumasesato 
ūnamanam pūrayitum demi dānam vanibbake 
nirālayo apaccaso sambodhimanupattiyāti. 


Mahasudassanacariyam catuttham. 


5. Mahagovindacariyam 


Punaparam yada homi satta rājapurohito 
pūjito naradevehi mahagovindabrahmano. 


Tadāham sattarajjesu yam me āsi upāyanam 
tena demi mahādānam akkhobham2 sāgarūpamam. 


Na me dessam dhanam dhaññam napi natthi nicayo mayi 
sabbaññutam piyam mayham tasmā demi varam dhananti. 


Mahāgovindacariyam pañcamam. 


1. nahi - Syā. 
2. akekhākhaham - Sīmu, Machasam; acacham - Pu. 
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30. Ai đói? Ai khát? Ai (cần) vòng hoa? Ai (cần) dầu thoa? Có các 
logi vāi vóc đủ màu, ai trần truồng thì sẽ māc vào? 

31. Ai di đường cần đến dù? Ai (cần đến) giàu dép mēm mại, đẹp 
đế?” Ta đã cho thông báo sáng chiều ở khắp các nơi như thế. 


32. Của cải ấy đã được chuẩn bị cho những người cầu xin không phải 
chỉ ở mười địa điểm, hoặc ở một trăm địa điểm, mà ở hàng trăm địa 
điểm. 

33. Nếu có người nghèo khổ đi đến cho dù ban ngày hoặc ban đêm, 
họ đều được nhận lãnh tài sản theo như ý thích rồi ra đi với hai tay 
tràn đầy của cải. 

34. Ta đã bố thí những phẩm vật lớn lao có hình thức như thế cho 
đến trọn đời. Ta cho ra của cải không phải là vì không thích ý, cũng 
không phải là vì ta không có chó để cất giữ. 

35. Cũng giống như người bị bệnh, sau khi làm hài lòng vị thầy thuốc 
với vàng bạc cho việc chữa lành căn bệnh, thì (sẽ) được hoàn toàn 
thoát khỏi căn bệnh. 

36. Tương tợ y như thế, khi biết được (điều ấy), để làm viên mãn 
(pháp bố thí) không bị thiếu sót và làm cho đầy đủ tâm ý còn khiếm 
khuyết, ta đã ban phát vật thí cho những người cầu xin, không luyến 
tiếc, không mong mỏi sự đền đáp nhằm thành tựu quả vị Toàn Giác. 


Hạnh của (đức Bồ-tát) Mahasudassana là phần thứ tư. 


5. Hạnh của (Đức Bô-tát) Mahagovinda:: 
37. Vào một thời điểm khác nữa, khi là Bā-la-mon Mahagovinda, ta 
đã là viên quan tế tự của bảy vị vua và được các đấng quân vương 
cung phụng. 


38. Khi ấy, phẩm vật ở trong bảy vương quốc đã là của ta. Với phẩm 
vật ấy ta đã ban phát cuộc đại thí, tợ như biển cả không bị xáo động 


3o. Không phải là của cải và lúa gạo là không được vừa ý đối với ta và 
cũng không phải là ở nơi ta không có sự tích trữ. Quả vị giác ngộ đối 
với ta rất là cao quý, do đó ta bố thí tài sản quý giá. 


Hạnh của (đức Bồ-tát) Mahagovinda là phần thứ năm. 


1. So sánh với Kinh Đại Điền-tôn (Mahāgovindasuttam), Trường Bộ Kinh II. 
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6. Nimirajacariyam 


40. Punaparam yada homi mithilayam puruttame 
nimi nama maharaja pandito kusalatthiko. 


41. Tadaham mapayitvana catussālam' catummukham 
tattha danam pavattesim migapakkhinaradinam. 


42. Acchadanañca sayanañca annam panañca bhojanam 
abbocchinnam karitvana mahadanam pavattayim. 


43. Yathapi sevako samim dhanahetumupagato 
kayena vaca manasa aradhaniyamesati. 


44. Tathevaham sabbabhave pariyesissami bodhijam 
danena satte tappetva icchami bodhimuttamanti. 


Nimirajacariyam chatthamam. 
7. Candakumaracariyam 


45. Punaparam yada homi ekarajassa atrajo 
nagare pupphavatiya kumaro candasavhayo. 


46. Tadaham yajana mutto nikkhanto yaññavatato2 
samvegam janayitvāna mahadanam pavattayim. 


47. Naham pivami khadami napi bhuñjami bhojanam 
dakkhineyye adatvana3 api chappañca rattiyo. 


48. Yathapi vāņijo nama katvana bhandasañcayam 
yattha labho maha hoti tattha tam harati bhandakam. 


49. Tatheva sakabhuttapi4 pare dinnam mahapphalam 
tasma parassa databbam satabhago bhavissati. 


50. Etamatthavasam ñatva demi danam bhavabhave 
na patikkamami danato sambodhimanupattiyati. 


Candakumaracariyam sattamam. 


1. catusalam - Sya. 3. dakkhineyyam - katthaci. 
2. yaññavatato - Sya; 4. sakaparituttapi - Pu. 
yaññapatato - Simu. 


258 


Tiểu Bộ Kính - Hạnh Tang Sự Toàn Hảo vē Bố Thí 


6. Hạnh của Đức Vua Nimi:: 


4o. Vào một thời điểm khác nữa, khi ta là vị đại vương tên Nimi, là 
bậc trí tuệ và là người tâm cầu thiện pháp ở tại kinh thành Mithilā. 


41. Khi ấy, ta đã cho thực hiện bốn sảnh đường (mỗi sảnh đường) có 
bốn cổng ra vào (ở bốn hướng chính). O tại nơi ấy, ta đã cho tiến 
hành việc bố thí đến các thú vật, chim chóc, loài người, v.v... 


42. Ta đã thực hiện không ngừng nghỉ (ngày đêm không gián đoạn 
đến lúc dứt tuổi thọ, CpA. 54) và đã cho tiến hành cuộc đại thí (gồm 
có) y phục, giường ghế, cơm ăn, nước uống, và thực phẩm (các loại), 


43. Cũng giống như người đầy tớ, vì lý do lương bổng, tiếp cận chủ 
nhân và suy tâm cách làm hài lòng bằng thân, khẩu, ý (bằng hành 
động, lời nói, và tư tưởng). 


44. Tương tợ y như thế, trong tất cả mọi kiếp sống ta cũng sẽ tâm cầu 
việc làm sanh khởi sự giác ngộ. Sau khi làm thỏa mãn các chúng 
sanh với vật bố thí, ta mong cầu quả vị giác ngộ tối thượng. 


Hạnh của đức vua Nimi là phần thứ sáu. 


7. Hạnh của Hoàng Tử Canda:? 


45. Vào một thời điểm khác nữa, khi ta là vị hoàng tử tên Canda, con 
trai của Ekarāja, ở tại thành phố Pupphavatī. 


46. Khi ấy, ta đã được thoát khỏi cuộc tế thần và đã rời khỏi khu vực 
cuộc lễ tế. Sau khi đã tạo nên niềm xúc động, ta đã tiến hành cuộc 
đại thí. 


47. (Khi) không được bố thí đến những người xứng đáng sự bố thí, ta 
không uống, không ăn, cũng không thọ dụng vật thực, thậm chí đến 
năm sáu đêm. 

48. Cũng giống như người thương buôn sau khi đã tích trữ hàng hóa 
thì sẽ đem hàng hóa ấy đến nơi nào có nhiều lợi nhuận. 


49. Tương tợ y như thế, ngay cả việc bố thí đến người khác vật đã 
được thọ dụng bởi bản thân cũng có quả báu lớn; vì thế nên bố thí 
đến tha nhân, sẽ có được (kết quả) gấp trăm lần. 


50. Biết được năng lực của chân lý ấy, ta đã ban phát vật bố thí kiếp 
này đến kiếp khác. Ta không suy giảm việc bố thí nhằm thành tựu 
quả vị Toàn Giác. 


Hạnh của Hoàng Tử Canda là phần thứ bảy. 


1. Chuyện Tiền Thân Đức Phật, câu chuyện 541. 
4. Chuyện Tiền Thân Đức Phật, câu chuyện 542. 
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S. Sivirajacariyam 


51. Aritthasavhaye nagare sivi namasim! khattiyo 
nisajja pasadavare evam cintesaham tadā. 


52. Yam kiñci mānusam dānam adinnam me na vijjati 
yopi vāceyya mam cakkhum dadeyyam avikampito. 


53. Mama sañkappamaññaya sakko devānamissaro 
nisinno devaparisāya idam vacanamabruvi. 


54. Nisajja pasadavare sivirājā mahiddhiko 
cintento vividham dānam adeyyam so na passatl, 


55. Tathannu vitathannetam handa vīmamsayāmi? tam 
muhuttam āgameyyātha yāva jānāmi tam manam. 


56. Pavedhamāno palitasiro valitagatto jarāturo 
andhavaņņova hutvana rājānam upasankami. 


57. So tadā paggahetvāna vāmam dakkhiņabāhu ca 
sirasmim añjalim katvā idam vacanamabruvi. 


58. Yācāmi tam mahārāja dhammikaratthavaddhana 
tava dānaratā kitti uggatā devamānuse. 


59. Ubhopi nettā nayanā andhā upahatā mama 
ekam me nayanam dehi tvampi ekena yāpaya. 


60. Tassāham vacanam sutvā hattho samviggamānaso 
kataūijalī vedaJato idam vacanamabruvim. 


61. Idānāham cintayitvā3 pāsādato idhāgato 
tvam mama cittamaññaya nettam yācitumāgato. 


1. namadhi - katthaci. 
2. vimamsissāmi - katthaci. 
3. cintayitvāna - Machasam, Syā. 
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S. Hạnh của Đức Vua Sivi:: 


51. O tại thành phố có tên gọi là Arittha, ta đã là vị Sāt-d6-ly tên Sivi. 
Vào lúc ngồi ở tòa lâu đài quý báu, ta đã suy nghĩ như vầy: 


52. “Không có bất cứ vât thí nào thuộc vē nhân loại mā ta chưa 
từng bố thí. Thậm chí người nào yêu cầu ta ué con måt thì ta cũng 
có thể bố thí, không bị dao động.” 


53. Biết được tâm tư của ta, vị Chúa Trời Sakka ngồi ở giữa tập thể 
chư thiên đã nói lên lời này: 


54. “Đức vua Sivi có đại oai lực trong khi ngôi ở tòa lâu dài guy 
báu suu nghĩ vē vât bố thí đủ các logi, vi ấu không nhìn thấu vât 
chưa từng được bố thí. 


55. Điều nàu là đúng hay không đúng sự thật? Vậu hāy để ta thử 
thách vi ấu. Các người hãy chờ môt chốc lát đến khi ta biết được 
tâm ý ấu.” 

56. Sau khi biến thành dáng vóc người mù lòa, đang run rāy, có đầu 
tóc bạc phơ, cơ thể nhăn nheo, già yếu, bệnh hoạn, (Chúa Trời 
Sakka) đã đi đến gặp đức vua. 


57. Khi ấy, ông ta đã giơ cánh tay trái và cánh tay phải lên chắp lại ở 
đầu, rồi đã nói lời này: 

58. “Tàu đại uương, tôi cầu xin ngài. Ôi vi làm tiến triển uương 
quốc vē phương diện đạo đức, danh tiếng của ngài vē sự hoan hi 
trong bố thí đã uang khắp chốn nhân thiên. 


59. Cả hai con mắt dẫn đường của tôi bị mù lòa, hư hỏng. Hāy bố 
thí cho tôi môt con mút, ngài cũng hãy còn sống uới một con måt 
vây.” 


60. Nghe được lời nói của người ấy, ta đã mừng rỡ, có tâm trí phấn 
chấn. Tràn ngập niềm phấn khởi, ta đã chắp tay lại rồi đã nói lời này: 


61. “Lúc nàu đâu, sau khi suu nghĩ trẫm đã rời tòa lâu đài di đến 
nơi đâu. Còn ngươi, sau khi biết được tâm của trầm đã di đến để 
cầu xin con mát. 


1. Chuyện Tiền Thân Đức Phật, câu chuyện 499. 
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62. Aho me manasam siddham sankappo paripurito 
adinnapubbam danavaram ajja dassami yacake. 


63. Ehi sivaka utthehi ma dandhayi ma pavedhayi 
ubhopi nayane dehi uppatetva vanibbake. 


64. Tato so codito mayham sīvako vacanankaro 
uddharitvana padasi talamiñjamva yacake. 


65. Dadamanassa dennassa dinnadanassa me sato 
cittassa aññatha natthi bodhiya yeva karana. 


66. Na me dessa ubho cakkhu attā na me na dessiyo! 
sabbaññutam piyam mayham tasma cakkhum adasahanti.2 


SiviraJacariyam atthamam. 


o. Vessantaracariyam 
67. Ya me ahosijanika Phusati nama3 khattiya 


sa atītāsu Jatisu sakkassa mahesī piya.4 


68. Tassa ayukkhayam disva devindo etadabruvi 
dadami te dasavare vara5 bhadde yadicchasi. 


6o. Evam vutta ca sa devi sakkam punidamabruvi 
kinnu me aparadhatthi kinnu dessa aham tava 
ramma cavesi mam thānā vatova dharaņīruham. 


70. Evam vutto ca so sakko puna tassīdamfabruvi 
na ceva te katam papam na ca me tvamasi appiya. 


1. attanam me na dessiya - Pu, 4. sakkassa mahesīsi sā - Syā, 


attapi me na dessiyo - Pu. sakkassa ca mahesiya - Simu. 
2. ada aham - Pu. 5. varam - Sim. 
3. pussati Sya - Machasam. 6. tasesada - PTS, Sya. 
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62. Ôi, ú định của ta đã được thành tựu, điều ước mong đã được 
uen toàn! Hôm nay, ta sẽ ban cho người hành khāt tặng vât cao 
quú chưa từng được bố thí trước đâu. 


63. Này Sīvaka,' hãy lại gắn. Hãu manh dạn lên, đừng chăn chờ, 
chớ có run rãy. Hãu móc ra cả hai con mūt và trao cho người cầu 
thỉnh.” 


64. Sau đó, bị ta thúc giục vị Sivaka ấy là người thi hành mệnh lệnh 
đã lấy ra (hai con mắt) giống như nạo cơm dừa, rồi đã trao cho cho 
người hành khất. 


65. Trong khi chuẩn bị bố thí, khi đang bố thí, khi tặng vật đã được 
ta bố thí, tām không có thay đổi với lý do chỉ là vì quả vị giác ngộ. 


66. Hai con mắt không có bị ta ghét bỏ, bản thân không có bị ta ghét 
bỏ, đối với ta quả vị Toàn Giác là yêu quý; vì thế ta đã bố thí con mắt. 


Hạnh của Đức Vua Sivi là phần thứ tám. 


o. Hạnh của (Đức BO-tāt) Vessantara:2 


67. Người mẹ ruột của ta lā nữ nhân dòng Sát-đế-Ìy tên Phusatī. Bà 
ấy là hoàng hậu yêu quý của (Chúa Trời) Sakka vào những kiếp sống 
trước.3 


68. Nhìn thấy sự dứt tuổi thọ của bà ấy, vị Chúa Trời đã nói điều này: 
“Này guy phi, trām ban cho khanh mười điều ân huệ, hãy chọn lựa 
theo như ú thích.” 


6o. Và khi được nói như vậy, bà hoàng hậu ấy đã đáp lại (Chúa Trời) 
Sakka điều này: “Thiếp có lỗi lầm gì uậu? Phải chăng thiếp bị ngài 
ghét bỏ khiến ngài lưu dày thiếp khỏi chốn bồng lai như là ngọn gió 
thối trốc gốc câu uậu?” 


70. Và khi được nói như vậy, vị (Chúa Trời) Sakka ấy đã đáp lại bà ta 
điều này: “Chẳng phải khanh đã làm điều sai trái uà cũng chẳng 
phái là ta không yêu guy khanh. 


1. Sīvaka là tên vị ngự y của đức vua Sivi, CpA. 66. 
2. Chuyện Tiền Thân Đức Phật, câu chuyện 547. 
3. Chú giải ghi rằng: vào kiếp sống quá khứ liền trước đó, CpA. 74. 
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71. Ettakam yeva te ayu! cavanakalo bhavissati 
patigganha maya dinne vare dasa varuttame. 


72. Sakkena sa dinnavara tutthahattha pamodita 
mama abbhantaram katva phusatI dasavare var1. 


73. Tato cuta sa phusati khattiye upapajjatha 
jetuttaramhi nagare sañjayena samagami. 


74. Tadaham phusatiya kucchim okkanto piyamatuya 
mama teJena me mata sada danarata ahu. 


75. Adhane ature jiņņe yacake addhike Jane2 
samane brahmane3 khine deti danam akiñcane. 


76. Dasamase dharayitvana karonto4 purapadakkhinam 
vessanam vīthiyā majjhe janesi phusatī mamam. 


77. Na mayham mattikam5 namam napi pettikasambhavam 
Jatomhi vessavīthiyā tasma vessantaro ahu. 


78. Yadaham darako homi Jatiya atthavassiko 
tada nisajja pasade danam datum vicintayim. 


7o. Hadayam dadeyyam cakkhum mamsampi rudhirampi ca 
dadeyyam kayam savetva yadi koci yacaye mamam. 


8o. Sabhavam cintayantassa akampitamasanthitam 
akampī tattha pathavī sineruvanavatamsaka. 


81. Anvaddhamase pannarase punnamase uposathe 
paccayam nagamaruyha danam datum upagamim. 


1. ayum - katthaci. 4. karonti - katthaci. 
2. pathike - katthaci. 5. mettikam nāmam - Sīmu. 
3. samaņa brāhmaņe - katthaci, Pa. 
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71. SO dĩ như thế ấu chính là vì tuổi thọ của khanh, thời điểm tử 
vong sắp đến. Hāy tiếp nhận mười điều ân huệ guy báu tối cao đã 
được trām ban thưởng.” 


72. Với mười điều ân huệ được (Chúa Trời) Sakka ban thưởng, bà 
Phusatī ấy, hớn hở, mừng rỡ, vui sướng, đã lựa chọn mười điều ân 
huệ sau khi đã tính gộp luôn cả ta (vào các điều ân huệ ấy). 


73. Mệnh chung từ nơi đó, bà Phusatī ấy đã sanh vào dòng dõi Sát- 
đế-ly ở thành phố Jetuttara và đã kết hôn với Sañjaya. 


74. Khi ấy, ta đã hạ sanh vào lòng bà Phusatī, người mẹ yêu quý. Do 
nhờ oal lực của ta, người mẹ của ta đã luôn luôn hứng thú trong việc 
bố thí. 


75. Bà bố thí cho những người không có tài sản, người không có của 
cải, người bệnh hoạn, người già cả, người ăn xin, người đi đường, các 
vị Sa-môn, các Bā-la-mūn, và những người bị khánh tận. 


76. Sau khi mang thai ta được mười tháng, bà Phusati trong lúc đang 
đi quanh thành phố đã sanh ta ở giữa đường phố của những người 
thương buôn. 


77. Tên của ta không liên quan đến họ mẹ, cũng không xuất phát từ 
họ cha. Ta đã được sanh ra ở đường phố của những người thương 
buôn, vì thế ta đã là Vessantara. 


78. Đến khi ta đã trở thành đứa bé trai được tám tuổi tính từ lúc 
sanh, khi ấy ta đã ngồi ở tòa lâu đài và đã suy nghĩ về việc bố thí tặng 
vật. 


79. Ta có thể bố thí tim, mắt, luôn cả thịt và máu của mình. Ta đã 
thông báo là ta có thể bố thí xác thân của mình nếu có người van xin. 


8o. Trong khi ta đang suy xét về bản tánh không dao động không 
hẹp hòi, tại nơi ấy trái đất với tràng hoa là khu rừng ở núi Sineru đã 
rúng động. 


81. Mỗi nửa tháng, vào ngày mười lăm và ngày cuối tháng là ngày 


trai giới, ta đã cưỡi lên con voi Paccaya và đã đi đến để bố thí tặng 
phẩm. 
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82. Kalingaratthavisaya brahmana upagañchu mam 
ayacum mam hatthinagam dhaññam mangalasammatam. 


83. Avutthiko janapado dubbhikkho chatako mahā 
dadahi pavaram nagam sabbasetam gajuttamam. 


84. Dadami na vikampami yam mam yacanti brahmana 
santam nappatiguhāmi' dāne me ramatī? mano. 


85. Na me yācakamanuppatte patikkhepo anucchavo 
mā me bhijji samādānam dassāmi vipulam gajam. 


86. Nāgam gahetvā soņdāya bhinkāre3 ratanāmaye 
jalam hatthe ākiritvā brahmananam adam gajam. 


87. Punāparam dadantassa sabbasetam gajuttamam 
tadāpi pathavī kampi sineruvanavatamsakā. 


88. Tassa nāgassa dānena sivayo kuddhā samāgatā 
pabbojesum sakā ratthā vankam gacchatu pabbatam. 


8o. Tesam nicchuha4mananam akampitamasaņthitam 
mahādānam pavattetum ekam varamayācisam.5 


90. Yācitā sivayo sabbe ekam varamadamsu me 
sāvayitvā kaņņabherim mahādānam dadāmaham. 


91. Athettha vattatī saddo tumulo bheravo mahā 
dānena mam‘ nīharanti puna dānam dadātayam.7 


92. Hatthi8 asse rathe datvā dasidasam gavam dhanam 
mahādānam daditvāna nagarā nikkhamim tadā. 


1. nappatiguyyāmi - Syā. 5. ekavara mayāciham - Syā. 


2. ramate - Machasam, Pa. 6. dānena - Machasam, Sīmu. 
3. bhingāre - Machasam, Syā. 7. dadāmaham - Sīmu. 
4. nicchubha - PTS. 8. hatthim - Machasam. 
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82. Những người Bà-la-môn từ lãnh thổ vương quốc Kalinga đã đi 
đến gặp ta. Họ đã cầu xin ta con long tượng được xem là biểu hiện 
của sự thịnh vượng và may mắn: 


83. “Xứ sở chúng tôi không có mua, thức ăn hiếm hoi, đói kém 
trầm trọng. Xin ngài hãy ban cho con long tượng cao guy, toàn 
màu trång, tõi thăng của lodi voi.” 


84. Ta bố thí điều mà những người Bà-la-môn yêu cầu ta; ta không 
rung động. Ta không thu giấu vật đang sở hữu. Tâm ý của ta hoan hỉ 
trong việc bố thí. 


85. (Nghĩ rằng): “Đốt uới ta, khi có được người cầu xin thì sự từ 
chốt là điều không đúng dàn. Sự thọ trì của ta chớ có bi đổ vē. Ta sẽ 
bố thí con voi vi đạt.” 


86. Sau khi nắm lấy con voi ở chiếc ngà và rưới nước từ chiếc bình 
làm bằng ngọc quý lên bàn tay, ta đã cho con voi đến các vị Bà-la- 
môn. 


87. Lại một lần nữa, trong khi ta đang bố thí con voi tối thắng toàn 
màu trắng, khi ấy trái đất với tràng hoa là khu rừng ở núi Sineru 
cũng đã rúng động. 


88. Do việc bố thí con voi ấy, những người dân xứ Sivi giận dữ đã tụ 
họp lại và đã trục xuất (ta) ra khỏi vương quốc của ta (nói rằng): 
“Hấu cho ông ta di đến ngọn núi Vanka.” 


8o. Trong khi bọn họ xua đuổi, ta đã yêu cầu một ân huệ để tiến 
hành cuộc đại thí, không dao động, không hẹp hoi. 


oo. Khi được yêu cầu, tất cả những người dân xứ Sivi đã ban cho ta 
một ân huệ. Sau khi cho võ kêu hai chiếc trống lớn, ta đã trao tặng 
món quà vĩ đại. 

o1. Lúc bấy giờ, tại nơi ấy có âm thanh ầm T, ồn ào, ghê rợn vang lên. 
Bởi sự bố thí (này), họ đã lôi kéo ta đi; một lần nữa ta đã trao tặng 


món quà vĩ đại. 


92. Sau khi đã bố thí voi, ngựa, xe có, tôi trai, tớ gái, trâu bò, của cải, 
và đã ban phát cuộc đại thí, vào khi ấy ta đã rời khỏi thành phố. 
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93. Nikkhamitvana nagara nivattitva vilokite 
tadapi pathavi kampi sineruvanavatamsaka. 


94. Catuvahim ratham datva thatva catummahapathe.: 
ekakiyo adutiyo maddidevim idamabruvim. 


95. Tvam maddi kanham gaņhāhi lahuka esa kanitthika2 
aham jālim gahessami garuko bhatiko hi so. 


96. Padumam puņdarīkam va maddikaņhājinaggī 
aham suvaņņabimbam va jālim khattiyamaggahim. 


97. Abhijātā sukhumālā khattiyā caturo janā 
visamam samam akkamanta vankam gacchama pabbatam. 


98. Ye keci manujā enti3 anumagge patippathe 
maggam te pati pucchāma kuhim vankatapabbato.4 


99. Te tattha amhe passitvā karuņam giramudīrayum 
dukkhante pativedenti dūre vankatapabbato. 


100. Yadi passanti pavane dārakā phalite5 dume 
tesam phalānam hetumhi uparodanti dārakā. 


101. Rodante darake disvā ubbiggā? vipula dumā 
sayamevonamitvāna upagacchanti dārake. 


102. Idam acchariyam disva abbhutam lomahamsanam 
sādhukāram pavattesi maddi sabbangasobhana. 


103. Accheram vata lokasmim abbhutam lomahamsanam 
vessantarassa tejena sayamevonata dumā. 


104. Sankhipimsu patham yakkhā anukampāya dārake 
nikkhantadivase yeva7 cetaratthamupāgamum. 


1. catumhā, cātumahā - katthaci. 5. phalite - Machasam. 

2. kaņitthikā - Sīmu. 6. ubbiddhā - Machasam 
3.yanati - PTS. ubbhiggā - Syā. 

4. vañkanana - Machasam. 7. divaseneva Machasam, Sya. 
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93. Sau khi rời khỏi thành phố, ta đã quay người lại quan sát, khi ấy 
trái đất với tràng hoa là khu rừng ở núi Sineru cũng đã rúng động. 


94. Sau khi bố thí có xe bốn ngựa kéo, ta đứng ở ngã tư đường, chỉ 
một mình không người hầu cận, và ta đã nói với Hoàng Hậu Maddī 
điều này: 


95. “Nàu Maddī, nàng hāy ấm Kaņhāf(jinā), con bé nhẹ và là em 
gái. Ta sẽ ām Jali bởi vi nó nặng và là anh trai.” 


96. Maddī đã ôm lấy Kaņhājinā như thể ôm lấy đóa sen xanh hoặc 
đóa sen trắng. Ta đã ôm lấy vị Sát-đế-ly Jali như thể ôm lấy bầu đựng 
nước bằng vàng. 


97. Bốn người Sát-đế-ly, dòng dõi quý tộc, có vóc dáng mảnh mai, 
tiến bước trên mặt đất lúc gồ ghề lúc bằng phẳng đi về hướng ngọn 
núi Vanka. 


o8. Chúng tôi đã hỏi những người đi cùng đường hoặc theo hướng 
ngược lại về lộ trình: “Ngọn núi Vanka ở nơi nào?” 


99. Nhìn thấy chúng tôi ở nơi ấy, họ đã thốt lên lời thương xót. Họ 
bày tỏ nỗi đau xót (nói rằng): “Ngọn núi Vanka ở xa lām.” 


100. Nếu hai đứa trẻ nhìn thấy những cây có trái ở trong khu rừng, 
hai đứa trẻ bật khóc vì nguyên nhân của những trái cây ấy. 


101. Trông thấy hai đứa trẻ khóc lóc, những cội cây cao lớn xum xuê 
tự động khom mình xuống đến gần hai đứa trẻ. 


102. Sau khi nhìn thấy điều kỳ diệu phi thường khiến lông tóc rởn ốc 
này, (hoàng hậu) Maddiī, với sự rạng rỡ ở toàn thân, đã thốt lên lời 
tán thán (rằng): 


103. “Quả thật là điệu ku điệu phi thường ở thế gian khiến lông tóc 
ron dc. Những cội câu đã tự động khom minh xuống bởi vì oai lực 
của Vessantara.” 

104. Vì lòng thương xót hai đứa trẻ, các hàng Dạ-xoa đã thâu ngắn 


đường di; chỉ nội trong ngày khởi hành họ đã đi đến vương quốc 
Ceta. 


1. Do nhờ năng lực phước báu của Vessantara, CpA. 87. 
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105. Satthirajasahassani tada vasanti matule! 
sabbe pañjalika hutva rodamana upagamum. 


106. Tattha vattetva sallapam cetehi cetaputtehi 
te tato nikkhamitvana vankam agamum pabbatam. 


107. Amantayitva devindo vissakammam? mahiddhikam 
assamam sukatam rammam pannasalam sumapaya. 


108. Sakkassa vacanam sutvā vissakammo mahiddhiko 
assamam sukatam rammam paņņasālam sumāpayī. 


109. Ajjhogahetvā pavanam appasaddam nirākulam 
caturo Jana mayam tattha vasāma pabbatantare. 


110. Ahañca maddidevī ca jālī kaņhājinā cubho 
aññamaññam sokanudā vasama assame tada. 


111. Darake anurakkhanto asuñño3 homi assame 
maddī phalam āharati4 poseti sa tayo Jane. 


112. Pavane vasamanassa addhiko mam upāgami 
ayaci puttake mayham jālim kaņhājinaūcubho. 


113. Yācakam upagatam disvā hāso me upapajjatha 
ubho putte gahetvana adāsim brahmane tadā. 


114. Sake putte cajantassa JuJake5 brāhmaņe yada 
tadāpi pathavī kampi sineruvanavatamsakā. 


115. Punadeva sakko oruyha hutvā brahmanasannibho 
ayaci mam maddidevim sīlavantim? patibbatam. 


1. mātulā - Sya. 4. aharitva - Machasam. 


2. vissukamba - Syā. 5. yācake - PTS. 
3. asuññe - Pu. 6. sīlavatim - Syā. 
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105. Lúc bấy giờ có sáu mươi ngàn vị vua cư ngụ ở Matula.! Tất cả đã 
chắp tay lên, than khóc, và đã đi đến gần. 


106. Ở tại nơi ấy, sau khi trao đổi trò chuyện cùng với các vị vương tử 
xứ Ceta ấy, rồi từ đó bốn người đã đi đến ngọn núi Vanka. 


107. Chúa Trời đã triệu tập vị Vissakamma có đại thần lực (ra lệnh 
rằng): “Khanh hãu khéo biến hóa ra một khu ẩn cư được xâu dựng 
tốt đẹp có gian nhà lá xinh xān.” 


108. Nghe theo lời của (Chúa Trời) Sakka, vị Vissakamma có đại 
thần lực đã khéo biến hóa ra một khu ấn cư được xây dựng tốt đẹp có 
gian nhà lá xinh xắn. 


109. Sau khi đã đi sâu vào khu rừng có ít tiếng động không có xáo 
trộn, bốn người chúng tôi đã sống ở tại nơi ấy, phía bên trong ngọn 
núi. 


110. Khi ấy, ta và Hoàng Hậu Maddī cùng với hai con là Jali và 
Kaņhājinā đã sống ở khu ẩn cư giúp nhau xóa tan nỗi niềm sầu 
muộn. 


111. Trong khi chăm nom hai đứa trẻ, ta không có đơn độc ở khu ẩn 
cư. Nàng Maddī mang về trái cây; nàng ấy nuôi dưỡng ba người. 


112. Khi ta đang sống ở trong khu rừng, có người khách đi đường đã 
đến gặp ta và đã cầu xin cả hai người con của ta là Jāli và Kaņhājinā. 


113. Khi trông thấy người cầu xin đi đến gần, sự mừng rỡ đã sanh 
khởi ở ta. Khi ấy, ta đã dắt cả hai người con và đã trao tặng cho vị 
Bà-la-môn. 


114. Khi ta dứt bỏ hai người con của chính bản thân cho vị Bà-la-môn 
Jūjaka, khi ấy trái đất với tràng hoa là khu rừng ở núi Sineru cũng đã 
rúng động. 


115. Hơn thế nữa, (Chúa Trời) Sakka, sau khi ngự xuống với dáng vóc 


vị Bà-la-môn, đã cầu xin ta Hoàng Hậu Maddī là người vợ có giới 
hạnh và chung thủy. 


1. Matula là tên của một thành phố thuộc vương quốc Ceta, CpA. 87. 
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116. Maddim hatthe gahetvana udakañJali puriya: 
pasantamanasankappo tassa maddimadasaham. 


117. Maddiya diyamanaya gagane deva pamodita 
tadapi pathavi kampi sineruvanavatamsaka. 


118. Jalim kanhajinam dhitam maddidevim patibbatam 
cajamano na cintesim bodhiyayeva karana. 


119. Na me dessa ubho putta maddidevī na dessiya 
sabbaññutam piyam mayham tasma piye adasaham. 


12o. Punaparam braharaññe matapitusamagame 
karunam paridevante sallapante sukham dukham.2 


121. Hirottappena garuna3 ubhinnam upasankamim 
tadapi pathavi kampi sineruvanavatamsaka. 


122. Punaparam braharaññe nikkhamitva sañatibhi 
pavisami4 puram rammam Jetuttara5 puruttamam. 


123. Ratanani satta vassimsu mahamegho pavassatha 
tadapi pathavi kampi sineruvanavatamsaka. 


124. Acetanayam pathavī aviññaya sukham dukham 
sapi danabala mayham sattakkhattum pakampathati. 


Vessantaracariyam navamam. 


1. udakañjalim puraya - katthaci. 4. pavissami - Sya. 
2. dukkham - PTS, Simu, Sya. 5. Jetuttaram - Simu, PTS. 
3. garunam - Sya. 
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116. Sau khi nắm lấy nàng Maddiī ở cánh tay và làm đầy hai bàn tay 
bum lại với nước, ta đã ban bố nàng Maddī cho vị ấy với tâm ý và tu 
duy hoan hỷ. 


117. Khi nàng Maddī đang được bố thí, chư thiên ở cối trời đã mừng 
rỡ. Khi ấy, trái đất với tràng hoa là khu rừng ở núi Sineru cũng đã 
rúng động. 


118. Trong khi dứt bỏ (người con trai) Jāli, người con gái Kaņhājinā, 
và Hoàng Hậu Maddī người vợ chung thủy, ta đã không phải nghĩ 
ngợi với lý do chỉ là vì quả vi giác ngộ. 

119. Cả hai người con không có bị ta ghét bỏ, Hoàng Hậu Maddī 
không có bị ta ghét bỏ, đối với ta quả vị Toàn Giác là yêu quý; vì thế 
ta đã bố thí những người thân yêu. 

120. Vào một dịp khác nữa, khi hội ngộ cùng cha mẹ ở tại khu rừng 


bao la, trong khi bọn họ đang than khóc bi thảm nói về nỗi niềm 
hạnh phúc và khổ đau. 


121. Do sự tôn kính, ta đã đến gặp song thân với sự hổ thẹn và ái 
ngại. Khi ấy trái đất với tràng hoa là khu rừng ở núi Sineru cũng đã 
rúng động. 


122. Vào một dịp khác nữa, ta cùng với thân quyến đã lia khỏi khu 
rừng bao la và đi vào thành phố tráng lệ là kinh thành Jetuttara. 


123. Khi ấy, bảy loại châu báu đã đổ xuống cơn mưa, có đám mây lớn 
đã đổ tuôn mưa. Lúc bấy giờ, trái đất với tràng hoa là khu rừng ở núi 
Sineru cũng đã rúng động. 


124. Ngay cả trái đất vô tư này không nhận thức được nỗi niềm hạnh 


phúc và khổ đau, nó cũng đã rung chuyển bảy lần bởi vì năng lực bố 
thí của ta. 


Hạnh của (đức Bồ-tát) Vessantara là phần thứ chín. 
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10. Sasapanditacariyam 


125. Punaparam yada homi sasako pavanacāriko! 
tinapannasakaphalabhakkho parahethanavivajjito. 


126. Makketo ca sigālo ca? uddapoto caham tadā 
vasama ekasāmantā sayam pato padissare.3 


127. Aham te anusāsāmi kiriye kalyanapapake 
papani parivajjetha kalyanebhinivissatha. 


128. Uposathamhi divase candam disvāna pūritam 
etesam tattha acikkhim4 divaso ajjuposatho. 


129. Danani patiyadetha dakkhineyyassa datave 
datvā danam dakkhineyye upavassathuposathanti. 


130. Te5 me sadhuti vatvana yathasatti yathabalam 
dānāni patiyadetva dakkhiņeyyam gavesisum.* 


131. Aham nissajja cintesim dānam dakkhinanucchavam 
yadiham labhe dakkhineyyam kim me dānam bhavissati. 


132. Na me atthi tilā muggā māsā vā taņdulā ghatam 
aham tiņena yāpemi na sakkā tiņa dātave. 


133. Yadi koci eti7 dakkhiņeyyo bhikkhāya mama santike 
dajjāham sakamattānam na so tuccho gamissāti. 


134. Mama sankappamaññaya sakko brāhmaņavaņņinās 
āsayam me upagañchi dānam vīmamsanāya me. 


135. Tamaham disvāna santuttho idam vacanamabrūvim 
sādhu khosi anuppatto ghāsahetu mamantike. 


1. cārako - Machasam. 6. gavesiyum - Sīmu, 


2. singālo - Machasam. gaveseyayum - Machasam. 
3. pātocādissare - Sīmu. 7. yadi eti - PTS. 
4. acikkhi - Machasam, Simu. 8. vannino - Simu. 


5. tamme - Machasam. 
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10. Hạnh của Con Thỏ Hiên Trí: 


125. Vào một thời điểm khác nữa, khi ta là con thỏ lang thang ở 
trong rừng, có thức ăn là cỏ, lá cây, rau cải, và quả củ. Ta lánh xa việc 
hãm hại các kẻ khác. 


126. Lúc bấy giờ, có một con khỉ, một con chó rừng, một con rái cá 
nhỏ, và ta sống trong cùng một khu vực, gặp gỡ nhau sáng chiều. 


127. Ta giảng dạy cho chúng về các hành động lành dữ: “Các ngươi 
hãy xa lia các điều ác, các ngươi hãy gắn bó uó các uiệc thiện.” 


128. Sau khi nhìn thấy mặt trăng đã tròn vào ngày trai giới, tại nơi ấy 
ta đã chỉ bảo chúng rằng: “Hôm nay là ngày trai giới. 


129. Các ngươi hāy chuẩn bị những tặng phẩm để bố thí đến bậc 
xứng đáng được dâng cúng. Sau khi đã bố thí tặng phẩm đến bậc 
xứng đáng được dâng cúng, các ngươi hāy thực hành ngàu trai 


giới.” 


130. Chúng đã nói với ta rằng: “Sadhu, lành thay!” Rồi tùy theo khả 
năng, tùy theo sức lực, sau khi chuẩn bị các tặng phẩm chúng đã đi 
tìm bậc xứng đáng được dâng cúng. 


131. Ta đã ngồi xuống và suy nghĩ về tặng phẩm thích hợp với bậc 
xứng đáng được dâng cúng: “Nếu ta đạt được một bậc xứng đáng 
được dâng cúng thì tặng phẩm của ta sẽ là gì? 


132. Ta không có mè, đậu xanh, đậu tây, gạo, hay bơ. Ta sống bằng 
có nhưng bố thí cỏ là không thể được. 


133. Nếu có người là bậc xứng đáng được dâng cúng đi đến nơi ta để 
khất thực, ta sẽ cúng dường bản thân của mình; người ấy sẽ không 
(phải) ra đi mà không có gi. 


134. Biết được ý định của ta, (Chúa Trời) Sakka với dáng vóc của vị 


Bà-la-môn đã đi đến chổ ngụ của ta nhằm việc xác định việc bố thí 
của ta. 


135. Khi nhìn thấy vị ấy, ta đã hớn hở nói lên điều này: “Quả thật là 
tốt dep vē uiệc ông đã đi đến chô tôi vi nguyên nhân thực phẩm. 
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136. Adinnapubbam: danavaram ajja dassami te aham 
tuvam sllagunupeto ayuttante parahethanam. 


137. Ehi aggim padīpehi nana katthe samaniya 
aham pacissamattanam pakkam tvam bhakkhayissasi. 


138. Sadhuti so hatthamano nana katthe samanayi 
mahantam adasi citakam katvanangara2gabbhakam. 


139. Aggim tattha padipesi yatha so khippam maha bhave 
photetva raJagate gatte ekamantam upavisim. 


140. Yada mahā katthapuñJo aditto dhama dhamāyati3 
taduppatitvā papatim4^ majjhe jālasikhantare. 


141. Yathā sītodakam nama pavittham yassa kassaci 
sameti darathaparilaham assadam deti pīti ca.5 


142. Tatheva jalatam aggim pavitthassa mamam‘ tada 
sabbam sameti daratham yathā sītodakam viya. 


143. Chavi chammam mamsam naharum7 atthim hadayabandhanam 
kevalam sakalam kāyam brāhmaņassa adāsahantī. 


Sasapanditacariyam dasamam. 


--00000-- 


144. Akitti brāhmaņo sankho kururājā dhanaūjayo 
mahā sudassano rājā mahāgovinda brāhmaņo. 


145. Nimi canda kumāro ca sivi vessantaro saso 
ahameva tadā āsim yo te dānavare adā. 


146. Ete dānaparikkhārā ete dānassa pāramī 
jīvitam8 yācake datvā imam pārami9 pūrayim. 


147. Bhikkhāyupagatam disva sakattanam pariccajim 
dānena me samo natthi esā me dānapāramīti. 


Dānapāramitā nitthitā. 


--00000-- 
1. pubba - Machasam. 5. pltiñca - Machasam. 
2. angāra - Machasam. 6. mama - Machasam. 
3. dhūma dhūmāyati - Sīmu, 7. nahāru - Machasam. 
dhummāyati - Machasam. 8. jīvita - Machasam. 
4. pasati - Sīmu, Machasam. 9. paramim - Machasam. 
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136. Hôm nay, tôi sẽ biếu ông tặng phẩm cao quí chưa từng được 
bố thí trước đâu. Ông là con người thành tựu giới đức nên uiệc 
hãm hạt kẻ khác là không thích hợp đối uới ông. 


137. Ông hãu đi đến uà đốt lên ngọn lửa. Hãu đem lai nhiêu câu củi. 
Tôi sẽ nướng chín bản thân. Ông sẽ thọ thực vât đã được nấu chín.” 


138. VỊ ấy, với tâm ý mừng rỡ, (nói rằng): “Sadhu, lành thay!” rồi dā 
đem lại nhiều cây củi đốt lên đống lửa lớn và đã tạo nên một cụm 
than hồng. 


139. Vi ấy đã đốt lên ngọn lửa ở tại nơi ấy và ngọn lửa ấy đã mau 
chóng trở nên mãnh liệt như thế. Sau khi rủ sạch các chi thể bị lấm 
bụi,! ta đã tiến vào một bên (đống lửa). 


140. Khi đống cây củi to lớn đã phát cháy bùng lên mạnh mē, ta đã 
nhảy lên và rơi vào ở chính giữa ngọn lửa. 


141. Giống như bất cứ ai đã đi vào trong làn nước mát lạnh thì được 
dịu đi nỗi bực bội và cơn phiền muộn (của mình) đồng thời làm sanh 
khởi? sự hứng thú và phi lạc. 


142. Tương tợ y như thế, khi ta đi vào ngọn lửa đang cháy rực, tất cả 
nỗi bực bội đã được diu di, tg như (đi vào) làn nước mát lạnh vậy. 


143. Ta đã bố thí đến vị Bà-la-môn hết thảy toàn bộ thân thể gồm có 
lớp da ngoài, da trong, thịt, gần, xương, và cơ tim. 


Hạnh của Con Thỏ Hiền Triết là phần thứ mười. 
144. Bà-la-môn Akitti, Sankha, DhañanJaya vua xứ Kuru, đức vua 
Mahasudassana, Bà-la-môn Mahagovinda, 


145. Nimi, hoàng tử Canda, Sivi, Vessantara, và con thỏ chính là ta 
vào lúc bấy giờ, và là người đã bố thí những tặng phẩm cao quý. 


146. Những hạnh này là những phần cơ bản của sự bố thí. Những 
hạnh này là các sự toàn hảo của sự bố thí. Sau khi bố thí mạng sống 
đến người cầu xin, ta đã làm đầy đủ sự toàn hảo (về bố thí) này. 


147. Sau khi nhìn thấy người đi đến gần để khất thực, ta đã xả bỏ bản 
thân mình. Không có ai bằng ta về sự bố thí; đây là sự toàn hảo về bố 
thí của ta. 


Dút sự toàn hảo về bố thí. 


1. Nếu có các chúng sanh ở trong bộ lông thì “chớ để chúng bi chết,” (nghĩ thế) ta 
đã rúng rẩy các phần thân thể đang bị lấm bụi của ta ba lần, CpA. 106. 
2. deti được giải thích là uppādeti (làm sanh khởi), CpA. 107. 
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II. SĪLAPĀRAMITĀ 


1. Mātuposakacariyam 


148. Yadā ahosi' pavane kuñJaro mātuposako 
na tadā atthi mahiyā guņena mama sādiso. 


149. Pavane disvā vanacaro rañño mam pativedayi 
tavānucchavo mahārāja gajo vasati kānane. 


150. Na tassa parikhāya ttho? napi a|hakakasuya3 
samam gahite sondaya sayameva idhehiti. 


151. Tassa tam vacanam sutvā rājāpi tutthamānaso 
pesesi hatthidamakam chekacariyam susikkhitam. 


152. Gantvana5 so hatthidamako addasa padumassare 
bhisamulalam uddharantam yapanatthaya matuya. 


153. Viãñaya me sīlaguņam lakkhanam upadhārayi 
ehi puttāti vatvana mama soņdāya aggahi. 


154. Yam me tadā pākatikam sarīrānugatam balam 
ajja nāgasahassānam balena samasādisam. 


155. Yadiham tesam pakuppeyyam upetanam gahanāya mam 
patibalo bhave tesam yāva rajjampi mānusam. 


156. Api cāham sila7rakkhaya sīlapāramī pūriyas 
na karomi citte aññathattam pakkhipante mamāļhake. 


157. Yadi te mam tattha kotteyyum phrasuhi tomarehi ca 
neva tesam pakuppeyyam sīlakhaņdabhayā mamāti. 


Mātuposakacariyam pathamam.9 


1. ahosim - Machasam. 

2. parikkhā - Machasam. 

3. napiya|haka - Sīmu. 
napilalaka - PTS; 


napialaka - Machasam. 


4. iteyehiti - Machasam. 
5. gantva - Simu. 


6. upetam - katthaci. 
7. sīlamrakkhāya - Sīmu. 
8. puriya - Na, Machasam; 
purayim - Sim. 
9. sīlavanāgacariyam pathamam - Sim. 
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II. SỰ TOÀN HẢO VỀ GIỚI: 


1. Hạnh của Vi Nuôi Dưỡng Mẹ: 


148. Vào lúc ta là con voi nuôi dưỡng voi mẹ ở trong rừng rậm. Lúc 
bấy giờ, ở trên trái đất không có người tương đương với ta về giới 
đức. 


149. Có người đi rừng, sau khi nhìn thấy ta ở khu rừng rậm, đã thông 
báo với đức vua rằng: “7âu đạt uương, có con voi được xứng đáng 
UỚI ngài đang sống ở trong rừng. 


150. Không cần phải gâu thương tích cho nó, cũng không cần đến 
cọc trói và hầm hó. Khi được nām ở vòi của chính nó, tự thân nó sẽ 
đi đến chó nàu.” 


151. Nghe được lời nói ấy của ông ta, ngay cả đức vua cũng có tâm trí 
hớn hở và đã phái đi người thuần hóa voi, là bậc thầy kinh nghiệm, 
đã được huấn luyện rành rẽ. 


152. Sau khi đi đến, người thuần hóa voi ấy đã nhìn thấy (ta), ở trong 
hồ sen, đang nhổ lên rễ và ngó sen nhằm mục đích nuôi dưỡng mẹ. 


153. Biết được giới đức của ta, người này đã xác định các đặc điểm và 
đã nói rằng: “Này con trai, hãy đi đến,” rồi đã nắm chặt cái vòi của 
ta. 


154. Khi ấy, sức mạnh tự nhiên đồng hành với cơ thể của ta là tương 
đương với sức mạnh của một ngàn con voi ngày hôm nay. 


155. Nếu ta nổi cơn giận dữ với những người đã đi đến để bắt ta, ta 
có thừa khả năng đối với bọn họ, thậm chí luôn cả vương quốc của 
những người ấy nữa. 


156. Hơn nữa, vì gìn giữ giới để làm viên mãn sự toàn hảo về giới, ta 
không làm thay đổi tâm ý trong khi họ xô đẩy ta vào cây cọc trói. 
157. Nếu bọn họ có làm tổn thương ta bằng những cái rìu và những 
cây thương, ta cũng chẳng nổi cơn giận dữ đối với bọn họ vi ta có nỗi 
lo sợ bị đút giới. 

Hạnh của Vị Nuôi Dưỡng Mẹ là phần thứ nhất. 
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158. 


159. 


160. 


161. 


162. 


163. 


164. 


165. 


166. 


2. Bhuridattacariyam 


Punāparam yadā homi bhūridatto mahiddhiko 
virūpakkhena maharañña devalokamagacchaham. 


Tattha passitvāham deve ekantam sukha samappite 
tam saggam gamanatthaya sīlabbatam samadiyim. 


Sarīrakiccam katvāna bhūtvā yāpanamattakam 
caturo ange adhitthāya semi vammikamuddhani. 


Chaviyā cammena mamsena nahāruatthikehi vā 
yassa etena karanTyam dinnam eva harātu' so. 


Samsito akataññuna alambano2 mamaggahi 
peļāya pakkhipitvana3 kīļeti mam tahim tahim. 


Peļāya pakkhipantepi sammaddantepi pāņinā 
ālambane? na kuppami sīlakhaņdabhayā mama. 


Sakajīvitapariccāgo tinato lahuko mama 
sīlavītikkamo mayham pathavī-ubbattanās viya. 


Nīirantaram jātisatam caJeyyam mama jīvitam 
neva sīlam pabhindeyyam catudīpānahetupi. 


Api cāham stla5rakkhaya sīlapāramipūriyā 
na karomi citte aññathattam pakkhipantamhi peļaketi. 


Bhuridattacariyam dutiyam. 


1. haratu - Simu. 4. alampane - Machasam. 

2. alampayano - Machasam. 5. uppatana - Sim; 

3. pakkhipetvana - Machasam. uppattana - Machasam. 
alampano - PTS. 6. sīlam rakkhaya - Sīmu. 
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2. Hạnh của (Đức Bô-tát) Bhuridatta:: 


158. Vào một thời điểm khác nữa, khi ta là Bhuridatta có đại thần 
lực. Ta đã đi đến cõi trời cùng với vị Đại Vương Virupakkha.2 


159. Sau khi nhìn thấy chư thiên ở tại nơi ấy được thọ hưởng an lạc 
trọn vẹn, ta đã thọ trì giới cấm nhằm mục đích đi đến cối trời ấy.3 


160. Sau khi làm phận sự đối với cơ thë4 và thọ dụng chỉ đủ để nuôi 
sống, ta đã quyết định về bốn chi phần (của cơ thể) rồi đã nằm ở 
trên đỉnh của gò mối. 


161. Đối với người nào có việc cần dùng đến da ngoài, da trong, thịt, 
các sợi gân, hoặc các khúc xương (ở cơ thể ta), chính vì là vật đã 
được bố thí nên hãy để người ấy mang đi. 


162. Khi ta đang nằm, kẻ vô ơn Alambana5 đã nắm lấy ta ném vào 
trong giỏ rồi đã bắt ta làm trò vui ở nơi này nơi khác. 


163. Ngay cả trong khi ông ấy ném (ta) vào giỏ, thậm chí trong khi 
ông ấy dùng bàn tay đè bẹp (ta) xuống, ta không giận dữ đối với 
Alambana vì ta có nỗi lo sợ bi đứt giới. 


164. Sự xả bỏ sanh mạng bản thân của ta là nhẹ hơn cọng cỏ. Sự phá 
giới đối với ta tương tợ như việc đảo ngược trái đất. 


165. Liên tục một trăm kiếp sống, ta có thể xả bỏ mạng sống của ta 
chứ không thể nào làm đứt giới cho dù là vì nguyên nhân (làm vua 
cai tri) bốn châu lục. 


166. Hơn nữa, vì gìn giữ giới để làm viên mãn sự toàn hảo về giới, ta 
không làm thay đổi tâm ý trong khi (Alambana) ném (ta) vào trong 
giỏ. 


Hạnh của (đức Bồ-tát) Bhuridatta là phần thứ nhì. 


1. Chuyện Tiền Thân Đức Phật, câu chuyện 543. 

2. Cõi trời này là cõi trời Tāvatimsa (Đạo Lợi) và Virūpakkha là một vị thủ lãnh 
của loài rồng rắn (nāgādhipati), CpA. 117. 

3. Đi đến bằng phương thức tái sanh (uppattiuasena), CpA. 117. 

4. Là thực hiện việc chăm sóc cơ thể như rửa mặt, v.v... CpA. 117. 

5. Bốn chi phần của cơ thể là da (ngoài và trong), thịt, gân, xương, CpA. 117, như sẽ 
được đề cập đến ở câu kế. 

6. Câu chuyện được ghi lại ở CpA. 118-122. 
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3. Campeyyanagacariyam 


167. Punaparam yada homi campeyyako mahiddhiko 
tadāpi dhammiko asim! sīlabbatasamappito. 


168. Tadāpi mam dhammacārim upavuttham uposatham 
ahitundiko2 gahetvāna raJadvaramhi kīļati. 


169. Yam3 so vaņņam cintayati nīlam pitañca4 lohitam 
tassa cittānuvattento homi cintitasantibho. 


170. Thalam kareyyam5 udakam udakampī thalam kare 
yadiham tassa pakuppeyyam khaņena jārikam kare. 


171. Yadi cittavasī hessam parihāyissāmi sīlato 
sīlena parihīņassa uttamattho na sijjhati. 


172. Kāmam bhijjatu yam kayo idheva vikirīyatu 
neva sīlam pabhindeyyam vikirante bhusam viyāti. 


Campeyyanāgacariyam tatiyam. 


4. Cullabodhicariyam 


173. Punaparam yada homi cullabodhi6 susīlavā 
bhavam disvāna bhayato nekkhammam abhinikkhamim.7 


174. Yā me dutiyikā āsi brāhmaņī kanakasantibhā 
sāpi vatte anapekkhā nekkhammam abhinikkhamī. 


175. Nirālayā chinnabandhū anapekkhā kule gaņe 
carantā gāmanigamam bārāņasimupāgamum. 


176. Tattha vasāma nipakā asamsatthā kule gaņe 
nirākule appasadde rājuyyāne vasāmubho. 


1. āsī - Sim, PTS. mllañca pītamlohitam - Sīmu. 

2. ahiguņdiko - Sim. 5. kareyya mudakam - Machasam. 
3. yam yam - Machasam. 6. cūļa - Machasam. 

4. nīlapītamca - PTS; 7. abhinikkhami - Sīmu. 


nīlamca pītam - Machasam; 
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3. Hạnh của Con Rồng Campeyya:! 


167. Vào một thời điểm khác nữa, khi ta là Campeyyaka có đại thần 
lực. Vào thời ấy, ta cũng đã là người nghiêm túc, hành trì giới cấm. 


168. Cũng vào khi ấy, trong khi ta là người hành pháp đang thực 
hành ngày trai giới, một người luyện rắn đã tóm bắt lấy ta rồi đã bắt 
ta làm trò vui ở cổng hoàng cung. 

169. Gã ấy nghĩ về màu nào, xanh, vàng, hoặc đỏ, còn ta, trong khi 
biến đổi theo ý nghĩ của gã ấy, trở thành (có màu sắc) giống như đã 
được suy nghĩ (bởi người ấy). 


170. Ta có thể biến đất thành nước, và cũng có thể biến nước thành 
đất. Nếu ta nổi giận đối với gã ấy, ta có thể biến (gã ấy) trở thành tro 
bụi trong một sát-na.3 


171. Nếu như ta thể hiện năng lực của tâm, ta sẽ từ bỏ giới; (và) mục 
đích tối thượng không được thành tựu đến người từ bỏ giới. 


172. Dầu sao đi nữa, hãy để thân xác này bị tan vỡ, hãy để nó bị phân 
tán ở ngay đây; trong khi bị tan tác giống như bụi phấn, ta cũng 
không thể nào làm đứt giới. 


Hạnh của Con Rồng Campeyya là phần thứ ba. 


4. Hạnh của (Đức Bồ-tát) Cullabodhi:+ 


173. Vào một thời điểm khác nữa, khi ta là Cullabodhi, là người có 
giới hạnh. Nhìn thấy hiện hữu là nguy hiểm, ta đã ra đi theo hạnh 
xuất ly. 


174. Ta có người vợ dòng dõi Bà-la-môn có nước da như vàng ròng. 
Cô ta cũng không mong muốn luân hồi nên đã ra đi theo hạnh xuất 
ly. 


175. Không dính māc, thân quyến đã lia, không mong muốn về gia 
đình, (hay) về đồ chúng, chúng tôi du hành qua làng mạc phố chợ và 
đã đi đến Bārāņasī. 

176. Ở tại nơi ấy, chúng tôi đã sống khôn khéo, không cấu kết gia 
đình, bè đảng. Cả hai đã sống trong khu vườn của đức vua, không bị 
quấy rầy, ít có tiếng động. 


1. Chuyện Tiền Thân Đức Phật, câu chuyện 506. 
2, 3. Xem thêm phần Phụ Chú ở trang 333. 
4. Chuyện Tiền Thân Đức Phật, câu chuyện 443. 
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177. Uyyānadassanam gantvā rājā addasa brāhmaņim 


178. 


179. 


180. 


181. 


182. 


183. 


184. 


185. 


186. 


upagamma mamam pucchi tuyhesā kassa bhariya.! 


Evam vutte aham tassa idam vacanamabravi 
na mayham bhariyā esa sahadhamma2 ekasāsanī. 


Tassā3 sarattadhigato+2 gahapetvana cetake5 
nippīļayanto balasa antepuram pavesayī. 


Odapattakiyā€ mayham sahaja ekasāsanī 
ākaddhitvā nayantiya7 kopo me uppajjatha. 


Saha kope samuppanne sīlabbatamanussarim 
tattheva kopam niggaņhim nādāsim vaddhitūpari.8 


Yadiham? brāhmaņim koci kotteyya tiņhasattiyā 
neva sīlam pabhindeyyam bodhiyāyeva kāraņā. 


Na me sā brāhmaņī dessā na pi me balam na vijjati 
sabbaññutam piyam mayham tasmā sīlānurakkhissanti. 


Cullabodhicariyam catuttham. 


5. Mahisarājacariyam 


Punāparam yada homi mahiso'? pavanacāriko!! 
pavaddhakāyo balavā mahanto bhīmadassano. 


Pabbhāre giridugge ca rukkhamūle dakāsaye 
hotettha thanam mahisānam? koci koci tahim tahim. 


Vicaranto braharaññe thānam addasa bhaddakam 
tam thānam upagantvāna titthami ca sayāmi ca. 


1. bhariyati - Machasam. 8. vaddtuppari - Machasam. 
2. sahaja - Machasam. 9. yadidam - Machasam. 

3. tissa - Machasam. 10. mahimsa - Machasam. 
4. sārattagadhito - Sīmu. vudadhitupari - PTS. 

5. cetake - Machasam. 11. carako - Sim. 

6. odapattikiya - PTS. 12. mahisanam - Machasam. 
7. nīyantiyā - PTS. 
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177. Đức vua đã đi đến ngoạn cảnh khu vườn và đã nhìn thấy người 
nữ Bà-la-môn. Ngài dā đi đến gặp ta và hỏi rằng: “Nàng dy là uợ của 
khanh hay của ai?” 


178. Được nói như vậy, ta đã nói với đức vua lời này: “Nàng ấu 
không phải là vg của thần, nàng là người đồng đạo, cùng chung 
giáo ly.” 


179. Bị ái luyến và khát khao nàng ấy, đức vua đã ra lệnh các thuộc 
hạ bắt giữ rồi dùng sức mạnh để ép buộc đưa nàng vào nội cung. 


18o. Nàng là người vợ của ta theo nghi thức chạm vào bát nước, 
đồng thời xuất gia cùng chung giáo lý. Trong khi nàng bị lôi kéo đưa 
đi, sự giận dữ đã khởi lên ở ta. 


181. Cùng lúc khi cơn giận đã được phát khởi, ta đã nhớ lại giới cấm. 
Ngay tại nơi ấy, ta đã nén lại cơn giận và đã không cho bộc phát lên. 


182. Nếu như có ai dùng con dao bén dám chém người nữ Bà-la-môn 
ấy, ta cũng không thể nào làm đút giới với lý do chỉ lā vì quả vị giác 
ngộ. 


183. Người nữ Bà-la-môn ấy không có bị ta ghét bỏ, cũng không phải 
là sức mạnh của ta không có. Đối với ta quả vị Toàn Giác là yêu quý; 
vì thế ta sẽ gìn giữ giới hạnh. 


Hạnh của (đức Bồ-tát) Cullabodhi là phần thứ tư. 


5. Hạnh của Con Trâu Chúa:: 


184. Vào một thời điểm khác nữa, khi ta là con trâu lang thang ở 
trong khu rừng rậm, có thân thể phát triển, khỏe mạnh, to lớn, trông 
thấy phải sợ hãi. 


185. Nơi ấy, trong hang động, ở sườn núi dốc, dưới cội cây, (gần) nơi 
hồ nước, có (các) khu vực rải rác đó đây dành cho loài trâu. 


186. Trong khi đi lang thang ở khu rừng rậm, ta đã nhìn thấy một 
nơi thuận tiện. Ta đã đi đến nơi ấy, đứng lại, rồi nằm xuống. 


1. Chuyện Tiền Thân Đức Phật, câu chuyện 278. 
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187. 


188. 


189. 


190. 


Athettha kapimāgantvā papo anariyo lahu 
khandhe nalāte bhamuke mutteti ohaņeti mam. 


Sakimpi divasam dutiyam tatiyam catutthampi ca 
dūseti mam sabbakālam tena homi upadduto. 


Mamam upaddutam disvā yakkho mam idamabravi 
nāsehetam' chavam pāpam singehi ca khurehi ca. 


Evam vutte tadā yakkhe aham tam idamabravim 
kim tvam makkhesi kuņapena pāpena anariyena mam.2 


191. Yadiham tassa kuppeyyam tato hīnataro bhave 


192. 


193. 


194. 


195. 


196. 


silañca me pabhijjeyya viññu ca garaheyyu mam. 


Hīļitā jīvitā capi parisuddhena matam varam 
kyāham Jīvitahetupi kāhāmi parahethanam. 


Mame vaya3maññamano aññepevam karissati 
teva tattha vadhissanti sā me mutti bhavissatl. 


Hīnamajjhimaukkatthe sahanto avamānitam 
evam labhati sappañño manasā yathāpatthitanti. 


Mahisatrājacariyam pañcamam. 


6. Rurumigarājacariyam 


Punaparam yada homi sutattakanakasannibho 
migarājā rurunāma paramasīlasamāhito. 


Ramme padese ramaņīye vivitte amanussake 
tattha vāsam upagañchim gangākūle manorame. 


[X] ūhadaki itibhavitabbam. 3. mam-evāyam - PTS. 
1. nāsahetam - Sīmu. 4. mahimsa - Machasam. 
2. anariyena - Machasam. 
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187. Rồi có con khi đê tiện, thô lỗ, nhanh nhảu dā đi đến nơi ấy và 
tiểu tiện, đại tiện ở trên lưng, trên trán, và lông mày của ta. 


188. Một lần trong ngày, rồi lần thứ hai, lần thứ ba, và thậm chí đến 
lần thứ tư, nó làm ta bị nhơ bẩn vào mọi lúc; vì điều ấy, ta trở nên 
bực bội. 


189. Nhìn thấy sự bực bội của ta, có con Dạ-xoa đã nói với ta điều 
này: “Ngươi hãy giết chết cát loài tôi tệ dē tiện ấu bằng các sừng và 
các móng chân.” 


190. Được con Dạ-xoa nói như vậy, khi ấy ta đã nói với con Dạ-xoa 
ấy điều này: "Sao ngươi lại bôi nhọ ta uới cái thâu ma đê tiện và thô 
lỗ? 


191. Nếu ta nổi giận uới nó, vì điều đó ta sẽ trở nên tồi tệ hơn, giới 
của ta có thể bị đứt, uà người trí có thể khiển trách ta. 


192. Vā lai, sống mā hổ then thì chết uó sự trong sạch là cao quý. 
Cho dù nguuên nhân là mang sống, không thể nào ta lai gâu ra sự 
tổn hại cho kẻ khác? 


193. Trong khi suu nghĩ ué những người khác là giống như ta, con 
khi này cũng sẽ hành động như thế. Chính họ sẽ giết chết nó tai nơi 
ấu, còn ta thì sẽ có được sự gidi thoát nàu.! 


194. Trong khi nhãn nhịn sự khinh miệt ở những người kém cỏi, 
trung bình, hoặc cao quý, như thế bậc thiện trí đạt được theo như 
điều đã được mong mỏi bởi tâm y.2 


Hạnh của Con Trâu Chúa là phần thứ năm. 


6. Hạnh của Con Nai Chúa Ruru:3 


195. Vào một thời điểm khác nữa, khi ta là vua của loài nai, có tên là 
Ruru, có màu lông tợ như vàng nung đỏ, đang chú tâm vào giới hạnh 
tối cao. 


196. Ta đã đi đến trú ngụ tại nơi ấy, ở một khu đất xinh xắn, đáng 
yêu, thanh vắng, không có loài người, bên bờ sông Ganga4 thích ý. 


1. Là sự giải thoát khỏi khổ đau và sự giết hại sanh mạng, CpA. 143. 
2. Là đạt được trí Toàn Giác theo như ước muốn. 

3. Chuyện Tiền Thân Đức Phật, câu chuyện 482. 

4. Tên con sông này được ghi lại theo âm là Hằng Hà. 
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197. Atho uparigangāya dhanikehi paripīļito 
puriso gangāya papati' jīvāmi vā marāmi vā. 


198. Rattindivam so gangāya vuyhamāno mahodake 
ravanto karuņam ravam2 majjhe gangāya gacchati. 


199. Tassāham saddam sutvāna karuņam paridevato 
gangāya tīre thatvana apucchim kosi tvam naro. 


200. So me puttho ca vyākāsi attano kāraņam tadā 
dhanikehi bhīto tasito pakkhantoham mahānadim. 


201. Tassa katvana karuññam cajitvā mama jīvitam 
pavisitvā nīharim tassa andhakaramhi rattiya. 


202. Assattha3 kalamaññaya tassāham idamabruvim 
ekam tam varam yācāmi mā mam kassaci pāvada. 


203. Nagaram gantvāna ācikkhi pucchito dhanahetuko 
rājānam so gahetvāna upagañchi mamantikam. 


204. Yavata karanam sabbam rañño ārocitam maya 
raja sutvana vacanam usum4 tassa pakappayī 
idheva ghatayissami mittadubbhim5 anāriyam. 


205. Tamaham anurakkhanto nimminim mama attano 
titthateso mahārāja kamankaro° bhavami te. 


206. Anurakkhim mama sīlam nārakkhim mama jīvitam 
sīlavā hi tada āsim bodhiyā eva kāraņāti. 


Rururājacariyam chatthamam. 


1. patati - Machasam, Nā, PTS. 4. ussum - Machasam, PTS. 
2. ravam - Machasam, PTS. 5. dubhim - Sīmu; dubbhi - Na. 
3. assatta - Sīmu. 6. kāmakāro - Sīmu. 
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197. Khi ấy, ở thượng nguồn sông Ganga, có người đàn ông bị bức 
bách bởi những chủ nợ nên đã gieo mình xuống dòng sông Ganga 
(nghĩ rằng): “Ta hoặc là sống hay là chết.” 


108. Trong khi bị cuốn trôi ở giòng nước lớn và kêu la thảm thiết 
ngày đêm, người ấy trôi ra giữa dòng sông Ganga. 


199. Nghe được tiếng kêu la thảm thiết của người ấy đang than khóc, 
ta đã đứng ở bờ sông Ganga hỏi rằng: “Ong là người nào?” 


2oo. Và khi được ta hỏi, người ấy đã giải thích hành động của mình: 
“Sợ hãi những người chủ nợ, bị hoảng hốt, tôi đã lao mình xuống 
dòng sông lớn.” 


201. Khởi tâm thương xót người ấy, ta đã buông bỏ mạng sống của 
mình, lao vào (dòng nước), và đã vớt người ấy lên trong bóng tối của 
ban đêm. 


202. Nhận biết được thời điểm đã được hồi phục, ta đã nói với người 
ấy điều này: “Ta yêu cầu ngươi một ân huệ là ngươi chớ có nói vē 
ta đối uới bất cứ người nào.” 


203. Sau khi đi đến thành phố, người ấy vì nguyên nhân của cải đã 
nói ra khi được hỏi, rồi đã đưa đức vua đi đến vùng phụ cận của ta. 


204. Toàn bộ sự việc đến đâu đã được ta tường thuật cho đức vua. 
Nghe được lời kể lại, đức vua đã hướng mũi tên vào người ấy (nói 
rằng): “Trâm sẽ giết chết kẻ đê tiện phản bột ban bè ngay tai chô 
này.” 


205. Trong khi bảo vệ cho người ấy, ta đã hoán đổi (người ấy) bằng 


bản thân của ta (nói rằng): “Tâu đại uương hāy để cho người dy 
sống. Thăm sẽ là người tạo ra lạc thú cho ngòi.” 


206. Ta đã bảo vē giới của ta. Ta đã không bảo tôn mạng sống của 
mình. Bởi vì, vào lúc ấy ta đã là người có giới hạnh với lý do chỉ là vì 
quả vị giác ngộ. 

Hạnh của Con Nai Chúa Ruru là phần thứ sáu. 
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7. Mātangacariyam 


207. Punāparam yadā homi jatilo uggatāpano 
mātango nama namena sīlavā susamāhito. 


208. Ahañca brāhmaņo eko gangākūle vasāmubho 
aham vasāmi upari hetthā vasati brāhmaņo. 


209. Vicaranto anukūlamhi uddham me assamaddasa 
tattha mam paribhāsetvā' abhisapi muddhaphalanam. 


210. Yadiham tassa pakuppeyyam yadi sīlam na gopaye 
oloketvana ham tassa kareyyam chārikam viya. 


211. Yam so tadā mam abhisapi kupito dutthamānaso 
tasseva matthake nipati yogena tam pamocayim. 


212. Anurakkhim mama sīlam nārakkhim mama jīvitam 
sīlavā hi tada āsim bodhiyā yeva kāraņāti. 


Mātangacariyam sattamam. 


8. Dhammadevaputtacariyam 


213. Punaparam yada homi mahesakko? mahiddhiko 
dhammo nāma mahāyakkho sabbalokānukampako. 


214. Dasa kusalakammapathe samādapento mahājanam 
carāmi gāmanigamam samitto saparijjano. 


215. Pāpo kadariyo yakkho dīpento dasa pāpake 
sopettha3 mahiyā carati samitto saparijjano. 


216. Dhammavādī adhammo ca ubho paccanika mayam 
dhūre dhuram ghattayantā samimhā patipathe ubho. 


1. Paribhāsitvā - Sīmu. 
2. Mahāyakkho - Sim, PTS. 
3. Socettha - Sīmu. 
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7. Hạnh của (Đức Bó-tát) Mātanga:' 


207. Vào một thời điểm khác nữa, khi ta là đạo sĩ tóc bën nghiêm tri 
khổ hạnh, có giới đức, định tâm bền vững, tên là Matanga. 


2o8. Ta và một vị Bà-la-môn, cả hai sống ở bên bờ sông Ganga. Ta 
sống ở thượng nguồn, còn vị Bà-la-môn sống ở hạ nguồn. 


209. Trong khi đi lang thang dọc theo bờ sông, vị Bà-la-môn đã nhìn 
thấy khu ẩn cư của ta ở thượng nguồn. Tại nơi ấy, sau khi mắng 
nhiếc ta, vị ấy đã nguyền rủa về sự vỡ tan cái đầu (của ta). 


210. Nếu ta nổi cơn giận dữ đối với vị này, nếu ta không gìn giữ giới, 
thì sau khi nhìn vào vị ấy ta có thể làm cho trở thành như là tro bụi. 


211. Lúc bấy giờ, điều mà vị ấy nguyên rúa ta trong lúc bị bực tức và 
có tâm ý xấu xa lại được áp dụng ở trên cái đầu của chính vị ấy. Ta đã 
giúp cho vị ấy được thoát khỏi (việc bị bể đầu thành bảy mảnh) bằng 
thủ thuật.? 


212. Ta đã bảo vệ giới của ta. Ta đã không bảo tôn mạng sống của 
mình. Bởi vì, vào lúc ấy ta đã là người có giới hạnh với lý do chỉ là vì 
quả vị giác ngộ. 


Hạnh của (đức Bồ-tát) Matanga là phần thứ bảy. 


S. Hạnh của Thiên Tử Dhamma:s 


213. Vào một thời điểm khác nữa, khi ta là Đại Dạ-xoa tên là 
Dhamma, có tùy tùng đông đảo, có đại thần lực, có lòng bi mãn đối 
với tất cả thế gian. 


214. Trong lúc khuyến khích dân chúng hành trì thập thiện nghiệp 
đạo, ta cùng với bạn bè và những người hầu cận đi đến các thôn làng 
phố chợ. 


215. Có con Dạ-xoa độc ác, bỏn xẻn, trong lúc giảng giải về thập ác, 
nó với bạn bè và những người hầu cận cũng đi khắp trái đất này. 


216. Là những người nói về chánh pháp và tà pháp, cả hai chúng tôi 
là đối thủ. Trong khi va chạm càng xe với càng xe ở lối đi ngược 
chiều, cả hai đối mặt nhau. 


1. Chuyện Tiền Thân Đức Phật, câu chuyện 497. 
2. Xem thêm phần Phụ Chú ở trang 333. 
3. Chuyện Tiền Thân Đức Phật, câu chuyện 457. 
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217. Kalaho vattatī bhesmā kalyāņapāpakassa ca 
maggā okkamanatthaya1 mahāyuddho upatthito. 


218. Yadiham tassa pakuppeyyam yadi bhinde tapoguņam 
saha parijanam tassa rajabhūtam kareyyaham. 


219. Api cāham sīlarakkhāya nibbāpetvāna mānasam 
saha janenokkamitvā patham pāpassa dāsaham. 


220. Saha pathato okkante katvā cittassa nibbutim 
vivaram adāsi pathavī pāpayakkhassa tāvadeti. 


Dhamma2devaputtacariyam atthamam. 


o. Alinasattacariyam 


221. Pañcalaratthe nagaravare3 kampillāyam? puruttame 
rājā jayaddiso nāma sīlaguņamupāgato. 


222. Tassa rañño aham putto sutadhammo susīlavā 
alīnasatto guņavā anurattaparijanos sadā. 


223. Pitā me migavam gantvā porisādam upāgami 
so me pitumaggahesi bhakkhosi mama mā cali. 


224. Tassa tam vacanam sutvā bhīto tasitavedhito 
ūrukkhambho ahū tassa disvāna porisādakam. 


225. Migavam gahetvā muñcassu katvā āgamanam puna 
brāhmaņassa dhanam datvā pitā āmantayī mamam. 


226. Rajjam putta, patipajja mā pamajjī puram idam 
katam me porisādena mama āgamanam punā. 


1. ukkamanatthaya - Syā. 4. kapilāyam - Sīmu. 


2. dhammā dhamma deva putta - kappilāya - PTS. 
Sīmu. kappi lāyam - Syā. 
3. nagare - PTS. 5. anurakkha parijano - PTS, Syā. 
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217. Cuộc xung đột giữa thiện và ác đã xảy ra một cách ghê rợn, và 
trận chiến đấu lớn lao vì việc rời khỏi đường lộ là sắp sửa xảy ra. 


218. Nếu như ta nổi cơn giận dữ đối với gã ấy, nếu như ta phá vỡ đức 
tính khổ hạnh, ta có thể làm cho gã ấy và đoàn tùy tùng trở thành tro 
bụi. 


219. Tuy nhiên, nhằm mục đích gìn giữ giới hạnh, ta đã làm nguội 
lạnh tâm ý. Sau khi cùng với đám người bước xuống, ta đã nhường 
đường cho kẻ ác. 


22o. Cùng lúc ta đang rời khỏi đường lộ sau khi đã làm nguội lạnh 
tâm ý, trái đất ngay lập tức đã tạo ra khe nứt dành cho con Dạ-xoa ác 


xấu. 


Hạnh của thiên tử Dhamma là phần thứ tám. 


9. Hạnh của (Đức Bó-tát) Alīnasatta:' 


221. Ở trong kinh thành Kampillä, thành phố tráng lệ thuộc vương 
quốc Pancāla, có đức vua tên Jayaddisa đã được thành tựu giới đức. 


222. Là Alinasatta, người con trai của đức vua ấy, ta được học tập, có 
giới hạnh tốt, có đức độ, luôn luôn quan tâm đến người hầu cận. 


223. Cha ta đã đi săn thú rừng và đã đến gần bên Porisada (kẻ ăn thịt 
người). Gã ấy đã bắt giữ cha ta (nói rằng): “Ngươi là thức ăn của ta, 
chớ có vùng vây.” 

224. Sau khi được nghe lời nói ấy của gã, đức vua đã trở nên hoảng 
hốt, run rāy vì sợ hãi, cứng dó chân càng khi trông thấy kẻ ăn thịt 
người. 

225. (Đức vua đã nói rằng:) “Hãy giữ lấu con thú rừng, rồi trả tự do 
cho ta,” và đã hứa hẹn việc sẽ quay trở lại. Sau khi giao lại tài sản cho 
vị (quan đại thần) Bà-la-môn, cha (ta) đã nhắn nhủ ta rằng: 


226. “Này con, hãy cai quản vuong quốc. Chó bỏ bê thành phố nàu. 
Cha đã hứa uó kẻ ăn thịt người vē uiệc sẽ quay trở lại của cha.” 


1. Chuyện Tiền Thân Đức Phật, câu chuyện 513. 
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227. 


228. 


229. 


230. 


231. 


232. 


233. 


234. 


235. 


236. 


Matu pitu ca vanditva nissajitvana attanam! 
nikkhipitva dhanum2 khaggam porisadamupagamim. 


Sasatthahatthupagatam kadāci so tasissatī 
tena bhijjissati sīlam parittāsam kate3 mayi. 


Sīlakhaņdabhayā mayham tassa dessam na byaharim 
mettacitto hitavādī idam vacanamabruvim. 


Ujjālehi mahā-aggim papatissāmi rukkhato 
sampakka kalamaññaya bhakkhaya tvam4^ pitāmaha. 


Iti sīlavatam hetu nārakkhim mama jīvitam 
pabbājesim cahams tassa sadā pāņātipātikanti. 


Alimasattacariyam navamam. 


10. Sankhapālacariyam 


Punāparam yadā homi sankhapālo mahiddhiko 
dāthāvudho ghoraviso dvijivho uragādhibhū. 


Catuppathe mahāmagge nānā janasamākule 
caturo ange adhitthāya tattha vāsamakappayim. 


Chaviyā cammena mamsena nahāru atthikehi vā 
yassa etena karaņīyam dinnam yeva harātu so. 


Addasamsu bhojaputtā kharā luddā akāruņā 
upagañchum mamam tattha daņdamuggarapāņino. 


Nāsāya vinivijjhitvā nangutthe pitthikaņtake 
kāje āropayitvāna bhojaputtā harimsu mam. 


1 nimminitvāna attanā - Sīmu, Pa. 5 pabbājesimham - Sīmu. 
2 dhanu - PTS. pabbājesimcāham - PTS. 
3 gate - Sīmu. 6 uragābhigu - Sīmu. 

4 bhakkhaya mam - Sīmu. 
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227. Sau khi cúi lạy mẹ cha và buông bỏ bản thân, ta đã đặt cung 
kiếm xuống rồi đã đi đến gặp kẻ ăn thịt người. 


228. Có lẽ gã ấy sẽ sợ hãi người đi đến có vũ khí trong tay. Khi ta đã 
gây nên nỗi lo sợ, vì điều ấy giới sẽ bị hư hỏng. 


22o. Vì ta có nỗi lo sợ về việc đứt giới, ta đã không nói điều gây khó 
chịu đối với gã ấy. Là người nói điều lợi ích, có tâm từ ái, ta đã nói 
điều này: 


230. “Hãu đốt lên ngọn lửa lớn, tôi sẽ lao từ trên câu xuống. Nāy 
ông chú, ông hãy biết lúc đã được chín tới, rôi ông hãy thọ thực.” 


231. Như thế với việc thực hành giới là nguyên nhân, ta đã không bảo 
tôn mạng sống của ta. Và ta đã khiến cho gã (ăn thịt người) ấy luôn 
luôn xa lánh việc giết hại sanh mạng. 


Hạnh của (đức Bồ-tát) Alīnasatta là phần thứ chín. 


10. Hạnh của (Đức BO-tāt) Sankhapala:: 


232. Vào một thời điểm khác nữa, khi ta là Sankhapala, chúa të của 
loài rồng, có đại thần lực, có răng nanh? là vũ khí, có nọc độc ghê 
gớm, và có hai lưỡi. 


233. Ở tại ngã tư của con đường lớn có sự tụ hội của nhiều hạng 
người, sau khi quyết định về bốn chi phần (của cơ thể), ta đã thiết 
lập chó cư ngụ ở tại nơi ấy. 


234. Đối với người nào có việc cần dùng đến da ngoài, da trong, thịt, 
các sợi gân, hoặc các khúc xương (ở cơ thể ta), chính vì là vật đã 
được bố thí nên hãy để người ấy mang đi. 


235. Có những gã vô lại thô lē, hung dữ, bất nhân, đã nhìn thấy và đã 
tiến đến gần ta ở tại nơi ấy, các bàn tay có nắm gậy gộc. 


236. Sau khi chọc thủng ở lỗ mũi, ở đuôi, và ở xương sống lưng, 
những gã vô lại đã đặt ta lên cáng rồi lôi đi. 


1. Chuyện Tiền Thân Đức Phật, câu chuyện 524. 
2. Có bốn răng nanh, hai trên hai dưới, CpA. 175 
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237. Sasāgarantam pathavim sakānanam sapabbatam 
iechamāno caham! tattha nāsāvātena? jhāpaye. 


238. Sūlehi vijjhiyantepi kottayantepi sattihi 
bhojaputte na kuppāmi esā me sīlapāramīti. 


Sankhapalacariyam dasamam. 
--00000-- 
239. Hatthināgo bhūridatto campeyyo bodhi māhiso 


rurumātango dhammo ca atrajo ca jayaddiso. 


240. Ete sabbe sīlabalā parikkhārā padesikā 
jīvitam parirakkhitvā sīlāni anurakkhissam. 


241. Sankhapālassa me sato sabbakālampi jīvitam 
yassa kassaci nīyantam tasmā sā sīlapāramīti. 


Sīlapāramīniddeso nitthito. 


--00000-- 


1. maham - Sīmu. 
2. nāsa vātena - PTS. 
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237. Và ở nơi ấy, với luồng gió từ lỗ mũi ta, trong khi mong muốn ta 
có thể thiêu đốt trái đất có biển bao bọc, có rừng, có núi. 


238. Mặc dù đang bị đâm thọc bởi những cọc nhọn, mặc dâu đang bị 
chặt chém bởi những con dao, ta cũng không tức giận những gã vô 
lại; đây là sự toàn hảo về giới của ta. 


Hạnh của (đức Bồ-tát) Sankhapala là phần thứ mười. 
--ooOoo-- 


239. Con long tượng, Bhuridatta, (con rồng) Campeyya, (Culla) 
bodhi, con trâu (chúa), (con nai chúa) Ruru, (đạo sĩ tóc bên) 
Mātanga, (thiên tử) Dhamma, (đức vua) Jayaddisa và người con trai. 


240. Tất cả (chín) hạnh này đều có năng lực của giới, là những phần 
thiết yếu, là những yếu tố góp phần (vào sự toàn hảo về giới); (tuy 
nhiên), ta còn bảo tôn mạng sống rồi mới gìn giữ các giới. 


241. (Trái lại), mạng sống của ta khi là Sankhapala luôn luôn được 
ban phát đến bất cứ người nào; do đó, điều ấy là sự toàn hảo về giới. 


Dứt phần giảng giải sự toàn hảo về giới. 


--00000-- 
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III. NEKKHAMMAPARAMITA 


1. Yudhañjayacariyam 


242. Yada aham amitayaso rajaputto yudhañjayo 
ussavabindum suriyatape patitam disvana samvijim.: 


243. Taññevadhipatim katva samvegamanubrūhayim 
matapitu2 ca vanditva pabbajjamanuyācaham. 


244. Yacanti mam pañjalikā sanegamā saratthaka 
ajjeva putta patipaJJa iddham phitam mahamahim. 


245. Sarajake sahorodhe sanegame saratthake 
karunam paridevante anapekkho hi pabbajim.3 


246. Kevalam pathavim rajjam ñati parijana4 yasam 
cajamano na cintesim bodhiyayeva karana. 


247. Mata pita na me dessa napi5 dessam mahayasam 
sabbaññutam piyam mayham tasma rajjam pariccajinti. 


Yudhañjayacariyam pathamam. 


2. Somanassacariyam 


248. Punaparam yada homi indapatte puruttame 
kamito dayito putto somanassoti vissuto. 


249. Silava sunasampanno kalyanapatibhanava 
vuddhāpacāyī hirima sangahesu ca kovido. 


250. Tassa rañño patikaro ahosi kuhakatapaso 
aramam malavacchañca ropayitvāna jīvati. 


1. samviji - PTS. 4. parijjanam - PTS. 
2. mata pitu - PTS. 5. napi me dessam - Simu. 
3. anapekkho pariccajim - Simu. 
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III. SU TOÀN HẢO VỀ XUẤT LY: 


1. Hạnh của (Đức Bồ-tát) Yudhañjaya:! 


242. Khi ta là hoàng tử Yudhañjaya có danh tiếng vô lượng, ta đã 
động tâm sau khi nhìn thấy giọt sương mai bị tiêu tan dưới ánh nắng 
mặt trời.? 


243. Sau khi trầm tư về chính điều ấy, ta đã làm cho nỗi động tâm 
tăng trưởng. Ta đã cúi lạy mẹ cha và xin phép xuất gia. 


244. Họ cùng với các thị dân và các cư dân của xứ sở, hai tay chắp 
lại, thỉnh cầu ta rằng: “Này con, ngay ngày hôm nay con hãy cai 
quản lãnh địa rộng lớn, tiến triển, uà thịnh uượng.” 


245. Trong khi họ, có cả đức vua, có cả phi tán, có thị dân, có cư dân 
của xứ sở, đang khóc lóc thảm thương, bởi vì ta đã xuất gia, không 
lưu luyến. 


246. Trong khi từ bỏ toàn bộ trái đất, vương quốc, quyến thuộc, 
người hầu, và danh vọng, ta đã không suy nghĩ (đến điều gì khác) với 
lý do chỉ là vì quả vi giác ngộ. 
247. Me cha không có bị ta ghét bỏ, danh vọng lớn lao cũng không có 
bị ta ghét bỏ, đối với ta quả vị Toàn Giác là yêu quý; vì thế ta đã từ bỏ 
vương quốc. 

Hạnh của (đức Bồ-tát) YudhañjJaya là phần thứ nhất. 


2. Hạnh của (Đức BO-tāt) Somanassa:3 


248. Vào một thời điểm khác nữa, khi ở tại kinh thành Indapatta, ta 
là người con trai được mong mỏi, được yêu quý, được nổi tiếng (với 
tên) là Somanassa. 


249. Ta là người có giới, được thành tựu đức hạnh, có lối ứng xử lịch 
thiệp, có sự tôn kính bậc trưởng thượng, có sự khiêm tốn, và rành rë 
về các cách tiếp độ. 

250. Có gã đạo sĩ giả trá được đức vua ấy yêu mến. Ông ta trồng trọt 
rau quả hoa màu rồi sinh sống. 


1. Chuyện Tiền Thân Đức Phật, câu chuyện 46o. 
2. Do tác động của sự tưởng đến vô thường, CpA. 183. 
3. Chuyện Tiền Thân Đức Phật, câu chuyện 505. 
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251. Tamaham disvana kuhakam thusarasimva atandulam.! 
dumam anto va susiram kadalim va asarakam. 


252. Natthi massa satam dhammo samaññapagato ayam 
hirisukkadhammajahito jīvitavuttikāraņā. 


253. Kupito ahosi paccanto atavīhi parantihi 
tam nisedhetum gacchanto anusāsi pitā mamam. 


254. Mā pamājji tuvam tata jatilam uggatāpanam 
yadicchakam pavattehi sabbakamadado hi so. 


255. Tamaham gantvā nupatthānam idam vacanamabravim 
kaccite gahapati kusalam kim va te āharīyatu. 


256. Tena so kupito āsi kuhako mānanissito 
ghātāpemi tuvam ajja ratthā pabbājayāmi va. 


257. Nisedhayitvā paccantam rājā kuhakamabravi 
kacci te bhante khamanīyam sammāno te pavattito 
tassa ācikkhati pāpo kumāro yathā nāsiyo. 


258. Tassa tam vacanam sutvā āņāpesi mahīpati 
sīsam tattheva chinditvā katvāna catukhaņdikam 
rathiyā rathiyam dassetha sā gati jatilahīļito.? 


259. Tattha kāraņikā gantvā caņdā luddā akāruņā 
matu añke nisinnassa ākaddhitvā nayanti mam. 


260. Tesāham evamavacam bandhatam gāļhabandhanam 
rañño dassetha mam khippam rājakiriyāni atthime. 


1. rāsimva taņdulam - Sīmu. 
2. hīļitā - Sīmu, PTS. 
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251. Nhận biết ông là giả trá ví như đống trấu không có hạt gạo, ví 
như thân cây có lỗ bọng lớn ở bên trong, ví như cây chuối không có 
lỏi cứng. 


252. Không có pháp của các bậc thiện trí ở người này. Vì lý do nuôi 
dưỡng mạng sống, người này đã xa rời Sa-môn hạnh, đã từ bỏ pháp 
trong sạch là sự khiêm tốn. 


253. Vùng biên giới đã bị khuấy động bởi những kẻ lâm tặc thuộc các 
xứ lân bang. Khi ra đi để dẹp yên việc ấy, cha (ta) đã dạy bảo ta rằng: 


254. “Này con yêu dấu, con chớ có lơ là uới vi đạo sĩ tóc bên nghiêm 
trì khổ hạnh. Hãu thi hành điều (vi ấu) ước muốn bởi vi vi dy lā 


^^ 


người ban bố (cho chúng ta) moi điều lạc thú.” 


255. Ta đã đi đến phục vụ vị ấy và đã nói lời này: “Này gia chủ, ông 
có được an uui không?” hoặc “Vật gì cần được mang lại cho ông?” 


256. Vì thế, kẻ giả trá, chất chứa ngã mạn ấy đã giận dữ (nói rằng): 
“Hôm nay, ta sẽ làm cho ngươi hoặc là bị giết chết, hoặc lā bi trục 


AZ 3 


xuất ra khỏi uương quốc. 


257. Sau khi bình định khu vực biên giới, đức vua đã nói với kẻ giả 
trá (ấy) rằng: “Thưa ngài, ngài có được thodi mái, có được sự tôn 
kính không?” Gã xấu xa đã nói với đức vua rằng: “Hoàng tử cần phải 
bị trừng tri như thế-” 


258. Sau khi nghe được lời nói ấy của kẻ ấy, vị chúa të của trái đất đã 
ra lệnh rằng: *Hāy chém đầu ngay tại chỗ, rồi phân (thâu) thành 
bốn mảnh, uà cho trưng bàu ở khắp các ngã đường; đó là phần số 
dành cho kẻ miệt thị vi đạo sĩ tóc bén.” 


259. Tại nơi ấy,! những người hành quyết độc ác, hung đữ, bất nhân 
đã lôi kéo ta đang ngồi ở lòng mẹ rồi dẫn di.2 


260. Ta đã nói với họ như vầy: “Hãu cấp tốc đưa ta đã bị trói bằng 
gông xiēng chắc chắc đến trình diện đức vua, ta có các uiệc cần làm 
cho đức vua.” 


1. tattha, được giải thích là: “với sự ra lệnh của đức vua ...,” CpA. 101. 
2. Lúc ấy, đức Bồ-tát được bảy tuổi, CpA. 189. 
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261. Te mam rañño dassayimsu pāpassa pāpasevino 


262. 


263. 


264. 


265. 


266. 


disvana tam saūīiapesim' mamañca vasamānayim. 


So mam tattha khamāpesi mahārajjamadāsi me 
soham tamam dāļayitvā pabbajim anagāriyam. 


Na me dessam mahārajjam kāmabhogo na dessiyo 
sabbaññutam piyam mayham tasma rajjam pariccajinti. 


Somanassacariyam dutiyam. 


3. Ayogharacariyam 


Punāparam yadā homi kāsirājassa atrajo 
ayogharamhi samvaddho nāmenāsi ayogharo. 


Dukkhena jīvito laddho sampīļe patiposito 
ajjeva putta patipajja kevalam vasudham imam. 


Saratthakam sanigamam sajanam vanditvā khattiyam 
añJalimpaggahetvana idam vacanamabruvim. 


267. Ye keci mahiyā sattā hīnamukkatthamajjhimā 


268. 


269. 


nirārakkhā sake gehe vaddhanti saha ñatihi.2 


Idam loke uttariyam sampīļe mama posanam 
ayogharamhi samvaddho appabhe'candasūriye. 


Pūtikuņapasampuņņā3 muccitvā mātukucchito 
tato ghoratare dukkhe puna pakkhitto ayoghare. 


270. Yadiham tādisam patvā dukkham paramadāruņam 


rajjesu yadi rañjami4 pāpānam uttamo siya.5 


1. saññapesim - Sīmu, PTS. 4. rajjāmi - Pa. 
2. ñatihi - PTS, katthaci. 5. siyam - PTS, katthaci. 
3. sampunno - Simu. 
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261. Bọn họ đã đưa ta đến gặp vị vua ác xấu là người thân cận với kẻ 
ác xấu. Sau khi tiếp kiến, ta đã làm cho đức vua hiểu rõ và ta đã tạo 
được uy thế cho ta. 


262. Đức vua đã yêu cầu thứ lỗi về việc ấy và đã trao vương quốc 
rộng lớn lại cho ta. Ta đây, sau khi phá tan sự mê muội, đã xuất gia 
theo hạnh không nhà. 


263. Vương quốc rộng lớn không có bị ta ghét bỏ, sự hưởng thụ các 
dục không có bị ta ghét bỏ, đối với ta quả vị Toàn Giác là yêu quý; vì 
thế ta đã từ bỏ vương quốc. 


Hạnh của (đức Bồ-tát) Somanassa là phần thứ nhì. 


3. Hạnh của (Đức Bồ-tát) Ayoghara:! 


264. Vào một thời điểm khác nữa, khi ta là người con trai của đức 
vua Kasi, ta đã lớn lên trong căn nhà bằng sắt? và đã được gọi với tên 
là Ayoghara. 


265. (Vua cha đã phán rằng:) “Này con, mạng sống của con được 
tiếp nhận một cách khó khăn, được nuôi dưỡng ở nơi bực bội. 
Ngay chính ngày hôm nay, con hãy cai quản toàn thể trái đất này 


266. cùng uới cư dân trong xứ sở, luôn cả phố chợ, uà loài người 
nữa.” Sau khi dành lễ vị Sát-đế-ly, ta đã chắp tay lên và đã nói lời 
này: 


267. “Bất cứ chúng sanh nào ở trên trái đất, đầu kém cỏi, cao guy, 
hoặc trung bình, lớn lên trong nhà của chính họ cùng uới các thân 


^ 


quuến không cần sự bảo uệ.” 


268. (Rồi ta đã suy nghĩ rằng:) “Sự nuôi dưỡng nàu của ta ở trong 
nơi bực bột là hụ hữu ở trên thế gian. Ta đã được lớn lên trong căn 
nhà bằng sắt thiếu hẳn ánh sáng mặt trăng vā mặt trời. 


269. Có được tấm thân hối thối này sau khi rời khói bụng me, từ đó 
ta lai bi ném vào căn nhà sắt khổ sở và kinh hai hơn một lần nữa. 
270. Nêu sau khi dā đạt đến khổ dau uó cùng ghê rợn như thế ấu, 
nếu ta còn thích thú trong uương guyēn thì ta là kẻ tôi tệ nhất trong 
số những kẻ ác xấu.” 


1. Chuyện Tiền Thân Đức Phật, câu chuyện 510. 
2 Xem thêm phần Phụ Chú ở trang 333. 
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271. Ukkanthitomhi kayena rajjenamhi anatthiko 
nibbutim pariyesissam yattha maccu na maddiye. 


272. Evaham cintayitvana viravantam mahajanam 
nāgova bandhanam chetva pāvisim' kananam vanam. 


273. Mata pita na me dessa napi me dessam mahayasam 
nabbaññutam piyam mayham tasma rajjam pariccajinti. 


Ayogharacariyam tatiyam. 


4. Bhisacariyam 


274. Punaparam yada homi kasinam puravaruttame 
bhaginibhataro satta nibbatta sotthiye kule. 


275. Etesam pubbajo asim hirisukkamupagato 
bhavam disvana bhayato nekkhammabhirato aham. 


276. Mata pituhi pahita2 sahaya ekamanasa 
kamehi mam nimantenti kulavamsam dharehtti. 


277. Yam tesam vacanam vuttam gihī dhamme sukhavaham 
tamme ahosi kathinam tattaphalasamam3 viya. 


278. Te mam tada ukkhipantam pucchimsu patthitam mama 
Kim tvam patthayasī? Samma ! Yadi kāme na bhuñjasi. 


27o. Tesaham evamavacam atthakamo4 hitesinam 
naham patthemi gihībhāvam nekkhammabhirato aham. 


280. Te mayham vacanam sutva pitu matu ca sāvayum5 
mata pita evamahu sabbepi* pabbaJama bho. 


281. Ubho mata pita mayham bhasgini ca7 satta bhataro 
amitam dhanam chaddhayitva pavisimha8 mahavananti. 


Bhisacariyam catuttham. 


1. pavisi - PTS. 5. saveyyum - Na; savesu - Machasam. 
2. pahito - Simu. 6. sabbeva - Simu, Pa. 
3. tattapala - Simu; 7. bhaginī - Sīmu. 

santatta - Machasam. 8. pavisi - Na, PTS. 


4. atthakāma hitesinam - Sīmu. 
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271. Ta nhàm chán xác thân, ta không mong muôn vwong guyēn, ta 
sẽ tâm cầu sự tịch diệt Niēt-bān là nơi tử thần không thể đàu doa.” 
272. Trong lúc đó đám đông đang kêu gào, ta đã suy nghĩ như vậy và 
đã đi vào khu rừng rậm, giống như con voi đã giật đứt xiềng xích. 


273. Mẹ cha không có bị ta ghét bỏ, danh vọng lớn lao cũng không có 
bị ta ghét bỏ, đối với ta quả vị Toàn Giác là yêu quý; vì thế ta đã từ bỏ 
vương quốc. 


Hạnh của (đức Bồ-tát) Ayoghara là phần thứ ba. 


4. Hạnh của (Đức BO-tāt) Bhisa:: 


274. Vào một thời điểm khác nữa, khi ta ở tại kinh thành của xứ 
Kasi, (ta có) một người em gái và bảy người em trai được sanh ra 
trong gia đình quý phái (dòng Bà-la-môn). 


275. Trong số những người này, ta đã được sanh ra trước tiên, đạt 
được pháp trong sạch là sự khiêm tốn. Sau khi nhận thấy sự hiện hữu 
là nguy hại, ta đã thỏa thích trong việc xuất gia. 


276. Các thân hữu, được mẹ và cha nhắn đến, đồng tâm mời mọc (ta) 
bằng các dục lạc: “Bạn hãy duy trì dòng dõi gia tộc.” 


277. Lời nào của những người ấy được nói ra về việc đem lại lạc thú 
trong cuộc sống gia đình, điều ấy đối với ta được xem tương tợ như 
lưỡi cày đã được nung đỏ, thô thiển. 


278. Khi ấy, họ đã hỏi ta, kẻ từ khước (cuộc sống gia đình), về 
nguyện vọng của ta: “Này bạn, nếu bạn không hưởng thục các dục 
thì bạn mong muốn điều gì?” 


27o. Là người mong muốn điều tốt đẹp, ta đã nói với họ, những 
người đang tầm cầu lợi ích (cho ta) rằng: “Tôi không mong muôn 
trạng thái người tai gia, tôi thỏa thích trong sự xuất ly.” 


28o. Sau khi lắng nghe lời nói của ta, họ đã thuật lại cho cha mẹ (ta). 
Mẹ cha ta đã nói như vầy: “Này quí uị, tất cả chúng tôi cũng xuất 
gia.” 


281. Cả hai mẹ cha của ta, người em gái, và bảy em trai đã buông bỏ 
của cải vô số rồi đi vào trong khu rừng lớn. 


Hạnh của (đức Bồ-tát) Bhisa là phần thứ tư. 


1. Chuyện Tiền Thân Đức Phật, câu chuyện 488. 
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Khuddakanikāye Cariyapitakapali Nekkhammaparamita 


5. Sonapanditacariyam 


282. Punaparam yada homi nagare brahmavaddhane 
tattha kulavare setthe mahasale ajāyaham.' 


283. Tadapi lokam disvana andhabhutam2 tamotthatam3 
cittam bhavato patikutati tuttavegahatam viya. 


284. Disvāna vividham pāpam evam cintesaham tadā 
kadāham gehā nikkhamma pavisissāmi kānanam. 


285. Tadāpi mam nimantimsu4 kāmabhogehi ñatayo 
tesampi chandamācikkhim mānimantetha tehi mam.5 


286. Yo me kaņitthako bhata nandonāmāsi pandito 
sopi mam anusikkhanto pabbajjam samārocayī. 


287. Aham soņo ca nando ca ubho mātā pitā mama 
tadāpi bhoge chaddetvā pavisimha mahāvananti. 


Sonapanditacariyam paūcamam. 


Nekkhammapāramitā nitthitā. 


--00000-- 
1. ajāyiham - Machasam. 5. tehimam - Mu; 
2. andhibhūtam - Machasam. tehi mamam - Machasam. 
3. tamotthatam - Sīmu, Pa. 6. pāvisimha - Mu. 


4. nimantesum - Sīmu. 
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Tiểu Bộ Kinh - Hanh Tang Sự Toàn Hảo vē Xuất Lu 


5. Hạnh của vị Hiên Trí Sona:! 


282. Vào một thời điểm khác nữa, khi ta sống ở thành phố Brahma- 
vaddhana, tại nơi ấy ta đã được sinh ra trong gia đình cao quý, ưu tú, 
vô cùng giàu có. 


283. Khi ấy, ta cũng đã nhận thấy thế gian là bị mù quáng, bị bao 
phủ bởi bóng tối. Tâm (ta) chối từ sự hiện hữu như thể bị châm chích 
thô bạo bởi cây gậy nhọn. 

284. Sau khi nhận thấy sự xấu xa dưới nhiều hình thức khác nhau, ta 
đã suy nghĩ như vầy: “Lúc nào ta sẽ ha bỏ gia đình, ta sẽ di vāo 
rừng?” 

285. Cũng vào khi ấy, các thân quyến đã mời mọc ta với các sự thọ 
hưởng về dục lạc, ta cũng đã nói cho những người ấy về ước muốn 


2, M,» 


(của ta) rằng: “Xin các vi chớ có mời mọc ta bằng những thứ dy. 


286. Em trai của ta tên là Nanda là bậc trí tuệ. VỊ ấy, trong khi học 
tập theo ta, cũng đã thích thú với việc xuất gia. 


287. Khi ấy, ta Sona và Nanda cùng với cả hai cha mẹ của ta cũng đã 
buông bỏ của cải vô số rồi đi vào trong khu rừng lớn. 


Hạnh của vị hiền triết Sona là phần thứ năm. 
Dứt sự toàn hảo về xuất ly. 


--00000-- 


1. Chuyện Tiền Thân Đức Phật, câu chuyện 532. 


307 


IV.ADHITTHANAPARAMITA 


6. Temiyapanditacariyam 


288. Puna param yada homi kasirajassa atraJo 
mūgapakkhoti namena temiyoti vadanti mam. 


289. Solasitthisahassanam na vijjati pumo tadā! 
ahorattānam accayena nibbatto ahamekako. 


290. Kicchā laddham piyam puttam abhijātam jutindharam 
setacchattam dhārayitvāna sayane poseti mam pitā. 


291. Niddāyamāno sayanavare pabujjhitvānaham tadā 
addasam paņdaram chattam yenāham nirayam gato. 


292. Sahaditthassa me chattam tāso uppajji bheravo 
vinicchayam samāpanno kadaham2 imam muñcissam.3 


293. Pubbasālohitā mayham devatā atthakāminī 
samam disvāna dukkhitam tisu thanesu yojayī. 


294. Māpaņdiccam* vibhāya bālamato bhava sabbapāņinams 
sabbo jano ocinayatu evam tava attho7 bhavissati. 


295. Evam vuttāya ham tassā idam vacanamabravimš 
karomi te nam vacanam yam tvam? bhaņasi devate 
atthakāmāsi me amma! Hitakāmāsi devate! 


296. Tassāham vacanam sutvā sāgareva thalam labhim 
hattho samviggamānaso tayo ange adhitthahim. 


1. sadā - Sīmu. 6. ojināyatu - Sīmu. 


2. kathāham - Sīmu, Pa. 7. evam attho - katthaci. 
3. muccissam - Machasam. 8. mabruvi -Na, katthaci. 
4. ma paņdiccayam - Sīmu, Pa. 9. yam mam - katthaci. 


5. bahumatam sappāņim - katthaci. 
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IV. SỰ TOÀN HẢO VỀ QUYẾT ĐỊNH: 


6. Hạnh của vị Hiền Trí Temiya:! 


288. Vào một thời điểm khác nữa, khi ta là người con trai của đức 
vua Kasi có tên là Mūgapakkha, nhưng mọi người gọi ta là Temiya.2 


28o. Khi ấy, mười sáu ngàn phi tần (của đức vua) không có được một 
người con trai (luôn cả con gái). Sau nhiều ngày đêm, chỉ mỗi một 
mình ta đã được sanh ra. 


2oo. (Vua) cha đã nuôi dưỡng ta, người con trai yêu quý, đạt được 
một cách khó nhọc, đã được sanh ra vẹn toàn, có thân tâm sáng lạng, 
ở trên chiếc giường đã được che chiếc lọng màu trắng. 


2o1. Khi ấy, trong lúc đang ngủ trên chiếc giường cao quý, ta đã thức 
giấc và nhìn thấy chiếc long nhạt màu, nghĩa là ta sẽ bị đi địa ngục. 


292. Có nỗi sợ hãi ghê gớm đã khởi lên ở ta khi được nhìn thấy chiếc 
lọng. Ta đã đi đến quyết định: “Ta sẽ được thoát khởi điêu nàu3 
bằng cách nào?”4 


293. Có vị tiên nữ trước đây cùng huyết thống với ta5 có lòng mong 
muốn điều tốt đẹp cho ta, sau khi nhìn thấy bản thân ta bị đau khổ, 
đã căn dặn về ba thái độ: 


294. “Chó ra ué khôn ngoan, hãu là kẻ ngu si đối uới tất cả chúng 
sanh, hãy làm cho moi người khinh khi; như thế sẽ có sự tốt đẹp 
cho con.” 


295. Khi được nói như vậy, ta đã nói với bà ấy lời này: “Bà tiên ơi, 
con sẽ thực hành theo lời mà bà đã chỉ bảo. Mẹ ơi, me đã có lòng 
mong muốn điều tốt đẹp cho con. Bà tiên ơi, bà đã có mong muón 
điều lợi ích cho con.” 


2o6. Sau khi nghe được lời nói của bà ấy, ta đã thọ nhận như là đã 
đến được đất liền ở giữa biển khơi. Mừng rỡ, với tâm ý phấn chấn, ta 
đã quyết định ba điều: 


1. Chuyện Tiền Thân Đức Phật, câu chuyện 538. 

2. Vào ngày đức Bồ-tát được sanh ra, trời đã đổ cơn mưa xuống toàn thể vương 
quốc Kasi, nên được gọi là Temiya (được ầm ướt), CpA. 216-7. 

3. Là thoát khỏi vương quốc xui xẻo này, CpA. 218. 

4. Dịch theo kathaham imam rnuñcissam thay vì kadāham ...? (Khi nào ta sẽ ...?) 
5. Vị này ngự ở trên chiếc lọng ấy và là người mẹ ruột trong một kiếp sống trước 
đây, CpA. 218 
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Khuddakanikāye Cariyapitakapali Adhitthānapāramitā 


297. Mūgo ahosim badhiro pakkho gati vivajjito 


298. 


299. 


300. 


ete ange adhitthāya vassānam soļasam' vasim. 


Tato me hatthapāde ca Jivham2 sotañca maddiya 
anūnatam me passitvā kālakaņņīti nindisum.3 


Tato jānapadāt sabbe senāpati purohita 
sabbe ekamanā hutvā chaddanam anumodimsu.5 


Soham tesam matim sutvā hattho samviggamānaso 
yassatthāya tapo ciņņo so me attho samijjhatha. 


301. Nahāpetvā? anulimpitvā vethetvā rājavethanam 


302. 


303. 


304. 


305. 


306. 


chattena abhisiñcitva7 kāresum pura8padakkhinam. 


Sattaham dhārayitvāna uggate ravimaņdale 
rathena mam nīharitvā sārathī vanamupāgamī. 


Ekokāse ratham katvā sajjassam? hatthamuūcito'? 
sārathī khaņatī kāsum nikhātum pathaviyā"* mamam.'2 


Adhitthitamadhitthānam tajjento'3 vividhakāraņā 
nabhindim'4 vatamadhitthānam bodhiyā yeva karana. 


Mātā pitā na me dessā attā me na ca'5 dessiyo 
sabbaññutam piyam mayham tasmā vatamadhitthahim. 


Ete ange adhitthāya vassāni soļasim'!* vasim. 
adhitthānena samo natthi esā me adhitthānapāramīti. 


Temiya'šcariyam chatthamam. 


Adhitthānapāramitā nitthitā. 


1. vassāni soļasam - katthaci. 11. pathaviyam - Sīmu. 

vassāni soļasim - Sīmu. 12. mama - Machasam. 
2. jivhā - Machasam. 13. tajjento - Sīmu; 
3. niddisum - Mu, Na; gavajanto - katthaci. 

niddimsu - Machasam. 14. nabhindivatamadhitthanam -Nnā; 
4. panapana - Sīmu. nabhinditamadhitthanam - Ma. 
5. anumodisu - Machasam. 15. attānameva - Na, katthaci. 
6. nahapetva - Machasam. 16. soļasam - katthaci. 
7. abhisicetva - katthaci. 17. imam gāthaddham maramma - 
8. puram - Machasam. potthakesu natthi. 
9. sajjissam - Machasam. 18. temiya paņdita cariyam - Sīmu. 


10. muccito - Machasam. 
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Tiểu Bộ Kinh - Hạnh Tạng Sự Toàn Hảo ué Quuết Định 


297. Ta đã là người cām, điếc, què quặt, việc đi lai đã được từ bỏ. Ta 
đã quyết định các điều này và đã sống mười sáu năm. 


2o8. Do đó, họ đã xoa bóp tay chân, lưỡi và mắt của ta. Sau khi nhận 
thấy không có sự khiếm khuyết ở ta, họ đã chê bai là “Kẻ bất hạnh.” 


299. Sau đó, tất cả dân chúng trong xứ sở, các tướng lãnh quân đội, 
các viên quan tế tự, tất cả đã nhất trí bằng lòng việc truất phế. 


3oo. Sau khi nghe ý kiến của những người ấy, ta đây đã trở nên 
mừng rỡ, có tâm trí phấn chấn. Sự khổ hạnh đã được thể hiện (bởi 
ta) vì mục đích nào thì mục đích ấy của ta đã được thành công. 


301. Sau khi đã tắm rửa, xúc dầu, đội lên vương miện, làm lễ rưới 
nước (cho ta), rồi với chiếc lọng che họ đã tiến hành việc đi nhiễu 
vòng quanh thành phố. 


302. Sau khi đã duy trì chiếc long trong bảy ngày, đến lúc vāng sáng 
của mặt trời hiện ra, người đánh xe đã đưa ta ra khỏi (thành phố) 
bằng chiếc xe ngựa rồi đi về phía khu rừng. 


303. Sau khi dừng chiếc xe ở một khoảng trống, người đánh xe dā 
buộc ngựa để được rảnh tay rồi đã đào cái hố để chôn ta ở trong lòng 
đất. 


304. Trong khi nhiều nguyên nhân đủ các loại đang đe dọa điều 
quyết tâm đã được khăng định, ta đã không làm đổ vỡ việc tuân thủ 
đã được quyết định với lý do chỉ là vì quả vị giác ngộ. 


305. Mẹ cha không có bị ta ghét bỏ, bản thân cũng không có bị ta 
ghét bỏ, đối với ta quả vị Toàn Giác là yêu quý; vì thế ta đã quyết 
định việc tuân thủ. 

306. Sau khi quyết định các điều này, ta đã sống trong mười sáu 
năm. Không có ai bằng (ta) về sự quyết định, điều này là sự toàn hảo 


về quyết định của ta. 


Hạnh của (đức Bồ-tát) Temiya là phần thứ sáu. 


Dút sự toàn hảo về quyết định. 
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V.SACCAPARAMITA 


7. Kapirajacariyam 


307. Yada aham kapi asim nadī kule darīsaye 
pīļito sumsumārena' gamanam na labhāmiham.2 


308. Yamhokāse aham thatvā ora3param patāmaham 
tatthacchi sattu4 vadhako kumbhīlo ludda5dassano. 


309. Somam asamsi* ehīti ahamemīti7 tam vadimš 
tassa matthakamakkamma parakule patitthahim. 


310. Na tassa alikam bhaņitam yathā vācam akāsaham 
saccena me samo natthi esā me sacca pāramīti. 


Kapirājacariyam sattamam. 


8. Saccatapasacariyam 


311. Punāparam yadā homi tāpaso saccasavhayo 
saccena lokam pālesim? samaggam janamakāsahanti. 


Saccapanditacariyam atthamam. 


o. Vattapotakacariyam 


312. Punāparam yadā homi magadhe vattapotako 
ajātapakkho taruņo mamsapesi kulāvake. 


313. Mukhatuņdake" nāharitvā mata posayatī mamam 
tassā phassena jīvāmi natthi me kāyikam balam. 


1. susumarena - Machasam. 6. āsimsi - Sīmu. 

2. labhamaham - Sīmu. 7. ahampemīti - Machasam. 

3. orā - Machasam. 8. vadi - Nā, katthaci. 

4. satthu - Nā. 9. pālemi - Sīmu. 

5. rudda - Na, katthaci. 10. tuņdenāharitvā - Sīmu, Pa. 
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V. SỰ TOÀN HẢO VỀ CHÂN THẬT 


7. Hạnh của con Khi Chúa:: 


307. Vào lúc ta là con khỉ sống trong hang ở bờ sông, ta đã bị đe dọa 
bởi con cá sấu nên không đạt được việc ra đi. 


308. Tại địa điểm ta thường đứng ở bờ bên này rồi nhảy qua bờ bên 
kia, tại chó ấy có con cá sấu là kẻ thù, là kẻ sát thủ, có dáng vóc hung 
tợn. 

309. Con cá sấu đã thông báo với ta rằng: “Cứ uiệc đi đến.” Ta đã nói 
với nó rằng: “Tôi đang đi đến,” rồi đã bước lên đầu của nó và đã 
đứng vững bờ bên kia. 


310. Điều đã được nói với con cá sấu không phải là không đúng sự 
thật (vì) ta đã hành động đúng theo lời nói. Không có ai bằng (ta) về 
sự chân thật, điều này là sự toàn hảo về chân thật của ta. 


Hạnh của con khi chúa là phần thứ bảy. 


S. Hạnh của Đạo Sĩ Sacca: 


311. Vào một thời điểm khác nữa, khi ta là đạo sĩ khổ hạnh tên gọi 
Sacca. Ta đã hộ trì thế gian bằng sự chân thật; ta đã làm cho mọi 
người hợp nhất. 


Hạnh của đạo sĩ Sacca là phần thứ tám. 


o. Hạnh của Chim Cút Con:* 


312. Vào một thời điểm khác nữa, khi ở tại Magadha, ta là con chim 
cút con, cánh chưa được mọc, còn non nót, (như) là miếng thịt ở 
trong tổ. 


313. (Chim) mẹ tha (mồi) lại ở trong mỏ và nuôi dưỡng ta. Ta sống 
còn do sự tiếp xúc với chim mẹ; ta không có sức mạnh ở thân. 


1. Chuyện Tiền Thân Đức Phật, câu chuyện 57. 
2. Chuyện Tiền Thân Đức Phật, câu chuyện 35. 
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Khuddakanikāye Cariuapitakapali Saccaparamita 


314. Samvacchare gimhasamaye davadaho! padippati 
upagacchati amhakam pāvako kaņhavattanī. 


315. Dhūmadhūmam janitvevam? saddayanto mahāsikhī 
anupubbena jhāpento aggī mamamupāgami. 


316. Aggivegabhayā bhītā tasitā mātā pitā mama 
kulāvake mam chaddhetvā attānam parimocayum. 


317. Pāde pakkhe pajahāmi natthi me kāyikam balam 
so' ham agatiko tattha evam cintesaham tadā. 


318. Yesāham upadhāveyyam bhīto tasitavedhito 
te mam ohāya pakkantā katham me ajja kātave. 


319. Atthi loke sīlaguņo saccam soceyyanuddayā 
tena saccena kāhāmi saccakiriyamuttamam. 


320. Āvajjetvā dhammabalam saritvā pubbako jine 
saccabalamavassāya saccakiriyamakasaham. 


321. Santi pakkhā apatanā santi pada avañcana3 
mātā pitā ca nikkhantā jātaveda patikkama. 


322. Saha sacce katam mayham mahā paJJalito sikhī 
vajjesi solasa karīsāni udakampatvāt yathā sikhī 
saccena me samo natthi esa me saccapāramīti. 


Vattapotaka5cariyam navamam. 


10. Maccharājacariyam 


323. Punaparam yada homi maccharājā mahāsare 
unhe suriyasantape sare udakam khīyatha.6 


324. Tato kaka ca gijjhā ca baka7 kuļalasenakā 
bhakkhayanti diva rattim macche upanisīdiya. 


1. vanadaho - Machasam; 5. vattakarāja cariyam - Pa. 
davadhāho - Nā. 6. khīyyatha - Machasam; 

2. dhuma dhūmam iti evam -Machasam. khīyetha - Sīmu. 

3. avañjana - Sīmu, katthaci. 7. kamka - Machasam. 


4. udakampateta - Na. 
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314. Trong năm vào mùa nóng, có nạn cháy rừng bộc phát. Ngọn lửa 
cuộn khói đen tiến về hướng chúng tôi. 

315. Ngọn lửa lớn lao trong lúc gào thét đã tạo ra luồng khói này 
cuộn khói nọ. Trong khi lần lượt làm phát cháy, ngọn lửa đã tiến đến 
gần ta. 


316. Lo sợ vì sự ồ ạt của ngọn lửa, mẹ cha của ta trở nên kinh hãi, 
hoảng hốt, đã bỏ rơi ta lại ở trong tổ và đã giải thoát cho bản thân. 


317. Ta đã ra sức hai chân, hai cánh; ta không có sức mạnh ở thân. Ta 
đây không đi được. Khi ấy tại nơi ấy, ta đã suy nghĩ như vầy: 


A? 


318. "Bi kinh hãi, hoảng hốt, run sợ, ta có thể chau đến gần cha me, 
nhưng họ đã bỏ rơi ta vā tẩu thoát. Ta nên hành động như thế nào 
ngàu hôm nay? 


319. Đức hạnh của giới, sự chân thật, sự trong sạch, lòng bi mẫn 
hiện hữu ở trên đời; uới sự chân thật ấu, ta có thể hiện hành động 
chân thật tôi thẳng.” 


320. Ta đã hướng về sức mạnh của Giáo Pháp, tưởng nhớ đến các 
đấng Chiến Thắng! trước đây, và nương tựa vào sức mạnh của sự 
chân thật, ta đã thể hiện hành động chân thật rằng: 


321. “Có cánh không thể bay, có chân không thể di. Mẹ cha đã lia 
khỏi, lửa ơi hãu lui di.” 


322. Với sự chân thật đã được thực hiện bởi ta, ngọn lửa cháy rực to 
lớn đã lùi trở lại mười sáu karisa,2 giống như ngọn lửa đã gặp phải 
nước. Không có ai bằng (ta) về sự chân thật, điều này là sự toàn hảo 
về chân thật của ta. 


Hạnh của chim cút con là phần thứ chín. 


10. Hạnh của Vua Cá:3 


323. Vào một thời điểm khác nữa, khi ta là vua của loài cá ở trong cái 
hồ rộng lớn. Và nước ở trong hồ bị khô cạn vào mùa nắng, dưới sự 
đốt cháy của ánh mặt trời. 


324. Do đó, các con qua, các con điều hâu, các con cò, các con chim 
ưng và chim ó đã đáp xuống, ăn các con cá ban ngày lān ban đêm.4 


1. Jina (dang Chiến Thắng) cũng là danh hiệu đề cập đến đức Phật. 

2. karīsa là đơn vị đo diện tích. 

3. Chuyện Tiền Thân Đức Phật, câu chuyện 75. 

4. Lúc này, hồ đã bị cạn nước, các con cá nằm trong các bãi bùn rải rác đó đây, 
CpA. 237. 
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325. Evam cintesaham tattha saha ñatihi pīļito 
kena nukho upayena ñati dukkha pamocaye. 


326. Vicintayitva dhammattham saccam addasa passayam 
sacce thatva pamocesim ñatinam tam atikkhayam. 


327. Anussaritvā saddhammam! paramattham vicintayam 
akasim saccakiriyam yam loke dhuvasassatam. 


328. Yato sarami attanam yato pattosmi viññutam 
nabhijanami sañcicca ekapanam vihimsitam? 
etena saccavaJJena pajjunno abhivassatu. 


32o. Abhitthanaya pajjunna nidhim kakassa nasaya 
kakam sokaya rundhehi3 macche soka pamocaya. 


33o. Sahakate saccavare pajjunto4 cābhigajjiya 
thalam ninnañca purento khanena abhivassatha. 


331. Evarupam saccavaram katva viriyamuttamam 
vassapesim mahameghams saccatejabalassito 
saccena me samo natthi esa me saccapāramīti. 


Maccharajacariyam dasamam. 


11. Kanhadipayanacariyam 


332. Punaparam yada homi kanhadIpayano is1 
paro paññasavassani anabhirato carim6 aham. 


333. Na koci etam Janati anabhiratimanam mama 
aham7 kassaci nacikkhim arati me carati8 manase. 


334. Sabrahmacari mandabyo9 sahayo me mahā isī 
pubbakammasamayutto sulamaropanam labhī. 


1. satam dhamma - Machasam. 
2. ekampanampi himsitam - 
Na, Machasam; 


. vassāpesimaham megham - 

Machasam. 

. cariyam - katthaci; carim - Na. 
ekapāņampi himsitam - Sīmu. ahampi - katthaci, Nā. 

3. randhehi - Machasam. aramtimeratimānasam - katthaci; 

4. cagigajjiya - Nā; aramti merati mānase - Nā. 
abhigajjiya - katthaci. maņdabbo - katthaci. 


OND g 


o 
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325. Tại nơi ấy, cùng với các thân quyến ta đã bị áp bức, và ta đã suy 
nghĩ như vầy: “Vậu thì bằng cách nào để ta có thể giải thoát cho 
thân quuến khỏi khổ đau?” 


326. Sau khi xem xét ý nghĩa của các pháp, ta đã nhận ra sự chân 
thật là nơi nương tựa. Căn cứ vào sự chân thật, ta đã cởi bỏ thảm họa 
bị diệt chủng ấy cho các thân quyến. 


327. Sau khi hồi tưởng về thiện pháp, ta đã suy nghiệm về chân lý 
tuyệt đối. Ta đã thể hiện hành động chân thật là pháp bền vững và 
thường còn ở thế gian rằng: 


328. “Kể từ lúc ta nhớ được vē bản thân, kể từ khi ta đạt đến sự 
hiểu biết, ta không biết đến uiệc đã cố ú hãm hai dầu chỉ một sanh 
mạng.! Do lời nói chân thật này, xin Thần Mâu? hãy đổ mưa xuống. 


329. Hối Thần Mâu, hãy uang lên tiếng sấm, hãy làm tiêu tan kho 
hương dự trữ của loài quạ,3 hāy uâu hãm lodi quq bằng sự buồn 
rầu, hãy gidi thoát loài cá khỏi nổi phiền muón.” 

330. Đồng lúc với sự chân thật cao quý được thể hiện, Thần Mây đã 


gầm lên tiếng sấm và trong giây lát đã đổ mưa xuống, làm tràn ngập 
vùng đất liền và trũng thấp. 


331. Sau khi thể hiện sự tinh tấn tột đỉnh là pháp chân thật cao quý 
có hình thức như thế, (có sự) tin cậy vào năng lực và uy quyền của sự 
chân thật, ta đã làm cho đám mây lớn đổ mưa xuống. Không có ai 
bằng (ta) về sự chân thật, điều này là sự toàn hảo về chân thật của ta. 


Hạnh của vua cá là phần thứ mười. 


11. Hạnh của (Đức BO-tāt) KanhadIpayana:4 


332. Vào một thời điểm khác nữa, khi là vị ẩn sĩ KanhadIpayana, ta 
đã sống không được hoan hỷ hơn năm mươi năm. 


333. Không ai biết tâm ý không hoan hỷ này của ta. Ta đã không nói 
ra với ai cả và sự không hoan hỷ diễn tiến ở trong tâm ý của ta. 


334. Bà-la-môn Mandabya, bạn của ta, là một vị đại ẩn sĩ đã bị thọ 
lãnh (hành phạt) cắm cọc nhọn do trả quả của nghiệp quá khứ.5 


1. Dịch theo câu văn Pali ở phần cước chú. 

2. Dịch theo Chú Giải ... pajjuno megho abhivassatu, CpA. 238. 
3, 5. Xem thêm phần Phụ Chú ở trang 334. 

4. Chuyện Tiền Thân Đức Phật, câu chuyện 444. 
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335. Tamaham upatthahitvana arogyamanupapayIm! 
āpucchitvāna agañchim2 yam mayham sakamassamam. 


336. Sahayo brahmano mayham bhariyam3 adaya puttakam 
tayo Jana samāgantvā+ agañchum pāhunāgatam. 


337. Sammodamāno teh15 saha nisinno sakamassame 
dārako vattamanukkhipam āsivisamakopayī. 


338. Tato so vattagatam maggam anvefsanto kumārako 
āsivisassa hatthena uttamangam parāmasī. 


339. Tassa āmasane kuddho sappo visabalassito 
kupito paramakopena adamsi7 darakam khaņe. 


340. Saha dattho asivisena8 darako papati bhūmiyam 
tenāham dukkhito āsim mama vāhasi tam dukkham. 


341. Tyāham assāsayitvāna dukkhite sokasallite 
pathamam ākāsim? kiriyam aggam saccam varuttamam. 


342. Sattāhamevāham pasannacitto 
puññatthiko acarim brahmacariyam 
athaparam yañcaritam mamayidam 

vassani paññasa samadhikan1.1o 


343. Akamako vāhi'' aham carāmi etena saccena suvatthi hoti 
hatam visam jīvatu yaññadatto. 


344. Saha sacce kate mayham visavegena vedhito 
abujjhitvāna vutthasi ārogo casi māņavo 
saccena me samo natthi esa me saccapāramīīti. 


Kaņhadīpāyanacariyam ekādasamam. 


1. manupāpayi - nā, katthaci. 6. anne santo - Nā. 

2. āgaiji - Na, katthaci. 7. adasim - Nā, katthaci. 

3. bhāriyam - katthaci; 8. ativisena - Nā, katthaci. 
ariyam - Machasam. 9. akāsī - Machasam. 

4. samā - Machasam. 10. samādhikāki - Nā. 

5. teti - Na; bhariyamādāya - Na. 11. akāma kevāham - Machasam. 
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335. Ta đã chăm sóc và đã phục hồi sức khỏe cho vị ấy. Sau khi cáo 
từ, ta đã trở về lại chốn ẩn cư của mình. 


336. Người bạn Bà-la-môn của ta đã đưa vợ và đứa con trai nhỏ đến. 
Ba người cùng đi và đã đi đến với tư thế của những người khách. 


337. Trong lúc ta đang ngồi tại chốn ấn cư của mình chuyện trò với 
những người ấy, đứa bé trai đã ném trái banh và làm cho làm con rắn 
có nọc độc giận dữ. 


338. Sau đó, trong lúc dõi theo lộ trình di chuyển của trái banh, đứa 
bé trai ấy đã chạm bàn tay vào đầu của con rắn độc. 


339. Do sự đụng chạm của đứa bé, con rắn đã trở nên giận đữ. Y lại 
vào sức mạnh của nọc độc, bị bực bội với sự bực bội cùng tột, con rắn 
ngay lập tức đã cắn đứa bé. 


340. Khi bị cắn bởi con rắn độc, đứa bé đã ngã xuống ở trên nền đất. 
Vì điều ấy, ta đã trở nên đau buồn; nỗi buồn đau ấy đã tác động đến 
ta. 


341. Sau khi an ủi họ (là những người) đang bị đau khổ, đang bị mũi 
tên sầu muộn, ta đã thể hiện hành động chân thật tột đỉnh cao quý 
tối thượng lần đầu tiên rằng: 


342. “Là người mong mỏi phước thiện, ta đã thực hành Phạm hạnh 
UỚI tâm tín thành chỉ được bảu ngày. Từ đó vē sau, Phạm hạnh của 
ta là nām muto'i nắm và thêm nữa. 


343. Ta thực hành (Phạm hạnh) không có nhiệt tình, chỉ qua ngày. 
Do lời nói chân thật nàu, hãu có được sự tốt lành, chất độc hãu 
được tiêu trừ, và Yaññadatta! hãy sống.” 


344. Với sự chân thật của ta đã được thể hiện, đứa bé Bà-la-môn bị 
run rẩy bởi sức mạnh của nọc độc đã được tỉnh lại, đã đứng lên, 
không tật bệnh. Không có ai bằng (ta) về sự chân thật, điều này là sự 
toàn hảo về chân thật của ta. 

Hạnh của (đức Bồ-tát) Kaņhadīpāyana là phần thứ mười một. 


1. Tên của đứa bé trai, CpA. 245. 
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12. Sutasomacariyam 


345. Punaparam yada homi sutasomo mahīpatī 
gahito porisadena brahmane sangaram! sarim. 


346. Khattiyanam ekasatam avunitva karatale2 
ete sampamilapetva yaññatthe upanay13 mamam. 


347. Apucchi4 mam porisado kintvam icchasi nissajam.5 
yathamati te kāhāmi yadi me tvam punehisi. 


348. Tassa patissuņitvāna* panhe āgamanam mama 
upāgantvā puram rammam rajjam nīyādayim tadā. 


349. Anussaritva saddhammam7 pubbakam jinasevitam 
brāhmaņassa dhanam datvā porisādam upāgamim. 


350. Natthi me samsayo tattha ghatay1ssati8 va na va 
saccavācānurakkhanto jīvitam cajitumupāgamim 
saccena me samo natthi esa me sacca pāramīti. 


Sutasomacariyam dvādasamam. 


Saccapāramitā nitthitā. 


--00000-- 
1. sakhakāram - Nā, katthaci. 5. nissajjam - Machasam. 
2. karamtale - katthaci; 6. patisuņitvā - Machasam. 
karattale - Machasam. 7. satam dhammam - Machasam, 
3. upanāmayī - katthaci. Nā - katthaci. 
4. āpucchim - Sīmu. 8. ghātayissāmi - Nā. 
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12. Hạnh của (Đức Bó-tát) Sutasoma:! 


345. Vào một thời điểm khác nữa, khi ta là đức vua Sutasoma. BỊ bắt 
giữ bởi Porisada (kẻ ăn thịt người), ta đã nhớ lại lời hứa với vị Bà-la- 
môn. 

346. Sau khi xó dây ở lòng bàn tay của một trăm vị Sāt-dē-ly rồi (treo 
lên) phơi khô họ, kẻ ấy đã đưa ta đi nhằm mục đích tế thần. 


347. Kẻ ăn thịt người đã hỏi ta rằng: “Có phải ngài mong muôn uiệc 
cởi trói? Ta sẽ làm theo ú thích của ngài nếu ngài còn quay trở lại.” 


348. Vào lúc ấy, sau khi đã hứa hẹn đối với câu hỏi của kẻ (ăn thịt 
người) ấy về việc trở lại của ta, ta đã đi đến thành phố tráng lệ và đã 
chối từ vương quốc. 


349. Sau khi tưởng nhớ đến Chánh Pháp đã được thực hành bởi các 
đấng Chiến Thắng thời quá khứ, ta đã trao lại tài sản cho vị Bà-la- 
môn và đã đi đến gặp kẻ ăn thịt người. 
350. Trong trường hợp ấy, không có sự phân vân ở ta về việc kẻ ấy sẽ 
giết hay không (giết). Trong khi bảo vệ lời nói chân thật, ta đã đi đến 
để buông bỏ mạng sống. Không có ai bằng (ta) về sự chân thật, điều 
này là sự toàn hảo về chân thật của ta. 
Hạnh của (đức Bồ-tát) Sutasoma là phần thứ mười hai. 
Dút sự toàn hảo về chân thật. 


--00000-- 


1. Chuyện Tiền Thân Đức Phật, câu chuyện 537. 
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13. Suvannasamacariyam 


351. Samo yada vane asim sakkena abhinimmito 
pavane sihabyagghehiva mettaya-m-upanamayim. 


352. Sīhabyagghehi dīpīhi acchehi mahisehi: ca 
pasadamigavarahehi parivāretvā vane vasim. 


353. Na mam koci uttasati, napiham bhāyāmi kassaci, 
mettābalenupatatthaddho ramāmi pavane tadāti. 


Suvaņņasāmacariyam terasamam. 


14. Ekarājacariyam 


354. Punāparam yadā homi ekarājāti vissuto 
paramam sīlam adhitthāya? pasāsāmi mahāmahim. 


355. Dasakusalakammapathe vattāmi anavasesato 
catūhi sangahavatthūhi sangaņhāmi3 mahājanam. 


356. Evam me appamattassa idhaloke parattha ca 
dabbaseno upagantva acchindanto puram mamam.4 


357. Rājūpajīve nigame sabalatthe saratthake.5 
sabbam hatthagatam katva kasuyam nikhani mamam. 


358. Amaccamandalam rajjam phītam antepuram mama 
acchinditvana gahitam piyam puttamva passaham 
mettāya me samo natthi esa me mettāpāramīti. 


EkaraJacariyam cuddasamam. 


Mettā pāramitā nitthitā. 


1 mahimsehi ca - Machasam. 3 samgahāmi - Machasam. 
2 paramamsīla madhitathāya - Nā; 4 puram mama - Sīmu. 
paramasīlam adhitthāya - Sīmu. 5 saralatthake - Nā. 
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VI. SỰ TOÀN HẢO VỀ TỪ ÁI: 


13. Hạnh của (Đức Bô-tát) Suvaņņasāma:' 


351. Vào lúc ta là Sama ở trong khu rừng đã được (Chúa Trời) Sakka 
hóa hiện ra. O trong khu rừng lớn, ta đã rải tâm từ ái đến các loài sư 
tử và cop. 


352. Ta đã sống ở trong khu rừng, được quây quần xung quanh bởi 
các loài sư tử, cọp, beo, gấu, trâu rừng, nai đốm, và heo rừng. 


353. Không loài thú nào e ngại ta, ta cũng không sợ hãi loài thú nào. 
Lúc bấy giờ, được duy trì nhờ vào năng lực từ ái, ta hứng thú ở trong 
khu rừng lớn. 


Hạnh của (đức Bồ-tát) Suvannasama là phần thứ mười ba. 


14. Hạnh của (Đức BO-tāt) Ekaraja:? 


354. Vào một thời điểm khác nữa, khi ta được nổi tiếng (với tên) là 
Ekaraja. Ta đã phát nguyện về giới hạnh tối cao và đã cai quản trái 
đất to lớn.3 


355. Ta đã thực hành về thập thiện nghiệp đạo không thiếu sót. Ta đã 
thâu phục đám đông dân chúng bằng bốn phép tiếp độ. 


356. Trong lúc ta đang tinh tấn như thế vì lợi ích ở đời này và thế 
giới khác, Dabbasenat đã tiến đến chiếm cứ thành phố của ta. 


357. Sau khi thực hiện việc thâu tóm tất cả góm có nhân sự của đức 
vua, các thị dân, cùng với quân đội, vá các cư dân của xứ sở, (vị ấy) 
đã chôn ta ở trong cái hố. 
358. (VỊ ấy) đã chiếm đoạt quần thần, vương quốc thịnh vượng, và 
hậu cung của ta. Ta đã nhìn thấy chính đứa con trai yêu dấu đang bị 
bắt đi. Không có ai bằng (ta) về từ ái, điều này là sự toàn hảo về từ ái 
của ta. 

Hạnh của (đức Bồ-tát) Ekaraja là phần thứ mười bốn. 

Dứt sự toàn hảo về từ ái. 

1. Chuyện Tiền Thân Đức Phật, câu chuyện 540. 
2. Chuyện Tiền Thân Đức Phật, câu chuyện 303. 


3. Đã cai quản vùng đất rộng lớn ở vương quốc Kasi ba trăm do-tuần, CpA. 264. 
4. Dabbasena là đức vua xứ Kosala, CpA. 264. 
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VII. UPEKKHĀPĀRAMITĀ 


15. Mahālomahamsacariyam 


359. Susāne seyyam kappemi chavatthikam upanidhaya ham! 
gomandala2 upagantva rūpam dassenti nappakam.3 


360. Apare gandhañca malañca4 bhojanam vividham bahum 
upāyanānyupanenti hatthā samviggamānasā. 


361. Ye me dukkham upadahanti ye ca denti sukham mama 
sabbesam samako homi dayakopo5 nā vijjati. 


362. Sukhadukkhatulā bhūto yasesu ayasesu ca 
sabbattha samako homi esā me upekkhā pāramīti. 


Mahalomahamsacariyam paņņarasamam. 


Upekkhā pāramitā nitthitā. 
--00000-- 


UDDĀNA GĀTHĀ 


363. YudhañJayo somanasso ayoghara bhisenaca 
soņanando$ mūgapakkho kapirājā7 saccasavhayo. 


364. Vattako maccharājā ca kaņhadīpāyano isi 
sutasomo puna āsim sāmoca ekarājahu 
upekkhā pāramī āsi iti vuttam mahesinā. 


365. Evam bahuvidhim dukkham sampatti ca8 bahuvidhā? 
bhavā bhave anubhavitvā patto sambodhimuttamam. 


366. Datvā dātabbakam dānam sīlam pūretvā asesato 
nekkhamme'° paramim gantvā patto sambodhimuttamam. 


1. upanidha - Machasam; 5. dayakopo - Nã. 

Javatthim upadhayaham gamandala - 6. soņadaņdo - Na. 

Machasam. 7. kapiraja - Na. 

2. upaganatva - naMachasam. 8. sampattimca - Machasam. 

3. dassenta nappaka - Pa. 9. bahuvidham - Machasam, katthaci. 
4. gandhamāla bhuca - Machasam. 10. nekkhamma - Machasam. 
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VI. SỰ TOÀN HẢO VỀ HÀNH XÀ: 


15. Hạnh của (Đức Bô-tát) Mahālomahamsa:' 


359. Ta nằm ở trong bãi tha ma tựa vào bộ xương người chết. Đám 
trẻ con nhà quê đã đi đến và đã phô diễn hình thức (khuấy rối) 
không phải là ít. 


360. Các đứa khác mừng rỡ, với tām trí phấn chấn, mang lại các quà 
tặng là hương thơm, vòng hoa, và vô số thực phẩm các loại. 


361. Ta đều bình đăng đối với tất cả những ai gây ra khổ đau cho ta 
cũng như những ai đem lại cho ta an lạc; thương và giận đều không 
được biết đến. 


362. Là thăng bằng giữa an lạc và khổ đau, giữa các danh thơm và 
những tiếng xấu, ta đều bình đắng trong mọi trường hợp; điều này là 
sự toàn hảo về hành xả của ta. 


Hạnh của (đức Bồ-tát) Mahālomahamsa là phần thứ mười làm. 


Dūt sự toàn hảo về hành xả. 
--00000-- 


BĀI KĒ TOM TĀT: 


363. Chuyện Yudhaūijaya, chuyện Somanassa, chuyện Ayoghara 
(ngôi nhà sắt), và chuyện Bhisa, chuyện Sona và Nanda, chuyện 
Mugapakkha (Temiya), chuyện con khi chúa, và chuyện vi (đạo sĩ) 
tên Sacca. 


364. Chuyện chim cút con, và chuyện vua cá, chuyện ấn sĩ 
Kaņhadīpāyana, lại nữa ta đã là Sutasoma, Sama, và Ekarājā, và đã 
có sự toàn hảo về hành xả; như thế đã được thuyết giảng bởi vị Đại 
Án Sĩ. 

365. Sau khi kinh nghiệm khổ đau dưới nhiều hình thức và thành 
công với nhiều thể loại ở lần tái sanh này đến lần tái sanh khác như 
thế, ta đã đạt đến quả vị Toàn Giác tối thượng. 


366. Sau khi bố thí những gì cần được bố thí, sau khi làm viên mãn 


giới hạnh không thiếu sót, sau khi đạt đến sự toàn hảo về xuất ly, ta 
đã đạt đến quả vị Toàn Giác tối thượng. 


1. Có thể liên quan đến Chuyện Tiền Thân Đức Phật, câu chuyện 94. 
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Khuddakanikāye Cariuapitakapali Upekkhaparamita 


367. Pandite paripucchitva viriyam katvana muttamam.! 
khantiya paramim gantva patto sambodhi muttamam. 


368. Katva dalhamadhitthanam saccavavanurakkhiya2 
mettaya paramim gantva patto sambodhimuttamam. 


36o. Labhalabhe yasayase sammananavamanane 
sabbattha samako hutva patto sambadhi muttamam. 


37o. Kosajjam bhayato disva viriyarambhañca khemato 
araddhaviriya hotha esa buddhanusasan1.3 


371. Vivadam bhayato disva avivadañca khemato 
samaggā sakhila hotha esa buddhānusāsanī.4 


Yudhaūjayavaggo tatiyo. 


--ooOoo-- 


Ittham sudam bhagava attano pubbacariyam sambhavayamano 
buddhapadaniyam nama dhammapariyayam abhasitthati. 


Cariyapitakapali samatta.5 


--ooOoo-- 
1. uttamam - Simu. 4. buddhānasāsanī-attha - Sīmu. 
2. rakkhiya - Nã. 5. cariya pitakam nitthatam - katthaci. 


3. buddhāna sāsanī-attha - Sīmu. 
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367. Sau khi đã vấn hỏi các bậc hiền trí, sau khi đã thể hiện sự tinh 
tấn tối thượng, sau khi đã đạt đến sự toàn hảo về nhãn nại, ta đã đạt 
đến quả vị Toàn Giác tối thượng. 


368. Sau khi đã thực hành sự quyết định vững chắc, sau khi đã hộ trì 
lời nói chân thật, sau khi đã đạt đến sự toàn hảo về từ ái, ta đã đạt 
đến quả vị Toàn Giác tối thượng. 


369. Đối với lợi lộc và không lợi lộc, đối với danh thơm và tiếng xấu, 
đối với sự kính trọng và chê bai, sau khi đã là bình đẳng trong mọi 
trường hợp, ta đã đạt đến quả vị Toàn Giác tối thượng. 


370. Sau khi thấy được sự biếng nhác là nguy hiểm và việc khởi sự 
tỉnh tấn là an toàn, hãy nó lực tỉnh tấn; đây là lời giáo huấn của chư 
Phật. 


371. Sau khi thấy được sự tranh cãi là nguy hiểm và sự không tranh 
cãi là an toàn, hãy hợp nhất, thân thiện; đây là lời giáo huấn của chư 
Phật. 

372. Sau khi thấy được sự dễ duôi là nguy hiểm và sự không dễ duôi 
là an toàn, hãy tu tập đạo lộ tám chi phần; đây là lời giáo huấn của 
chư Phật.! 


Phẩm Yudhañjaya là thứ ba. 
--ooOoo-- 


O đây, trong khi trình bày về phẩm hanh quá khứ của bản thân, đức 
Thế Tôn đã thuyết giảng về bản thể của Giáo Pháp có tên là 
Buddhāpadāniyam.2 


Hanh Tạng được đầy đủ. 


--ooOoo-- 


1. Câu kệ 372 không có ở Tạng Tích Lan, nhưng được thấy ở Tạng Thái, Miến Điện, 
Anh: 


Pamadam bhayato disvā, appamadañca khemato 

bhāvethatthangikam maggam esa buddhānusāsanī. 
2. Buddhāpadāniyam lā đề tài được thuyết giảng, lā đề tài được trinh bày có liên 
quan đến công hạnh khó làm thuộc thời xa xưa nghĩa là việc làm quá khứ của chư 
Phật, CpA. 335. 
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--ooOoo-- 
Phật Sử - Buddhavamsa: 


- (Trang 3) Thời điểm đức Phật thuyết giảng Buddhavamsa - Phật Sử: Vào 
mùa an cư mưa thứ nhất, đức Phật ngự ở vườn nai, Isipitana (Bārāņasī) và 
tế độ 5 vị Aññakondañña (Kiều Trần Như). Sau khi mùa mưa chấm dứt, 
đức Phật đã đi đến Uruvela và trong ba tháng ở tại nơi ấy đã tế độ nhóm 
một ngàn đạo sĩ tóc bën của ba anh em Kassapa. Sau đó, Ngài đã ngự đến 
thành RaJagaha (Vương Xá) và trú ở đây hai tháng. Như vậy, năm tháng 
đã trôi qua và mùa lạnh đã hoàn toàn chấm dứt. Lúc ấy, sứ giả của đức vua 
Suddhodana (Tịnh Phan) là Kaludayi đã đi đến gặp đức Phật để nhắn lời 
thỉnh mời. Và trong tháng Phagguna (tháng 2 hoặc 3 Dương Lịch), đức 
Phật đã suy nghĩ đến việc trở về thành Kapila. Thời gian di chuyển của đức 
Phật từ thành Rajagaha đến thành Kapila là hai tháng. Tại đó, đức Phật đã 
thị hiện song thông và thuyết giảng bài kinh này (BvA. 3-4). 


- (Trang 21, câu kệ 1) Bốn a-tăng-kỳ và một trăm ngàn kiếp (kappe ca 
satasahasse ca caturo ca asankhiye): 

Vē định nghĩa của từ a-tăng-kỳ (asankheyya), đa số các tài liệu giải 
thích đều cho trích dẫn ở Anguttaranikaya - Bộ Tăng Chi: “Này các Tỷ- 
kheo, có bốn vô lượng của kiếp (kappassa asankheyyāni) này. Thế nào là 
bốn? 1/- Khi kiếp chuyển thành, này các Ty-kheo, thật không dē gì để ước 
tính có bao nhiêu năm như vậy, có nhiều trăm năm như vậy, có nhiều 
ngàn năm như vậy. Có nhiều trăm ngàn năm như vậy. 2/- Khi kiếp đã 
chuyển thành và dừng lại, này các Ty-kheo, thật không dë gì ước tính như 
vậy. 3/- Khi kiếp chuyển hoại, này các Ty-kheo, thật không dē gì ước tính 
có nhiều năm như vậy ... như vậy. 4/- Khi kiếp đã chuyển hoại và dừng lại, 
này các Tỷ-kheo, thật không dễ gì ước tính ... như vậy. Này các Tỷ-kheo, có 
bốn vô lượng của kiếp nāy.”' Theo định nghĩa này, asankheuua (a-tăng- 
kỳ) là một đơn vị đo thời gian và bốn asankheuua (a-tăng-kỳ) thành, trụ, 
hoại, không sẽ tạo thành một kappa (kiếp). Theo ngữ cảnh của 
Buddhavamsa, định nghĩa asankheuua (a-tăng-kỳ) như trên xem không 
được thích hợp lắm. Trong ngữ cảnh này, bản thân chúng tôi nghĩ rằng 
asankheyya có thể lā con số đếm theo nghĩa đơn thuần của asanikheuua là 


! Kinh Tăng Chi, Chương IV Bốn Pháp, XVI Phẩm Các Căn, (VI) Kiếp. Lời dịch Việt của 
HT. Minh Châu (hình thức trình bày đã được sắp xếp lại). 
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một con số rất lớn không thể đếm được.' Và lời giải thích chúng tôi tìm 
thấy không phải ở BvA. mà ở CpA. với lời giải thích của Chú Giải Sư 
Dhammapāla: “Ó đây, asaikheuua là không có khả năng để đếm, không 
thể tính đếm được, có ý nghĩa là vượt quá sự tính đếm.” Ngài 
Dhammapäla còn giải thích rõ thêm: “Ý nghĩa ở đây là bốn lần không thể 
đếm được (bốn a-tăng-kỳ) của các đại kiếp cọng thêm một trăm ngàn đại 
kiếp” (trang 12). Như vậy “bốn a-tăng-kỳ cọng thêm một trăm ngàn” là 
một con số có giá trị vô cùng lớn. 

Kiếp (kappa) là đơn vị tính thời gian, là đại kiếp (mahākappa), không 
phải kiếp của tuổi thọ (āyukappa) (BvA. 65). Như thế, thời gian kéo dài 
của một kiếp sẽ là bao lâu? Chú Giải Sư Dhammapala trích dẫn lời đức 
Phật giải thích cho các tỳ khưu rằng: “Một kiếp (kappa) là không thể tính 
chừng ấy năm, hoặc chừng ấy trăm năm, hoặc chừng ấy ngàn năm, hoặc 
chừng ấy trăm ngàn năm (CpA. 11). Trong Samyuttanikaya, đức Phật đã 
cho ví dụ khi giải thích vấn đề này: “ Ví như, nàu Ty-kheo, có mót hòn núi 
đá lớn, một do tuần bề dài, một do tuần bề rộng, một do tuần bề cao, 
không có khe hở, không có lỗ hổng, một tảng đá thuần đặc. Rồi một 
người đến, cứ sau một trăm năm lại lau hòn đá ấu một lần uới tấm vdi 
kāsi. Nàu Ty-kheo, hòn nút đá lớn ấu được làm như uậu có thể đi đến 
đoạn tận, đoạn diệt mau hơn là một kiếp.” Hoặc “Ví như, này Ty-kheo, 
có một thành bằng sắt, dài một do tuần, rộng một do tuần, cao một do 
tuần, chứa đầu hột cải cao như chóp khăn đầu. Một người từ nơi chô dy, 
sau mỗi trăm năm lấu ra một hột cải. Nàu Tủ-kheo, đống hột cải dy 
được làm như uậu, có thể đi đến đoạn tận, đoạn diệt mau hơn là mót 
kiếp.”ˆ Như vậy, khoảng thời gian kéo dài chỉ riêng của một kiếp thôi cũng 
đã vượt quá khả năng suy nghĩ của con người. 


- (Trang 25, câu kệ 29) Năm điều sai trái của đường kinh hành là: cứng 
không bằng phẳng, cây mọc ở bên trong, lợp dày, quá chật hẹp, quá rộng. 
Đường kinh hành nên dài 60 ratana, rộng 1.5 ratana (15 mét và 37.5 cm) 
(BvA. 75-6). 


- (Trang 25, câu kệ 29) Tām đức tính của thắng trí lā: tâm được định tĩnh, 
thanh tịnh, trong sáng, không bợn nhơ, dứt khỏi tùy phiền não, trạng thái 
nhu nhuyến thích hợp cho hành động, vững vàng, bất động (BvA. 76). 


- (Trang 25, câu kệ 30) Chín điều sai trái của việc sử dụng tấm vải choàng 
là: có giá tri, trạng thái phụ thuộc vào người khác, mau do khi sử dụng và 
khi bị dơ phải giặt rồi nhuộm màu lại, trạng thái sờn cũ do sử dụng và khi 
bị sờn cũ phải mạng vá lại, khó đạt được khi tầm cầu, không thích hợp cho 


1 Concise Pali-English Dictionary của ngài A. P. Buddhadatta ghi là “không thể đếm 
được, là con số đếm lớn nhất được ghi với 141 con số không” (tr. 37). 

° Tương Ung tập II: Thiên Nhân Duyên, Chương IV: Tương Ưng Vô Thi (Anamatagga), I. 
Phẩm Thứ Nhất V. Núi, VI. Hột Cải. Lời dịch Việt của HT. Minh Châu. 
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vị xuất gia làm ẩn sĩ, được phổ biến đối với các kẻ thù nghịch và phải lo 
gìn giữ để khỏi bị trộm cắp, là đồ trang sức khi mặc vào, có dục vọng lớn 
lao khi mặc đi đường (BvA. 76). 


- (Trang 25, câu kệ 30) Mười hai đức tính của việc mặc y phục vỏ cây là: có 
giá trị thấp, không phụ thuộc vào người khác, có thể tự tay làm lấy, khi bị 
sờn cũ do sử dụng không cần phải may vá, không phải sợ trộm cắp, dễ 
dàng thực hiện khi có nhu cầu, thích hợp cho vị xuất gia làm ẩn sĩ, không 
được xem là vật trang sức, có ước muốn nhỏ nhoi về y phục, trạng thái 
thoải mái lúc sử dụng, vỏ cây đạt được dễ dàng, trạng thái thản nhiên khi y 
phục vỏ cây bị mất (BvA. 76-7). 


- (Trang 25, câu kệ 31) Tám điều sai trái của việc cư ngụ ở ngôi nhà là: 
thành tựu do nhiều công sức, việc thường xuyên quan tâm đến, cỏ, lá, đất 
sét, v.v..., thức giấc vào ban đêm nghĩ rằng: “Chỗ ngụ bị cũ ký” khiến tâm 
không định, cơ thể yếu đuối vì được ngăn cách với thời tiết nóng lạnh, 
nguyên nhân của việc che giấu điều bị chê trách (vì nghĩ rằng): “Đi uào 
nhà rồi có thể làm bất cứ điều gì xấu xa,” việc gìn git của cải (nghĩ rằng): 
“Cái nàu là của ta,” có người cùng sống chung trong nhà, có nhiều sự 
chung đụng với các loài rận rệp, bọ chét, thān lān, v.v... (BvA. 77). 


- (Trang 25, câu kệ 31) Mười đức tính của việc ngụ ở cội cây là: ít bị bận 
rộn, (nghĩ rằng): “Chỉ uiệc di đến rồi cu ngụ,” không phạm tội lõi do dē 
dàng đạt được, thường xuyên sanh khởi sự nghĩ tưởng về vô thường khi 
nhìn sự biến đổi hình thức của lá cây, không bón xẻn về chó ngụ, không 
thuận tiện làm việc xấu xa (nghĩ rằng): “Bị xấu hổ trong khi làm điêu xấu 
xa ở nơi dy,” không phải gìn giữ, sống chung với chư thiên, việc từ bỏ mái 
che, an lạc trong việc thọ dụng, không lo lắng khi đi đến mọi nơi vì việc dễ 
dàng có được chỗ ngụ ở gốc cây (BvA. 77). 


- (Trang 31, câu kệ 58): Đây là lời giải bày cụ thể về những điều kiện đầu 
tiên cần phải có của một vị Bồ Tát để đạt được sự chú nguyện 
(vyākaraņa) về việc chắc chắn được thành tựu quả vị Phật Toàn Giác 
trong ngày vị lai: Trước hết, vị Bồ Tát phải có sự phát nguyện ban đầu 
(abhinīhāra), và lời phát nguyện ban đầu chỉ có hiệu quả khi nào vị Bồ Tát 
hội đủ tám điều kiện: 1/- Bản thân là loài người, 2/- Là người nam thành 
tựu nam căn, 3/- Có chủng tử (có khả năng chứng đắc quả vị A-la-hán 
trong kiếp sống ấy), 4/- Nhìn thấy bậc Đạo Sư (phải sanh vào lúc vị Phật 
đang còn tại tiền), 5/- Là vị xuất gia (sống đời ẩn sī), 6/- Hội đủ đức hạnh 
(chứng đắc về thiền và thần thông), 7/- Có hành động hướng thượng (đến 
vị Phật đương thời), 8/- Và có lòng ước muốn theo đuổi thực hành hạnh 
nguyện (Chương I: câu kệ 58). Vị Bồ Tát cần phải thể hiện hành động 
hướng thượng (adhikara) đến đức Phật đương thời và được vị Phật ấy chú 
nguyện (I: 59-69). Kế đến, vị Bồ Tát cần quán xét về bản thân (T: 79-80) 
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và các pháp tu tập cần phải thực hành để đạt đến quả vị Phật cao quy (I: 
115-165) là: Trong thời gian dài đăng đẳng kế tiếp, trải qua không biết lā 
bao nhiêu kiếp sống trôi nổi luân hồi, vị Bồ Tát cần phải đạt đến sự toàn 
hảo về mười pháp (1o pháp ba-la-mật) là: bố thí, trì giới, xuất ly, trí tuệ, 
tỉnh tấn, nhãn nại, chân thật, quyết định, từ ái, và hành xả . Hơn nữa, mức 
độ của sự thực hành mười pháp này là vị Bồ Tát phải đạt đến sự toàn hảo 
tối thượng (paramatthapāramī) là sàn sàng hy sinh mạng sống bản thân 
để hoàn thành pháp toàn hảo ấy. 


- (Trang 31, câu kệ 64): Các vị Phật đã giác ngộ ở tại gốc cây nào, giống cây 
ấy được gọi là cây Bồ Đề (bodhirukkha), nghĩa là cây của sự Giác Ngộ (Bồ 
Dë là từ dịch âm của bodhi có nghĩa là trí giác ngộ). Như vậy, nên hiểu 
rằng tên gọi cây Bồ Đề là tên gọi chung, còn mỗi cội cây Bồ Đề của từng vị 
Phật đều có tên gọi riêng. Ví dụ đức Phật Thích Ca đã chứng ngộ Phật Quả 
ở dưới cội cây có tên là Assattha, đức Phật Dipankara là cội cây tên 
Pipphalī, đức Phật Kondañña là cội cây Sala, v.v... 


- (Trang 57, câu kệ 12): Lễ Pavāraņā thường được tiến hành vào ngày rằm 
tháng o Âm lịch sau khi đã hoàn tất ba tháng an cư mùa mưa. Các vị tỳ 
khưu tụ hội lại và thỉnh cầu hội chúng chỉ dạy về những điều Giới Luật mà 
các thành viên của hội chúng đã nhận thấy, nghe được, hoặc có hoài nghi 
về bản thân vị thỉnh cầu đã vi phạm trong thời gian qua. 


- (Trang 115, câu kệ ) Mười bốn trí tuệ của vị Phật gồm có 8 trí về Đạo Quả 
và sáu trí không phổ thông đến các Thinh Văn là: trí biết được khuynh 
hướng ngũ ngầm của chúng sanh (āsayānusayattāņam), trí biết được 
năng lực của người khác (ndriyaparopariua-ñanam), tri thị hiện song 
thông (yamakapafihariuañanam), trí thể nhập đại bi (mahākaruņā- 
samāpattiītāņam), trí toàn tri (sabbafñfñutaññanam), trí không chướng 
ngại (anāvaraņantāņam) (BvA. 185). 


- (Trang 123, câu kệ 2): Sự phân loại của kappa (kiếp): Có hai loại kappa 
(kiếp): 

1/ SufÑfña-kappa (kiếp trống không) tức là kiếp không có đức Phật 
Toàn Giác, đức Phật Độc Giác, hoặc vị Chuyển Luân Vương xuất hiện, 
nghĩa là kiếp không có những nhân vật có đức hạnh sanh lên. 

2/ Và a-suñña-kappa (kiếp không trống không) là có năm hạng: sāra- 
kappa (có một vị Phật Toàn Giác xuất hiện), manda-kappa (có hai ...), 
vara-kappa (có ba ...), sāramaņda-kappa (có bốn ...), và bhadda-kappa 
(có năm vị Phật Toàn Giác xuất hiện); nhiều vị Phật hơn nữa trong một 
kiếp là không có. 


- (Trang 241-243, chương 26): Thứ tự của 28 vị Phật sắp xếp theo các 
kappa (kiếp) được trình bày như sau: 
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Saramanda-kappa: Có bốn vị Phật là Tanhañkara, Medhankara, Sara- 
nankara, và Dīpankara 

Sara-kappa: Một vị Phật là Kondañña 

Saramanda-kappa: Bốn vị Phật là Mangala, Sumana, Revata, Sobhita 
Vara-kappa: Ba vị Phật là Anomadassī, Paduma, Nārada 

Sara-kappa: Một vị Phật là Padumuttara 

Manda-kappa: Hai vị Phật là Sumedha, SuJata 

Vara-kappa: Ba vị Phật là Piyadassī, Atthadassī, Dhammadassi 
Sara-kappa: Một vị Phật là Siddhattha 

Manda-kappa: Hai vị Phật là Tissa, Phussa 

Sara-kappa: Một vị Phật là Vipassī 

Manda-kappa: Hai vị Phật là Sikhī, Vessabhū 

Bhadda-kappa: Năm vị Phật là Kakusandha, Konagamana, Kassapa, 
Gotama, và đức Phật Metteyya vào thời vi lai. 


--00000-- 


Hanh Tang - Cariyāpitaka: 


- (Trang 283, câu kệ 167): dhammiko (người nghiêm túc) được giải thích 
là dhammacārī (người hành pháp) (CpA. 126). Kế đó, dhammacārī được 
giải thích là “người thực hành thập thiện nghiệp đạo như là bố thí, trì giới, 
v.v... và không thực hành điều sai trái đầu là nhỏ nhen” (CpA. 129-30). 


- (Trang 283, câu kệ 170): Người luyện rắn này hành hạ ta vô cùng tàn bạo 
và không biết ta thần lực của ta. Khi nỗi cơn giận dữ, ta đã nghĩ rằng: “Vậy 
thì ta sẽ phô bày thần lực của ta đối với gã này.” Cho đầu chỉ là một sự suy 
xét, nhưng nếu như ta thể hiện năng lực của tâm thì gã ấy đã bị phân tác 
tương tợ như một nắm bụi phấn (CpA. 130). 


- (Trang 2o1, câu kệ 211): Đức Bồ-tát đã bảo dùng cục đất sét đặt ở trên 
đầu của vị Bà-la-môn rồi cho vị ấy lội xuống và đứng ở trong nước. Khi 
mặt trời mọc lên thì vị Bà-la-môn hụp xuống, đầu chìm ở trong nước. Còn 
cục đất sét (thay thế cái đầu) ở trên mặt nước đã bị mặt trời làm vỡ tan 
thành bảy mảnh (CpA. 159). 


- (Trang 303, câu kệ 264): Đức Bồ-tát đã được nuôi lớn lên trong ngôi nhà 
lớn hoàn toàn bằng sắt được xây dựng theo hình thức gian nhà hình tứ 
giác nhằm mục đích ngắn ngừa các tai họa do phi nhân. Hai người anh trai 
của đức Bồ-tát đã bị con nữ Dạ-xoa ăn thịt lúc mới sanh ra (CpA. 195-6). 
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- (Trang 317, câu kệ 329): Kho lương dự trữ ám chỉ đến các con cá đang 
vướng trong bùn. Nếu trời đổ mưa làm đầy nước trong hồ thì kho lương 
dự trữ của loài qua sẽ bị tiêu tan (CpA. 238-9). 


- (Trang 317, câu kệ 334): Trong thời quá khứ, tiền thân vị này đã dùng 
một mảnh gó mun đâm xuyên qua con ruồi, CpA. 243. 


--00000-- 


Các đơn vị đo lường 


koti = 1o triệu, đơn vi đo số lượng. 
hattha = 0.5 mét, đơn vị đo chiều dài tính theo cánh tay. 
ratana = 0.25 mét, đơn vị đo chiều dài. 


yojana  # 16 km, đơn vị đo chiều dài (dịch âm là do-tuần). 

gāvuta  # 4km, đơn vị đo chiều dài (4 gāvuta = 1 yojana). 

dona = 4 alahaka = 16 nali, don vi do thë tích 

nali = đơn vi do thể tích. Lượng gạo 1 nali khi nấu chín thì chứa 
đầy 1 bình bát bậc trung. 


--00000-- 


A Vajirañanavarorasa, Krom Phraya, The Entrance to the Vinaya - Vinayamukha Vol. I, 
3 tập, dịch từ tiếng Thái (Bangkok: Mahāmakuta Rājavidyālaya Press, 1969-89), trang 
237. 
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Suttantapitake Khuddakanikaye 
BUDDHAVAMSAPĀĻI 


GĀTHĀDIPĀDASŪCI - THU MUC CĀU KË PALI: 


Trang 

A 
Akkamitvana mam buddho 28 
Aggī candasuriyanam 150 


Ajapālarukkhamūlamhi/asmim 30, 
62,70, 78, 86, 102, 110, 124, 132, 
140, 148, 158, 164, 172, 178, 186, 

194, 202, 210, 218, 226 


Accuto ca sumano ca 212 
Ajjhāyako mantadharo 20 
Aūijalim paggahetvana 12 
Atthangavacanasampanno 214 
Atthadosasamākiņņam 24 
Atthanavutisahassānam 152 
Atthapaññasa ratanam 98, 112 
Atthasatasahassānam 100 
Atthasattatisahassānam 152 
Atthasārīrikā thūpā 244 
Atthārase kappasate 242 
Atthāsīti ratanāni 74, 120, 136 
Atikkattā gaņanapatham 84 
Atītabuddhānam jinānam desitam 18 
Atulam dassetvā obhāsam 156 
Atulā'si pabhā tassa 68 
Atthadassī jinavaro 156 
Atthi hehiti so maggo 20 
Adamsu te mamokāsam 26 
Advejjhavacanā buddhā 38 
Anāsavā vītarāgā 30, 186, 194, 


202, 210, 218, 226, 228, 234 


A 
Anitthagandho pakkamati 
Anitthite mamokāse 
Anivattimānasam ñatva 
Anukampako kāruņiko 
Anulā ca uruvelā ca 
AnuvyañJanasampannam 
Anunatimsasahassani 
Anūnasoļasasahassāni 
Anupamam nāma nagaram 
Anomadassī jino satthā 
Anomadassissa aparena 
Anomadassī padumo 
Anovatthena udakam 
Antalikkhamhi akase 
Aparampi dhammam desento 
Aparimeyye ito kappe 
Abbhuto vata no ajja 
Abhiññabalattanam 
Abhivadanam thomanañca 
Amitā asama c eva 
Aram ca mithilayam 
AriyañJasam thomayanta 
Avijjam sabbam padāletvā 
Asamo ca sunetto ca 
Asītibhikkhusahassānam 
Asītisatasahassānam 
Asīti hatthamubbedho 
Ahametarahi sambuddho 
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A 

Aham tada manavako 224 
26, 56, 6o, 
68, 7o, 78, 84, 94, 102, 108, 
116, 122, 130, 140, 146, 152, 
158, 164, 170, 178, 184, 192, 
200, 208, 216 

30, 62, 
70, 78, 86, 94, 102, 116, 124, 132, 
140, 148, 154, 158, 164, 178, 

186, 194, 202, 210, 218, 226 


Aham tena samayena 


Ahu kapilavhayā rammā 


Aho acchariyam loke 8, 16 
A 
Akasattha ca bhummattha 8,34 
Acaragunasampanno 202 
Adaya mam ghatīkāro 226 
Ādittanti ca rāgaggi 200 
Ānando nām'upatthāko 30 
Āpatti-anāpattiyā 14 
Ābhassarā subhakiņņā 6 
Āraddhaviriyo hutvā 226 
Arāmikā jānapadā 140 
Ālokam dassayitvāna 190 
Āhate amatabherimhi 122 
I 


Idam sutvāna vacanam 32,62, 
70, 80, 86, 94, 104, 110, 118, 124, 
132, 142, 148, 154, 160, 166, 172, 


180, 186, 194, 204, 210, 218, 228 


Idh'evāham etarahi 234 
Iddhivaram puññavaram 190 
Iddhi ca ādesanānusāsanī 4 
Idhe'va parinibbissam 238 
Idh'evāham etarahi 234 
Indriyabalabojjhanga 60 


I 
Imamhi bhaddake kappe 242 
Imassa janikā mātā 30, 62, 
70, 86, 94, 102, 110, 116, 
124, 132, 140, 148, 154, 
160, 166, 172, 180, 186, 
194, 202, 210, 218, 226 


Imam tvam dutiyam tāva 40 

Imam tvam pathamam tāva 40 

Iminā me adhikārena 28 

Ime dhamme sammasato 48 
U 

Ukkasitañca khipitam 12 

Ukkutthisaddam vattenti 32, 


62, 72, 80, 86, 96,104, 110, 
118, 124, 132, 142, 148, 154, 
160, 166, 172, 180, 188, 
194, 210, 204, 218, 228 


Uggato nāma so rājā 92 
Uggarindo ca vasabho ca 120 
Uggo ca somadevo ca 222 
U 

Uccattanena so buddho 82, 88, 

198, 222, 230 
Uttamam pavaram settham 176 
Uttarā nandamātā ca 236 
Uttarā phaggunī ceva 120 
Upasankamanto naravasabham 138 
Upasankamitvā passanti 12 
Upasankamitvā sambuddham 186 
Uppajjante ca Jayante 26 
Ubbiggā tasitā bhītā 48 
Uyyāne vessare nama 74 
Uragova tacam jiņņam 112 
Uruvelo ca yasavo 136 
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E 
Ekakkhandho pavatthitva 
Ekatimse ito kappe 
Ekanavute ito kappe 
Eka datha tidasapure 
Ekunatimsa vassani 
Eko ajatasattussa 
Eko ca ramagamamhi 
Eko'va5 sannipato me 
Ettakāye va te loke 
Etesam cittamaññaya 
Etha sabbe samāgantvā 
Evametena yogena 
Evameva mayam sabbe 


144 
242 
242 
244 
236 
244 
244 
234 
48 
14 
12 
76 
32, 


64, 72, 80, 86, 96,104, 
110, 118, 126, 134, 142, 
148, 154, 160, 166, 
174, 180, 188, 196, 
204, 212, 220, 228 


Evameva ham imam kāyam 
Evam me siddhippattassa 
Evam aham samsaritvā 
Evam kilesapariruddho 
Evam kilesamaladhovam 
Evam kilesavyādhīhi 


E 
Evam nirākulam āsi 
Evam sabbaguņopetam 
Evā ham cintayitvāna 
Eso hi sammasambuddho 
Eso hi sangharatano 


O 
Okkanti me samo natthi 
Obhāsam dassayitvāna 
Obhāsitā ca pathavī sadevakā 


24 
26 
228 
22 
22 
22 


O 
Ovaditva bahu satte 182 
Ovadako viññapako 122 
Ovādam anusitthiñca 98 
K 
Kakusandhassa aparena 216 
Kakusandhassa bhagavato 2o8 
Kakusandho jinavaro 214 
Kathinatthārasamaye 108 
Kappasatasahassamhi 240 
Kappe ca satasahasse ca 20 
Kassaci deti sumaññam 54 
Kassaci varasamapattiyo 54 
Kassapassa bhagavato 226 
Kalo yam te mahāvīra 14 
Kappasatasahassamhi 240 
Kasikam nama nagaram 185 
Kim me aññatavesena 28 
Kim me ekena tinnena 28 
Kim etam acchariyam loke 14 
Kim bhavissati lokassa 50 
Kidiso te mahavira 16 
Kuddā kavātā bhittī ca 128 
Kudda kavātā selā ca 48 
Kevalam sabbam datvāna 132 
Kese muūcitvaham tattha 28 
Kotisatasahassanam 6o, 78 
Konagamanassa aparena 224 
Konagamano sambuddho 222 
Kondaññassa aparena 68, 240 
Konagamano sambuddho 66 
Kolito upatisso ca 30, 


62, 7o, 8o, 86, 944, 102, 110, 
116, 124, 132, 14O, 148, 154, 
160, 166, 172, 180, 186, 194, 

202, 210, 218, 226, 236 
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KH 
Khaņdo ca tissanāmo ca 188 
Khīņāsavasatasahassānam 170 
Khīņāsavehi vimalehi 12, 66 
Khemakam nāma nagaram 174 
Khemā uppalavaņņā ca 62,70, 


80, 86, 94, 102, 110, 116, 124, 132, 
140, 148, 154, 160, 166, 172, 180, 
186, 194, 204, 210, 218, 228, 236 


Khemā ca saccanāmā ca 162 
G 
Gajjitā kālamegho'va 14 
Gāyanti selenti ca vādayanti 10 
GH 
Ghatānekasahassāni 48 
C 
Cakkavattimaņi nāma 136 
Cankamam tattha māpesi 24 
Cankame cankakamanto va 16 
Catudīpe mahārajjam 140 
Catunavute ito kappe 242 
Catumāsam yadā buddho 224 
Catuvīsatisahassāni 196 
Cattārisatasahassāni 56, 236 
Cattāro te asankheyyā 14 
Cattālīsa samādantā 244 
Candappabhā suriyappabhā 112 
Candā ca candamittā ca 188 
Cando va vimalo suddho 138 
Campakam nāma nagaram 112 
Campakam salalam nīpam 28 
Calati ravati pathavī 48 
Cātuvaņņaparivutam 172 


Cālā ca upacālā ca 182 
Citto ca hatthāļavako 32, 62, 
70, 80, 94, 104, 116, 160, 166, 172, 
180, 186, 194, 204, 210, 218, 228 


Cutī ca upapatti ca 38 
CH 
Channam satasahassānam 102 
J 
Janasannipāto atulo 146 
Jambuto phalamānetvā 164 
Jalantam dīparukkham va 10, 12 
Jātidhammo jarādhammo 20 
Jotayitvāna saddhammam 58 


TH 


Thapayitvāna dhammukkam 238 


T 
Tañca ñanam atuliyam 82 
Tato padakkhinam katva 30, 62, 


7O, 78, 94, 102, 116, 124, 
132, 140, 148, 154, 160, 
166, 172, 180, 186, 194, 

202, 210, 218, 226 


Tato parampi desente 6o, 92, 234 
Tato paramhi samaye 10O 
Tato parampi vassante 10O, 122 
Tato param navutikotī 146 
Tato param sannipāte 78 
Tato vikubbanam katvā 216 
Tattha tāņavaruppājji 114 
Tattha thatvā vicintesim 26 
Tattha padhānam padahim 24 
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T 

Tatthappamatto viharanto 64, 72, 134 
Tattha sabbakilesani 114 
Tattha'si rukkho yasavipulo 114 
Tatth'eva mandakappamhi 138, 152, 

158, 178, 200 
Tathe'va tvampi saccesu 46 
Tathe'ca tvampi adhitthāne 46 
Tathe'va tvampi sukhadukkhe 48 
Tathe'va tvampi hitāhite 48 
Tatheva tvam catusu bhūmīsu 40 
Tatheva tvam sabbakālam 42 
Tatheva tvam sabbabhave 42, 44 
Tath'eva yācake disva 40 
Tathevimam pūtikāyam 22 
Tadā te bhojayitvāna 54 
Tadā te vimalā bhikkhū 108 
Tadā devamanussānam 114 
Tadā'p'aham asamasamam 116 
Tadāpi dhammadesane 76 
Tadāpi mam buddhadhammam 88 
Tadāpi so mahāvīro 110 
Tadā pītimanubrūhanto 72 
Tada ham nāgabhavanā 78 
Tapussabhallika nama 58 
Tamandhakāram vidhametvā 170 
Tamaham upasankamma 68 
Tasmim cankamane dhīro 6 
Tassa gilānapucchāya 84 
Tassa datvāna ārāmam 146 
Tassa dhammam suņitvāna 146 
Tassa puttho viyākāsi 18 
Tassa buddhassa asamassa 202 
Tassa byāmappabhā kāyā 120, 198 
Tassa yāgam pakittento 92 
Tassa sammasato dhammam 50 
Tassa sarīre nibbattā pabhā 90 


T 

Tassa silam samadhiñca 84 
Tassāpi atulatej assa 108, 146, 
158, 162, 164, 176 

Tassapi asamam sīlam 108 
Tassapi atula iddhi 17O 
Tassapi devadevassa 150, 
158, 216, 224 

Tassāpi lokanāthassa 152 
Tassāpi vacanam sutvā 72, 8O, 


88, 96, 104, 112, 118, 126, 134, 
142, 150, 156, 160, 166, 174, 180 


Tassabhisamaya tīņi 84 
Tassāham vacanam sutvā 64, 
188, 196, 204, 212, 220, 228 

Tāni ca atulatejāni 238 
Tāya parisāya sambuddho 92 
Tāraņīye tārayitvā 82 
Tārāgaņā virocanti 36 
tavata titthamano so 58 
Tavatimsa ca yama ca 6 
Ticattārīsasahassāni 118, 
126, 162, 188, 

Titthiye abhimaddanto 60 
Tisoļasasahassāni 134, 168, 230 
Tissā ca upatissā 66 
Tisso ca bhāradvājo ca 230 
Tisso jinavaro buddho 176 
Timsakappasahassamhi 240 
Tīņidasasahassāni 182 
Tīņi satasahassāni 56, 64 
Tutthahattho pamudito 26 
Tulāsanghātānuvaggā 6 
Tuvam satthā ca ketu ca 6 
Tusitā kāyā cavitvāna 16 
Tettimsatisahassāni 150, 156 
Tettimsasatasahassāni 112 
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T 
Tettimsasahassāni 88 
Tena yogena janakāyam 54 
Te'pi khīņāsavā bhikkhū 82 
Te me putthā byākarimsu 26 
Te pi sabbe amitayasā 136 
Tevijjachalabhiññehi 136 
Tevijjabhusanam datva 232 
Tevīsatisahassāni 104 
Te satthisahassāni 82 
Tesam tadā saññapesi 50 
Tehi thutappasattho 52 
Tehi bhikkhūhi parivuto 12 

TH 
Thalajā dakajā pupphā 34 

D 
Dasadisā pabhāsetvā 238 
Dasadhamme pūrayitvāna 216 
Dasanāgabalam kāye 10 
Dasapāramī tayā dhīra 18 
Dasavassasahassāni 56, 

64, 104, 112, 

126, 156, 168 
Dasavīsasahassānam 56, 234 
Dasasahassī atikkamma 4 
Dasasahassī lokadhātu 4, 8,34 
Dasahi saddehi avivittam 20 
Dassanam me atikkante 32 
Dassanīyam sabbajanam 206 
Dassanena pi tam buddham 100 
Dassayitvā buddhabalam 90 
Daļham paggaņha viriyam 38 
Dānam sīlam ca nekkhammam 16 
Dāmā c'eva samālā ca 206 
Dibbacakkhūnam yo aggo 14 


T 

Dibbam mandaravam puppham 6, 
28, 152, 170 

Dibbam mānusakam puppham ` so 
Dīpankarassa aparena 60, 240 
Dīpankarassa bhagavato 240 
Dīpankaro jino satthā 58 
Dīpankaro lokavidū 30, 32 
Dutiyo kotisahassānam 68 
Dutiyo navutikotīnam 170 
Duve vassasahassāni 228 
Devatā devakañña ca 8 
Devaloke vasitvāna 94 
Devalo ca sujāto ca 128 
Devā dibbehi turiyehi 28 
Devā manusse passanti 28 
Desente pavaram dhammam 138 
Dvenavute ito kappe 242 

DH 

Dhanafijayo visākho ca 182 
Dhammukkam dhārayitvāna 74 
Dhammacakkam pavattetvā 184 
Dhammacakkam pavattente 60, 
178, 192, 200, 208, 216, 224 
Dhammacetim samussitvā 222 
Dhammataļākam mapetva 23o 
Dhammadassissa aparena 164 
Dhammadassī mahāvīro 162 
Dhammamegham pavassetvā 198 
Dhammavimalamādāsam 230 
Dhammam vitthārikam katvā 206 
Dhammā c'eva sudhammā ca 156 
Dhammāpaņam pasāretvā 214 
Dhammabhisamayo tassa 10O 
Dharanupamo khamanena 60 
Dhātuvitthārikam āsi 246 
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N 
Nakulo ca nisabho ca 156 
Na keci tena samayena 120 
Nagaram aruņavatī nama 106 
Nagaram uttaram nama 72 
Nagaram kapilavatthu me 236 
Nagaram khemavatī nāma 212 
Nagaram candavatī nāma 104 
Nagaram dhaññavati nama 118 
Nagaram bandhumati nama 188 
Nagaram baranasi nama 228 
Nagaram rammavatī nama 56, 64 
Nagaram hamsavatī nama 126 
Nagaram sabbangasampannam 20 
Nagaram sudhaññavati 88 
Nagaram sobhavatī nama 220 
Nagare amaravatiya 20 
Na tassa kaņtakā honti 144 
Nandā c'eva sunandā ca 58 
Nandivaddho sirivaddho 106 
Nando c'eva visākho ca 74 
Naradevassa yakkhassa 208, 224 
Navavassasahassāni 72, 80, 
96, 118, 134, 142, 150, 182 
Navutivassasahassāni 74, 
82, o8, 120, 
136, 144, 150, 182 
Navutisatasahassanam 178 
Na h'ete ettakayeva 4O, 
42, 44, 46, 48 
Na h'ete Jananti sadevamānusā 2 
Na hoti arati sattanam 36 
Naga ca nagasamala ca 144 
Naradassa aparena 122, 240 
Naradassa bhagavato 240 
Narado jinavasabho 120 
Nijjinitvā kilese so 76 


N 
Nimitte caturo disvā 56, 64, 74, 82, 
88, 96, 104, 112, 118, 126, 134, 
142, 150, 156, 162, 168, 174, 182, 
188, 196, 206, 212, 220, 230, 236 


Nirantaram akutilam 76 
Nirayesu dasasahassī 36 
Nisabho ca anomo ca 106 
Nekānam nāgakotīnam 184 
NerañJaranaditire 186 
Nerañjaraya tīramhi 30, 62, 7O, 


78, 86, 94, 102, 110, 116, 124, 
132, 140, 148, 154, 16o, 166, 
172, 180, 202, 218, 226 


P 
Pakarane satta desento 216 
Pakkante carikam ratthe 200 
Paccantadesavisaye 26 
Paccuggamanā vattanti 28 
Pañcannam bhikkhusatanam 10 
Pañcabhikkhusata sabbe 12 
Paññasa ratano asi 144 
Pathamābhisamaye buddho 54, 108 
Pathaviyam nipannassa 28 
Pattañca cīvaram datvā 208 
Pattunnam cīnapattaūīca 216 
Patvāna bodhimatulam 68 
Padumassa aparena 114 
Padumuttarassa aparena 130 
Padumuttarassa bhagavato 122 
Padumuttaro Jino buddho 128 
Padumo kuñjaro ceva 88 
Padumo jinavaro satthā 112 
Padumo phussadevo ca 162 
Padhānacāram caritvāna 58 
Parikkhāram avasesam 246 
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P 
Paripakkamanase satte 
Pallankābhūjena mayham 
Pallañkena nisiditva 
Pasannanetto sumukho 
Passatha imam tapasam 
Passanti tam devasangha 
Pataliputtanagare 
Patihiram karonte ca 
Papunitvana sambuddho 
Papunitvana sambodhim 
Palito sabbadassī ca 
Pītipāmojjajananam 
Puņņamāse yathā cando 
Puna cārikam pakkante 
Puna nāradakūtamhi 
Punabbasumitto nāgo ca 
Punāparam amitayaso 


Punāparam kumbhakaņņam 


Punāparam dasabalo 
Punāparam devakūte 
Punāparam puragaņo 
Punāparam yadā buddho 
Punāparam rājaputto 
Punāparam bhimarathe 
Punāparam sannipāte 
Punāparam so narāsabho 


PH 
Phalamākankhamānānam 
Phale cattāri samaññe 
Phussassa ca aparena 
Phussā c eva ca sudatta 
Phusso jinavaro satthā 


B 
Bahudussavaram datvā 


112 
32 

32 

130 

30, 164 
6,8 
244 

216 

138 

114 

150 

18 

52 

122 

56 

190 
130, 184 
130 

130 

130 

92 

152, 158 
92 

164 

138 

108 


234 

76 
184 
174 
182 


192 


B 
Bahū deve manusse ca 190 
Bārāņasiyam isipatane 236 
Buddhassa vacanam sutvā 38,50 
Buddhoti tesam sutvāna 8 
Buddho'ti mama sutvāna 26 
Bodhaneyyam janam disvā 54 


Byāmappabhā sadā mayham 236 
Brahmadevo ca udayo ca 174 
Brahmā ca lokādhipatī sahampati 2 
Brahmunā yācito santo 64, 74, 82, 
88, 96, 104, 112, 120, 128, 134,144, 
150, 152, 156, 162, 168, 174, 182, 

188, 196, 206, 212, 220, 230, 234 


Brāhmaņo aggidatto ca 212 
Brāhmaņo brahmadatto ca 228 
Brāhmaņo yaññadatto ca 220 
BH 
Bhagavā ca tamhi samaye 16 
Bhaddasālo jitamitto 120 
Bhaddā c'eva subhaddā 88 
Bhaddo c'eva subhaddo ca 64 
Bhayam tada na bhavati 36 
Bhikkhusatasahassānam 192 
Bhiyyaso uttaro nāma 220 
Bhiyyo c'eva asamo ca 112 


Bhummā mahārājikā tāvatimsā 4 


M 
Makhilā ca padumā ceti 196 
Mangalassa aparena 76 
Mangalo ca sumano ca 240 
Manimutta vālukākiņņā 6 
Maņdakappo'va so āsi 122 
Madanimmadanam sokanudam 18 


Madhurāyam bhagavato patto 244 
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M 
Manussattam lingasampatti 
Mama acchariyam disvā 
Mayi pabbajite sante 
Mahā acchariyam disvā 
Mahākassapo pi ca thero 
Mahāgotamo jinavaro 
Mahādānam pavattetvā 
Mahāditthim vinodento 
Mahādoņam nāgarājam 
Mahāvātā na vāyanti 
Mahāvilāso tassa jano 
Mahāsamuddo ābhujati 
Mahāhanūsabhakkhandho 
Mānusakā ca dibbā ca 
Mārasenam pamadditvā 
Muñcanti puppham pana 
pañcavannikam 


Mekhalam nama nagaram 


Y 
Yatha andughare puriso 
Yatha arīhi pariruddho 
Yatha apannasattanam 
Yatha uccarathanamhi 
Yatha uluhi gaganam 
Yatha ya kaci nadiyo 
Yatha khittam nabhe leddu 
Yatha guthagato puriso 
Yatha tuyham mahavira 
Yatha nikkhantasayanassa 
Yatha'pi unhe vijjante 
Yatha'pi udakam nama 
Yatha'pi osadhī nama 
Yathā'pi kunapam puriso 
Yathā'pi kumbho sampuņņo 
Yathāpi jajjaram nāvam 


30 
226 
170 
200 

14 
244 
202 
200 

114 


222 


120 


Y 
Yathāpi camarī vālam 40 
Yathā'pi dukkhe vijjante 20 
Yatha p1 pathavī nama 44, 48 
Yatha pi pabbato selo 46 
Yathāpi pape vijjante 22 
Yathāpi puriso corehi 24 
Yatha pi byādhito puriso 22 
Yathāpi bhikkhu bhikkhanto 42 
Yathā'pi sabbasattānam 38 
Yathā'pi samaye patte 50 
Yathāpi sāgare mi 74, 144 
Yathāpi sāgaro nāma 98 
Yathāpi sīho migarājā 44 


Yathā manussā nadim tarantā 32, 64, 
72, 80, 86, 96, 104, 110, 118, 126, 
134, 142, 148, 154, 160, 166, 174, 

180, 188, 196, 204, 210, 220, 228 


Yathā yā kāci nadiyo 52 
Yathā ye keci sambuddhā 50, 52 
Yathā rattikkhaye patte 38 
Yathā suphullam pavanam 98 
Yadā arindamam rājam 84 
Yadā ca devabhavanamhi 54 
Yadā ca padumo buddho 108 
Yadā devā manussā ca 76 
Yadā doņamukham hatthim 146 
Yadā buddho atthadassī 152 
Yadā buddho asamasamo 122 


Yadā buddho dhammadassī 158 
Yadā buddho dhammam desesi 164 


Yadā buddho pāpuņitvā 130 
Yadā buddho buddhaguņam 114 
Yadā sakko upagaūji 158 
Yadā sakko devarājā 78 
Yadā sujāto amitayaso 138 
Yadā sujāto asamasamo 138 
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Y 
Yada sunando cakkavatti 68 
Yada ham tusite kaye 14 
Yada ham mātukucchito 16 
Yadi buddhassa sodhetha 26 


Yadimassa lokanathassa 32, 62, 
72, 8o, 86, 96, 104, 110, 118, 126, 
134, 142, 148, 154, 160, 166, 174, 


180, 188, 196, 204, 210, 220, 228 


Yannūnimam pūtikāyam 20 
Yamakam patihirañca 192 
Yamakam vikubbanam katvā 224 
Yamaham ajja byākāsim 50 
Yamhi kāle mahāvīro 56, 76, 114, 122 
Yā pubbe bodhisattānam 34 
Yāva atthāsi sambuddho 74 
Yāvatā nirayā nāma 38 
Yāvatā parisā āsī 48 
Yāvatā buddhabhaņitam 226 
Yāva hetthā avīcito 92 
Ye appamattā akhilā 76 
Ye keci tena samayena 56 
Ye keci loke vandaneyyā 10 
Ye tatthāsum jinaputtā 32 
Yepi dighayuka naga 8 
Yo'pi paññaya asamo 84 
R 
Rajonuddhamsati uddham 36 
Rammo eva sudatto ca 98 
Rahogato nisīditvā 20 
Rāgo tadā tanu hoti 36 
Radha ceva surādhā ca 112 
Rāmā c'eva surāmā ca 136 
Rahumutto yathā suriyo 52 
Rūpe sīlasamādhimhi 10 
Revatassa aparena 92 


R 


Revato yasadharo buddho 90 
Rogā tanupasammanti 36 
L 
Lakkhane itihase ca 226 
Lata va yadi va rukkha 34 
Lokappasadanam nama 12 
Loke acchariyam disva 14O 
Vv 

Vatti cakkam mahāvīro 58 
Vanditva sirasa pade 108 
Varuno ca sarano ca 82 
Varuno brahmadevo ca 88 
Valahakova anilena 176 
Vasati tattha khemapure 212 
Vassasatasahassāni 66, 106, 112, 128 
Vassam vutthassa bhagavato 78 
Vāpitam ropitam dhaññam 24 
Vicittapupphā gaganā 34 
Vicinanto tadā dakkhim 40, 

42, 44, 46, 48 
Vitiņņo c'eva tisso ca 128 
Vitthārikam bahujaññam 56, 234 
Vidhuro sañjivanamo ca 212 
Vipassissa aparena 192 
Vipassījinavaro buddho 190 
Vipulam pabham dassayitvā 168 
Vimalo hoti suriyo sabbā 36 
Virocamāno vimalo 234 
Vīsativassasahassāni 230 
Vīsatibhikkhusahassānam 224 
Vedajātam janam disvā 26 
Vedayanti ca te sotthim 50 
Vebhāram nāma nagaram 166 
Vessabhussa aparena 208 
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Vv 
Vessabhu jinavaro satthā 206 
Vyāhatā titthiyā sabbe 126 
S 
Sakam sakam hi bhavane 8 
Sankhā ca paņavā c'eva 8 
Sankhārānam sabhāvantam 74 
Sangītiyo pavattenti 8 
Sañchaddhitam kulamūlam 224 
Satthi bhikkhusahassānam 200 
Satthiratanamubbedho 206 
Satthivassasahassani 90, 206 
Satthisatasahassānam 178 
Satavassasahassāni 58 
Satiphalakam datvāna 230 
Sattatibhikkhusahassānam 192 
Sattativassasahassani 108 
Sattavassasahassāni 174, 196 
Sattasatasahassānam 100, 178 
Sattāham patisallānā 84 
Sattāham varasamāpattiyā 108 


Sattuttamo anadhivaro vināyako 4 
Sadevagandhabbamanussarakkhase 


4, 6 
Saddhammapaņdaracchattam 232 


Saddhāpītimupāgantvā 202 
Santāretvā bahujanam 128 
Santo ca upasanto ca 156 
Sandhako dhammako c'eva 150 
Sannipātā tayo āsum 54; 


60, 68, 78, 84, 92, 100, 
108, 114, 122, 130, 138, 
146, 152, 164, 170, 178, 


184, 192, 200 
Sabbaññutam gavesanto 220 
Sabbākārena bhāsato 184 


S 
Sabbītiyo vivajjantu 50 
Sabbe tattha samāgantvā 126 
Sabbe devā padissanti 38 
Samatimsasahassāni 72,174, 212 
Samadiyitva buddhagunam 50 
Samudda ca uttara ceti 220 


Sampannavijjācaraņassa tādino > 


Sambalo ca sirī ceva 
Sambalo ca sumitto ca 


Sambuddhadassanam gantvā 216 


Saranagamane kañci 
Saraņo bhāvitatto ca 
Saraņo sabbakāmo ca 
Saraņam nāma nagaram 
Sahassiyamhi lokamhi 
Samsārasotam chinditvā 
Samsārasotam taraņāya 
Sāgaro'va asankhobho 
Sā ca atuliyā jinassa 

Sā ca iddhi so ca yaso 
Sātakam pajahim tattha 
Sādhūti te patissutvā 
Sāmā ca campā nāmā ca 
Sāriputto mahapañño 
Sālo ca upasālo ca 

Sikhī munivaro buddho 
Siddhattha aparena 


212 
10, 12, 16 
112 
198 
170 


Siddhattho munivaro buddho 168 


Sirivaddho ca nando ca 
Sītam vyapagatam hoti 
Sīlakaūīcukam datvana 
Sīvalā ca asokā ca 
Sīvalā ca surāmā ca 


196 
34 
230 
74 
168 


Sukhumanipuņatthapatividdho 14 


Sukhena sukhito homi 
Sujātassa aparena 
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S S 

Sujātā dhammadinnā ca 150 So jino sakagehamhi 92 
Sujāto jinavaro buddho 144 Soņā ca upasoņā ca 82 
Suttantam vinayaūicāpi 64, Soņo ca uttaro c eva 206 

72, 134, 142, 180 Soņo ca upasoņo ca 66 
Sudatto c'eva citto ca 144 Sotthiko c eva rammo ca 206 
Sudassanam nagaravaram 130 So'pi tadā amatabherim 76 
Sudassanam nāma nagaram 134 So'pi dhammam pakāsesi 84 
Sudassano ca devo ca 144 So'pi patvāna sambodhim 164 
Sudassano devarājā 146 So'pi buddho amitayaso 146, 150 
Sudevo dhammaseno ca 74 So'pi buddho asamasamo 120, 
Sudhaññam nama nagaram 15O 15O, 156, 162, 168 
Sudhammam nama nagaram 96 So pi buddho narasabho 156 
Sudhammadevapure ramme 224 So pi buddho pakāsesi 68 
Sunandassanucara janatā 68 So'pi buddho satthiratano 176 
Sundarī ca sumanā ca 106 So'pi mam buddho vyākāsi 62, 
Supupphitam pāvacanam ` 56,106 70, 78, 84, 94, 
Suppiyo ca samuddo ca 168 140, 146, 152, 
Suphullam sālarājam va 10 158, 178, 
Suphullo salaraja va 162 186, 194 
Suppiyo ca samuddo ca 168 So'pi mam muni vyākāsi 208 
Subhaddo katisaho c'eva 162 So piyadassī munivaro 150 
Sumangalam nāma nagaram 142 So'pi sabbam tamam hantvā 178 
Sumangalo ghatikāro ca 230 So buddho cakkavattissa 114 
Sumangalo ca tisso ca 58 So buddho dasasahassimhi 170 
Sumanassa aparena 84 So buddho satthi ratanam 168 
Sumano yasadharo buddho 82 Sobhanam nama nagaram 156 
Sumedho Jinavaro buddho 136 Sobhitassa aparena 100, 24O 
Surakkhito dhammaseno 182 Sobhito varasambuddho o8 
Surindadevabhavane 68 So yācito devavarena cakkhumā 4 
So atthāsīti hatthani 66 
So kassapo jinavaro sattha 232 H 
So ca kayo ratananibho 9O Hatthiyanam nimminitvā 192 
So ca buddho asamasamo 98, 144 Handa buddhakare dhamme 40 
So ca rukkho jātaruciro 144 Handāham dassayissāmi 2 
So ca sattha amitayaso 106 Himavantassa avidure 24 
So chetva bandhanam sabbam 100 Hinkāram sadhukarañca 8 
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Akanittha 
Ajapala 
Atideva 
Atula 


Atthadassī 
Anupama 


Anuruddha 
Anula 
Anoma 
Anomadassī 
Abhaya 
Abhibhū 
Amara 
Amita 
Arindama 
Arunavantu 
Asama 
Asama 
Asoka 
Asoka 


BUDDHAVAMSAPĀĻI 


SANNĀNĀMĀNUKKAMANIKĀ - THU MUC DANH TŪ RIĒNG: 


Trang 


6 

30 

84 

(atraja) 196, 
(bodhisatta) 78, 184 
152 

(atraja) 82, 168, 182, 
(nagaram) 204 
14, 64 

74, 230 

96, 106 

100, 108 

156 

196 

20 

128 

192 

196 

96, 112 

112 

188 

74 


A 


Ānanda (atraja) 174, (upatthāka) 30, 
62, 70, 80, 86, 94, 102, 110, 116, 

124, 132, 140, 148, 154, 160, 166, 

172, 180, 186, 194, 202, 210, 218, 
226, 236, (khattiya) 126, (pitu) 122 


Ābhassara 


6 


Trang 

U 
Ugga 222 
Uggata 142 


Uttara (aggasāvakā) 206, 220, 
(atraja) 126, 212, (khattiya) 72, 
(nagaram) 72, (pāsāda) 112, 
(māņavo) 130 

Uttarā (aggasāvikā) 120, 220, 
(janikā) 72, 220, (nārī) 112, 
(upatthikā) 32, 62, 70, 80, 86, 
94, 104, 110, 116, 124, 132, 140, 
148, 154, 160, 166, 172, 180, 186, 
190, 194, 204, 210, 218, 228, 236 


U 
Udaya 174 
Udena 82, 166 
Upavālā 82, 182 
Upatissa 30, 62, 


70, 80, 86, 94, 102, 110, 116, 
124, 132, 140, 148, 154, 160, 
166, 172, 180, 186, 194, 202, 

210, 218, 226, 236 


Upatissā 66 
Upavāta 104 
Upasanta 156 
Upasāla 112 
Upasena 142 
Upasenā 174 
Upasoņa 66, 82 
Upāli 10 
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U 

Uppalavanna 30, 62, 7O, 80, 
86, 04, 102, 110, 116, 124, 132, 
140, 148, 154, 160, 166, 172, 180, 


186, 194, 204, 210, 218, 228, 236 


Uppalā 106 
Uruvela 136 
Uruvelā 230 
K 

Kañcanavela 150 
Katisaha 162 
Kapila 30 
Kassapa 224 
Kiki 228 
Kisāgotamī 174 
Kuñjara 88 
Kumbhakanna 130 
Konagamana 216 
Kondañña 6o, 68 
Kolita 30, 62, 7O, 8O, 
86, 04, 102, 110, 116, 124, 

132, 140, 148, 154, 160, 

166, 172, 180, 186, 194, 

202, 210, 218, 226, 236 

KH 

Khanda 188 
Khemankara 196 
Khema 3o, 62, 7o, 8o, 86, 


94, 102, 110, 116, 124, 132, 140, 
148, 154, 160, 162, 166, 172, 180, 
186, 194, 204, 210, 218, 228, 236 


G 
Gijjhakūta 
Gotama 


10 
32, 234 


GH 
Ghatikāra 226, 230 
C 
Candamittā 188 
Candavatī 104 
Candā 188 
Campaka 112 
Cālā 82, 182 
Citta 32, 144, 236 
Cittā 98,196 
J 
Jatila 116, 122 
Janasandha 174 
Jayasena 182 
Jotipāla 224 
T 
Tapussa/Tapassu 58 
Tissa 58, 128, 170, 188, 230 
Tissā 66 
Tusita 6,16 
D 
Dīpankara 26, 54, 6O 
Deva 144 
Devala 128 
Dona 244 
DH 
Dhanañjaya 112, 185 
DhanavatI 228 
Dhammaka 24, 150 
Dhammadassī 158 
Dhammadinnā 150 
Dhammasena 74, 182 
Dhammā 156 
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N 
Nakula 156 
Nakula 96,98 
Nanda 74, 196 
Nandā 58, 66 
Nandārāmā 58, 112 
Nandivaddha 106 
Nāga 190 
Nāgasamālā 144 
Nāgā 144, 182 
Nārada 114, 122, 144 
Nisabha 106, 156 
P 
Paduma (buddha) 108, 112, 
114, 240, (aggasāvakā) 162 
(kuūijara) 88, (pasada) 96 
Padumā (nārī) 56, 


(upatthikā) 106, 144, 182, 
(janikā) 174, (aggasāvikā) 196 
Padumuttara 122, 126, 128, 130, 240 


Pabbata 216 
Pabhāvatī 142, 196 
Pālita 74, 150 
Piyadassī 146 
Puññavaddhana 162 
Punna 10 
Punabbasumitta 190 
PH 
Phussa 178 
Phussadeva 162 
Phussā 174 
B 
BandhumatI 188 
Bandhuma 188 


B 
Brahmadatta 228 
Brahmadeva 88, 174 

BH 

Bhadda 64, 88 
Bhaddakaccana 236 
Bhaddā 230 
Bhallika 58 
Bhāradvāja 230 
Bhāvitatta 82 
Bhiyya 112 

M 
Makilā 156 
Makhilā (nārī) 96, (aggasāvikā) 196 
Mangala 68, 76 
Mahakassapa 10 
Māyā 30 
Mekhala 80, 82 
Moggallāna 10 

Y 
Yaññadatta 202 
Yasava 104, 136 
Yasavatī 72,88 
Yasodharā 104, 139 
Trang 

R 
Rammā 108 
Rādhā 112 
Rāmā 136 
Rāhula 236 
Rucī 112 
Rucigattā 220 
Rucidevī 64 
Revata 84, 92, 168 
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Vv 
Vatamsika 82 
Varuna 82, 88, 106, 112 
Valiya 162 
Vasavatti 6 
Vasīlā 222 
Vasudattā 126 
Vicittā 128 
Vijitasena 64, 230 
Vijitasenā 118, 230 
Vijitāvī 60 
Vitiņņa 128 
Vipassī 184 
Vipula 88 
Vipulā 88 
Vimalā 150 
Visākha 74, 182 
Visākhā 150, 156 
Vessara 74 
S 
Sacca 162 
Satthavāha 220 
Santa 156 
Sandhaka 150 
Sabbakāma 134 
Sabbakāmā 196 
Sabbamitta 230 
Sabbadassī 150 
Sabhiya 182 
Samanga 174 
Samavattakkhandha 188 
Samudda 168 
Samuddā 220 
Sambala 168, 174 
Sambhava 88, 196 
Sarana 82, 134, 16O 


Sāgata 
Sāgara 
Sāmā 
Sāriputta 
Sāla 
Sāliya 
Sikhī 
Siddhattha 
Siri 
Sirinanda 
Sirinandā 
Sirimā 


Sirivaddha 
Sīvala 
Sīvalā 
Sīha 
Suguttā 
Sucandā 
Sujāta 


Sujātā 


Sutanā 
Sudatta 


Sudattā 


Sudassana 
Sudassanā 
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58 

134, 156 

222 

10, 16 

112 

162 

192 

164 

74, 174 

228 

142 

(upatthikā) 58, 66, 
88, 136, 190, 206, 
(janikā) 80, 182, 
(nārī) 104, 
(pāsāda) 72, 188 
106, 196 

72 

74, 168, 222 

96 

196 

150 

(aggasāvaka) 128, 


(buddha) 138, 144, 
(bodhisatta) 94, 170 


(pasāda) 240 
(janikā) 64, 126, 


(aggasāvikā) 96, 150 


74, 188 


(bodhisatta) 80, 134, 150, 
(upatthaka) 98, 144, 


(nārī) 126, 
(janikā) 134, 
(aggasāvikā) 174 
144, 200 

88, 104, 156 
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Sudeva 5Ó, 74 Sumedha 

Suddhodana 30 Sumedha 

Sudhaññavati 88 Surakkhita 

Sudhamma 96 Suramma 

Sudhamma 96, 156 Suradha 

Sunanda 64, 68 Surama 

Sunanda (aggasavika) 58, 156, Suruci 

(upatthika) 212, Sela 
(janikā) 16o, Sona 
(nārī) 230 Sotthija 

Sunetta 96, 162 Sobha 

Sundarī 106 Sobhita 

Suppiya 168 Somadeva 

Suphassā 166 

Subhakiņņa 6 

Subhadda 64, 88, 162 Hatthā 

Subhaddā 88, 144, 174 Hatthāļavaka 

Sumangala 58, 230 

Sumana (upatthāka) 128, 212, 
(buddha) 76, 78, 82, 240 

Sumanā 106, 134, 168 

Sumitta 134, 168 Himavatta 
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20,130 
56 

182 

168 

112 

136, 168 

70 

156 

58, 66, 82 
220 

220 

92, 100, 150 
222 


128 

32, 62, 

70, 80, 94, 
104, 116, 160, 


166, 172, 180, 186, 194, 
204, 210, 218, 228, 236 


24 


CARIYAPITAKAPALI 


GĀTHĀDIPĀDASŪCI - THU MỤC CÂU KỆ PALI: 


A 


Akamako vahi aham carami 


Aggivegabhayā bhītā 
Acetanāyam pathavī 
Acchādanaīca sayanañca 
Accheram vata lokasmim 
Ajjhogahetvā pavanam 
Atitakappe caritam 

Atthi loke sīlaguņo 
Athettha kapimagantva 
Athettha vattatī saddo 
Atho uparigangaya 


Adinnapubbam dānavaram 


Addasamsu bhojaputta 
Adhane ature jinne 
Adhitthitamadhitthanam 


Trang 


318 
314 
272 
258 
268 
270 
250 
314 
286 
266 
288 
276 
294 
264 
310 


Anurakkhim mama sīlam 288, 290 


Anussaritva saddhammam 316, 320 


Anvaddhamāse pannarase 
Apare gandhañca malañca 


Api cāham sīlarakkhāya 278, 280, 292 


Apucchi mam porisādo 
Abhijata sukhumālā 
Abhitthanaya pajjunna 
Aritthasavhaye nagare 
Avutthiko janapado 


264 
324 


320 
268 
316 
260 


254, 266 


A 
Assattha kalamaññaya 
Ahañca brāhmaņo eko 
Ahañca maddidevī ca 
Aham te anusāsāmi 
Aham nissajja cintesim 
Aham soņo ca nando ca 


Aho me mānasam siddham 


A 
Āmantayitvā devindo 
Āvajjetvā dhammabalam 


Iti sīlavatam hetu 
Idam acchariyam disvā 
Idam loke uttariyam 
Idānāham cintayitvā 


U 
Ukkaņthitomhi kāyena 
Ujjālehi mahā-aggim 
Uposathamhi divase 
Ubhopi netta nayana 


bho mata pita mayham 


U 
Uyyānadassanam gantvā 
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Trang 


288 
290 
270 
274 
274 
306 
262 


270 
314 


294 
268 
302 
260 


304 
294 
274 
260 
304 
284 
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E 
Ekokase ratham katva 310 
Etamatthavasam ñatva 258 
Ete ange adhitthaya 310 
Ete danaparikkhara 276 
Etesam pubbajo asim 304 
Ettakam yeva te ayu 264 
Evamevaham puññakamo 252 
Evarūpam mahādānam 256 
Evarūpam saccavaram 316 
Evam cintesaham tattha 316 
Evam bahuvidhim dukkham 324 
Evam me appamattassa 322 
Evam vuttā ca sā devī 262 
Evam vuttaya ham tassā 308 
Evam vutte aham tassa 284 
Evam vutte tadā yakkhe 286 
Evam vutto ca so sakko 262 
Evāham cintayitvāna 252, 304 
Ehi aggim padīpehi 276 
Ehi sīvaka utthehi 262 

O 
Odapattakiyā mayham 284 

K 
Kappe ca satasahasse 250 
Kalaho vattatī bhesmā 292 
Kamam bhijjatu yam kayo 282 
Kālinga ratthavisayā 254, 266 
Kicchā laddham piyam puttam 308 
Kupito ahosi paccanto 300 
Kusāvatimhi nagare 254 
Kevalam pathavim rajjam 298 
Ko chātako ko tasito 256 
Ko pathe chattamādeti 256 


KH 
Khattiyānam ekasatam 320 
G 
Gantvāna so hatthidamako 278 
C 
Catuppathe mahāmagge 294 
Catuvāhim ratham datvā 268 
CH 
Chavi chammam mamsam naharum 


276 
Chaviyā cammena mamsena 280, 294 


J 
Jālim kaņhājinam dhītam 272 
T 
Taññevadhipatim katvā 298 
Tato kākā ca gijjhā ca 314 
Tato cutā sā phusatī 264 
Tato jānapadā sabbe 310 
Tato me hatthapāde ca 310 
Tato so codito mayham 262 
Tato so vattagatam maggam 318 
Tattha kāraņikā gantvā 300 
Tatthaddasāmi patipathe 252 
Tattha passitvāham deve 280 
Tattha vattetvā sallāpam 270 
Tattha vasāma nipakā 282 
Tatthāham divase tikkhattum 254 
Tathannu vitathannetam 260 
Tatheva jalatam aggim 276 
Tatheva sakabhuttāpi 258 
Tathevāham jānamāno 256 
Tathevāham sabbabhave 258 
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T 
Tadāpi mam dhammacārim 
Tadāpi mam nimantimsu 
Tadāpi lokam disvāna 
Tadā mam tapatejena 
Tadāham phusatiyā kucchim 
Tadaham mapayitvana 
Tadaham yajana mutto 
Tadaham sattarajjesu 
Tamaham anurakkhanto 
Tamaham upatthahitvana 


282 
306 
306 
250 
264 
258 
258 
256 
288 
318 


Tamaham gantvā'nupatthānam 300 


Tamaham disvāna kuhakam 300 
Tamaham disvāna santuttho 274 
Tamaham patipathe disvā 252 
Tassa āmasane kuddho 318 
Tassa katvāna karuññam 288 
Tassa tam vacanam sutvā 278, 

292, 300 
Tassa datvānaham paņņam 250 
Tassa nāgassa dānena 266 
Tassa nāge padinnamhi 254 
Tassa patissuņitvāna 320 
Tassa rañño aham putto 292 
Tassa rañño patikaro 298 
Tassā āyukkhayam disvā 262 
Tassā sārattādhigato 284 
Tassaham vacanam sutvā 260, 308 
Tassāham saddam sutvāna 288 
Te tattha amhe passitvā 268 
Tena so kupito āsi 300 
Tenevāham sataguņato 252 
Te mayham vacanam sutvā 304 
Te mam tadā ukkhipantam 304 
Te mam rañño dassayimsu 302 
Te me sādhūti vatvāna 274 
Tesam nicchuhamananam 266 


T 
Tesāham evamavacam 300, 304 
Tyāham assāsayitvāna 318 
Tvam maddi kaņham gaņhāhi 268 
TH 
Thalam kareyyam udakam 282 
D 
Datvā dātabbakam dānam 324 
Dadamānassa dennassa 262 
Dadāmi na vikampāmi 266 
Dasakusalakammapathe 290, 322 
Dasamāse dhārayitvāna 264 
Dānāni patiyādetha 274 
Dārake anurakkhanto 270 
Divā vā yadi vā rattim 256 
Disvāna vividham pāpam 306 
Dukkhena jīvito laddho 302 
Dutiyampi tatiyampi 250 
DH 


Dhaññam mangalasampannam 254 


Dhammavādī adhammo ca 
Dhūmadhūmam janitvevam 


N 
Na koci etam jānāti 
Nagaram gantvāna ācikkhi 
Na tassa alikam bhaņitam 
Na tassa dānam dadamāno 
Na tassa parikhāya'ttho 
Na tam dasasu thānesu 


Natthi massa satam dhammo 
Natthi me samsayo tattha 

Na mayham mattikam nāmam 
Na mam koci uttasati 
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290 
314 


316 
288 
312 
252 
278 
256 
300 
320 
264 
322 
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N 

Na me atthi tila mugga 274 
Na me tappaccaya atthi 250 
Na me dessam dhanam dhaññam 

256 
Na me dessam mahārajjam 302 
Na me dessā ubho cakkhu 262 
Na me dessā ubho puttā 272 
Na me yācakamanuppatte 254, 266 
Na me sā brāhmaņī dessā 284 
Nahāpetvā anulimpitvā 310 
Nāgam gahetvā soņdāya 254, 266 
Nāsāya vinivijjhitvā 294 
Nāham pivāmi khādāmi 258 
Nikkhamitvāna nagarā 268 
Niddāyamāno sayanavare 308 
Nimi canda kumāro ca 276 
Nirantaram jātisatam 280 
Nirālayā chinnabandhū 282 
Nisajja pāsādavare 260 
Nisedhayitvā paccantam 300 

P 

Pañcalaratthe nagaravare 292 
Padumam puņdarīkam va 268 
Pabbhāre giridugge ca 284 
Pavanā ābhatam paņņam 250 
Pavane disvā vanacaro 278 
Pavane vasamānassa 270 
Pavedhamāno palitasiro 260 
Pāde pakkhe pajahāmi 314 
Pāpo kadariyo yakkho 290 
Pitā me migavam gantvā 292 
Punadeva sakko oruyha 270 
Punāparam dadantassa 266 
Punāparam braharaññe 272 


P 
Punāparam yadā homi 274, 252, 
256, 258, 280, 
282, 284, 286, 290, 
254, 294, 298, 302, 306, 
308, 312, 314, 316, 320, 322 


Pubbasālohitā mayham 308 
Pūtikuņapasampuņņā 302 
Peļāya pakkhipantepi 280 
BH 
Bhikkhāyupagatam disvā 276 
M 
Makketo ca sigālo ca 274 
Maddim hatthe gahetvāna 272 
Maddiya diyamanaya 272 
Mama sankappamaññaya 260, 274 
Mamam upaddutam disvā 286 
Mame vayamaññamano 286 
Mātā pitā na me dessā 298, 304, 310 
Mātā pitūhi pahitā 304 
Mātu pitū ca vanditvā 294 
Mapandiccam4 vibhaya 3o8 
Mā pamajji tuvam tata 300, 310 
Migavam gahetvā muñcassu 292 
Mukhatundake naharitva 312 
Mugo ahosim badhiro 310 
Y 
Yato sarami attanam 316 
Yatha amacco muddikamo 252 
Yathapi aturo nama 256 
Yathapi kassako puriso 252 
Yathapi vanijo nama 258 
Yathapi sevako samim 258 
Yatha sttodakam nama 276 
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Y 
Yada aham amitayaso 
Yada aham kapi asim 
Yada aham braharaññe 
Yada ahosi pavane 
Yadā maha katthapuñJo 
Yadaham darako homi 
Yadi koci eti dakkhineyyo 
Yadi cittavasī hessam 
Yadi te mam tattha kotteyyum 
Yadi passanti pavane 
Yadi māsampi dve māsam 
Yadiham tassa kuppeyyam 
Yadiham tassa pakuppeyyam 


Yadiham tādisam patvā 
Yadiham tesam pakuppeyyam 
Yadiham brahmanim koci 
Yamhokase aham thatva 
Yam kiñci manusam dānam 
Yam tesam vacanam vuttam 
Yam me tadā pakatikam 
Yam so tada mam abhisapi 
Yam3 so vannam cintayati 
Yacakam upagatam disva 
Yācanti mam pañjalika 
Yācāmi tam mahārāja 
Yācitā sivayo sabbe 

Yā me ahosi janikā 

Yā me dutiyikā āsi 

Yāvatā kāraņam sabbam 
Yudhañjayo somanasso 

Ye keci manujā enti 

Ye keci mahiyā sattā 

Ye me dukkham upadahanti 
Yesāham upadhāveyyam 

Yo me kaņitthako bhātā 


298 
312 
250 
278 
276 
264 
274 
282 
278 
268 
252 
286 
2oo, 
2o2 
302 
278 
284 
312 
26o 
304 
278 
290 
282 
270 
2o8 
26o 
266 
262 
282 
288 
324 
268 
302 
324 
314 
3o6 


R 
Rajjampi me dade sabbam 
Rajjam putta, patipajja 
Ratanani satta vassimsu 
Rattindivam so gañgaya 
Ramme padese ramantye 
Rajupajive nigame 
Rodante darake disva 


v 


Vattako maccharaja ca 
Vicaranto anukulamhi 
Vicaranto braharaññe 
Vicintayitva dhammattham 
Viññaya me sllasunam 


S 
Sakajīvitapariccāgo 
Sakimpi divasam dutiyam 
Sake putte cajantassa 
Sakkassa vacanam sutvā 
Sakkena sā dinnavarā 
Sankhapālassa me sato 
Sankhipimsu patham yakkhā 
Satthirājasahassāni 
Sattāhamevāham pasannacitto 
Sattāham dhārayitvāna 
Santi pakkhā apatanā 
Sabrahmacārī maņdabyo 
Sabhāvam cintayantassa 
Sammodamāno tehi saha 
Saratthakam sanigamam 
Sarājake sahorodhe 
Sarīrakiccam katvāna 
Sasatthahatthūpagatam 
Sasāgarantam pathavim 
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254 
292 
272 
288 
286 
322 
268 


324 
290 
284 
316 
278 


280 
286 
270 
270 
264 
296 
268 
270 
318 
310 
314 
316 
264 
318 
302 
298 
280 
294 
296 
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S 
Sahakate saccavare 
Saha kope samuppanne 
Saha dattho āsivisena 
Sahaditthassa me chattam 
Saha pathato okkante 
Saha sacce katam mayham 
Saha sacce kate mayham 
Sahāyo brāhmaņo mayham 
Samvacchare gimhasamaye 
Samsito akataññuna 
Sādhūti so hatthamano 
Sāmo yadā vane āsim 
Sīlakhaņdabhayā mayham 
Sīlavā guņasampanno 
Sīhabyagghehi dīpīhi 
Sukhadukkhatulā bhūto 


S 
316 Susāne seyyam kappemi 
284 Sūlehi vijjhiyantepi 
318 So tadā paggahetvāna 
308 Somam asamsi ehīti 
292 So mam tattha khamāpesi 
314 So me puttho ca vyākāsi 
318 Soham tesam matim sutvā 
318 Soļasitthisahassānam 
314 
280 H 
276 Hatthi asse rathe datvā 
322 Hatthināgo bhūridatto 
294 Hadayam dadeyyam cakkhum 
298 Hirottappena garunā 
322 Hīnamajjhimaukkatthe 
324 Hīļitā jīvitā cāpi 
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324 
296 
260 
312 
302 
288 
310 
308 


266 
296 
264 
272 
286 
286 
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SAÑÑANAMANUKKAMANIKA -THU MUC DANH TÜ RIÉNG: 


Akitti 
Ayoghara 
Arittha 
Alīnasatta 


Ālambana 


Indapatta/Indapattha 


Ekarāja 


Kaņhadīpāyana 


Kaņhājinā 


Kampillā 
Kasī 
Kālinga 
Kāsirāja 
Kururāja 
Kusāvati 


Canda 
Campeyyaka 
Cullabodhi 
Cetaputta 


>> 


I 


E 


Trang 


250 
302 
260 
292 


280 


254, 298 


258, 322 


316 

268, 
270, 272 
292 

304 

254, 266 
302, 308 
276 

254 


258 
282 
282 
270 


Jayaddisa 
Jali 
Jujaka 
Jetuttara 


Temiya 


Dabbasena 


Dhanañjaya 
Dhamma 


Nanda 
Nimi 
Paccaya 
Pañcala 


PupphavatI 
Porisada 


Phusatī 


Bārāņasī 


Brahmavaddhana 
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Trang 


292 
268, 270, 272 
270 

264, 272 


308 


322 


254 
290 


306 
258 


264 
292 
258 
292, 320 


262 


282 
306 


Hanh Tang - Thư Mục Danh Từ Riêng 


BH Vv 
Bhisa 304 Vañka 268, 270 
Bhuridatta 28o Virūpakkha 280 
Bhojaputta 294 Vissakamma 270 
Vessantara 264 

M 

Magadha 312 S 
Maņdabya 316 Sakka 260, 262, 264, 270, 274, 322 
Maddidevī 268, 270, 272 Sankha 252 
Mahāgovinda 256 Sankhapāla 294 
Mahā lomahamsa 324 Sacca 312 
Mātanga 298 Safijaya 264 
Mithīlā 258 Sāma 322 
Mūgapakkha 308 Sineru 264, 266, 268, 270 272 
Sivi 260, 266 
Y SIvaka 262 
Yudhañjaya 298 Sutasoma 320 
Soņa 306 
R Sotthiya 304 
Ruru 286 Somanassa 298 

--ooOoo-- 
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BUDDHAVAMSAPALI 


VISESAPADĀNUKKAMANIKĀ - THU MUC TỪ ĐẶC BIỆT: 


Trang 

A 
AñJasa 22, 26, 28, 236 
Atthamī 82 
Advejjhavacanā 38, 44 
Adhikāra 28,30 
Anadhivara 2,4 
Anavayo 226 
AnilañJase 8 
Anivattigamanam 100 
Anuciņņam 40 
Andughare 42 
Appattamanasa 56, 234 
Apparajakkhajātikā 2 
Abhiññabala 24, 100, 
102, 138, 164 
Abhinīhāro 16, 30 
Abhissanno 32 
Amatadundubhim 122 
Amatabheri 76, 122 
Asati 186, 194, 210 
Ahu 4, 56, 158, 244 

A 
Ādesanānusāsanī 4 
Amutta 114 
Āhutīnam 30, 32, 240 

I 
Indaketu 88 
Isi 14, 158 


Trang 

U 
Ukkutthisaddam 32, 62, 
72, 80, 86, 96, 104, 110, 118, 124, 
132, 142, 148, 154, 160, 166, 172, 
8o, 188, 194, 204, 210, 218, 228 


Utthānam 140 

Utuvasse 46 

Upanisādino 184 
E 

Ehiti 30, 62, 70, 78, 


86, 94, 102, 110, 116, 124, 132, 
140, 148, 154, 160, 166, 172, 180 


O 
Osadhī 46 
K 
Kathinacīvare 108 
Kathinatthate 130 
Kevalam bodhim 92, 114, 130, 138 
Koraņdasamasādiso 12 
KH 
Khilāsayā 36 
G 
Gaganamandale 36 
Ganetuye 74 
Gavapanena 7O 
Giro/giram 18, 100 
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CH 
Chalabhiñña/ehi 28, 54, 
56, 76, 108, 136, 232 


J 
Jighacchā 36 
Jinacakkam 236 
Jinabodhiyam 52 
Jutindharo/jutindharassa 2, 184 
N 
Nāņadhātum 224 
D 
Tadihi 28, 56, 106, 126, 136 
Tipātihīre 4 
Tividhaggi 22 
D 
Dakajā 34 
Dayita-oraso 114 
Darīsayā 36 
Dasapāramipūriyā 80, 
88, 104, 112, 118, 126, 
134, 142, 150, 156, 160, 
166, 174, 180, 204, 220 
Dukhaddito 42 
Durāsado/durāsadā 60, 66, 


100, 130, 138, 146, 208, 232 


DH 
Dhammacetim 222 
Dhammadesane 26, 
68, 76, 84, 92, 100, 
122, 130, 138, 170, 224 
Dhammadhātuyā 40 
Dhammabherim 68 


DH 
Dhammukkam 68, 74, 238 
Dhuvassam 24, 32, 34, 36, 38, 4O 
Dhuvam 8 
Dhūmaketu 74 
N 
Naramarū/ūnam 28, 32, 


60, 62, 70, 80, 84, 

86, 94, 104, 110, 118, 

124, 132, 142, 148, 154, 

160, 166, 170, 172, 180, 186, 

194, 200, 204, 210, 218, 228, 234 


Naravasabham 138 
Navangam jinasāsanam 76, 226 
Navangam satthusāsanam 64, 

72, 134, 142, 180 
Nicchubhanti 126 

P 

Pakaraņe satta 216 
Patittthaha 48 
Parivesane 48 
Paluggam 24 
Pavanam 52, 98 
Pātihīram 4,12, 


192, 200, 216 


Pāvacanam 56, 98, 106, 144 
B 

Buddhakare dhamme 40 
Buddhadhammā 40, 42, 

44, 46, 48 
Buddharamsena 120 
bodhipācanā 40, 42, 44, 46, 48 
Brahā 114, 130, 144, 150 
Brahmam 142, 182 
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BH S 
Bhaddake kappe 208, Sanghāta 6 

218, 226, 242 Sataramsī 6,98, 
Bhātha 50 106, 138, 182, 238 
Bhusavātehi 46 Samimsu 56, 108, 

114, 116, 130, 146 

M Sampannavijjācaraņassa 2 

Maņdakappa 122, Sallakatto 242 
138, 152, Samkilesamaraņam 74 

158, 178, 200 Sikhī 112, 206 
Madhulatthikam 208 Serī 22 
Mānasam 50, 58, Selenti 10 

76, 92, 118, 

192, 202, 224 H 
Mānusakam/mānusakā 34, 50 Handa 2,40 
Mānusehi 28 Hinkāram 8 
Morahatto 144 Hūtāsano 98 

Hessati 30, 62, 

Vv 7O, 8o, 86, 94, 102, 

Vatumāyanam 26 110, 116, 124, 132, 140, 

Vasībhūta 26, 32,126 148, 154, 160, 166, 172, 180, 

Vītatham 38, 40 186, 194, 202, 210, 218, 226, 242 

Viyākari/ī 110, 226 Hehiti 20 
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CARIYAPITAKAPALI 


VISESAPADĀNUKKAMANIKĀ - THU MUC TỬ ĐẶC BIỆT: 


Trang Trang 
A O 
Akiñcane 264 Ocinayatu 3o8 
Atikkhayam 316 Odapattakiya 284 
Anagariyam 302 Ohaneti 286 
Anariyo 268 
Anucchavo 254 K 
Anolīno 252 
Apaccāso 256 Kathinam 304 
Aparājitam 252 Kaņņabherim 266 
Apassayam 316 Kaņhavattani 314 
Abbocchinnam 258 Kadalim va asārakam 300 
Alikam 312 karunam 272, 
288, 298 
Ā Kāmankāro 288 
Ārādhaniyam 258 Kāram 252 
Āsayam 274 Kāsum 310, 322 
Āļhakakāsuyā 278 Kāhāmi 286 
Kusalam 300 
U 
Uttamangam 318 G 
Upāyanam 256 Gihī dhamme 304 
Ukkhiggā 268 
Uragādhibhū 294 GH 
Ghāsahetu 274 
Ū 
Ūrukkhambho 284 C 
Catuvāhim 268 
E Catussālam 258 
Ekasāsanī 284 Cetake 284 
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CH 
Chavam 286 
Chatako 254, 256, 266 
J 
Jatilahilito 300 
Jātaveda 314 
Jālasikhantare 276 
Jutindharam 308 
T 
Tatham 260 
Tassa 294 
Tālamiūjamva 262 
Tutta 306 
THA 
Thusarāsimva ataņdulam 300 
D 
Dakāsaye 284 
Dakkhiņānucchavam 274 
Dayito 298 
Darathapariļāham 276 
Darīsaye 312 
Davadāho 314 
Dāthāvudho 294 
Dumam 300 
Dessā 262, 272, 
284, 298, 304, 310 
DH 
Dhaññam 252, 254, 256, 266 


Dhammikaratthavaddhana 


Dharaniruham 
Dhumadhumam 


260 
262 
314 


N 
Nicchuhamānānam 266 
Nippīļayanto 284 
Pakkho 310 
Pajjunno 316 
Paņhe 320 
Patikaro 298 
Pabbhāre 284 
Parantihi 300 
Parittāsam kate mayi 294 
Pavane 268, 270, 278, 322 
Pasadamiga 322 
Pāvako 314 
Pāvada 288 
Pāhunāgatam 318 
Pitu mātu ca 304 
Pubbasālohitā 308 
Peļāya 280 

B 
Balasā 284 
Bodhijam 258 
Bodhipācanam 250 
Bodhiyā 262, 272, 284, 

288, 290, 298, 310 
Braharaññe 250, 272, 284 

BH 
Bhavabhave 250, 258 
Bhinkare 254, 266 
Bhesma 292 

M 
Mātu pitu ca vanditvā 294 
Mālāvaccham 298 
Mahāsikhī 314 
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Mutteti 
Muddikāmo 
Mūgo 


Yajanā 
Yaññavatato 


Rajagate 

Rathiya rathiyam 
Rajavethanam 
Rajupajive 


Vanibbake 
Vipinakanane 
Vivanniyam 
Vedajato 
Vedhito 


Sakatahena 


Sangaram 


S 

286 Saccavajjena 316 
252 Sajjassam 310 
310 Satabhāgo 258 

Satam dhammo 280 

Sabbaññutam 252, 254, 
258 256, 262, 272, 
258 284, 298, 302, 310 

Sabrahmacārī 316 

Samimhā 290 
276 Sampīļe 302 
300 Sayambhum 252 
310 Sahadhammā 284 
322 Samaññapagato 300 

Sārattādhigato 284 

Sikhī 314 
262 Sineruvanavatamsakā 264, 266, 
250 268, 270, 272 
250 Sīlabbatasamappito 282 
260 Soļasim 310 
318 

H 

Hatthamuñcito 310 
250 Hatthidamakam 278 
320 Hīļitā 286 
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PS2 
“PHƯƠNG DANH THÍ CHỦ h 


Công Đức Thành Lập & Bảo Trợ 


1. Ven. Khánh Hy và Phật tử chùa Bát Nhã 
2. Quỹ Hùn Phước Visakha 


— D 


Công Đức Thành Lập 


1. Gia đình Phật tử Visakha An Trương 
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